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THI ẺN I 

NGUYÊN MINII THANH THỜI - ĐẠI 

NHO-GIÀO ĐỜI NGUYÊN 

'li,so — i:;ii()j 

Trinh.trạng Nho-giáo đừi Nguyên. Từ 

đău thé’-kỹ thu XII, váo quãng năm 1127 trơ 
<1i, nhả Tống phải (lòi đỏ vè phía nam, nước 
Táu ớ phía bắc sông ])ương-tữ, trước thuộc 
ve nước Kim. sau thuòc vì 1 Mỏna - cb . Nước 
Kim và nước Mòng-co là nhũng nước cùa 
các rọ' ừ phía bác lập ra, uy - võ thi cỏ thừa, 

■ má văn-học (hì khổng (lũ, cho nàn (lến khi 
người những nước ay vào cai - trị Iiưức Tàu 
đeu bị cùm-hóa theo vãn - minh của Tàu. Bơi 
vậy người Tàu thuộc ve những nước iiyvan 
theo Nho-giaõ, song vì người phía nam và 
phía brtc không (lược giao-thòng vứi nhau, 
cho nen sự học ỡ đíít bác không được thịnh 
như bện Nam - Tỏng. 

'Ben quãng the - kỷ thứ XIII, nỉím 1234, 
Mòng-cò lấy được nước Kim, vua Mông-cò là 
Ogodai (1221) -1241), tức là vua Thái-lòn nhà 
Nguyên, inứi dùng những người Nho-học 
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như bọn Diêu Khu $(: flg, Dương Duy-trung 
$ Ti m đ è mử-mang việc học. Từ đó cái 
luồng sóng Nho-học bèu Nam-Tổng mởi dihi 
đăn tràn lòn phía bác. 

Việc vua Mông-cõ má sùng-lhưọug Nho-học 
là bời ở ba cái nguyên-nhân. Một là vi cái 
văn-học cùa người Tàu đã cao lắm và lại rát 
thuận-liện cho sự cai-trị. Hai là vua Mỏng-cồ 
vổu có ỷ kièm-líuh cả nước Tàu, cho nên khi 
lấy được nước Kim rồi, rất chú-ý dến sự mờ' 
mang việc học đẽ thu phục ngơồi Tàu. Ba lả 
lúc Mống-cò mới mỡ nưóc có Gia—luật Sô-tài 
(Yélou Tchou-lsaĩ) làm te-lưóng, rất sùng 
Nho-hoc. (ìia-luật Sô-tài là dòng dõi vua nước 
KhiỂl-đan ngáv trước, theo giúp vua Thái-15 
vả vua Thái-tòn nhà Nguyên, xếp đạt mọi việc 
trong nước vá định ra chế-độ làm cho nước 
Móng-cồ thành ra cỏ kỳ-cương. Òng thường 
khuvèn vua Mông-cb n£n dùng những người 
Nho-học đe lám quan giúp nước. 

Bởi có những nguyên - nhân ấy cho nên 
ngay tír lúc đàu vua Thái-tôn nhà Nguyên saí 
mỏ- khoa thi <)• các quận de lăy nho-sĩ, dặt 
chức qu6c-tử-học tõug-giáo và chức đẻ-học, 
bắt những con các quan di học. 

Dến dời vua Hiến-tõn nhà Nguyên (Mong- 
lcha) cho em là Hóutăt - liệt (Koubilaì) sang 
'kinh-lý việc bèn Tàu. Hốt.tấl.líệt ưa dùng 
những người Nho-học như Diêu Khu j^| Jjf, 







;ị 


Liêm lli-hien B&ĩế- Lưu lỉinh.trung fặj5^ 
v;j llírn Ilim ^!jp Igdõ chính (lổn lại việc 
học. Nam 1200. I lot-làl-liẹt lòn làm vua, lức lả 
vun The-ib nhú Nguyên (1200-1204), sai người 
siht miếu Ihò' Khong-lữ, mó' nhử học Quốc- 
lư-giám và dại Nho-học-đc-cữ ti ỏ' các lộ. 

Vua Nhân'tồn nhà Nguycn (1312-1320) lại 
J'ul tỏn-súng Nlio-giáo. Nãni IloÃng-khánh Ihứ 
hai (1313) đem bọn Tốug-nho là Chu Rôn-đi, 
Trình Hạo, Trình Di, Trương Tái, Thiệu l T ng, 
Tư-mã Quaug, Chu Hi, Trương Thức, Lữ Tồ— 
khiêm vả'Hứa Hành vào tòng lự õ\ trong 
miếu Khồng-tử, va dịiih khoa-cử, đại khái 
cũng theo như lối nhà Tổng, có hương-tlú, 
họi-thí và đinh-thí, cho người Táu và người 
Mỏng-cồ đen phải thi cả. Những bái thi lấy 
Irong sách ữại-học, Luận-ngữ , Mạnh-lử và 
Trung-ihing , thì phải (lúng chương cú lập-chú 
của Chu-lử. Lúc ấy cái học của Chu Hõi-ant 
lan khắp cà nước Táu. 

Nhủ Nguyên Iruviìn dến hếl (lỏi vua Nhân- 
lôn, thi lrong mrức có nhiẽu sự loạn lạc, giặc 
cướp nồi lòn danh phũ mọi nơi. sự học cũng 
vi lhc.mil suy (lau. 

Oanh-nho đời Nguyên. - Nho-học trong đời 
nhá Nguyên tuy không dược thịnh như nhi 
Dường, nhà Tống, song những nhá văn.học 
cũng khá nhiêu, Những học-giủ cỏ liếug (ht 






10 


MỈO-GIÁU 


trước cỏ Triệu Phục fg, Diêu Klui 
v;\ llứa I lảnh |íjỊ gù, sau có Lưu Nhản Si 0 
Ngô Trùng ỳg, Kim Lý-lường ^ n # 
Vi\ Ilứa Kliièm ị§£ noi dưọ'c cái liọc - thòng 
cùa phái lý - học. Lỏn những người văn - họe 
trú' (lanh lluVi bấy giờ thi có Nguycn Ilièu- 
viìn 7Q iịf I8Ị. Ngu Tạp JỊg n, Dưong Tái % 
ậ|. ỉ loáng Ticm ĩlĩ ịg V. V. 

Trong những người iív chỉ có Triệu Phục, 
llirn Ilành vá Ilira Khiêm là linh thám hơn 
cà. 


Triệu Phục. Triệu Phục jgỊfJ|,lự là Nlùm- 
piiu j^j, người châu l)úc-aii, thuộc lỉnh 
llo-bac, binh sinh nít mến cái học - thuyết của 
phái lý-hoc, nhất lá cái học cùa họ Trình họ 
Lhu. Óng norticiig lù người học giỏi ỡ vùụg 
sòng Dương - lử và sòng 1 lán, học - già I laròiig 
gọi óng là Cìiangllán lión-sinh ýT 'M ‘h : '4~- 
(ìặp khi quàn Mỏng-cb den (lánh Ihỵ thành 
Đirc-an, óng bị bút (lem lén phía bác. Ong 
không đi, xin cho chết. Khí <iy có Dièii Khu 
là quan cũ cha nước Kim ngày Irưởc, được 
vua Mòng-cu cho dí llico trong quàn" dẻ lini 
những người Nho-học, Phật-học, Lão-học, 
cúng nhũng ngưỏi làm lliuổc và xem bói. 
• DiòuKhu gạp Triệu Phục đem vè nhà lìm lõ 
khuyên giãi. Triệu Phục nghe lời theo Diêu 
Khu lén phương bác. 
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t a- — — -- 

Triệu Phục lẻn ô' Yên - kinh, không chịu 
nhận quan chức gì cạ, ô'nhà cỉenisách Títth- 
lý của họ Trluli họ Chu ra dạy học-lrù, có 
đến hàng trám người. Bọn Diêu Khu và 
Dương Duy-[rung cùng nhau lập một tlnr- 
viện, gọi líi Tliái-cực thư-viện <)- Yèn-kiuh 
vá làm mièu thò' Chu Dôn-(li, đón Triệu- 
Phục vào giảng (lạy ỡ trong viện. 

Triệu Pliục làm hức tranh gọi lộ TniỊỊCii- 
xtạo-ứo trôn vẽ vua Phục-hi, vuaThan-nòng 
vua Nghiêu, vua Thuấn, rồi dến Khồng-lử, 
Nhan-từ, Mạnh-lử, sau- cùng vẽ họ Chu, liọ 
Trinh, họ Trương,- họ Chu. đè bày tỏ cái đạo- 
thổng từ đòi xưa. Dàng sau bức tranh 1 íy lại 
ghi mục-lục các sách cũa thánli hjcn de tiện 
cho học - tro kỏ-cứu. Ong lại vẽ bức Sư - hữu - 
(ỉò bicn chép những''đức • hạnh và những 
danh-ngóu cùa các tièn-nho, biôn tập bộ sách 
IIi - hiìĩn - lục kề những ngôn hạnh của Y 
Doãn và Xlum II bi, vá lảm sách Y-Lạc phái - 
lìUỊỊ de nói rõ cái lỏn - chi của phái lý - học 
nhà Tong. 

Bon Dièu Khu nhờ có sự giảng dạy cũa 
Triệu Phuc mới biết rõ cái học - thuyết của 
Tống-nho, mi dem truyen rộng ra ỏ' phương 
bắc, Sau cỏ Hứa Hành theo học Diêu Khu mà 
thành một nhà học-giâ cỏ tiếng trong dời' 
nhà Nguyên. 
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Hứa hành. I lưa I lành ệ§, tự là Trọ ng¬ 
hinh f|t người cháu 1 loài, thuộc lỉnh Ilủ- 
nam. Tlntỡ nhỏ mời di học, hỏi thày ráng : 
« Bọc sách do làm gi ? Thây nói ràng : 
(I Bọc sách dè di thi lấy dỏ. » - - « Bọc sách 
chi nlnr thỏ’ má thòi ir ? * Thày lìiy làm lạ. 
Bưoc ít lâu lhi.iv hão vói cha 111 Ọ ràng : « Bira 
bé này dinh- ngộ khác thường, ngày sau chầc 
lA hơn ngirới, la kliòng dủ làm thay vạy. » 
Nói rhitứlạ mà di. Ben khi IIứa Hành lớn 
lèn. ham học nlnr đỏi muòn ăn, khát muốn 
luSng. Ổng sinh vào dời loạn mà nhá thi 
nghèo. Ichòng có sách de- hoc, tlnròng đến 
nhá ai cỏ sácli gi hav. xin ỡ lại rnưo-ii chép 
lấx- dem Ve. Kịp khi tranh loạn đến núi Tồ- 
lai (gan phũ Thái-an) mói đưọcquyên Dịch- 
tỉuiỊịểl cũn \'ương Iỉạl dời nhà Tán, ngítv đém 
luyện tạp. Mọt hòm, múa nực, di qua đát Hà- 
dirơng, ai nấy dcu khái niróc, chọt có ngirời 
tròng tháy ở ven hờ dường có cáv lè rát 
nhiêu quả. Mọi người tranh nhau lẩy lè íín. 
Ong nghiễm-nhiên ngoi dưới gổc cây, không 
hề lấy một quã. Có người hòi, thi ông nói 
lẳng : « l\hòng|phẫi cùa minh mù lấy là khòng 
nén. » « Bói loạn cây iiy không có chủ. » — 

« thty lè không có chù, chứ cái lâm của ta 
Cũng không cỏ chù hay sao ? » Ỏng bìuh-siuh 
lập tâm chế hạnh, dại dè như vậy. 
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Bến khi sự loạn đã yêu, ỏng trờ vc (1; t 
Hoài, thướng di lại ở khoảng Hà - lạc theo 
Dièn Khu dirọc đọc sách của họ Trình họ 
Chu, sự học cùa ông càng thèm nhiêu clièu 
*(■>• dắc. Ong sang ỡdát Tỏ-mốn, cày ruộng UUI 
ăn. rỏi cúng với bọn Diêu Khu iỊỊ-lỊẼ' - * 1 Bậu 
Mặc ìg giăng tệp. Ong học rát rộng, phàm 
những Kiuh-học, Truyện'học, SiV-học. Tữ- 
học, lỗ-nhụe, thiên - văn, lịch-học, binh-học, 
hình-luật-họ", thực - hóa-học, thủy - lọi - học, 
khỏng có khoa học nào là khỏng giảng Lụp- 
Ống khảng-khái lấy đạo làm chức-nhiệm cùa 
minh, thường nói với người la rằng : « Cương 
thường Iroug thiên-hạ khổng thẽ một ngày 
mà bô mSt đi đưực. Nếu ngưòi (V trèn khòng 
dùng nữa, tht kẽ ữ dưới phâi dùng. » 

Ben khi Hót - tát - liệt dược phong làm 
vương (V đất Tủn. tức là đát Thiêm-liiv bây 
giò', muốn hóa ugưò'i xừ áy, bèn dón ỏng viio 
lAm chúc kinh-lriệu dc-học. Người đất Tan 
tử khi khôi việc loạn lạc, muốn học không 
cỏ thây, nghe-Ilứa Hành đến, ai cúng vui 
mừng đến học, vá ỡ các nơi ờ đất Tan đeu 
dựng nhi\ học nhà hiệu. 

Ilốt - tẩt - liệt lá em vua Mông-cõ, nhưng rẩt 
trọng những người Nho - học. Kịp khi lèn 
làm vua, vời bọn Diêu Khu và Hứa Hành 
váo lủm quan tại kinh. Hứa Hành thường 
nói những việc trị loạn, hưu thích, khống gì 
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là khỏug lấy việc nghía lùm lỏu-chi, dưọ‘e 
phong lảm chírc Qiiốcdử tế-lửu, nhưng chẳng 
được hao lâu cáo bệnh xin V-Ơ. 

(lách ha bốn năm sau, vua Thố-lft(lức la 
1 lổl tat-Iiệl), lại triệu ỏug vào kinh (lẽ giúp 
quan lê-Urởng coi việc chinh-lrị, ỏng lừ chối 
không dược, hèn (lang sứ hay tó nám việc 
Lhòi-vụ, (lại lược nói như sau nay : 

1' Qui-mò lập nước. — Tự xưa phép lạp 
nước deu cố qui - 11 )<>, tlico dó ma làm thì 
thành-công, không theo dó (hi bụng ngờ, 
mắt quáng, thay dồi ráe-rổi. Xét các dời 
tnrớc, người phương hác lay dưọe dăt Trung- 
lioa, lát phủi theo pháp-dọ của người Tàu 
mới làu dài dưoc. 

2' Cách cai-lrị căn ử dùng người mi lập 
pháp, --- Vi ộc (V Trung-llur (') ràì be-bộn, 
song cái (lại-ycu CỐI õ' sự (lùng người vát sự 
lập pháp. Phép lá (le trị người, người là dồ 
giúp phép, người với phép (lẩl-diu với nhau. 
Kẽ õ' trèn thi yên, ke <> (lưới lỉú thuận ; 
người te-chấp đưọ-c ưu-du ỏ- chon láng-mièu, 
không phiền không nhọc, thè'gọi la linh vậy. 
Việc lập pháp dụng nhàn, nay tuy chua dược 
như (lòi xua. song ke dă làm quan thi nôn 
cấp cho hông lộc đê nuôi cái liêm, kè chưa 
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làm quan llù aèu ròng (lặt ra diiiu cách đc 
■đợi lúc căn (lúng, nlur thê' thì cái oán mát 
chức cũng lliư dirực ít nhiêu. ơ ngoài, dạt 
chức giám-tư đô xéL việc ỏ lạm, (V trong 
chuyên ở hộ Lại (lẽ định cái tư-cách và lý- 
Jịch cùa ngirởi làm quan, thi sự càu cạnh 
phi-phạn có the bứt được. 

3- Việc làm vua là khó, - Mạnh tròi ủy thác 
cho người lủm vun làm thay, Iẩ giao cho cái 
tróch-nhiệm ríít khó. Sự khỏ ấy cỏ sáu điììu 
- W ) 8ự’ỉhéo đăng'lời nói. Iiảm đấng nhân- 
chủ líhôbg "líP'?t' /i S 5 ór ỉtầỏ về lởi nói, má lo ứ sự 
khó về cách thivhâhh Mi\nói. Phàm lấy cái 
phàn-biện lờn của thiôn-hạ và' số nhiều của 
nhàn (làn,Khi việc cỏ vạn biến, ngáv cỏ muôn 
cư, (làng nhân-quíln đem một cái lliãn. một 
cái làm, má thù ứng, như thê má inuõu nói 
ra. ha de (hrọc hay sao? Có dieu trước nói 
ròi nav quèn (li, có đicu nay truviìn xuỏng. roi 
sau lại trái lại. Những (licu phãi trái, giong 
nhau, khác nhau, chia ra sửa lại. hièn (li (lòi 
lụi, kv-cưưng không hàv tỏ ra dưọc, pháp-dọ 
khóng (lụng lèn (lirọc. Uũèn-hụ không biết cạy 
('(•(lâu mà theo, rồi nhàn dó má làm bậy. Làm 
kẽ tròn hav thích sự llur-lứ, người lúm hay 
tòi thi chuộng sụ (Ịung-duyệt. i)ung-(luyệl 
vốn là vi lóng lư ; mà lóng lư thịnh lèn tlù 
không SỌ' người, vá tlur-lứ vốn là vi long (lục. 
mủ lòng (lục thịnh lèn thi không SỌ' Trời. Láy 
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,-ciii lòng không SỌ' Trời vù lòng kliòng sự 
người lio'|) vói nhan làm mòt, thì làm việc 
gi cũng chĩ là việc khoái lâin mà thòi. Đs 
khoái làm thì miệng muốn nói là nói, thán 
muốn đọng là (lộng, chẳng bao gi<v chịu nấp- 
niip náu-náu nghĩ kỹ' vù làm k_v, thế là cái 
khó của sự thi - hành lói nói vậy. —ị b) Sự 
phòng bị Ii/uĩng (tiên dổi giá. Sự thực sự dõi 
cùa người la có cái không hại gì, có cái rất 
nguy hièm, có số nhieu sb ít, khỏ làm cho 
khỏi bị người la lứa dổi mình dưọc. Dáng 
niiãn-quàn lự-nhièn vốn khóng có sẵn sự 
mừng giàn. Nè'u có sự mừng giận thi kẻ này 
khen là hay đẽ cìiu on, ke kia chọc lức đẽ cậy 
the. Bang nhAn-qưân vòn khỏng có Siĩn sự 
yèu ghél : nếu có sự yôu ghét, fhì kẻ này 
nurọ '11 long yèu ay đề xong viêc lư cùa mình, 
kê kia mưọ-n lòng ghét ấy đẽ báo thù. Cho 
đến khi không có sự mừng gì, người la cũng 
nói dõi dề cho mình mừng, không có Sự giận 
gi. người la cũng klièu chọc dè cho mình 
giận; hoặc khi không có sự đáng ỵèu, ngưói 
la cũng lổn-ngól làm cho dángyỏu, không co 
sự dáng ghél, ngưửi la cũng dèm pha làm cho 
dang ghét. Nếu cứ như Ihế, thì kẻ tiến leir 
clnra chắc là quàu-lử. kê lùi xúbng chưa chác 
là licu - nhàn, ke ilưọc Ihưứng có khi là vỏ 
cóng, ke phải phạt có khi là vò tội. Lừa dối mà 
hại như thế, thì phòng giũ Ihế nào dưực. Cho 






nên đấng nhân-quân lấy sự biết người làm quí, 
Nếu đẵ không biết ngiTíVi mA muốu phòng 
cái dối của người, thi dđu vua Nghiêu và vua 
Thuán cũng không iAni thế nào được, — c) Sự 
dùng người hiên. Người hien gặp thời không 
hợp, thường lấy sự ân-đật lủm vui. Nếu đấng 
nhân-quân có biết cíến, mà cách vỏ'i đón 
người la và cách sai khiến người ta rẻ-rúng 
như tôi tớ, thi người hiẼn không thòm ra. 
Hoặc lấy lễ mạo tiếp đãi người hiền mả 
khổng dùng đu'0'c, boặc dùng lời nói của 
người hiẽn rồi lại đẽ cho kẽ tiều-nhàn dèm 
pha, thế là chỉ có cái tiếng dùng người hiền, 
mà không có cái thực dùng người hiền. 
Người hién khó tiến lêu được là bởi thế. Lại 
còn một điều nữa : Vua ở ngỏi cao, thường 
thtch nghe nói những điìĩu làm lỗi của người 
hơn lẩ của mình, thích lùm vui sướng cho 
lòng minh hơn là cho lòng dân, ngưởi hiên 
muổn sửa đôi, can ngăn, đề vua làm điêu 
hay, thi cái thế thưởng là khỏ hợp, phương 
chi lại có những kẻ gian tà kiếm nhiêu cách 
đề hăm hại người hiền.— d) Trừ bỏ kê gian 
tà. Kẻ gian tà trong lòng thâm hiềm lại nhiêu 
mưu chước khôn khéo : cách chiồu chuộng 
tựa như là cung kính, cách ngon ngọt tựa 
như lồ thật-thà, cách dối-giả tựa nhừ có thê 
Ún đưọc, cách dua nịnh tựa như có thẽ gàn 
được. Nó cót dò đón cái V tứ của vua, mượn 
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thế của vua đề lập nên uy thế của nỏ, làm 
thỏa lòng muổn của vua đè cố kết lđy lòng 
yêu tin của vua. Nỏ lủm hại dàn ở dưới mâ 
ở trên vua không biết. Bén lủc ây díu muốn 
đuôi nố đi, cũng khó vậy. — đ) &ITỢC lòng 
dân. Dán theo vua bửi mạnh Trời, song néu 
vua ỉám cho dân mát trỏng nhờ, làm cho 
(lân oán, thi dàn cỏ lòng giận mả khổng theo. 
Tát là phải theo đạo Đại-học, láy sợ tu-thàn 
làm gốc. Một lời nói, một việc làm, có thè 
làm phép cho tliiên-hạ, một sự thưởng, một 
sự phạt, có thè hợp với sự công-bâng của 
thiên - hạ. Thế tht không cán dân theo mử dân 
cồng theo. — e) Thuận đạo trời. Từ Tain-Bạỉ 
về sau chỉ cỏ đời vua Văn, vua Cânh nhá H in 
lả thịnh trị hơn cả. Song lúc bđy giở Trời 
thường cỏ tai biến mà vua Văn vua c&nh 
biết cần-thận đối vỏri sự răn b’io cùa Trởi, 
một mực láy việc nuôi dân làm đàu, cho nên 
lòng dân thuận mả hoà khi ứDg. 

4’ Nông tang học hiệu. — Nhà nước chi biết 
cách khéo thu tiẽn tải mà khỏng biết rõ cái 
gốc tiẽn tải ở đàu, chỉ biết phòng giữ sự khi 
trá của người mủ khỏng biết nuòi lòng thiệu 
của người, chỉ lo pháp luật khó thi-hành ma 
khổng lo đến lủc pháp luật khóng có chỗ thi- 
hành ra được. Nếu biết trọng vc sự lảm 
ruộng, bát hét cả những kẻ lười biếng khống 
cỏ ngliô nghiệp phải chăm chỉ vế »ự n6ng 




tang, thl chi độ mươi năm sau kho đụn đày 
dẫy. Nếu lự đô áp đến chỗ cháu huyện đìỉu 
đạt nhả học, đă cho lừ con vua trử xu ng 
đến con nhà sĩ và thử-nhàn đẽu đi học C.1, thi 
đọ mươi năm sau, Irèn bièt bảo dưới, dưứi 
biết cách thờ trên. 

5' Thận vi. — Thiên-hạ sở dĩ trị được là bời 
cối đạo cỏ thtch nghi, đấng nhân-quân càn 
phải xét cho kỹ. Xét kỹ ròi mới phát ra, thl 
phát ra lúc nủo củng tin. Khi mừng khi giận 
sắc hiệu ra mặt, lời nối hiện ra miệng, ngườỉ 
ngoài cỏ thề biết trước được. Nếu xét lại cái 
cớ lại làm sao mả người ngoải biết, chác hối 
về sự nông nồi vậy. Bởỉ thế đấng tiòn-vưong 
titím tủm cung mặc, mừng gtậu khổng khinh 
dị. Khi chưa phát ra dẫu người rát gàn cũng 
không biốt, khi phát ra ròi dẫu người rất thân 
cũng kliỏng làm cho thay đồi đi được, cho 
nên hỉệu-lịnh giản dị mủ không khi nủo phải 
hỗi hận mà sửa đồi lại và vẫn được trúng- 
tiết vậy. 


Bàl sở ấy có đến hơn một vạn lừi. Vua Thế- 
Ị* xem r ý *áy lảm khen. Nhàn vl Hửă Hành 
tóm bệnh, vua cho cứ năm ngày phải vào phủ 
Trung-thư một làn, sau xin cáo vè. 


Bến năm Chi-nguyèn thử bảy (1271) lai 
được triệu vào Kinh đè cùng VỞ1 Diêu Khu 
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quổc-tử tế-tửu, cho mở học-viện ờ viện khu- 
mật cũ ở phía nam thành Yèn-kinh. Hứa' 
Hãnh lấy làm mừng mà nói rẳng: »Ró lả việc 
của ta vậy.xĐoạn rồi t&u xin triệu những đệ- 
tửcũcủa ông như bọn Vương Tử, Gia.luật 
Hữu Thượng, Diẽu Toại, tất cả 12 người vảo 
làm trai-irưông. Lúc ấy những học-trò tuyền 
vảo học aêu còn trẻ tuồi cả. Hứa Hành đăi 
nhơ ngưởi lớn, yêu nhơ con. Ra vào, lui tới 
nghiêm như vua tôi. Phép dạy thi nhâu cái 
đă biết mà làm cho sáng rỗ điều thiện,nhân 
đièu thiện mà mỡ điều che lẩp. Học lâu các 
đệ.tử đều biết tôn sư kính nghiệp, đến đứa 
trẻ-con cũng biết tam cương ngũ thường làm 
cái đạo của ngưởi đời. Sau vì qnan Mòng- 
cồ là bọn Á-hợp.mâ muốn bỏ pháp độ của 
người Tàu, lương thực của học' trò cỏ khi 
thiếu thốn. Hứa Hành bèn xin thôi. 

Năm Chi-nguyèn thứ 15 (1280) vua Thế- 
tồ lại triệu Hứa Hành vào triều coi việc Thái, 
sử-viện, cùng với bọn Vương Tuàn, Dương 
Cung-ỷ, Quách Thù-kính, Trương Văn- 
khièm chế ra một bản nghi'tượng mới và 
sửa lại cách làm lịch. Dến năm thứ 17, việc 
làm lịch xong, dâng lên, vua gọi là « thụ-thờỉ 
lịch » ban ra cho thiên-hạ. Năm ẩy Hứa Hảnh 
lại cáo bệnh xin về tri-sĩ, vua Thố:-tô oho 
con Hứa Hảnh là Hứa Sư - khả lảm chửc 




tông-quân coi dát Mạnh-hoủi đs cho tiện sự 
thị dưỡng. Năm sau ông mất. 

Khi sổp mát, ông bảo các con rẳug : « Ta 
bình sinh bị cái hư danh làm lụy, kết cục 
chẳng từ chổi đưọ-c quan chức. Sau khi ta 
chết rồi, đừng lập bia, chi làm cái mộ-chí 
viết là mả cỉxa Hứa mỗ, đề con cháu biết là 
đủ. » 

Năm Hại-đức thứ hai (1298) đời vua Thành- 
tôn, triÊu-đlnh cho tôn tliụy làVăn-chính 
]£ và tặng phong là Ngụy Quốc-cònggg 
gg Năm Hoàng-khánh thứ hai (1318) đời 
Vịia Nhân - tôn lại dem ông vảo phối tự ở 
miếu thờ Không - tử, và lập thư - viện ở Triệu- 
kinh gọi lú Lỗ-trai thư-viện. Lỗ-lrai là tên cùa 
Hứa Hành đặt ra de gọi chỏ ờ của minh vậ 3 r . 

Hứa Hành không làm sách vở gi, nhưng vì 
ông là một nhà danh nho trong đời Nguyên 
sơ, những sự nghiệp và ngòn hạnh cùa ỏng 
đủ tỏ ra là một nhà đẫ có cái sở đảc về Nho- 
học và rất tinh thâm v'è lý-học cùa Tống-nho. 

Hửa Khiêm. — Hứa Khiêm gỊỊ m tự là ích' 
chi £1 người đất Kim-hoa, thuộc tỉnh 
Chièl - giang. Thuở bé mồ-côi cha, mẹ lủ Đáo- 
khàu truyền cho sách Hiếu-kinh và 
sach Luận-ngữ, hễ vào tai câu nào là không 
quên nữa. Kịp lớn lên hiếu học khác 'người, 
tự minh lập lấy chương-trlnh mà học, dẫu có 
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đau yếu cang không bồ. Sau đến thụ ngtrệp 
Kim Ly-tưởng. Củ ch mẩy tháng Kim Lỷ- 
tường bảo ráng: « Kẻ sĩ đi học cũng nhơ 
năm vị hòa lẫn với nhau. Chăt dẵm chất muổi 
khi đă gia vảo, thỉ vị chua vị mặn thăy khác. 
Ngơơi đến học ta đfi ba tháng mà chẳng khác 
gl Dgày trước, há cái học của la không đủ 
'cảm phát cho ngơơi hay sao ? » Ông nghe 
hói lấy lảm sợ hẵi, cố sửcbọc lập được phàn 
nyín-âo của thâys 

Kim Lý - tường băo râng : « Cái phép học 
của nhử Nho lả cãi lé chỉ-thỉện chỉ cỏ một, mả 
cáỉ phải cái trái thì thiên biến vạn hỏa. Cải 
lẽ chí-thỉện chẳng lo gt chẳng là một, chi khó 
vỉ cái phăn thiêD biến vạn hóa đó thôi. Nếu 
chẳng xét về phăn ổy cho thiết-thực, thi 
chẳng qua là cao đảm hư ly mà thôi.» Ki nì 
Lỷ-tưởng lại nỏi: « Cái đạo của Ihánh-nhAn 
cổt ở dạo trung ; trung là không quá vả 
Ithóng bát cộp. » Ổng theo những lởi áy mả 
cố gắng 1) ọc tập tự minh được nhiSu điỉu SÌV 
đắc. Khỏng cỏ sách nào là ông không đọc, 
xét đến cùng cực những điêu u-vi, tuy những 
bải tẳn văn tiễn ngữ cfing khổng d im bỏ qua. 
Xem sách mà có' chỗ náo tự mình không 
suốt đưọc hết y, khòug khiên-cưỡng theo lởi 
của tiên nho, hoặc có chỗ nào không yêu 
cũng không ciiu-thâ mà theo ỹngưoi khác. 
Ong rất lộn sụngc^i học của. Chu H6i-am và 





thơờng bảo những kẻ học-gỉâ răng : « Học 
phâi láy thánh-nhân lảm tièu-chuằn, song 
phái hiêu rỗ Ciii tâm của thánh-nhân, thi rồi 
mới học (-lược. Cái việc cùa ihánb-nhán và cii 
tảm cùa thúnh-nhán cỏ đũ ở trong Tứ-lliư, 
mả cái nghĩa trong Tứ-thư lả Chu-tử đã nói 
đủ cả rồi'; lởi thi giủn ưởc má nghĩa thi rộng. 
Lẽ nảo đòc-giả cỏ the lẩy cái tàm cho là dỗ mà 
tím được cái học ăy hay sao. ? » 

Óng btnh sinh phàm hạnh tự lập rất 
nghiêm. Cái bản chí rất. thanh đạm, lấy dạo 
»lảm vui, khôug đẽ sự phú qui lủm lụy'được 
cái tâm, không vi CÔI g danh làm lụy dược 
cái chí cũa mình. Hỏi với sự ửng thể thi 
không nệ cồ mà cũng không a-dua theo thói 
đởi. Óng Um cách ẵn náu dấu vết, vảo ở 
trong núi Hoa-sơn, kê sĩ ở bốn phương 
không quàn xa trăm dặm, đến xin học rát 
nhiêu. 

Ông dạy người thi láy bụng chí thành, dạy 
dủ lõ trong lẽ ngoải, láy việc khâi-phât cái 
tâm thuật và biến hỏa cái klú-chảl của người 
ta làm gdc, láy sự chuông dược ở mtuh, 
chẳng cầu người ta biết, lảm then chổt cho 
sự tu-thàu ; lấy sự phán-biệt đieu nghĩa đieu 
lợi, làm phép xử sự. Ông giảng - luận, nghiên- 
cửu/ suốt ngày không môi, mà uhổt thiết 
khổng dạy người ta lối văn-chương khoa-cửĩ 
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Òng nói 1 'iìng: « Lối vãn-chương khoa-eửla 
vl lọi, không phái vi nghĩa.)) 

Ông ừ chỗ thôn dã, dạy học hơn 40 năm, 
các quaD danh Ihàn ỏ' trong trièu vá ử ngoải 
chàu quận dâng sớ đen mấy mươi .lần dề vời 
óng ra làm quan, nhưng ỏng không chịu ra. 

Òng thirờng lự gọi là Đạch-vân son-nhân, 
cho nèn đen khi ông mát các học-gỉâ gọi iá 
Bạch-vàu lièu -sinh §f| ;Ế- Lại vì ông 

khổng ra làm quan, cho nèn lại gụi lả Kim- 
hoa xử-sĩ £ ^ M ẩ:- 


* 


• « 


Nho-giáo trong đởi nhà Nguyên tuy so với 
cảc đởi trước thi khỏng bâng, nhưng cũng 
có cải vê thịnh đạt. Những học-giả nhir Triệu 
Phục, Ilira Hành và Hứa Khiêm đẽu là người 
có đửc hạnh rất xứng đáng, đủ làm tiêu-bièu 
cho nhân vật trong một thời. Song cái học 
của Nguyên-nho chỉ bó buộc ở trong phạm- 
vi Trình Chu mà thôi, vì rẳng ai cũng cho 
Nho-học đếií đó là cùng cực rồi. Kết quả 
thành ra là ngoái sự học đè giữ láy cái danh 
tiết cho trong sạch, thì không ai phát triền 
ra được đièu gi cao-mĨDh hơn nữa. 1 


KUỔ-ÒỈẢO 
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THIỀN II 

NHO - GIẢO ĐỜI MINH 

( 1368 — 1648 ) 


Tình trạng Nho-giáo đời Minh. — Về cuối 
đời nhà Nguyên, việc triẻu đinh đô núi, giặc 
cướp nôi lên khắp mọi nơi. Lúc ấy ở đất 
Giang-tô có Chu Nguyên - chương dày binh 
•lánh dẹp được giặc ở vùng sống Dương-lử, 
rồi đánh nhà Nguyên mà lấy lại nước Tàu, 
lập ra nhả Minh. 

Chu Nguyên-chương biết rẳng việc trị-dân 
trị nước c'ân phải có Nho-học, cho nèn khi 
ông mới lấy được đát Giang-đông, ỏng lien 
mỏr nhà học ở trong quận, cho bọn nho thau 
là Diệp Nghi n ỊH và Tống Lièm ỵi '}g làm 
chức ngũ-kinh-sư, Dái Lương ỆỊị JiL làm chúc 
học - chính, Ngô Tràm lùm chức huấn- 
đạo đề coi việc giảng dạy. Kịp khi óng lấy 
đưọ’c đăt Kim-lăng, bèn đón mởi các nho-sĩ, 
khảo định lễ nhạc, mở nhà quốc-tử-học, và 
làm miếu thờ Khòng-lử. 

Năm Hòng-võ nguyên-niên (1368) Chu 
Nguyên-chương lén làm vua, lức là vua Thái- 
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tồ nhà Minh, cho con cac quan va những 
người tuấn-tủ trong dân gian, ai thông văn 
nghía thi được'váo làm quốc-tử-sịnh. Năm 
sau cỏ chiếu nhá vua lộp nhà học nhả hiệu ở 
các quận huyện. Lệ định ỏr phủ đặt 'một viên 
giáo - thụ và bốn vièn huẵn-đạo ;■ ở châu đạt 
một viên học-chính V;\ ba viên huiín.đạo"; ỡ 
huyện đặt một viôn giáo-lhụ vả hai viỀn 
huấn-đạo. Những siirh - viên đến học thl được 
miễn' việc sưu dịch. Từ đó sự học ở trong 
nước lại hưng thịnh lên. 

Năm Hồng-vổ thú' ba (1370) vua Thái-tồ 
mở khoa thi, lấy kẻ sĩ. Lúc đàu vì nhả vua 
cần lìíy người, cho ním thi lúỏnbanSm liên, 
ròi sau cử ba năm thi một lân : tháng tám 
năm trước thi hương, tháng hai năm sau thi 
hội. 

Năm H'ỏng-võ thứ sáu (1373) vua Thúi-tồ 
thấy những người do khoa-cử cất lèn đều lĩ 
người có văn mà không có thực, bèn xuống 
chiếu lạm đình khoa - cử trong mười năm, 
rồi sai hữu-tư cổl nhác những người hiên tài, 
lẩy đức hạnh làm gốc* văn nghệ lùm thử. 

Năm Hồng-võ thứ tám (1375) vua thấy ử 
chỗ đỏ iípđèucónhà học, màởcbỗ thôn xă 
thl không, bén xuống chiếu sai hữu-tư lập xã- 
học, cài nho-sư (!i*dụỵ những con em ở dân 
gian. Học phong từ dó gàn thịnh bảng đời 
Đường đòi Tống vậy. 





Năm Hồng-vỗthír 15 (1382), (lồi Quốc-tử- 
học ra làm Quốc-tử-giám. Trong giám có sán 
nhà học gọi lủ nhà Surtt.tính. nhạ Tụ- 
đạc Ú ìỂ nhà Thành-tốm !8 to. nhà Chinh- 
ngh.a j£Í|. nhà Síing-chi iẳ;. nhà Quãng- 

nghiệp BỊ M’ ư bèn c ? ul1 uilữn 8 nhà h 9 c *y- 

có những trai-xá đè học-sinh ở. 

Cách hai năm sau. chiếu nhả vua xuỗng 
ban cóc điCu thức vê việc khoa cở. Lệ cử 
năm ti. năm ngọ, năm mẵo, năm dâu, thi 
hương ; năm thtn. năm tnát, năm sửu. năm 
mùi, thi hội. Những người đỗ hương-thí do 
Bổ-chính-tư đem vào Lẽ-bộ đê thi hôi. Những 
aOgười đỗ hội-thí rồi được vảo đlnh-thí. Khoa 
cử đởi sau đều theo qui-thức áy cả. 

Đến khi vua Thánh-tồ nhà Minh lèn lilm 
vua, dời đô lèn Yèn-kinh, gọi l.à Bầc-kinh, 
đôi Kinh-đô cú ở Kim-lăng là Nam - kinh, vù 
lập một nhà Quốc-tử-giám ở Bắc-kinh và một 
nhà Quốc-tử-giiim ở Nam-kinh. Vua Thánh- 
tô tuy chủ-trọng vìi võ-công dê mữ rộng bở 
cỗi, nhưng văn trí ý ve việc văn trị, cho nén 
sự víin-học càng ngủy càng thịnh. 

Cuóc tiụnh suy cũa Nho-giáo trong dời nhà 
Minh cỏ the chia ra làm ba thởi-kỳ. Mỏi th i- 
kỳ có cái V. : Ịc-biệt, cho nèn la càn p ài 
bict, dè liiều Cho rõ cái linh-thúiỉ Núo-học ử 
dời nhà Minh. 
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I 

THỜI-KỲ THỨ NHĂT 

Tliòi-kỳ thír uhất vảo quăng sỡ-diệp nhà 
Minh, ke tù đởi vua Thái-tồ (1368-1398) đến 
đòi vua Thành-tò (1403-1424). Trong khoảng 
hon inột nửa lhế-kỷ ấy, nền nước mới dựng 
lên, các học.già hăy còn học theo lối học của 
nhá Nguyên, chưa ai xướng xuẩt ra cái học- 
Ihuyết nào mới. Song thuở ẩy đã có những 
danh-nho như Lưu Cơ, Tống Liêm, Phương 
Hiếu - nhụ, Tào Hoan, đều cỏ chi xây đẳp lèn 
cái nẻn Nho-học, cho nên về sau có các đạỉ- 
nho lũ lượt ra đời và sáng lập ra các học- 
phái có giú-trị ở đới nhà Minh. 

Lưu Co*. — Lưu Cơ §Ị[ g, tự lả Bá-ôn 
Ĩ.M. (1311-1375), người đát Thanh-đien, tỉnh 
Chiết-gỉang, đỗ tiến-sĩ cuối đời nhà Nguyên. 
Ong học hết các kinh sử, khỏng cỏ sách gi là 
không đọc vá lại linh thâm vô cái học tttựng- 
vl. Làm quan với nhà Nguyên không đẳc chí, 
ông bòn bõ quan vồ qué ở. Lúc vua Thái-tô 
nl là Minh mỏi dấy nghiệp, lay lỗ vời ỏng đến. 
Ông làm bủi Ihởi-vụ 18 dieu trinh lên, vua 
Thái-tồ lấy làm mừng lăm, cho ở Lễ-hiììn- 
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quún, rồi sau cất lên làm Quảng-viín-quán 
học-sĩ, Đến khi việc nước đă định rồi, ổng 
dữợc phong lâm Thímh-ỹ-bá §3 n ãứng 
đhu công-than nha Minh. 

Ông bàu mưu định kế giúp vua Thỏi-tô và 
hỂt lòng khuyên vua tưởng-lệ việc học, cho 
nên đời sau cho ỏng lồ có công lớn vứi Nho- 
giáo. 


TÓngLièm. —Tống Liêm ịịjg, lự là Cảnh- 

liêm ^ '}§ị (1309-1373) ugưòú đẩl Phố-giang, 
„ tĩnh Chiết-giang. Cái học cùa ôug rát thuân 
chính. Vua nhà Nguyên cho làm Ha.n-iàm- 
viện bièn-tu, nhưng vl có mẹ gia, cho nôn 
ông không nhận, lồi vào ở núi Loug-môn 
lam sách. Vua Thải-tô dăy lèu, đón vẽ làm 
chức Giang-nam đc-học dạy thái-tử học các 
kỉnh. Năm Hòng-võ thứ hai (1369) Ong đươc 
chiếu cử làm bọ sử nhà Nguyên, rồi được bồ 
chức Hàn-lâm-viện học-sĩ. Òng chuyèu nghê 
dạy Ị'ỌC. nhất cử nhất động đcu theo lễ-phép 
đẽ theo cho đúugđạo. Công nghiệp của ổng 

tụy khỏng bảng Lưu Cơ, nhưng có cônc vè 
việc định lễ nhục. 6 


_ P *' u ‘°' n 9 HiSu-nhụ—Phương Hiếu-nhu 

Ị*ỊỊỊ: t ? ĩ !\ i * i ; t . rực M (1308-1403). ngu-M 

ị u /l a Chia-gúmg. theo học 

ong Lièm. Ong khùng chuộng văn nghệ, 
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thường láy viộc lámchoslng vơơng-đạo, vả 
khiến nước được thủi-blnh lảm ch 'rc-vụ của 
minh. Bến đời vua Huệ-đế (1399-1402) lảm 
chức thị-giảng học-sĩ. Khi Yên-vương đáy 
binh tranh ngôi, Phương Hiốu-nhụ thảo hết 
các tờ chiếu lở hịch đề láy binh cẳn-vương 
chống với YOn-vơơng. Sau Yẻn-vương lấy 
được Nam-kinh, Hiếu-nhụ bị bát, Yền-vương 
bảo thũo tử chiứu lèn ugỏi, Hiếu-Nhụ ném 
bút di vù khóc mủ uói rđng: «Chct thl chết, 
tờ chiếu khống thảo được.» Yèn-vươug giận 
đem giết đi. 

Phương Iliẽu - nhụ có chí khí bơn người, 
mỗi khi đạt ra bùi văn nho, thi thiên-hạ tranh 
nhau truyỗn lụng. Bức hạnh của ỏng đủ lô 
ra lả một nhủ chân - nho, láỷ tiết nghĩa lảm 
gương cho đởi. 

Tào Doan. — Tào Boan u ÌỊỊỊ tự lả Chinh- 
phu -ýị, hiíu lù Nguyệl-xay^n ỊỊ )ỊỊ (1376- 
1434), người đái Tháng-lri, lình Hà-nara. 
Ỏng đỗ hương-tlií đởi Vĩnh-lạc, rồi vho thi 
đinh đỗ phó - bảug, b5 đilà.n quan học-chinh 
ở Hoâc-châu, thuộc Sơn-tây. 

Tinh ông ghét những sự mê ttn, cho nên 
những thuyết luân- hồi, họa phúc, hoặc phong 
thủy, vu nghicn, cùng lù xem ngảy tổt tháng 
lánh v. V. Iù ông không tin gl cả. Ỏng lấy 
những việc nhân-lu&n nhật dụng, lim thảnh 





quyên sứch gọi. lâ: Dạ-hành-chúc Ỹị 
V nối ngưòi ta ồ trong lưu tục nhơ ngưởỉ đi 
đêm, phải láy quvồn sách áy làmbóiluốcđè 
soi cho sáng. 

Cái học cùa ông khổng do có th&y truvẽn, 
tự ổng suy nghĩ Iđy mà hiêu rổ cái Ỷ của lạo- 
hỏa. Ồng cho trong thiòn-hạ khống cỏ một 
vật gl ở ngoải cái lính. Cái ly Thái.cực là tàm, 
vộy cái động tĩnh của tAm là âm dương, nhật 
dụng thù tạc là sự biến vả họp của ngữ hành. 
Ong lấy việc thờ cúi lâm làm con đường vào 
đạo. Cho nên nói rảng: tSự sự đò ư tâm 
thượng tđ công-phu, thị nhập Khùng môn đè 

ỹ ịộ § ? » p ậ i « íkị AĨL Ạ 

: Cái cỏng-phu lùm mọi việc đèu ở 
cái tám mà ra ■áy là con đường lớn vào ẹửa 
Khồng.» 

Ỏng là ngưởi mở ra cái mối tèm-học ử đời 
nhà Minh, vè sau những nhà.tám học nhơ 
Tràn Hién-chương, Trạm Nhược-thủy và 
Vơơng Thủ-nhàa đốu chịu cậi ảnh-haửng 
áy cà, 

Đại'đs, bọn Tống Liìm, Phương Hiếu-nhụ 
và Tào Đoan điìu lá người gây th inh cái tiỀn 
thanh cho những học-phai ở thời-kỳ thứ 
hai vậy. 
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II 

THỜI - KỲ THỨ HAI 

Thời • kv v thứ hai vủo quáng trung-điệp nhả 
Minh, kẽ từ đời vua Nhàn - tôn (1425) đến 
đời vua Mục-tôn (1567-1572). Trong khoảng 
hơn một thế-kỷ rơỡi ấy, Nho-giáo thịnh hành 
bơn trưỏc và có nhiều người học - giả trứ 
danh, người thi ra làm quan, người thì ân cư 
ở chỗ thâo dâ, ai nấy đcu có chí làm cho sáng 
rỗ cái đạo của thánh hiền. Bời vậy các học- 
phái mởi thành-lập. Thời-kỳ này có bốn học- 
phái rất hệ trọng, làHà-đông-phái, Sùug-nhân- 
phái, Bạch-sạ-phái và Diốu-giang-phái. Trong 
những học-phái ăy có Dièu - giang - phái là 
thịnh hơn cả, cho nèn sau này ta phải xẻt kỹ. 


BẢ - ĐÔNG - PHẢI 


Vào khoảng trung-điệp nhà Minh, việc đánh 
dẹp đâ yên, sự học cảng ngày cảng hưng- 
thịnh lên. Bấy giò' có Tiết Huyèn đem lỹ-học 
của Tống - nho mà phát - minh ra, lộp thảnh 
một học-phái ró thể-lực trong đời nhà Minh. 



Tiẽt Huyên.— Tiết Huyên jg|jti, tự là Bửc- 
An j|J, ídệu là Kính-hièn ịỊỊí ậf (1394-1464), 
ngưởi đất Hà-tân tỉnh Sơn-tây. Thuử nhỏ răt 
dĩnh ngộ, 12 tuồi đă biết làm thơ, sau lớn lôn 
xem sách Tinh-lý toàn-ìhư của Tống-nho rồi 
bô câ thi phú, chuyên xét về cái uyên-nguyên 
của phái Liêm, phái Lạc, có khi quên cả ăn 
cả ngủ. Năm Vĩnh-lạc thứ 17 (1419) đời vua 
Thủnh-tõ, ồng đỗ tiến-sl, lâm quan đến chửc 
Lễ-bộ thị-lang, vẽ trí-sl 


Cái học của ông chủ ở sự theo Tống-học. 
Ông cho lá : « Lỹ với khí không trước sau; 
khóKg có cái ỉỹ không có khỉ, c3ng không có 
cái khi không có lý. » Ông lại phAn tàm với 
lý ra lảm hai vật, như là nối: « Nước trong 
thi thăy cái bụi nhỏ, tâm thanh thl thấy thiên 
lý.» Ông lại vi lý như cái vật, tâm nhu cái 
gưưug; gương sáng thl khổng có vật gi dău 
hinli được, tàm sáng thl lý khổng ẵn nấp đi 
đâu dược. Bó là chỗ tương ph&n với cái học 
của phái Diêu-giang. 


ỏng khống trước thuật gl mấy, vi ông cho 
là con đường chính cùa sự học-vấn không ra 

V sách Ồ“8 nôi rang, 

«Từ chu-tử về sau, CỂÌ đạo đă sáng rỗ lắm rồi; 
khòng càu làm sách vồr gl nữa, chì nèo đem 
minh mà tliực-hđnh đạo ấy là đủ!» Vây cái 
học cùa ỏng là chủ ở sự thực-hàuh, mà cịch 
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sửa minh cổt ở hai chũ' phục tính m. Òng 
đè lại bổ sách: Độc-thư-lục Ẽg ỉ§£ ££. 20 quyền, 
ìời lẽ rất gian thiết. 

Học-giả thời bđy giờ có nhièu người tôn- 
sùng cải học của ông, nhất là ở phía bắc 
nước Tàu, cho nên mới lập ra thánh một 
học-phái gọi lả Hà-đông-phái ^ Jj£ thịnh- 
hành đến cuối đời nhả Minh. 

Diỉm Vũ-tích. — Diêm Vũ-tích Ịgị 
tự là Tử-dư 1®- Dgưởi đăt Lạc-dưỡng, 
tĩnh Hà-nam. Ông đỏ hương-tht rồi ra làm 
quan, theo học Tiết Huyên. Òng thích giảng 
Thái-cực đồ-thuyết và sách Thông-thư của 
Chu Liêin-khê. Cái học của Tiết Huyên mà 
thịnh-hảnh lả nhờ có ông vậy. 

Trương Đỉnh. - Trương Hình 511 JfỊ|, lự 
là Đại-khi ^ người đất Hàm-ninh, tỉnh 
Thiêm-táy, đỗ tiến-sĩ. Ổng theo học Tiết 
Huycn, giứ dược cái học-thuyết của thảy, và 
góp nhặt những văn tập của Tiết Huyên mả 
lảm thành sách 

Đoàn Kiên.— f>oửn Kiên ịỉg; |g. tự lâ Khả. 
cửu nj hiệu là Dung-lư ^/|Ị„ Dgười dỉit 
Lan-châu, lĩnh Cam-túc, đỗ ticn-sĩ. ổng dạy 
họe thì lãy sách của phái Liêm vá phải Lạc 
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mà giảng tập, và cái học của ồng theo đàng 
cái học của họ Tiết vậy. 

Trương Kiệt — Trương Kiệt ịgj$, tự là 
Lập-phu ýệ, hỉệu là Mặc-trai Ịg£ ỉf, người 
(tất Phượng-tướng, tỈDh Thiềm-tây. Òng lãy 
ngữ Kinh mà dạy ngưởii có trọng danh một 
thời. 

Lử Nhiém — Lữ Nhiễm g tự là Trọng- 
mộc fỊi yfv hièu là Kinh-dâ ýg , người đăt 
Cao-lăng, tỉnh Thiẽm-tây, đỗ trạng-nguyên. 
CiU hoc của ông lá theo cải* học của Trinh 
Chu, lấy sự cách-vật làm sự cùng-lývà cho 
Irưởc phải tri rồi sau mới hảnh. 

Đại đẽ, cái học cùa phái Hả-đông thư<Vng 
là đối lập với cái học của phái Diéu-giang 
trong đời nhà Minh vậy. 


SÙNa NHẰN-MtÍ! 

^ học của phái Hả.đông thl thuẳn-nhiín 
theo cái học của Trình Chu, cối học của phái 
bùng-nhân, thì xuãt nhập ở cái học của họ 
Chu và họ Lục. Bời vậy VÊ sau môn-đệ của 
phái này biến ra làm máy chi-phái có cái 
tôn • chỉ khác nhau. Ngưò-Ĩ đứng đàu phái 
này lù Ngô Giữ-bệt. 
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Dfr-bật. — Ngỏ Dữ-bật njg,tự lá 
Tử-pkó fỆ, hiệu lồ Khaug-trai m người 
dấl ẳCmg-nhần, tĩnh Giang-tây. Hậu-nho nhân 
láy tên chỗ ông ở mà gọi lâ Sànợ-nhân-phái 

òng đọcsáeh Y-Lạc-uyên-nguyên-ỉạc ffi Ị§ 
ỊỊỊỊ ỉ® iẵi> khẳng-khái có chí ở đạo, bèn bỏ lối 
học khoa cử, hết sức tlm cho đến chỗ tàm 
tinh của thánh hiền. Ổng nhủ nghèo, nhưng 
cứ an bần lạc đạo, tự mình cày căy lấy mà 
ăn, vàlủc nôocũng lo sợ giáo-hòi không biết 
mỏi. Người bốn phương nghe tiếng ỏng, đin 
học rất nhiều. Có mấy lân nhà vua vời váo 
làm quan, ỏng từ chòi khống nhận. 

Củi học Của ỏng, đại yếu ở sự hàm-dưỡng 
lính linh và lấy sự khắc kỷ an bàn làm thực 
địa. Ọng khổng thích trước thuật, ngôn dỏng 
thi bình đạm. ộng tả rô cái tinh tinh ra ở hai 
câu thơ: 

ôạm như thu thủy bân trung vị, 

Ik 

Hòa tự xuân phong tĩnh hậu công. 

m # M m íẵ Kr 

ộng theo cái học của Trinh Chu, nhưng 
vẫn ghé theo cái học của Lục Tưọ ng-sou, cớ 
lám đièu xuất nhập ở hai cái học ấy. Bởi vậy 
học-lrò của ông có ba người cao-độ là Hồ Cư- 
nhân, Lâu Lượng vá Tràn Hiến-chương, 
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mỗi người theo một tôn-chỉ khác nhau. Hồ 
Cư-nhân thì theo Trinh Chu, Lâu Lưọng và 
Tran Hiến-chương thl theo về phủi tâm-học. 

Hồ Cư-nhân.— Hồ Cư-nhAn ÌỈU Ịễ jZ’ tự là 
Thúc-tâm hiệu lả Kiuh-trai (1434- 
1484), người đất Dư-can, tình Giang-tây. Ồng 
theo học Ngô Dữ-bật, tuyệt-nhiỏn khống có ý 
thi cử ra lảm quan. Tính ông rẩt thuần đốc, 
ugồi nói chuyện cả ngày khổng lủc nào nói 
đến lọi lộc. Sách của ông truyền lại, cỏ bộ Cư- 
Iighiờp-lục g n £Ị. 

Cái học của ổng lẩy trung tín lảm đầu, láy 
sự tim cái phóng tôm làm cốt. Òngnỏi rẳng : 
« Biết đưọccái tâm sông ra cũng là việc tốt, 
rồi tỉnh ra mà Ihu-liệm lại, đừng đề nó chạy 
đi nữa, áy lả cái còng-phu chù kính tồn tâm, 
Nêu cái tâm khòng biết ỡ chỗ nào, mơ-mơ 
màng-màng, thl cỏ công-phu gì ? » Ọng cho 
sự giữ cái tâm mà không mất, thl không gỉ 
bầng sự kinh, vậy nén òng lấy chữ kinh mà 
gọi chỗ nhả học. 

‘Ong làm nhà ờ trong núi, người ở các nơi 
đến học rất đông. Ổng bào học-trò rẳng: 
«Học đề cho minh, không cầu cho ngưởi ta 
biết. » Ông lại thưởng hay nói với người ta 
rẳng : « Trong các học-thuyết khác khồng có 
học-thuyết nàogầncái học của ta bẳng Thiền- 
hoc bên Phật. Những kè học-giâ về sau ngộ- 
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nhận hai chữ tồn tâm, hay theo ve Thien học, 
muốn bỏ hẳn sự tư lự đề cầuỉáy tĩnh ; chứ 
khổng biết ráng thánh hiẾn chỉ răn cần.thận 
lo sạ đẽ không có sự nghĩ bậy. Như thể, 
khổng cầu tĩnh mà chưn tầng đã không tĩnk. 
Bởi sự ngô-nhận ẩy cho nên kê học thấp thl 
đâm vảo chỗ công lợi, kê học cao thi phóng 
túng ở-chỗ hư -không, thảnh ra cỏ hai cái 
vạ : một lả cái sở-kiến không thật; haị lả cái 
công-phu gián đoạn. » Ông bèn lám bài Tiến- 
,học-châm rẳng: « Thành kỉnh kỷ lập, bản 
tám tự tồn, lực hành kỷ cửu, toàn-thẽ giai 
nhân, cử nhi thố chi, gia tê quổc trị, thánh 
nhân năng sự tất /lý Si í# lễ! ả. lú' â 

pnmp %jễ é Ê mậ ts &SẸ*H 

ÌẾ> li A fỀ p áà : Thành kinh đă lập, cái 
bản tàm tự còn, cố sức lảm đã làu, thì toàn thỉ 
đều lả nhân, đem ra mà thi-thổ ở đời, thi nhả 
tê nưóc trị, việc hay của thánh-nhân hết vây. » 
Ồng với Tràn Hiến-chương cùng theo học 
Ngô Dữ-bậl, nhưng ông theo cái học-thuyét 
của Trinh Chu, mủ Trần Hiến-chương thi 
theo cái học-thuyết của Lục Tượng-sơn. Cho 
nên ông chê cái học của Hiển-chương rẳng: 
«Cái học cùa Hiến-Chương gàn với thiền ngộ, 
thảnh ra hào phóng. Lối ấy đâ thánh, thì cái 
hại không nhỏ vậy.» 

#Hồ Cư-nhàn cứ ở chỗ ần mà lo sửa minha 
chung thâu khòng ra làm quan, người ta cho 
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lá sau Tiễt Huyên chì có ông là người chinh 
hơn cả. 

Lâu Lượng. - Lâu Lượng 31 tự là Khắc- 
trinh ể, hiệu là Nhđt-trai người 

đất Quảng-tíu, tĩnh Giang-tây. Thuở trẻ cỏ 
chi ở thúnh học, sau theo học Ngô Dữ.bật, 
thi đỗ phó-bảng, làm chức phân giáo ô Thành- 
đô được ít làu rồi cáo vè dạy học. 

Cái học của ông khống theo Trình Chu, cho 
nén bạn đồng-môn của ông là Hồ Cư-nhâD 
chè lả ông đem Nho-giáo hãm vào dị-giáo. 
Ỏng láy sự thu cái phóng tâm làm cái cửa vào 
sự học cư kinh, lấy mấy chữ « hà tư hà lự, — 
vật trọ' vật vong » làm cái yếu-chi cùa sự cư 
kinh. Ong cho là đạo ờ chỗ nào cúng cỏ, hễ 
hợp với nghĩa lý mà không cỏ lòng tư. là có 
thề gọi là đạo được, cho ncn ông thường nói: 
« Ta thấy người khuân gỏgảnh nước má phẳi, 
ấy là đạo đó. » ỏng hicu được đạo dễ-dảng 
như thế, lả nhở có công-phu nghĩ-ngợi làu 
lắm. 

Khi Vương Thủ-nhân mới 17 tuồi đến hỏi 
việc học, có nhiêu điều tương hợp Iám. Bởi 
vậy nho-giả cho cái học của phái Di é u-gi ang 
là phát đoan ở đó vây. 
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Cũng một cái học cùa Ngò Đư-bật mà rồi 
về sau chia ra làm hai chi-phái; Một phái của 
Hồ Cư-nhân và mót phái của Trau Hiến- 
chương. Phái của Hồ Cư-nhân thi theo cái 
học của Trinh Chu, mà phái của Tr'ủu Hieu- 
chtrơng thl đi riêng về mặt lâm-học. Cái học 
đời nhà Minh đến Tràn Hiến-chương mới 
vào chỗ tinh vi, và đến Vương Th ũ-nhán mời 
thảnh ra lớn vả rông vậy. 

Trăn Hilh^chưomg. — Trần Hièn - chương 
I® SUị&tự là Còng-phủ $ hiệu lù Thạch- 
trai £ m 11428 1500), người làng Bạch-sa, 
đất Tân-hội, tĩnh Quảng-đông. Hậu niio lăy 
lèn làng ông mà gọi lả Bạch-sa liên-sinh 
Ịjs Ông đỗ phó'bảng rồi sau ve theo 

học Ngô Dứ-bật, bỏ lối khoa.cử. Òng về làm 
nhả gọi là Dương - xuân - đài, ngôi tính tọa 
trong cái nhà ấy đến mấy năm không ra đến 
ngoài. Sau ông lại vủo Kinh học ở nhà Thái- 
học, nồi tiếng là chân nho lại ra đòi. Lúc ỏng 
trở ve, học-lrò đến học đòng hơn trước. Các 
qnan nghe liếng, dâng ổng lốn tricu-đìuh, ỏng 
nhận làm chức Hàn-lám kicm-lhào đưọ'c il 
lâu rồi xin vẽ. ? 
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Cái học của ông lấy chữ « hư » lảm cơ-bản, 
lăy chữ «tính » làm môn-hộ, lấy tử phương 
thượng hạ, vâng cò lai kim, dẳt - díu sát hợp 
với nhau làm khuôn phép, lấy nhật dụng 
thưởng hành khác nhau lảm công-dụng, Iđy 
cái khoảng « vật vong vật trợ » làm cái phép 
mả thề-nhận, lấy sự khỏng phi sức mà ứng 
dụng không sót lảm thực đầc. Xa thl ông tựa 
như Tăng Hicm, gíln thl giống như Nghièu- 
phu. Ông dạy người ta chủ lẩy tĩnh : bảo 
ngòi ngay mà tìm cái tàm, giữ cái tĩnh mà 
nuôi cái đoan - nghê Doan-nghê lá cái 

mẳm đạo, tức là tâm có thê đưọc mà nghĩ, 
miệng không có thề được mà nói ra. Có người 
bảo ông lảm sách, ông nỏỉ rẳng : « Ta từ thủa 
27 tuồi theo học thày Ngô Dữ-bàt, học hết 
các sách của thánh hièn đởi xưa, nhưng vẫn 
chưa thăy chỗ nhập-xử. Sau vè nhà tìm cách 
dụng lực mãi cũng khòng có cái sở đắc. Ta 
bén bỏ cái phicn-phirc mà tlm cái giản-ước, 
ngồi tĩnh tọa lâu, thấy rõ bản-thẽ của tâm. 
Khi cải lâm đã hiện lô ra, thì sự thù tạc hẳng 
ngày cứ tùy cái muổn của la, như con ngựa 
được cồi hàm thiếc ra vậy. » Ông lại nói: 
* Học cần cỏ sự tự lặp và sự đại nghỉ, thiểu 
hai cái ấy không the có sỏf đắc được. » ( 

^Cái học của ỏng và cái học của Vương Thủ« 
nhân khổng trực - tiếp với nhau, nhưng vè 
toWL«!À. vị, thì gần giống nhau, Vả lại 
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người cao-dệ cùa ổng là Trạm Nhược-thủy 
làm bạn vứi Vương Tliũ-nhàn, thành thử cái 
học của Bạch-sa và cái học cũa Dicu-giang 
cũng có âuh hưởng gián Uếp rất rõ vậy. 

Trạm Nhưpc-thùỵ. — Trạm Nhược*thủy 
ỉẩ ^ 7fc, tự là Ngùyèu-minh fQ ỊỊỊỊ, hiệu lả 
Cam - luyìĩn ÍT&- người đát Tăng-thành, 
tỉnh Quăng-đổng, dỗ tiến-sĩ, làm quan đến 
chức Lại-bỏ thượng-thư ở Nam-kinh, rồi vẽ 
trí-sĩ, ngoài 95 tuồi mới mãt. Òng thường 
cùng vởi Vương Thù-nhân giảng học, nhưng 
mỗi người theo một tòn-chi khác nhau. Òng 
thl lấy sự « tủy xứ thè nhận thiên-lỷ jỊ SỉSflÉ 
l§ ĩi (> làm tôn*chì, Vương Thủ*nhân thi 
láy « trí lương-tri làm tôn-chi. Hai 

người thường có nghị luận sự đòng dị. Vương 
Thủ-nhân bảo : « Tùy xứ thẽ nhận thiên-lý, 
lá càu thiên-lý ở ngoài cái tâm, không thề 
cưỡng cho tàm với lý hợp lảm một được. » 
— Trạm Nhơợc-thửy bảò: Dạy chứ cách lả 
chính, chữ ơật là mối nghĩ, như thế cách - vật 
lả chính cái mối nghĩ. Nếu không thèm cái 
công-phu cùa học, vấD, tư, biện, hành, thi cái 
mối nghĩ chính hay không, không sở cứ vào 
đàu mà hiết được, B 

Wc sau Hoàng Tôn-hi bàn chỗ nảy, có nói 
rẵng : « Dương - minh nói: Chinh cái mổi. 

nghĩ, tức là tri cải tri vậy. Nếu khÔDg cỏ học, 





vấn, tư, biện, hành, thi sao cho lá tri Ịgt được. 
Như thé không đù bẽ cái thuyết cách-vật của 
Dương -minh. Cam-tuycn thì bảo tám thề- 
nhân van vật mà khòng sỏt, mà Dương-minh 
thi trỏ cái ở trong xoang-lử làm tâm, cho nên 
có sự biện luận về nội thị ngoại phi. Song 
cái iỷ của thicn địa vạn vậl không ngoài được 
cái ơ trong xoang-tử, lức là cái bụng, cho nên 
thấy cái quàng dại của tàm. Nếu lay cái lý của 
thién dịa vạu vật, tức là cái lý cùa tàm ta, mà 
tim ở thién-địa vạn vật, cho làm quảng-đại, 
thì Cam - tuyiin vẫn bị cái cựu thuyết câu 
thúc. Thièn-lý không có chỗ nhấl-dịnh, mà 
tâm là chỗ nhut-dịuh : tàm không có chỗ 
yhát-định, màtịch-nhỉèn vị phảt là chỗ nhăt- 
dịnh ; tịch-nhièn bát động, thi cái câm ỉà ở 
trong cái tịch-nhiên. Vậy Lhl cái mà thề -nhận, 
lả cũng chl thẽ-nhận được ử chỗ tịch-nhièn 
mà thôi. Nay nói rẳng : túy xừ thè - nhận, 
chẳng lẽ là thc-nhận ừ chỗ cùm. Vạy thi cái 
thuyết của Cam-tuyẻn vẫn khỏng xuôi, » 
%Học-giàthủa ấy cỏ người học Cam-tuyen rồi 
sang học Dương-minh, có người học Dươ g- 
minh ròi sang học Cam-luyeu. Những người 
trứ danh trong phái Cam-tuycn là : Lữ Hoài 
B lê’ lự là Nhữ-đức í)§f, hiệu là Cân-thạch 
1ỈỊ ĩr ; — llý Thiên fnj jg§. tự là ích-chi 
hiệu lđ CáLđươug PH ;— Húa Phu.Viễn 
. lĩ ';ầ> lự là Mạnlidrọng^ Ịijí, hiệu là Kính- 
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^ Tuy nhiên cái học CĨM Cam-tuyen 
vẵn khống thịnh bẵng cãi học của Dưưng- 
mỉnh. 


NattNQ DANB-NHO KBẲC 

Ngoài những người thuộc về các học- 
phái, còn có những người niur La Luân, Thái 
Thanh, La Khâm-thuận, V. V. cúng đồng thời 
với Trạm Cam'tuyền và Vương Dương-miuh 
đẽu lả học-giâ trứ danh cả, nhưng khổng lập 
thảnh ra học phái lởn. 

La Luản. — La Luâu tự lả Di-chinh 

m j£, hiệu là Nhát-phong Ị— người đất 
Vĩnh - phong, tĩnh Giang-tây, đỏ tiến-sĩ, làm 
chức Hán-lâm tu-soạn, rồi thòi quan về ẫn 
cư ở núi Kim-ngưu dạy học. Tinh ổng rất 
cương giới, nhà thật nghèo mà chỉ vui vẽ 
việc học. Òng theo cái học Tđng-nho vả 
chuyên trị kinh Dịch và kinh Xuân-thu, 

thái Thanh g—Thái Thành ^ ịj|, tự là 
Giởi-phu hiệu là Hư-trai j|f, ngưởi 

đẩt Tấn-giang, tình Phủc-kiến, đỗ tiến-sí cập- 
đệ, làm quan đến chức Giang-tây đc-học phó- 
sir. ,Òng chuyên trị kinh Dịch và kinh Thư, 
rẩt dụng công ve cái học cùng lỹ và cố lực- 
hảnh cái học của minh. 
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La Khổm-thuện. — La Khâm thuận II 
tự là Doãn-thăng ff‘, hiệu là Chĩnh- 
am H người đất Thái - hòa, tĩnh Giang' 
tây, đỗtiến-sl cập độ, lủm quan đến chức Lễ- 
bo thượng-thư, Gái học của ông tuy theo 
Tống-nhol nhưng có chỗ đồng dị với cái học 
cùa Chu-tử, Ồng cho lỹ và khí là một, chứ 
không chia ra làm hai. Đại khái như là nói: 
Suốt trời đất cồ kim chỉ có khi mả thòi. Khí 
ấy lúc động lúc tĩnh, lúc qua lúc lại, tuần- 
hoàn không bao giờ nghĩ, nghln điếu muốn 
m<Si, không biết lá bởi đâu mà vẫn có. Sự 
tuăn-hoàn lưu-hảnh ăy, tức là lý. ơ trời thi 
gọi là lỷ, ở người thì gọi là tính. I>ó là chỗ 
ông khác với Chu-tử. Song đến khi ống bàn 
vê tâm vả tính của người ta, thì ỏng lại cho cái 
có trước lúc sinh ra là thiên-tinh, mà củi có 
sau lúc đă sinh ra rồi !à minh-giác. Minh-giác 
là tâm, chứ không phải là tính. Tinh lủ cái lý 
của trời đđt vả vạn vật, tát là công; tâm là cái 
sở hữu có.a mình, tất là tư. Như thế là tính 
làm chủ cái tâm, thl lại chẳng khác gì cđi 
thuyết của Chu-tử, cholỷ sinh ra khi. Xem 
vậy, thì cái học của ông trước sau bất nhăt, 
thành ra cỏ đỉèũ mâu thuan. 

Cái học của ông cũng không hợp vởỉ cái 
k? c trí-lương-tri của Vương Dương-minh. 
Ong thường biện luân với Ằu-dương Đưc lả 
môn-đệ của Dương-minh, và cho cái học trí 
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lương-tri giống PhẠt-học. ộng phân biệt cái 
sở dĩ Phật với Nhô khác nhau là bửi Phật- 
họcchỉ thãy ờ tâm, chứ khống thấy ở tính ; 
vỉ Phật-học cho cáí minh-giác tự-nhién lả làm, 
mã khổng biết cái lý của thỉèn địa vạn vật lâ 
tính, cho nên mới láy tri-giác làm tính. Nay 
cải học củá Dương-minh cho cái lương-tri 
của tâm là thiên-lý, tức là bảo tri-giác là tính, 
thi cùng với Phật-hục là môt. 

Cái học của Chỉnh-am tuy không thịnh 
hành, nhưng cũng cò thè làm đại-bieu cho 
một cái tư-tưởng trong môt thời vậy. 


nn‘u-fiiANn rriÁi 


Trong các học-phái đời nhà Minh, có' phái 
Diêu-giang phất iiuy cái tàm-học ra rõ-ràng 
hơn trước, và lùp thủnh một cái học rát cao 
minh. Nhưng vl vẽ sau các chi-phái hiều lầm 
mất cái tòn-chỉ, vá cái học của phái ấy lại trái 
với tập-tục, cho nèn chì thịnh được một thời 
roi thoi, Ngưởi lạp ra phái ily là Vương Thủ- 
nhân, một nhà đại nho trong Nho-giáo, hiêu 
được đến chỗ uyên thàm của đạo thánh hiiìn. 

Vương Thủ -nhân,— Vương Thù-nhân 3Ẹ 
Ỉ0S tự là Bá-an gỉ (1472-1528), người 
đất Dư-diêu, tỉnh Chiết-giang. Sau ông dánh 
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giậc cố công đưọ'c phong ià Tàn-kiến-bá %ị 
SẼ 'fâ- ^ * ồng làm nhá ở- Dương-minh-đồng, 
cách thành Hàng.chàu 20 dạm, cho nén các 
học-giả gọi ông là Dương-ininh tiên-sinli 

iíì- " 

Dirơng.minh la dòng dõi nhà nho-học có 
liếng trong dời nhà Minh, ông tồ-phụ là 
Yirưng Luân ĩ ffò. lự là Thién-tự3^ |)Ị, hiệu 
la Trúc-hièn Ệf, thán phụ la Vương Hoa 
3?ặ£, tự là l>ức-huy ÁếM> hiệu là Long-sơn 

HE ilí- 

Dương - minh thuở nhỏ thông minh lạ 
thường, ở nha nghetồ-phụ là Trúc-hièn-cỏng 
đọc sách đến đàu nhớđđy. Năm ông lèn 10 
tuôi, thán-phụ là Long-sơn-công đỗ trạng- 
nguvèn, bô lảm quan trong triều. Năm sau 
Long sơn-công đón Trủc-hièn-cồng lên lỉốc- 
kinh, ổng di theo qua Trán-giang vào choi 
chúa Kim-sơn. Trúc-hiên-cống ngồi uống 
rượu với một người khách, người a'y muổn 
làm bai thơ, nghĩ mãi không xong. Ông đứng 
bên cạnh làm ngay một bài đọc lèn, ai cũng 
láy làm kinh di. 

^Lúc còn trẻ tuôi, tính ổng hào mại không 
chịu cái gí cả. Long- sơn-công thướng láy làm 
lo, duy có Trủc-hièn-cống biết ông mà thỏi. 

11 tnòiông đi học : một hóm hôi thav 
ráng : « 0 đời việc gì la hơn cả. )) — Tliuv noi 
rẵng : « Chỉ có học rồi thi đỗ là hơn cả. » Óng 
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ngờ li khống phải VA nói rẳng: « Học đề tan 
thanh hicn lả hơn. » Long-aơn-cAng nghe nói, 
cười rẳng : « Mày muốn ỈAm thánh hi ân &?» 
Xcm những chuyện áy, thi biết râug từ thuở 
nhỏ ông đã có chí lớn, khấc hân người 
thường. Tuy thế, lúc mời kro lén. tính ồng 
rất hãng hái, tháy cải gì quan-hệ đén việc 
học hay là việc tu luyện, thì ham m£ đln nỗi 
quèn cả mọi việc. Thuở ổng 15 ludi, một hỏm 
đi chơi ờ cửa Cư.dung ngoài Vạn-lỷ-trường- 
thành, thấy người ờ ngoải cửa ải cưỡi ngựa 
dong-duồi, ông licn khái - nhicn cỏ cái chí 
muốn đi đánh dẹp bốn phương. Ông bèn lưu 
lại ờ đó ngày ngày tập ngựa tập bẳn, đến hơn 
một tháng mới VÌỈ. Thuờ ấy ông tháy trong 
nước có nhicu giặc nòi lên, óng lủm cái thư 
dinh dâng lên triều-đinh n<vi việc chính-trị. 
Long-sơn-còng cho là ngửng, ngăn lại mới 
thôi. Năm 17 tuòi, ông đến Giang-tây cưới 
vợ, là con gái Chư Dưỡng-hòa, lảm quan 
tham nghị ở Bố-chính-tư, Ngay hổm sắp lủm 
lễ hợp cần. ông đi chơi đến Thiổt-trụ-cung, 
thấy người đạo-sl đang ngồi tu-luyện, Ang 
vào nghe nói cái thuyỂt trường sinh, rồi 
tương đổi ngồi với người đạo-sĩ suổt đêm. 
quên cà việc cưới vợ. Sáng hôm sau nhà họ 
Chơ cho ngưởi đi Um mới về. Ông ở nbả'họ 
Chư, cỏ mđy tráp giấy, ông lấy ra tập viết hết 
cả. Ông thường nói râng: «Ta khi mới học 
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viết, cử theo chữ thiếp mà tộp, thì chi lập 
(ỉiroc cái hình chữ màtliòi. Sau la căm bi.t 
ten không dám khiu.il dị viết ngay, phài lạng 
yên nghĩ cái hình chfr ra (V trong tàm lòi 
mới viết, làn mới hiẽu dirực thư pháp. » 

Năm 21 tnoi ỏng (tỏ hirưng thí, dén nám 
28 Inõi là uăm 1 loang trị, thứ 12 (1499) óng líu 
đệ-nhị giáp tiến-si. rỏi vào lập sụ-ó bọ Công. 
Nám sau bò ĩàm chĩi-sự (>■ bó Htnh. Từ (ló 
ông bước vào hoạn trướng, phài chịu dù inọi 
dicii cay dắng. Nhirng ùng lá ngirời có thién- 
tài, lấy cái sirc của một nhà vàu-học mà (li 
dành dẹp lập cóng, chẳng nhũng là ỏng lõ 
ra người có lái làm đại-lương mủ lại là mót 
nhà chinh-trị vA nhà kinh-te vỏ song, gà V 
thánh cái còng nghiệp rất lớn. Ngoài nhũng 
cóng-nhhiệp ấy. óng lại phát-iiuv ra cai tâm- 
học, có nhiêu tir-lirứug dậc biệt. Vạv nav la 
hãy xét cái còng-nghiệp ròi sau sẽ xét Cí i hoc- 
thuyét cùa òng. 

Công - nghiệp của Dircrng - minh.— rriróc 
khi dỗ liến - sĩ, vào khoang nám 2fi luõi, 
Dưưng-minh (">- Kinh, thấv tin báo giặc cướp 
đanh phá ngoài bièn thúy. và thấy triều-dinh 
sny cư những người có tài làm tướng, óng 
nghi việc võ cữ chì đưọ-c ngưói cưỡi ngựa vá 
bíln cung giòi mà thôi, chứ lỉhỏng chọu dưọc 
ngưoi cỏ lid thao-lưọc và thống ngự. Óng bén 
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íiru ý YC sự học viẹc võ. Phàm những sách 
bi-lhư của các nhà binh-gia, không síich gi 
óng khùng nghiên-cứu tường Lặn. Thướng 
mòi khi có khách dén yến hội, ôngđùa-bcm 
láy Jiạl-dưa bày ra Ihàuh Irận thế, Sau khi 
óng đõ liến-sĩ roi, nhân khi trieu-đinh hạ 
chicu cáu ngôn và lại nghe quân giác quííy 
uhieu các noi, óng bèn (lâng sở nói tám dicu 
ve bicn sự, rál lá kháng-khái thiết tha. 

Dirong-minh làni(|uan ừlriẽu dưọc non 7 
năm, đốn khi vua Võ-lốn nhà .Minh tin dùng 
mọt lén vêm-hoạn lá Lưu Cần, bô việc trièíì 
chinii. Bọn gián-quan lá Bái Ticn |fjị ấỄ. Bạo 
Ngạn - huy 'ệỆ dàng s;V lèn can nựin, 

Lưu Cỉin bát bỏ ngục. Ong licn dâng vV lén 
:;ÍI1 tha cho nhữug ngtrời ấy. dại ý nói rẳng 
0 Dấng quàn Ihvong mà nhím, thi kè thân hạ 
phải trực. Bọn Bái Tiền láy việc phải nói' 
tàm Irách-nhièm của minh ; lói can mà phú 
thi nhà vua nên vui lòng nghe theo niíV lh ; - 
'"liánh, nếu lời can mà chưa phải, Ihi cũng nen 
bao dung, dc mô đưứng can ngăn. Nay nhà 
vua bai lội bọn gián-quan ngay thẳng, thì sau 
iòn-xẵcỏ dièu gì nguv cãp, còn ai dáni nỏi 
cho má biết nữa. :< Tở sứ ấy dáng lèn, vua sai 
dành 40lrưọug, rbi đày ra làm địch-lhừa coi 
trạm Long - trưóng ở dát Qui - châu. 1'rạm 
Long-lrường lá noi rừng rú lam chướng'rát 
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đòc, dản cư rạt những mường mán khóng 
biết liếng lâu. 

Óng vàng mạnh chịu (li (láy, Iilnrng Cưu 
Oin cỏn tức giạn chưa thòi, sai ngưó' đi đón 
(tirờng dè giết. Ong biết ý, khi di (tốn sòng 
Ticn-dưòng bảo người nhà nói phao lén 
ràng ông đá nhảy xubngsòng chét rồi. Boạn 
õng dáp thuyên buôn di ra (lão Chu-Sơn, 
Ihuộc lĩnh Chiết - giang, gạp phải C(m bão, 
lhuyen bạt dến đấl Màn (Phúc-kièn). Ong lèn 
bở (li bọ qua các (tường lát trong rừng rậm 
hơn 10 dậm. Bến đém gập một cãi chùa, ỏng 
gõ cửa xin vào ngủ nhớ nhú sư không cho 
váo. óng phải di đèn cãi miếu gàn dó tựa bên 
hưong-án mà ngũ. Cái miếu ày li\ chỏ hồ hay 
tèn. và dèm ấy lại nghe tieng hồ kèu, nhà sư 
lưỡng rủng người hòm qua (lèn gọi cửa dã 
bị hồ ăn. Sáng (lạy sư ra xem thi Ihav ông 
dang ngũ say. lãy làm lạ, mòi vii chùa. Ong 
váo chùa gặp người dạo sĩ dl ([liên 20 nỉím 
Irưoc ớ cung rhiết-tru. ngồi nói chuyện, ỏng 
mnón bó Iríín (li xa. Người dạo Si' nói ráng : 

Anh còn cỏ cha đang (>• trong Irièu. vạn nhát 
Cưu Càn giận, kiếm cách làm hại. vu cho anh 
di li co giặc ,j phía bác hay (>• phía nam. dè 
lam lội cha, thì anh làm Ihế náo?!' Ong nghe 
lới à), quyết ý (li (tốn Cong-trưứng. 
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Lúc ấy óng thàn-phụ là Long-sưi: (lang 
lAm Lại-hộ Ihưựng-llnr (V Nam-kinh. ỏng 
(]Uiinh (lưứng ve thám cha roi (ii (lèn trạm 
Long-lrưóng. Bẽn đó nhà không có uià 1 ), 
7>hâi chặt gẵ làm nhà, nhưng vl khí háu riíl 
<h)c, những người tôi t(V đèu bị bệnh C.I. Ong 
phải thán (li kiếm củi gánh nước, nà '11 cháo (le 
nuói day-ló, V :) lại làm ra bài ca bái lh(>-. \ inh 
hai vui ciròi (lè chúng nó quèn sự (Tan veu 

Ong (V Long-Irường hon hai nàm. Lác (lau 
không (|UCI1 thói rợ mọi, rỏi sau 1.IV thán 
minh làm phcp cho dân, (lẫn dụ người man 
di, ai nấy cảm hóa, bảo nhau (li lấy gỏ làm 
nhà cho óng (V. ơ vùng ấy có người lù-tnrững 
họ An nghe tiếng ông, sai người (lưa biếu óng 
gạo rượu vàng lụa vá yèn ngựa. Ong lừ clưii 
không nhận. Sau họ An nhàn có việc bấl- 
tònh vói Irieu-dinh, toan muốn làm sự traj 
phép, óng licn đưa thư khuyên băo, họ An 
li hóng dám vọng động. Lúc 11 y trong bọn 
mán mọi có người lúm loạn, óng lại (lira thư 
khuvèn họ An đem quân di (lánh (lẹp. bui 
vậy dân (V vùng ấy dưọc vén. 

Xăm Chính-đức thứ nìím (1510) doi vua 
Yõ-lòn, ỏng dược tháng lảm chức Iri-huvẹn 
ô Lư-lãng, thuốc Giang-lày. Cách may tháng 
dirọc triện vẽ Kinh, thăng lảm chức chú-sự 
< bộ Lại, rồi trải qua chức viên-ngoại long, 
chức lang.(rung. Năm Chính-đửc thứ 7 (1512) 


■ <71Ạ tì 
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lliúnu lãm chức thái-bộc-tự t hiếu-khanh ở 
Náin-kinìi. Nấm thứ í) (1514) thăng chúc 

Ịlrtng-ló-lự-khnnh ở Num-kinh 

Trong nhưng năm Chinh-đức đời vua Võ- 
t('m. ở vùng (ìiang-lày cớ uhieu giặc cướp, 
quan quàn (li (lánh mãi không được. Năm thứ 
11 (1510) quan Ihượng-thư l)ộ Binh lá Vương 
OuS’nh liến cử Dương-minh, vua hèn sai làm 
chức đỏ-sốt-viộu tả-dô ngự-sữ, tuiin-phủ Nam- 
Han vá Đinh Chương (tê coi việc đánh dẹp.! 
Ong được mộnh iiẻn sẳni sửa đi ngay. Lúe 
áy (•('( Vương Tư-dư nối chuyện với người la 
ráng: « Dương - minh đi phen này tát lập 
dược cõng.o «Sno'lại biết trước đươc?»— 
Ta nói đến việc ấv mà thav trán tĩnh không 
dòng' vẠv.» 

Tháng (liêng nam Chinh-dửc Ihứ 12 (1517) 
Dương minh đỂn Iíám-chàu. triệu tập quân 
các tĩnh Phủe-kiẽn vá Quỉing-đông, đến tháng 
hai binh xong giặc (V Chưưng-cháu, thúng ttt 
rút quân VẾ. 

Dng cho ràng phcp tập chiến lchóng gi càn 
bang hanh ngũ. Và phòp trị chúng khònggi 
bang phàn sỗ, ỏng bèn ehỉnh-ddn quàn ngô, 
clna ra làm ngũ, dội, lieu, doanh, trạn, quân. 

( .U'25 ngươi làm m6t ngũ, cỏ chức tieu-giáp 
COI : .>() ngươi làm mót đòi, có chức tòng-giáp 
COI ; 200 ngirới làm mót tiếu, có chức trưởng 
hai chức hiệp-trưỡng coi ; 400 ngưò'i ỉàm 
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mót doanh, có một chức quan vá hai chừ c 
tham-mưu coi; 1200 ngirừi làm một trận, có 
chức thiên-tướng coi ; 2400 ugưòi lùm một 
quàn, có phó-lướng coi. Chọn ngưới tài giỏi 
Vít có sức mạnh cho sung các chức ấy. Phó- 
lướng dược phạt thicn-lướng, thién-Urỏug 
dược phụt doanh - quan, doanh - quan dưọe 
phạt lieu - trưỏug, tiếu trưôug dược phạt 
idng-giáp, lõng-giápclưọc phạt liêu-giáp, ticu- 
giáp dược phạt ngũ chúng. 

Lúc biên luyện dã xong roi, phát ra các 
tlur binh-phù. Cứ năm ngưcYi thi cho mót cái 
bai bicn rõ lẽn họ cã 25 người trong ngũ, gọi 
là ngũ-pliù Mỗi dội có hai bài, gọi là 

dói-phù biên rõ lự hiệu, một bài giao 

cho tbng-giáp, mọt bài ciíl <)■ bàn viện. -Mỗi 
ticu có hai bài, gọi lủ licu-phù biên rõ 

tự hiệu, mọt bái giao cho tiếu - trưửng, mòi 
bài c;il (')• bân viện. Mỗi doanh có hai bài, goi 
là doanh.phũ <1$ bi én rõ tự hiệu, mọt bái 
giao cho doanh-qunn, một bài cất ử bân vicn. 
1 lẻ khi cô viỏc di dành dẹp cừ phát binh-piiú 
ra thì theo lan lượt mà đi dè khỏi lam laa. 
Tự dó sự luvện tập rat chăm và kv-Iuậl rất 
nghiêm. 

Tháng chín nám iiv, ỏng dưọ'c cài tlui lúm 
dc-dổc Nam-llán Dinh Chương đẵng-xứ quàn- 
vụ và cấp cho cứ và bài dược tiị ‘11 nghi lựinh 
sự. Tháng 1(1 dẹpycn các bọn giặc ơ Hoành- 
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(huy và lbìng-eir<rng. tên cír-khòi giặc là Tạ 
Chí-san bị bát. DiTong-minh hỏi tèn giặc ấy 
ríiní’: «Màv làm thè nào mà íiọp dưọe do 
(tâng nhiêu nlnr thè?)' — Tạ Chí-sau llnra 
r;ìng: «Việc áy không phải là đẻ. Lúc binh 
sinh tháy ai là ngiròi giỏi, thi quyèl không bõ 
( |u;i, pliài lạp nhieu ìmrn niẹo đẻ (tụ đến. 
hoác chu cấp cho, (lò ngiròi la hàm ưu inà 
( |,ii phục, rồi cùng nhau imru việc, như thế 
thi ai là chẫng theo.!) Ihrong-minh lui váo 
bão hoc-lrò rạng: «Nhà nho nhất sinh lim 
hau bạn Ihi cĩìng khóng khác gi lhc.» 

Nám Chinh-dứe thú 13(1518) Diro-ng-minh 
lại (lem quàn (li (lánh giặc Tam-hri. Tháng 
(liêng pliíil quàn (li (lánh, (húng tư dẹp xong 
cã giạc ỏ Bại-mạo Lựi-dítu. Tháng sáu Irieu- 
dinh cho óng (háng chức đô-sát - viện hữu- 
phó-dò-ngự-sũ. 

Từ khi õng chịu mệnh di luùn - phù, clủ 
lroug khoáng hon một năm rưỡi, mà các đám 
giặc ()■ vùng Giang-tày, Phúc-kiến. Quảng- 
dòng, I lo - nam, đcu thứ cíệ dẹp yèn cà.Mdĩ 
khi dẹp xong giặc nào, thl ỏng tim chỏ hièm- 
ỵè’u hoặc đặl huyện de cai tri, hoạc đặt luan- 
kiém-tir (le phòng giữ, rồi xây đáp thành Iri. 
sua lại phép (lánh (huế muói, lẠp ra tlur-viện, 
Ịlu-liành hưong - tróc. Những khi rảnh việc, 

ong xán không hò su- đoc sách và su giảng 
hoe. 
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Xhừng giạcờvúng (ìiang-làv vừa vèn. Ihi 
lại có Thằn I lảo lảm phan. 'Phăn Háo là dóng 
dõi vua Thái lô nhà Minh, dưọc t;Ịp lư<Vc là 
Xinh-vương ỡ dát Xa m-xương. Thuôr av V6- 
lôn không có con. lại hay chơi bới, Phăn 
Hào bcn mưu sự làm phản đẽ cư<Vp ngòi 
Ihièn-lừ. 

Thitng sáu Ìiăui Chinh-đức Ihứ 14 (lf>19) 
nhàn khi (]uim rinh Phúc-kien lílin loạn, 
Dươug-minh dược mạnh đi líliám xét. Ỏug 
mời đi đến hu vện Plioag-lhành, cách Xam- 
xưưug chi dó vài mươi dặm quan luần-phủ 
(ìiang-tâv là Tòn Toại v:'i quan án-svil lư phỏ- 
sứ là Hứa Qnt đều bi giết. còn các người khác 
đều theo vẽ dăng nghịch. Dưưng-minh biết 
sư nguv cáp liiin trừ vc Cát-an. Thàn Háo cho 
người đuôi Ihco không kịo. 

Ong vii đến Cál-nn làm siV tău lêu cáo viêc 
bién. rồi cúng với quan tri-phủ lử Ngũ Văn- 
BỊnh ■Qi ^ ĨJĨ. dicu-Mt binh mã lương thực, 
sữa sang khi giỏi thuvẽn bè, lại truvền hịch 
di bón phương kè rõ IAĨ Thần Hào, dè khiến 
cicquan dẽu dcm quàn đen giúp việc càn- 
vưong. 

Thân Hào mưu sự dá lâu, ô' trong tricu Iht 
dúI lỏt những Itẽ hạnh thăn, ỏ' ngoài thi chiêu 
mỏ đo-đảug. Bến khi lĩ hỡi sự, liensai tưiVng 
di dành lổv thánh Xam-khĩing và thilnh C\V;i-~ 
giaug. 'Phần Hào lại sáp dem quàn đi lấy- 
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Nain-kinh đè lên. ng*i IIn'Ang-dế. Tiều qiuVii 
cìa ughich đa đén Vày đánh thành Yén- 
líhánh rát là ugny cấp. Diromg-niinh ỏ Cúl- 
an (lùng kế Itm cho Thăn Hào hoài nghi, 
khổng dám cát quân đi vồi. Trong lúc áy, 
mót mặt, ỏng sai người đi yèt lờ cáo-thị ra 
các noi và (lủng hiệu cở chiêu hỉutg, hiẽu dụ 
Ịjịv lẽ thuạn nghịch họa phủc ; mồi mặt đợi 
qnftu các nơi đẽn, rồi chó Thăn Hào cất quàn 
di, thi (tếu đánh Nain - xương. Quà nhiêu 
Thăn Háo chủnr-chluh mãi không dám di, 
sau cho ngiròi di do-thám biéilàquan quán 
chưa đến, hòn dem quàn Ihco Trường-giang 
di ve phía (Tòng, định đíinh lấy thành Yẽn- 
khánh roi xnnrig ISv Nani-kinh. 

Dương - minh nghe liu Thán Hào dã dời 
khôi Nam-xươug rỏi, bèn họp cảc quan bàn 
việc liến binh. Mọi ngươi đcu bão ucn đi c'ru 
•hành ,*Yên-kháah, òng khỏDg nghe, > địuh 
dành lấy thành Nani-xương ki chò căn bản 
vua nghịch, thì tự khác Ihành Yèn-khánh sẽ 
dược giải vây. Õng liẽn xuống lịnh đcm 
quàn đi đánh, lặv đưọc thành Nam -xươig 
ròi chia quàn đĩ đón đanh quân nghịch. Thăn 
Hrto dirợc tin Nam-xương thal lliủ, liền quay 
tro ve, gập quân ciia Dương-minh đánh mấy 
irạn NÕ' tan, Thàn Hào và bọn nghịch-đàng 
dcu l>i bát cả. 



Việc khởi nghịch của Thân Hào trước sau 
chĩ có 42 ngày Ih dẹp yèn. Bó lủ nhờ cái tái 
của Dương-minh khéo trù liệu mọi việc, cho 
nên mới thành còng chỏng như vậy. Xưa 
nay những nho-ltrớng ra (lùng binh cũng đã 
lùng có, nhưng ai cũng có nhièu chiến tưởng 
giúp dỡ, dường nàv những người tham dự 
mưu cơ trong tướng mạc đeu lá những kc 
nho-hoc và những người ra chỉ-huv trận tien 
deu là kc lá-uhị ở bản lính và phủ huyện, thó 
mà Dương-minh láv. nhăl làm vạn dung 
dựoc cà, khiến nliững kẽ thư-sinh thành kc 
danh sĩ. những kè li thuọc thành bạc lương 
lưóim. Ong có cái thũ-đoạn liỏa nhữn g kẻ 
lam thường ra làm bậc thàn kỳ. Ong thật la 
bậc thiên tài vạy. 

Khi Thân llào lảm phàn, vua Vỗ-tòn dươc 
sớ của Dương-minh táu viì, họp quan than 
hội nghị. Quan Binh-bộ Ihượng-tliư iá Vương 
Quỳnh nói rầng : « Kẽ thu-lír kia vốn làm 
dicu bất nghĩa, nay thoảng thổi (láy-loạn, 
cũng chẳng SỌ' gì, dã cỏ Vương Thủ-nhàn giữ 
()• thưong du, đuôi theo là tăt bàl^dươc. I. 
Vương Quvnh trước dã dảng Dương - minh 
clio đi liều trừ quàn giậc ỏ' Giang-lày, nav 
thấy có việc loạn, quyét chẳc là thè' náo 
Dương-minh cũng dẹp vỏn, thật Vương 
Quỳnh là người biết Dương- minh vạv. 



MIO-CIÁO 
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Dương.miuh xướng việc nghĩa dẹp yên kẻ 
phân nghịch, không khó bẳng khi công việc 
(tã xong rồi, những gian thăn ghen còng clụrc 
tim đủ cách dèm pha dề làm hại mình. Ong 
nhải cay đắng Irăm đường, đã nhiều lúc dàng 
s V xin vc không đưọ'c. Số lù khi vua Võ-tòn 
nghe tiu Thân IIílo sinh biến, Ihl liên hạ chiếu 
llìàn chinh. Xa-giá mứi đến thành Bảo.định 
llii đă cỏ fiứ dàng vc báo tiệp. Nhưng Võ-lõn 
V muốn nhân dịp di nam du, cho nèn không 
chịu tuyèn bd tiệp âm ra cho thièn-hạ biết, 
lại nói rằng: « Dứa ngnyòn ác tuy đa phai 
bát, nhưng nghịch dâng hãy còn, nếu khòng 
(ti bát clio hốt, tíit là đẽ cái lo vc sau.i) I)ư;rng. 
minh dàng sò’lèn bày tỏ đicu lại hại đè can 
vua dứng di thân chinh nữa, vua cũng không 
nghe. 

lvỉii Dưong - minh dàng só'cáo Than Il io 
làm phàn, ý muỏii nhàn việc ấy đè rán vua, 
dừng yêu dùng kẻ hoạn ^qnan. Trong sỏ’ cá 
cáu : « Xin bài xũấl những kê gian - siẽm đồ' 
lù)i cai long kẽ hào - kiệt trong thiẽn-hạ. I) Bọn 
bếdiạnh cúng những hoạn-quan nghe liếng, 
deu lay làm cám lức. Sau lại biết Dưưng- 
minh da dẹp vén dưo'c Thàn Ilàorồi, chúng 
n_u đem lóng ghen còng và lại sợ phát lô 
chuyện kín của chúng ra, cho nôn chúng 
t.nrong ó’ Irưức mạt vua, nói dòm pha dù 
dieu. 





Vô-tôn-ngự giá thán chinh (hi có bọn gian 
thàn lù ThOi-giám Trương Trung, An-biên- 
bá Hứa Thai vá Giang Bủnali theo. Vua cho 
Trương Trung vá Hứa Thái tleni cáin quân 
dcn Giang-tâv. Bọn Trung và Thái mudn thả 
Thíin Ilào ra ờ hồ Phiẽu-dươug, đs vua đến 
bát lấy cho thỏa ý. Nhàn khi bon Trung vả 
Thúi chưa đến nơi, Dương-minh dein Thần 
Hào di dâng cho vua. Trung và Thái cho 
người đuôi đến huyện Quũug-tín đẽ đói lại,’ 
nhưng ỏng nhãt-địuh Ivhòng nghe. Trong bon 
thái-giámcố Trương Vĩnh lủ người khrt hon 
cả, lúc iív Vinh dỏng ỡ Híing-chàu, Ong bèn 
(lẽn báo ráng : « Dàn tinh Giang-lày phải chịu 
chi đôc cũa Thần Háo đã làu, nav Irải qua 
dại loạn, lại bị tai hạn hán và phải tron tránh 
váo trong hang nrti đê lùm loạn. Như Ihế 
thièn-hạ sap thanh ra cái the như đất vờ lỡ. 
Bàv giớ lại đáy binh định loạn, chảng hỏa ra 
khi) lủm sao ?»— Trương Vĩnh noi rang: 
«Phăi, lói ra chuyến nủv lủ vì bọn tieu-uhàn 
ó' bêu cạnh vua, côt đẽ diều hờ bén lả bèn 
hữu mà giúp thánh cung, chứ không phải vì 
.tranh còng mà lại dây.» Dương-minh tin 1:1 
người trung trực, bèn dem Thăn Hảo giao 
cho Trương Vĩnh, ròi xưng bệnh ra ớ chúa 
Tính-từ bòn Tày-hồ. Cách il làu, óng dược bõ 
làm tuàn-phủ tĩnh Giang-lày, Ong lại trờ ve 
Nam-xưong, 






Lúc :i\ Trtrong Trung vá I lira Thai còn <)' 
(bang-làv, dòm-dõ xél-nél trăm dirừng. Lại 
có quán ciíp-sự lá Lục Tục và quan ngự .sử lá 
Tnrong Luân llieo gió 1 »Im hội, bịa dạl ra loi 
dèm pha. Bell khi Biroaig-iuinh vé tới Xam- 
xiroiig. bọn Trung và Thái chu quàn chũi 
mảng, óng cú' diéiimnhién khùng dộng, li 111 
cách iiv lạo hạu dãi, Vi\ sai quan di phũ dụ 
dán ráng: "Quán phía bắc đến dàv xa nhú 
klio so, dán nén lay lẽ chù và khách mà dãi 
cho hậu. Mỗi khi gạp dám lang quàn bấc, llũ 
phai dừng xe lại, thăm hỏi ân can. Quân bác 
tháy lliè dìiu câm phục. Sau bọn Trung vã 
Thái cúng với Ducng-ininh Ihi ban. V niudn- 
là'y cái sở Iriróng cũa minh de bál óng phâi 
klniiil phục, kliỏug ngó' óng bắn ba phát deu 
Irúng cà. Quán bắc dứng chung-quanh deu 
vỏ lay khen mừng. Trpug vá Thãi lliiiv lliè 
láy làm sọ, bào nhau ràng : «Quân la theo cả 
Vuông riiũ-nhàn rbi chàng 1 a bèn rúl quán 
lĩ. 

Bọn Trung vá Thái ve dèn Xam-kinh căm 
giạn chua lliỏi, nói dèm Iriróc mạl vua lúng 
Birong-minh muốn iàm phân. Vua hôi: «Líiy 
gi làm chúng ? I. Trung vá Thái Inrớc ináv 
lan mạo mạnh vua vói ỏng, óng khùng đến,, 
'hác là lân nàv có chiếu vời, lál ỏng cũng, 
không dén. bèn làu ráng : «Thử vói mà khúug 
dén IaliiéL), Vua bén hạ chiẽu triệu Dirưng- 
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ininli vào diện kiến. Lúc áy Truông Vĩnh ván 
1 có ý chc chò' cho Dương - minh, sai Iigàni 
người di bảo râng hc có mạnh lriẹu,thi phiii 
(lén. Khi ỏng Iháv có mạnh triệu, Ihì ông li 
ngnv. lìọn Trung vá Thái SO' nói khùng dũng, 
sai người ngán lại ỏ Vu-hồ dèu nữa tháng. 
Ong bãl-đắc-dĩ vào (>■ núi Cửu-hoa, mbi ngày 
ngoi vén ở trong am cõ. Vua cho người (len 
(lò xem, vè nói rầng : « Vương Thủ-nhàn là 
người dạo học. cómạnli triện lá đến ngay, có lẽ 
nào lại làm phân.» Vua lại cho ve Xam-xương. 

Dưong-minh lập ílươc nhieu cóng lỏn, mà 
lại gặp phải Võ-lôn là ông vua hất m nh, đe ké 
gian lliàii (lém pha, chực làm hại, cho nén ông 
lấv làm buỏn bục, Một dêm ngoi nghe liếng 
sóng vỗ vào bờ, nghĩ bụng ràng: «M()t minh 
bị dèm, chết thi cũng dành, nhưng còn có 
cha giá thì sao. » Ong lại nói vói học trò rằng : 
« Lúc này giá có cái lỗ náo có thè trộm (tốn 
dem cha đi trốn, thi la cúng dem di cho xong, 
không liếc gi nữa ! )> Khi óng trô' ve Nam- 
xưong được mẩy tháng dàng sớ lèn xin ve 
thăm bà lồ-mẫu. Vua không cho, 

Lúc ấy vua Võ-iôn ỏ' Nam kinh dã láu, bọn 
quan dâng deu có V tranh còng, sai người 
bảo óng phải dàng sớ báo tiệp làn nữa. Ong 
bén lược qua những tớ sớ Irước mà qui còng 
cho vua và những ngưòi tà hữu hâu vua. Vua 
'lấy làm dẹp lòng, má thu quán ve. 
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Xám Llúnh-đức thứ Ui (1521) vua Yõ-tôn 
mát, vua The-lôn lên ngôi, luậu cóng binh 
Giang-táv, óng được llulug làm Nam - kinh 
Kinh-bộ thượng-thư, vá được'phong làm 
Tàn - kiến - bá ^f( jgt ÍỂI- Nấm ày ông lại dâng 
s )' xin vẽ nghỉ thăm nhá. Nám sau Ihân-phụ 
ià Long-sơn-còng mát, ỏng (>• nhà dinh gian. 

Lúc iiv óng dãõlluôi. dinh xin thôi quan 
;> nhá dạy học. Vả, bấy giò'ờ trong triều các 
quan dại-! hán như bọn Dương nhất - thanh 
thấy ỏng tái cao vọng trọng, cỏ ý ghen ghét, 
khùng ai de cữ cho óng khái phục. Bởi thế 
ónc dược ò nhà gàn sáu nám. Sau vi ờ điíl 
Dien-cháu thuộc lính Quâng-tàv cỏ giục, cho 
nén tricu - dinh lại cú' óng làm Lưỡng Quảng 
(ìiang-tàv Ịlồ-quăng tòng-dốc quàn-vụ đề lo 
việc dành dẹp. 

Dien-châu trước lá dát thuộc về các thb-ti, 
SHI dạt quan cai trị, người bàu xứ không 
phục, các dau-mục lá Lư Tô vá Vương Thụ 
uọp dán chúng lại li'un loạn, vây hãm châu 
thanh. Quan dc-dốc là Dicu Mò khòng dẹp 
>in dược. Lu di năm Gia-tĩnh thứ 6 (1527) 
Dương - minh ddn Nam-ninh, các rơ' nghe 
iiéng da tàm khiếp. Óng thấy binh thè’ của 
giạc rãl thịnh, nghĩ rằng dùng binh thi khóng 
! ' 1 , bèn dàng sớ lèn nói ráng : « Diiìn-chàư 
piap giơi với dấl (ìiao-chỉ lit nơi quân rọ'moi 

' Í,0 -Uèn cứ dạt chức thò quan như cũ, đẽ 




làm phèn R’m .1 Dos II rỏi óng cúng với quan 
luăn-án ngự-sử lá Tliạch Kim định kè chiêu 
phii. Lư Tô vù Vưorng Thụ deu đen quàn món 
xin háng Từ dó dál Dièn-chàu khùng đ.inli 
mà yên. 

Lúc áy ờ dal Tư-ùn. linh Quảug-lùy có giác 
niụi là Doán-đàug - giúp, chiu làm tám trại, 
phia nam giáp Giao-chì, phía láy giáp Văn- 
nam vù Qui-chàu. Giặc áy xưa nay dánli mai 
khổng được. Năm ;iy nhàn khi dẹp xong giục 
Đien-chàu tiện dường rút <|uáu ve, òug lừu 
khi quân giặc không ngừ, sai (ịuan đến dáiik 
úp, phá dược cã làm Irại. Mọt đám giặc trước 
kia quan quân di dành có khi dùng đén 20 
vạn người mà không dẹp dược, nay chi cô 
mấy vạn người đánh trong vài tháng má 
thành cõng. ( 

Sự di dành dẹp cỏ còng lớn như thè mà (V 
trieu-đình lại có người ghen ghét, kiêm 
chuvện bê bắt, không ke cóng. Nguvèu cú 
Trương Thông vủ Quế Ngạc dã dáng Dưưtig- 
minh đi dẹp giặc ỡ Lưỡng Quãng. Sau Qué’ 
Ngạc được vào làm Lại . bộ thượng-thư. 
Trương Thòng làm Nòi - các'. Què Ngạc tá 
ngưò'i thích lạp còng danh, cô xui Dương- 
minh sang dáuh An - nam. Nhưng Dương- 
mình biết cái thè đánh khống dưọc tứ chới 
không di. Vì thè mà Quẽ Ngạc ghét, lim 
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chuyện, cho líi việc chinh phủ khống hợp 
nghi,"thành ra không được ban thưởng. 

Báuli xong giặc Boán - dẳng- giáp, thl 
Dương- minh phải bệnh nặng, bèn dâng SÓT 
xin ve, rồi khổng đợi mạnh, bô vô đến Nam” 
an, bệnh răt trầm trọng. Mòn-nhàn là Chu 
Tích vào yết kiến, ông ngồi dậy hỏi cận lai 
sự học tiến tởi thế nủo. Chu Tic' 1 hỏi thìím 
bọnh, thi òng nói rẵng: ((Bệnh thế nguy 
cáp, chỉ còn cái nguyên khí chưa chết mả 
thôi.» Cách ba hôm sau lủ ngày 28 tháng 
mười mỏt, năm Gia-tĩnh thứ 7 (1528) thl 
dng măt, thọ được Õ7 tuồi. Môn-nhân đem 
ve táng ở Hbng-khê, cách thảnh llàng-ch&u 
10 dậm. 

Vì ỏ- trong Triều cỏ bọn Quế Ngạc gh<H 
Dirong - minh, bác cái học của òng, bảo h\ 
không chính, và lấy cớ chưa cỏ chỉ cho vê, 
đã tự tiện bô chức-vụ mủ vẻ, bèn tâu xin 
không ban tên thụy, và kliỏng cho con đưọ’c 
tập tước bá. Bến năm Long-khánh nguyên- 
niên (1567) đời vua Mục-tôn mới tặng phong 

Tân - kiến - hau HỊ ịặí, cho tèn thụy li 
Văn-thành ỊỊ^vàcho con là Thủửc dược 
tập bá tước. Năm Vạn-lịch thử 12 (1584) đởi 
^ ua Thàn-tôn, đem ông vào tòng tự ờ miếu 
Khồng-tử, xưng lả tièn-nho Vương-tử. 

Cac mỏn-đệ đem những cổng nghiệp ngôn 
ạnh và học-thuyết của ông chép ra thảnh 



sách, cỏ Ngữ - lục ỆỊÍ ba quyền ;Vđn- 
lụe 3j£ gg năm quyền ; — Biệt-lục JjiJ mười 
quyca; - Ngoại - tập ^ hãy quyên-;- 
Tục-biên ịệi ịjỊ§} sáu quyền; Phụ-lục ffị ệ§ 
băy qnyín. Tấl cả là 38 quvèn, gọi là Vương 
Vđn thànỉi-công toàn-thư 3- ỷC 'ủ ẫ? ẩ 

Sự học-tậpcùa Dương-nrính. - Khi Dirơng- 
miuh mứi 17 tuôi, đến Giang-láy cưới vợ rồi 
lúc trở vồ đi thuyên qua huyện Quảug-tin có 
lêu bái vết Làu Nhđt-trai, nghe cái học cách- 
vật của Tống-nho. Nhất-trai nói râng : Người 
ta có thề học đến lủm thánh-nhàn được. Ổng 
rất lăy làm khế-hợp. Từ đó ổng vc lấy sách 
của Chu Hổi-am ra học. Một hôm òng nghĩ 
rẳng : tiên - nho bảo mọi vật có trong ngoài 
và tinh thò, một cỏ một cây đều có đủ cái 
lỹ. Ổng lấy cây trúc chẻ ra xem, nghĩ măi 
không thẩy cái lỹ, lãy làm buồn bực, đến nỗi 
thành bệnh. Ỏng tự an-ủy râng lảm bậc thánh 
hiền lả phải có phận, bèn theo đời mà học từ- 
chương, 

Sau khi ông đỗhương-thí, ông vào thi hội 
không đỗ, về nghĩ-ngợi, cho sự học từ- 
chương không đủ làm cho minh suốt đến 
đạo được. Năm 27 luôi, một hôm ông đọc 
bài sớ của Chu Hổi-am dâng cho vua Quang- 
tòn nhà TổDg có nỏi r&ng : «Phải láy sự cư- 
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kinh và trl-chí lấm cái gồc của sự đọc sách, 
phải lấy sự theotuân-tự cho đến chỗ tinh-vi 
làm cái phép của sự đọc sách.» Ong' mởi hổi 
râng:khi trước ta dùng sức tuy càn mà chừa 
tầng theo tuàn-tự đề đen chỗ tinh-vị, chó 
nên khổng có cái sử đẳc. Từ đó óng cứ tuân-tự 
mà nghĩ-ngợi, song càng nghĩ càng thấy vật lý 
và tàm của mlnli như lá chia ra lảin hai vậy, 
trong bụng vẫn bàng-hóảng không biết tự xử 
ra làm'sao, rồi trâm uất vả bệnh cũ lại phát 
ra. Tháy thế, ông lại càng tin là làm thảnh 
hicn phải có phận. Chợt nghe có kê đạo-sĩ 
bân cái thuật đưỡng-sinh, ông bèn nghĩ bỏ 
đời vào nủi ở. 

Năm 28 tuồi, ông thi đỗ đệ-nhị giáp tiến-sĩ, 
rồi ra lảm quan, mà vânvor-vàn nghĩ đến sự 
xuất giạ. Một hôm rảnh việc quan, đi đến 
chơi ở núi Cửu-hoa. ờ đó cỏ người đạo-sĩ tên 
là Sài-bồng-đẳu hay bản việc lu tiên. Ông đếq 
yết -kiến mà bủn đạo. Sau lại nghe ừ động I>ịa- 
tạng có một dị-nhàn thường ngồi nẵm ở dưới 
gốc cây thông, khồng dùng hôa - thực, ông 
không ngại đường hiềm trở, đi tìm đến nợi 
đè bàn đạo. Sau ông trờ về Kinh gặp những 
bạn cũ, ai năyđẽu lấy tài danh tri sính ở chỗ 
cồ học vẳn thi. ộng' lliah râng : « Ta sao nớ 
đem cái linh-thàn có hạn làm cái hư-văn vổ 
dụng.» Ông bèn cáo bệnh xin vìi đất Việt, làm 
'ùhà ờ trong động Dương-minh, học cái thuật 
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đạp»dẫn của Đặo-gia. Ồng học cái thuật iiy đă 
giỏi. Một hôm có mdy ugirới bạn đốn chơi, 
ôug biết trước, cho ngirưi di đốn, nói rõ lai 
lịch. Ai nấy đêu kinh dị, tường lả ỏng đã dác 
đạo. tìược ft lâu ỏng ngin lại mâ hối râng : 
« Cái thuật ấy không phải là chính dạo, khúag 
đù học ». Ròi ồng bô thuật áy vá muốn lìa nhả 
trốn đi nơi xa, nhưng lại ng á li hả còn bà tồ- 
mãu vủ còn cha, thảnh ra lân lựa chưa qnyết 
định. Sau ông hổi ngỏ râng : « Cái bụng yêu 
đấng thủn; sinh ra từ lúc cỏn thơ 1)6, cái bụng 
áy mủ bỏ đi, thì không khác gì đoạn tuyệt cái 
chủng tính của minh. » Ong lại có ỷ ra ửng 
dụng ở dời. Nấm sau ống đi chơi ở vùng sông 
Tiiin-đơởug và Tíly-hs xem các chùa-chiên. 
Ở đó cỏ một vị hòa-thưcmg ngồi tọa-thiền ba 
nỉím không nối, khổng trông. Ong đến chơi 
và nỏi râng : « Vị hòa - thượng kià câ ngáy 
miệng nói cối gi, mát trồng cúi gi ? »'Vị hòa- 
thượng mở mât ra ngồi nói chuyện. Ỏng hôi : 
ơ rilĩđ còn có ai nữa không ? — Hòa-thưọmg 
thưa râng : Côn cổ mẹ. Ông hỏi: ThẾ có 
nghĩ đến không? — Thưa rârig : Iỉhòug thỉ: 
không nghĩ đến được.—Ông bèn cùng ngổi 
giảng cỏi Sạo yêu kê thân, hòa-thượng phải 
dô nước mắt ra. Hôm sau ông đến hỏi, thi 
người hòa-thượngày đít trở vè nhà rồi. 

Nỉtvn 34 tuồi ông lại vảo kinh lảm quan, 
0.6 nhiều người đến xin hoc. Ông thấv ai õũng 
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đấm đuỏi ở chò tư - chương kỷ - tụng, inù 
khùng biết đen cái học quan-hỏ vồ làm thân. 
Ỏng bèn bảo cho mừu-nhản, biết cái chí học 
đè làm thánh - nhân. Song lức áy cái đạo aư 
híru dã bù mấtlAu ngáy, ai cũng cho cái >ọc 
iíy lủ cái học lập-dị hicn danh. Duy cố Trạm 
Nhược - thủy là cùng đồng ỹ với òug. Cho 
nén bai người đèu cùng lấy việc phẵt-minh 
thánh hộc làm việc của minh. 

Xem nhơ thế, thl tir thuở Dương-minh mởi 
di học cho đến thuở gàn 35 tuôi, viiu có cái 
chi học đÊ làm bậc thánỉi-nliửn, nhưng vẫn 
vơ-vàn, cứ xuổt nhập ừ Nho, Lão vđ Thích, 
mù ý-chi cự mang-nhièn, không có địDh- 
Idcn gi cà. Kế dến khi óng phải đủy ra ở 
trạm Long-trướng, dèm .ngày ông nghĩ ráng: 
«Ví phỏng thánh-nhân gặp pliủi cânh-ngộ 
ấy thi tát có cái đạo đẻ lự khiên. Một hóm, 
úũa dèm ỏng chợt tỉnh ngộ ra cái nghía cách- 
vặt ỉ ri -tri. Trong lúc mơ-màng như là cỏ 
người nói rõ cái nghĩa iiy ra, bất giác ông kéu 
to len vá múa-nhảy như người cuồng vậy. 
l'ứ dó ông thay rõ cái đạo của thánh-nhân đủ 
ca ớ trong tính người ta vá cho là uểuailim 
cái lý ỡ sự vật lá làm. Ong bèn nhở lại những 
lời nói ỏ- trong năm Kinh vù đem ra chứng 
nghiệm, thì không có chỗ nào lủ không dùng. 
Ong dã tháy rõ đạo rồi, chuyên tâm tri ý làm 
cho dạo áy sáng rõ rít, va dạy ngơởitatim 
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chò nhập đạo, Đó là việc cùa ống đảm nhận 
trong khoảng hơn 20 năm vè sau, dù trong 
khi phải lo việc đánh dẹp, hoặc phải chống 
giữ với những kẻ gian nịnh dèm pha, lâm lúc 
rát là nguy hiêm, mà không lúc nào ộng thổi 
việc giảng dạy. 

Trước khi bàn đến cái học-thuyết vả sự 
giảng dạy cùa Dương-minh, ta nèn biết rẵng 
cái học cũa ồng tuy có nhiềư căi dăc-kiến về 
đựởng làm-học, nhưng vẫn lá ờ trong cái 
phạm-vi lj'-học cùa Tống-nho. Ỏng nhân lỷ- 
học má suy nghĩ đến chỗ uyên-áo cùa đạo 
thánh hiiìn. Ong vẫn phục Trinh Y-xuyên và 
Chu Hổi-am là người rất cò còng với đạo học, 
song ôrig rất lòn sùng Chu Liètn-khẽ, Trinh 
Minh-đạo vđ Lục Tưọng-sơn. Óng cho cái 
học của Chu Hối-am tuy có phàn tinh-vi 
nhưng vì cái học ẩy cốt tìm lỹ ờ ngoài tàm, 
cho nén thảnh ra chi-ly, khổng bâng cái học 
của Lục .Tưọng-sơn chù ở cái lý nhăt quán 
trong tâm người ta. Bởi vặy các học-giâ cho 
cái học của ông cúng với cái học của Lục 
Tượng - sơn lA một mối. Cái phàn đặc - biệt 
của ồng là cái thuyết tri hành hợp-nhđt và 
cái thuyết Irí lương.tri. Hai cái thuyết áy đều 
cân -bản ỏ' sự lâm-học.. Ông cho sự học cán 
phải có sự thực-hành. Biết ờ trong ỳ vắ làm 
rạ ờ việc van là một. Song sự biết và sự làm 
vãn chú trọng ứ cái tàm; ngoài cái tám ra 
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Ịá không có sự vật gì khác nữa. Tàm là phân 
Ihièng-liêng sáng -SUỐI cùa người ta. Phản 
lhiêng'1'êng áy là Ihièn-lý, là lương - tâm. Bó 
là cái cán-bản sự học của ông. 

Nay ta muốn biết cho rõ cái tâm-học của 
Dương-minh, trước hết ta phải hiều cái học- 
thuyét của ông là thể náo. 

Học-thuỵgt của Dưcrng-minh. — Cái học của 

Dương-minh đạt tới cãi lỷ độc-nhẩt ở trong 
vú trụ, cho nên nói râng: « Cãi khi cơ của 
trời đất lưu-hảnh luôn luôn khóng lúc nào 
nghỉ, nhưng trong sự lưu - hành ấy cỏ cái 
chủ-tẽ, cho nên không trước không sau, 
khồng nhanh không chậm, tuy thiỀn biến 
vạn hóa inà cái chủ . tỄ vẫn thường định. 
Người ta được cái ấy mà sĨDh, vạn vật cớ cái 
áy mâcòn. Nếu khi cái chủ-te đă định, thl 
giống như trởi xoay vàn khòng nghỉ, tuy 
thù tạc vạn biếu, mả thướng vẵu thung-dung 
tự-tại, bởi thế gọi là thiên quân thái-nhièn, 
bách thề t6ng lịnh ; nếu khỏng có chủ-tề thì 
/ỉr ^ ca ' hhi chạy rong, thảnh ra rối loạn. » 
("9ũ-lạc, I). Nhờ cái chủ-tẽ ấy, cho nên vạn 
Sl ^ hóa vô cùng mà khổng lúc nào lả 
hbông cóđiều-hòa và trật-tự. 

n g cho là vạn vật biến - hóa ờ trong vú- 
<Ị ư ờng mối là nhớ có cái tinh vả cái 
n *^ r í m tượng sám nhiên , thời diệc xang 
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mịch vó ỉ răm. Xung mịch vò trảrìì, I ức vạn 
iượng sàm-nhiên. Xung mịch vó Irĩim giả, 
nhất chi phụ; vạn lượng sâm-nhièn giả, linh 
chi mẫu. Nliãt trung hữu linh, linh trung 
hữu nhăt M ệív M #£• 

m *R. é 8 ấm M Mẵỉ Ị. r. z 

'•fa »— : Muôn tưọng man-mát rõ-rệl, mu trong 
lúc áy vẫu im-lặng mờ mịl, kiiôug có, Iriệu 
tràm, lm-lặng mờ mịt, không có Iriệu trám lả 
muôn lưựng man-mát rõ-rệl. Im-lặug mở-mịl 
. không cỏ triệu Irấm ấy, lù cha cái Iiiộl; muòu 
í ượug mau - mát rõ - rẹt áy, là mẹ cái. linh. 
Trong cái một có cái linh, trong cái linh có cái 
một. » ( Ngữ-lục, I). Cái một là lý, cái linh là 
khi; lý với khí lá cái phớl-lực của Thái-cực, 
nhưng lý' là nói ve phun chủ-te, mà khí li\ nói 
vè pỉùin sinh hóa, Bôi vậy nói rằng : (( Nhăt, 
ihiên-hạ chi dại bản giã; tinh, thiên-hạ chi 
đại dụng giữ - 3 , iỉỉ ; ; 

J5l tfịỉ : Một, là cái goc lớn của Ihiôn-hụ ; 
linh, là cái dụng lởn cùa Ihièn-hạ. » (Vđn-lục, 
IV). Cỏ cá một và cái tiuli cho nén mứi cỏ 
đạo. 

Đạo thuộc v'é phan hlnh-nhi-lhưọng, ta có 
thè lấy cúi chièu-minh linh-giác của ta mà 
biết, chứ mắt không thè tròng tháy, lai không 





-áng : " Bạo kbóng thr nói dược, cưỡng mà 
úỏi ra thi càng.lối ; dạo không thềtrôn£ thay 
đưoc. không biết mà cho là thấy thi cảng xa. 
Boi chưng cỏ má chưa tầ>’g cố, ấy là thỳt 
có : không mà chưa lãng không, ấy là thật 
không; thay mà chư* tang'tháy, ấy là thậl 



dươc, váv thì cái xanh xanh kia, cái sáng 
chói-lọi kia, niíU-tròi mặt-trăng thay đôi nhau. 


hổn mìia chuyên vần nổi nhau, áy chưa lẳng 


khóng có vậy ; bâo trời có thẽ trông thấy 


được, vạy thì đi tới không biết ừ chỗ nào. 
trỏ vào không biết đâu ià nháL định, giữ lấy 
khỏng được, ấy chưa làng có vậy. Bời vì trời 
lá đạo, dạo lá trời vậy. Gió có thề tróc lại , 


dược, cái bóng có the thu lấy đưcrc, thi đạo cá 
thè thấy dược vậy ,... Than không cỏ phương, 
đạo khòng có thề, kẻ nhân-giả thấy đó gọi là 
nhàn, líè tri-giả thấy đó gọi lả tri, ẵv thê là có 
phương có thẽ vặy.... Ai chìm đẳm ỏ' chd vỏ, 
thi khỏng có chỗ dùng cái tám, lưu-dầng má 
khồng cỏ chõ về; ai ứ-trệ ở chỗ hữu, thỉ dùng 
cái tâm ô' chỗ vò dụng, thùuh ía nhoc mà 
không cỏ công. Bởi vl cá> khoảng có và 
khôug cỏ, cái huyền-điệu sự thấy và sự không 
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tháy, klỉỏng phải là cỏ thè láy lởi nói mà tlm 
đưọ-c....» (Văn-lạc, ỊV). 

Đạo của Dương-minh nói ờ đảy, chính lả 
cái đạo của Khồng-tử và Mạnh-tử đă nói vè 
đường hình-nhi-thượng, và cúng cái đạo của 
Lẵo-học lả một, bôi vl Nho với Lăo đẻu theo 
một lỹ Thái-cực làm góc của vũ-trụ. Song 
cách hành đạo của Nho với Láo mỗi bèn một 
khác, cho nèn mới thinh ra có điéu tương 
đòng tương dị. Học-giả răt nên cần-thận ờ 
chỗ náy, đừng đẽ sai lầm như lối tục học. 

Cái đạo đã huyãn-bi khỗ hiíu như thế, học- 
giả cần phải lỷ-hội lây, rồi tự minh phải mất 
cổng-phu mả luyện Wp và suy nghĩ, thl mới 
có chỗ sở đầc, Dương-minh tháy rổ chỗ khò 
ấy, cho nên ông nói rầng : tĐạo chi toàn thẽ, 
thảnh-nhân diệc nan dĩ ngữ nhăn, tu thị học- 

gịả tự s IỊ. Ạ^ISÌỈÍ 

A. m Ỗ m * s % I m : Cái toán-thè 
cùa (lạo, đến thánh-nhân cũng khó nói cho 
người la hiều được, học-giả nin lự tu tự ngộ 

lặy.» (Ngă-lạc. I). 

Bạo thl có một mả thồi, nhưng xưa nav 
những người luận đạo thưởng khổng lương 
đồng với nhau lá tại sao ? Dương-minh nói 
râng : «Bạo khống có phương thề, khống thẽ 
cổ chấp đưọc, nếu cứ câu nệ ờ văn nghĩa mà 
tlm đạo. thì xa đạo vậy. Như nay người la 
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uỏi trời, kỳ thực biết trời ra thế nào ? Bào 
nuig mặt-trời mặl-lrăng, giỏ mưa săm sét lả 
írửit kliông phải ; bào rẵng nhâa vật, thảo 
moc, không phải là liyi, cũng không phải. 
Bao'tức là trời. Biél đư/c như thế, thì lúc 
náo mả chẳng phải là clạo. Chỉ vì người ta cứ 
nhận định cải sở kiến một góc, rồi cho cái 
đaó đến góc ấy là hết, bỏri thế cho nèn mởi có 
chỗ không tưưng đồng. Bầng nay ta bỏ cái 
lỗi ăv đi, rôi quay VÊ 11 m láy ở trong tàm, thl 
tháy rõ đạo ở trong tàm của ta, khỗng lúc 
nào, không chỗ nào, là khổng phài đạo áy. 
Suốt từ xưa nay, vô thủy vô chung, chảng có 
cái gi l.ủ đòng ‘với dị cà. Tám tức là đạo, đạo 
tức là Trời, biết tâm thì biết đạo và biết Trời 

<|\2 m ìẫ. ạ||J X ữỳamiữ 'ụ X) Học. 
gia căn bièt thực rõ dạo ẫy, rồi cứ theo cái 
tám của minh mà thê-nhận láy, khống phải 
mirọn sụ tlm ử ngoải mới được .» (Ngứ-ỉục,I). 


Ong cho cải đạo ờ tám người la rát sáng 
rỗ, dẫu cỏ che láp thê’ nào cũng khỏng mờ tối 
đi được. *Thừ đạo chi tại nhăn tàm, hiệu 


như bạch nhật, tuy âm tình hổi minh, thiẻn 
thái vạn trạng, nhi bạch nhật chi qnang oị 

thư<rn a t đns giâm biến dộng Mịg Á' 

S’ íĩĩ s 0. #® Ể w ĩ 1 Ị £; ả 

^ Cái dạo áy ở 
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lúc đàm, lúc náug, lúc tối, lúc sáng, nghìn 
thái muóu trạng, nhirng cái sáng' cùn ban 
ngày chưa tang thêm bớt biến đồi.s (Vún- 
lục, UI). 

Dương-minh thủy chung theo cái (huyết 
«thiên địa vạn vạt nhát thề» và láy cái nghĩa 
«nhất dĩ quán chi» của Khong-tử láni cún- 
bàn cho sự học cửa mình. Ông cho lả trong 
vú-trụ có day những sự vật, nếu theo từng 
vặt mà lim kiểm, thi thảnh ra trục vỳt, nghĩa 
là đuôi theo lừng vật, không phải là cái nghĩa 
chú nhái nữa. Chủ nhất là chỉ chuyên chù ờ 
cái thiên lý mà thòi. Vạn sự vạn vặt đen ờ 
trong cái lý ấy, nó quán thông hết cà, chir 
khòug trong ngoài khác nhau. Cái lý ấy gọi 
lá đạo, lá trời, lã tinh, lả tàm. cái danh tuy 
khác, nhưng cái thực lá một. Bời vậy ỏng 
đem tất cả cái học-thuật vào cái tâm. 

Tâm. Dương 'minh định rõ nghĩa chữ 
tâm: « Tâm không phải lả một khối liuyét 
nhục. Phàm chỗ tri-giác là tâm. Như tai mát 
biét tròng biết nghe, tay chân biết đau biết 
mồi, cái tri-giac áy là tâm vậy.,) ịNgữ-lục //ỉ). 
Cái tám cùa người ta thièng-Iièng sáug-suốt, 
vạn lý van sựđcu căn-bảq ở đó cà. Vạy nên 
nói rằng : «ỉhr linh hăl muội, chúng lý cụ nhi 
nạn vật xuàt. Tóm ngoại vò lg, lànt ngoại Vi: 

™ mm ề.mẳm Ể.ỉ & m 
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TJỊ ^ -Ặ M Ệi- Hư linh khống tổi, các lỷ có 
mà vạn sự đêu bởi đó mà ra. Ngoài cái 
tâm không cỏ lý, ngoải cái tâm không có sự.» 
(Ngữ lục, I)- Muốn biết rõ cái. tâm thi phải 
dung cỏng đè hiều rõ cái tính. Tính là nói 
cái bản - nhiên chi tính, nhir nói : thiên 
manh chi vị tính. Có nhiêu người bán vìì 
tính lầm ở chỗ ấy, cho nèn mới có thuyết 
nọ thuyết kia không giỗng nhau. Dương- 
niinh nới tại làm sao mà các luận-già hay sai 
lầm: «Những kẻ luận tính phân đồng dị, là 
bởi đêu nổi cái tính, chứ không phải tháy rõ 
cái tính. Người đă thấy í-õ cái tinh, thì không 
thè nól có đồng dị.» ịNgữ-lục, ỈII). Người 
thấy rõ cái tinh bản-nhiên thì hiêu tinh với 
lârr> là một. 

Tinh với tâm lá một, nhưng vl cái địa-vị 
khác, cho nên cái danh mới khác. <iTự iiý 
hinh-thẽ giã vị chi thiên, chù-tègiã vị chi đẽ, 
lini-hành giã oị chi mạnh, phú ư nhân giã vị 
chi tinh, chù ư thà n giã vị chi tâm ỉ{£ 

Ị Ỳ Ị $ Ẹ ạị £ ạ ĩfầ Ị 

ỉ A li 5 -ị 

tùv ■' lự cải hlnh' thè thi gọi là trời, làm chủ- 
lề thi gọi là đế, lttu-h;’inh lhì gọi là mạnh, phú 
cho ngưởi thi gọi là tính, làm chù ò trong 
lâm thì gọi là tâm.» (Ngữ-lục, I). Cái tâm 
phat ra mỗi việc mội khác, việc nào cò ten 
vậ-c Hy ả vô cùng vô tậu, nhưng chung qui 
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chỉ có một cái tính mà thói. Thl-dụ như cái 
tâm phát ra đối với cha thi gọi là hiếu, đối 
với vua thi gọi lử trung V. V. Vậy hiều rố 
nghĩa chữ tinh, thl vạn lý đẽu sáng rỗ vậy. 

Tính là bản-thề của lâm ; người ta đã biết 
rô cái tâm, thl ngoải cái lAm ra, khổng còn 
có gi nữa € Thán chi chù-tê tiện thị tâm, tâm 
ehi sở phát tiện thị ý, ỹ chi bán-thẽ tiên thị 
tri, ý chi sở tại tiện thị uột 

Ịtìì h z m> * *.I Ẹ 

Cúi chủ-tẽ cùa thán ỉà 
tám, cái sở phát của tàm là ỷ, cái bản-thề của 
ỷ là tri, cái ý đẽ vào đàu lủ vật.» (Ngă-lục. I) 
Thí-dụ như ỷ đề vảo chỗ thờ cha mẹ, thl thờ 
cha mẹ tức lả một việc ; ý đè vào chỗ thờ 
vua, thl thờ vua lả một việc; y đề vào chỗ 
nhân dân ái vật, thl nhân dâu ái vật Iâ môt 
việc ; bời thế cho nên nói ráng : Khỏng ci cái 
ly ở ngo 'li cái làm, không có ói việc ử ngoài 
cái tâm. Những điều gọi là ly. là nghía, là 
thiện, điiu ỏ- tàm cà. « Ở vài lả lý, xử vời vỊt 
là nghĩa, ử tinh là thiện, rồi nhủn khi tro vè 
CHÍ gì thì đặt ra lèn khác, ký thực là V tàm 
ei'm ‘á hét c..» c 'gưởi hòi r ng < Ngưòũ 
la ai c ~ n g có tâm ốy. tâm tức lả'ly, thl sao 
';i! f i girr! 'ảm iti.Mi Ihiện, có ugười làm 
ố’ ! hiện ? » — Ổng n i rẳny : « Cái tâm 
c .gưõ-i ác b > mất cai bản-thè.» (Ngữ. 
lục.l). Vậy ugưởi (a ai giữ được cái tám 
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thuăn-hồ thiên-Iý lả thiện, ai đem cái tư-đục 
vào làm mất thiên-lỹ là ác. Bđri vì thiện ác 
thường lá bởi sự hiếu ố cùa tậm mà sinh ra. 
« Cái sĨDh ý của trời đất đổi với cái hoa cái 
cỏ cũng như nhau cả, khống có phân ra 
thiện ác. Nhưng minh thích xem hoa, thl 
cho hoa là thiện, cho cỏ là ác ; đến như muốn 
dùng cò, thl lại cho cố là thiện. Cái thiện ác 
áy đèu bởi lông hiếu ổ của minh mả sinh 
ra. » « Thế thi không cỏ thiện, khổng có 

úc, hay sao? » — Rẳng : * Không có thiện, 
không có ốc, là cái thè tĩnh của lỷ ; có thiện, 
cớ ác là cái thè đổng của khi. Khổng đổng ở 
cái khí, tức lả không có thiện, không có ác, 
ấy thế gọi lá chí-thiện. » {Ngữ4ục, ỉ). 

Thiện với ổc vốn không phải là hai vật có 
sẵn. NguyẾn chl có một cái. tâm mà thôi, cái 
tâm thuhn-hò thiên - ly là thiện, néu cỏ cái 
tư-dục che láp 'đi, thì thồnh ra ác. Thiên-lỹ 
lả bản-thỄ c&a tầm, tức lả cái cùa Trời phú 
cho, như li nói: thiên mạnh chi vị tinh. 
Nhân dục là c^i lòng hiếu tâi, hiếu sâc, hiếu 
lợi, hiếu danh, V. v. Bởi những lòng đy cho 
nên cái t&m của ta mít cái chính má thánh 
ra thiên lệch. 

Tâm ậẫ thuAn-nhièn lố thiên-lỷ, khỏng có 
uh&n-dục lẫn Vào, thì biết rõ thế nào lù ũhùn, 
U nghĩa, là lễ. Nhàn : <L Nhin Ihị tạo hứa 
sình sinh bát tức chi lỷ £ 'iề. Hi 4 ãả /K 
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ỉil iĩ. ĩẵỊ : ĩ^hân là cái 1}’ của tạo-hỏa sỉnh 
sinh khỏng lhòi.» (Ngữ lục /). Bời cái lẽ 
theo lý mà siuh sinh ra mái, cho nền kẻ 
nhủn-g:ủ lấy thiên địa vạn.vột làm nhất thề. 
Nghĩa: «Tâm đảc kị) nghi vi nghĩa ^ ỊC 
ÍỄ sí : Tàm được cái phải lít nghĩa.)) (Ccm- 
ỉục II). Lẽ : «Lẻ lự ỉ ức thị lý lự 13 ^ ip ẽ 
!ỈJĨ : Chữ lễ tức ht chữ lý.)) (Ngữ-htc, I). 
Le lủ lý, thi diêu gì hợp vởi tàm là lẻ. Hễ trái 
với tàm, mà lại cứ nhám mắt càu-nệ theo cô, 
đó 1;\ phi lẽ chi lẽ. 

Dương - minh cho lù nhân, nghĩa, lẻ, trt, 
đeu ở tính mà ra câ, cho nèn nói rằng : «Lễ 
lít lý vạy, lý là lính vậy, tính lủ mạnh vậy. 
Duy-cai mạnh của Trời sâu xa không cùng : 
ô' người la thì gọi là tính, sán-nhièu ìná có 
đicu-K' gọi là lễ, thuàn nhiên thật là thiện gọi 
là^nhân, tiệt-nhicn mà tài-chế gọi là nghĩa, 
chièu-nhiên mủ minh-giức gọi là trí. Cái 
mạnh ấy hồn-nhiẽn ở cái tinh, thì cái lý có 
một mà thôi. Cho nên nhân là cải thề của lễ, 
nghĩa là cái phải của lễ, trí là sự thòng suốt 
củalễ.» ( Văn-lục , IV). 

J Lỹ ẩy, mạnh áy, tinh ấy, đều ở cả cái tâm, 
học-giẵ chi nên tim ở tâm, thl hiẽu rồ các 
v;\t lý. Vật lý không ngoài được cái tâm của 
ta, ngoà ; cái tâm cùa ta là khổng có vật lỹ 
gi cả. Thánh-nhân sở dĩ hơn ngưởi là vì cỏ 
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cái tấm thuăn-nhiên lủ lhièn-K', lúc nào cũng 
như cái gương soi vào đáu cũng rõ. Cho nên 
nói Tằng : Thánh - nhàn chi lốm như minh 
kinh. Chỉ thị nhđt cá minh.tđc tùy cảm' nhi 
ứng, oôoật bất chiếu Ằ 'Ì<L tù' ! M f#ỉ M- R 

& M’ iỉ ÌỊỉá M -ầ ể % ấ ■■ Cá ' 

tâm của thánh-nhím như cái gương sáng. 
Chí lả một cái sáng, thì cứ tày căm mả ứng, 
khồng có vật gi là lđiỏng chiếu rô.» (Ngứ- 
lạc, I). Cái tâm cùa thánh - nhân và cái tâm 
của người thường cũng một cái tâm, nhưng 
tâm cùa thánh-nhân như cái gương sáng, 
mà tâm của người Ihường thi nhơ cái gương 
đẽ bụi che mờ, chỉcu khổtìg rõ nữa. Vậy nên 
sự học của người ta !;\ phải giữ cái tâm, như 
phải lau cái gương luôn cho sáng, đê có vật 
gt qua cũng tháy rõ. Đỏ ỉu phần rất trọng 
yếu trong cái học cua thánh ~ nlìân, cho nên 
nỏi rẳng : nThánh-nhân chi học, tàm họcgiđ 
& 1 A, ~ỵ $?. ‘C> ầỆ, ịh,: Cái học của thánh-nhân 
li tâm-hợc vày.» ( Văn-ỉục , ỊV). 

Tâm học. - Do cúi lý-thuyêT đã nói ờtrèn, 
mà Dương-minh lập thánh cái tâm-học. Học 
u đề biết rỗ các sự vật, mà thù ứng cho hợp 
thièn-lý, tức lủ hợp với chân-lỹ. Sự biết áy 
do ở cái lâm của người ta, hễ cái tâm đs 
sáng thì Jo gi vật đến mà không soi rõ đươc. 
Vậy nèu cái Cuiu-phu cua sự hoc CÔI ở' sự 
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.lủm cho súng cái tàm. Kẻ học.-giâ chì lo cái 
tiim chưa sáng, chứ khòng lo không biết hét 
những sự biến đồi của vật. Ngươi la lập chi 
dụng công ỏ' sự học cúng như sự trồng côv 
vậy. Cày lức đàu chỉ cỏm ảm chưa có thàn, 
hoặc cố thân chưa có cành. Khi có cành rhi 
mới có lố, cỏ lá rồi m<vi Cv' hon, cổ quả. Lức 
dău mói trồng cây, ta chỉ chăm lo sự tài-bồi 
bỏn tưới, đừng tưởng đến cành lá hoa quả 
vôi. Hễ cây tốt thl tự khắc có cành lá hoa 
quà, chì lo bỏ quên mất cái côngtài-bồi mà 
thôi. Sự tài-bto việc học là sự làm cho sáng 
cái tám. Tâm như nước, có dơ bần lăn vảo, 
thl nước đục; hoặc như cái gương, cỏ bụi 
bám vâo thi gương mờ. Cái bằn cái bụi ấy, 
li cái tư-dục của người ta. «Sự học của người 
quftn - lử là làm cho sáng cái tâm. Cái lâm 
vổn khổng tối, chi vi cái tư - dục che đi, cái 
tập-tục làm hại, cho nén hễ bỏ được cái che 
và cái hại, thì tẳm lại sán ,, chứ khổng phải 
lả được ở ngoải cái tâmvậy.* ịVăn-lục, IV). 
Sự học như người tập bân. Bắn thi phải có 
cái đích. Cái đích của sự học lả cái tâm. Vậy 
n6n sự học của người ta lả chi chu ở cái tàm 
mà thối. «Quán-iử chi học, căn dĩ đăc chi ư 
kỳ tám @ ù ■ Cái 

học của quàn-tử liciu láy dược ở cái Um.» 
(Vđn-ỉụe, IV), 
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Có cái tâm đẽ làm cốt, thi học bao nhiêu 
cúng không rối, mà bao giờ cũng hạp cái 
Ịỷ ohát-quán. Bởi vậy mứi nói rẳng : «Dức 
có cái gổc, mà học có cái cốt-yếu. Không (lo 
ở cái góc mà phiếm-nhicn tòng sụ-, thì cao 
lèn là hư-vò, thấp xuống là clii-ly, chung qui 
thành ralưu-đăng, mát măt cáị tòn-chì, nhọc 
mà khôDg có cái sử đẳcvậy,» ịVttn-Ịạc, IV). 

C(*> cái tàm - học. thì cir theo cái chièu 
minh linh giác U3 1 -ỊftĩỀ§t của tâm mà llàn h 
đống, chứ không côu-nò gì cả. Dương-minh 
thường nói rẳng : «Học lả qui cái được ờ 
tâm ; tim (V tàm mà không phải, thi dảu lời 
cúa Iíhồng - tử nói ra, không dám lìíy làm 
phải: lim (V (hm mà phâi, thì dẫu lời của kẽ 
*hm thướng nói ra. không dám láy l;'untrái.» 
(Nịiữ-lục, II). Sự học đã chú (V lốm như thế, 
thì rất là ung-đung hoâng-đại, khóng càu-nệ 
điêu gì, vù khòng cố - chấp lioc-thuyel nào, 
hé có diẽu phải la theo. Có người hỏi ráng : 
«Đạo Nho vi đạo Phật khác nhau thế nào ?» 
— Dương, minh nói răng: ((Không nén tìm 
cái đòng cái dị của (tạo Nho (lạo Phật, lìm 
phài mà học là du-oc vâv,» ((The thì 
phai với trái biộn bi(-l ra làm sao ?» — «Tìm 
cái tâm máyèn líi phăi.D {Văn lục. IV). 
rhuư hy có người cho cái làm.học ciìa 
ương-,ninh giống như Thicn-học bòn Phật, 
ng sợ ugưoi ta hiỉiu lam ở chỗ ấy, cho nặn 
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ổng nói râng: «Cii học của thánh - nhần 
không có ngườỉ, khồng có ta, khổng có 
trong, khóng có ngoài, cho trời đất vạn vật 
lồm một, đề làm tâm ; cái. học của Thièn-tôn 
thì khởi ở sự tự-tư tự-lợi, mồ chưa khỏi 
phần ra trong ngoài; đó là chỗ khác nhau 
vậy. Nay những người học vS tâm tinh mà 
ra ngoài'cái nhân-luân và bỏ các sự vật, thì 
thật là Thiền - học ; nếu chưa ra ngoài nhân- 
luíin, không bỏ các sự vật, mà chuyên lăy 
tồn tâm dưỡng tính làm cốt, thi chính là cái 
học tinh nhăt của thánh môn.» (Văn-lục, IV). 
ỉlọc-giS nên tế nhận chỗ ấy mà phân biệt cho 
rõ tâm-học của Nho-giáo và Thiên-học của' 
Phật - giáo. 

Sự giảng dạy của Dưo-ug-minh. — Thời 
bãy giờ Nho-học rất thịnh, nhưng chi thịnh 
vè đường từ-chương, học giả đèu đua nhau 
dong ruôi ở chỗ hư-văn, chải chuốt lời nói 
cho đẹp-đẽ đè càu láy danh lợi, chứ không 
cỏ mấy người thực-tiễn những việc đạo-đức, 
cho nên mới thành ra văn thịnh thực suy. 
Người nào có chí ở việc học, thì lại câu-nệ 
ờ cải nghĩa chữ tuăn lự tiệm tiến 
của Chu - tử, nên chi tri nghi không dám 
dũng mâuh về đường tiến-thủ, thành ra nhu 
nhược ti thiên. Dương*minh từ khi ờ Long- 
trường đs ngỏ được cái đạo của thánh hiên. 
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muôn (lem đạo ấy dạy người đễ chữa cái 
thời lè. Òng bèn xướng lên cái thuyết tri 
hanh hợp nhát. Sau ổng thấy các học-giâ vẫn 
ihco lói tháp hèn của tục học, không hièu 
rõ chỗ thiết - thực của đạo thốnh hièn, ông 
đinh Um con đường cao minh hơn đê tiếp 
dẩn những người có chí về việc học, và bảo 
các học-giả tĩnh tọa đẽ tim cái tâm. Sau ỏng 
thẩy bọn học-giả dăn dàn đi vào con đường 
hư không trái với cái tôn-chĩ của thánh-học, 
ông lại lay sự tinh sốt khắc trị 
lảm cải thực công mà dạy người la giữ thiéU' 
ỉị bỏ nhân-dục. Mọt hôm ống ngồi bàn với 
môn-nhàn vè cái cỏng-phu của sự học, óng 
nói ráng: «Dạy người ta học, không nên cổ- 
chđp vê một điều thièn lệch. Người la lúc 
đảu, câi tâm cái ý không nhất-định, vả cái 
lư - lự thường hay theo vè một bên lư-dục, 
cho nên mởi dạy cho phải ngồi im-lăng, và 
nghỉ hẳn cái tư-lự, Học như thế ít láu, thi 
cối tàm cái ý tuy định, nhưng lại chỉ huyền 
không tĩnh thủ giống như cành cây khò, như 
đông tro nguội, lại lả vô dụng. Báy giờ nèn 
dạy người ta tinh sát khắc trị. Cái công-phu 
tình sát khắc trị thì khống cỏ lúc nào rỗi. 
Luc vó sự thì đem những lòng hiếu sắc, hiéu 
tài, hiếu danh V. V. má xét cho kỹ, cốt đè trừ 
J0 c b° bết bệnh căn, khiến nó không phát 
ra nua, Học.giả lúc áy phâi như con mèo 
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rìnli chuỏl, mắl nhìn tai nghe, hc tháy cũi 
lùng tư mọc ra thl trị ugay đi, mỉíi cho đén 
khi khống có chút lòng tư nào nữa. bẩy giờ 
sẽ đirực ngay chính. Tuy nói ráng: «hà tư, 
há lự» nhưng khỏug phải lã việc lúc mời 
học. Lúc mới học phải lo tỉnh sát khác trị 
I hì củi Lư . lự mới thảnh thực. Chi nghĩ có 
mọt cái tlíiên-ly, má hễ đến đưực chỗ thicn- 
]y loan thbng hết cả, ấy thế lủ «há tư, hà hr». 
ịXgữ-lục , ỉ). 

Dmrng-ininh láy sự tôn thièn-lý, lihừ 
nhán-ùục mà (lạy người ta, nhưng van elura 
Iiói rỗ ra được Ihièn-lý sờ cứ ử đâu má thc- 
nhịin. Cỏ ai hỏi đến đièu ẩy, thi ỏng bảo tim 
lấy. òng thường nói chuyện vói người ta 
rang : «Ta muốn phát-huy đièu ây ra, biết 
no chi có một lới, nhưng không phát ra 
đưọ-c, lời áy sẵn ờ trong miệng mà khồng 
nói ra thế nào được.» Sau ổng lại nói : «Ta 
biết cái học ấy khồng cỏ cái gì khác, chì có 
cái ấy thòi, hiều đưọ - c cái ẩy là khòng cỏ gi 
nữa.» Ong cứ lúng-túng mãi, không tliẽ nói 
rõ thicndý ở trong người ta là cái gì. Hến 
Ivhi ông binh xong giặc Thần Hào, lại bị bọn 
gian - than chực làm hại, tính - mạnh nguy 
như trứng đẽ đau đẳng. Hóạn ròi, óng mới 
nhận biél thièn-lý là ịưưng-lri. Tứ đó vè sau 
ông chi làv hai chữ « lương-tri » mà dạy 
người, ta, vả lập ra cái thuvet tri - hrvng " tri 
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Cái hoc cùa Dirờng-minh tuy cực linh-vi 
CMC cao-rainh. và vẫn chủ lấy sự thực-tien. 

òng thày người đời sùng - thượng hơ văn, 
ngÁn hạnh bấl tương crt, cho nín (rước ông 
xướng iín cái thuyết trì hành hợp nhđt đỏ 
clura cái lệ-tập của mạt học, sau ông phát- 
huv ra cái thuyết Iri-ỉương-lri đè người ta 
thỉ-nhận được thiên-lỷ ở troug tôm. 1)6 là 
cách của ổng Ihiít-giáođề tiẽpdẫn người ta 
vào đạo vậy. 

Tri-hành hựp-nhắt,—- Dương-minh xướng 
lên cai thuyết iri-hành hợp-nhấ l $|1 ị-ị ^ — 
từ khi còn ở Long-trường. Chỗ áy là đ_u mọi 
rọ 1 , ngôn ngứ.khóng Ihóng, chì một ít người 
Tau đến đó kiếm ăn, ỏng đcm cái thuyct ìíy 
noi vứi họ, thì ai cũng nghe ra mỏ lẩy làm 
thích. Lâu rồi đến những người rợ cũng vui 
theo. Năm sau óng vé Qu. - châu giảng cái 
IhuyỂt ay với bọn sl~phu, thi có nhiêu người 
khồug hiêu được. ỎDg cho đó là vi bọn sĩ- 
phu đã có 'cái ý-kiến sẵn ròi, cho nên mới 
ngang ra như vậy. 

Cái thuyết tri-hành hợp-nhđt lá căn-bản ờ 
cAu «trt chí, chi chỉ; trì chung, chung chi » 
ơ thn'n Văn-ngỗn trong kinh Dịch. Tri chi là 
tri. chí chi là trí, tri tức là hành>Vậy tri vứi 
hanh la một.’Ong theo cái Lỏn-chì duy-tâm 
ohat trí mà lập ra thuyết này đè đem học-giã 
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vào con đường thực-tién cùa đạo-đức. Òng 
nói râng:.«Muốn hicu cái thuyết tri-hành 
hạp -nhất, trước hết phải biết cái tôn-chi sự 
lập ngôn của ta. Người đời nay học-vấn, 
nhân vì đẫ phân tri bảnh '-a lảm hai việc, cho 
nên khi có một cái niêm phát động, tuy là 
bất thiện, nhưng bỏi chưa thi-hành, thì 
khổng tìm cách ngăn cám. Tá nỏi cái thuyết 
tri-hâuh họ-p-nhất, chính là đề người ta hiĩu 
đưọ-c chỗ nhát niệm phát-động, tức là hà.nh 
rồi. Ilè chỗ phốl-động cỏ điéu bất thiện, thi 
đcm điẻu bất thiện ẩy trừ bỏ ngav đi, còt bỏ 
đèn chỗ căn-dẽ, khién cái ni‘ím bất thiện 
í líhỏng tiềm phục ỏ' trong bụp.g. Ẫyđólà cái 
tỏn-chi sự lập ngỏn của ta. » (Ngữ~lục., III). 

Ta nên biết ráng hai chứ tri vá hành của 
Dương-minh nói ở dồy có cái nghĩa khác cái 
nghĩa ta thướng dùng. Tri là chuyên nói cái 
minh-giác của làm, hành la nói sự pliát-động 
của tám, như trongsach tìại học gọi là ý vậy. 
Tri là bản-thề của tầm, ỷ là sự phát động của 
tâm. Tâm với ỷ là một, thl tri vói hành cũng 
là một, « Người ta Irưức hết phải có cái tám 
muốn ăn, muốn mặc, muốn đi V. V., nhiên 
hậu biết ăn, biết mặc, biết đi. Cái tàm muốn 
ăn,.muốn mặc, muổn đi, áy lả lỹ, tức là cái 
khởi thủy của sự hành. . . Lấy cái toàn-thẽ 
trắc-đản mà nỏi, gọi lá nhản ; lấy sự được 
Cái phải mà nói, gọi là nghĩa ; lấy việc đièu-lý 
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mà nói, gọi là lý. Không nèn lim cái nhân ờ 
Dgoài cái tâm, không nên tìm cái nghĩa ở 
ngoài cái. tâm, thì lẽ nào lại lìm cái lỷ ờ ngoài 
cái tâm được. Tìm cái ìý ở ng :ài cái tâm, ẫy 
là tri với hành thành ra hai; Um cái lỷ ở 
trong lâm cũa ta, áy là phép dạy tri - hành 
hợp-nhất của thánh hiền vậy.» (Ngứ -lục, II). 
Xe m như vậy, thì cái nghĩa chữ hành bao 
hàm cả sự tư-lưỡng và sự đông-tác. Học, vấn, 
tư, biện, đêu ỉả hành cả. « Lấy sự Um mả làm 
cho giỏi các việc mà nòi, gọi là học ; lấy sự 
tlm mà giải cho ra đièu ngờ mà nói, gọi lả 
văn; lấy sự tìm má làm cho thòng cắi thuyết 
mà uói, gọi là tư; lẵy sự tim má làm cho 
tinh tưởng việc xét mà nối, gọi l;ì biện ; lấy 
sự Um mà dày xéo lên sự thực lìiíì nối, gọi lả 
hành. Hễ phân-tlch cái cỏng ra mà nỏi, thi 
thành năm việc, hợp các việc lại mà nói, 
thì chì có một mà thôi. Ẫy là cái thè h(rp-nhát 
cỊÙa Um lý, và cái công lịnh tiến cùa tri hành. » 
{Ngă-lục, II). 

Tri với hánh là một bân . thè. « Cái chỗ 
c k*B-thiét đtìc-thực của Lri, là kìinh ; cái chỗ 
minh-giác tinh-sát của hành, líi tri. Nếu hành 
không tinh - sát minh-giác. ìíy là minh 
ảnh, tửc là € học nhi bát lư lac võng » ; néu 
| n không chân-lhicl dổc-thụe, áv lủ vong 
tưởng, tức là «tư nhi bất học tác đãi ». 
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Nguyên lai chỉ cỏ một cái cỏng-phu.» (Vcín- 
ỉạc.III). Bởi vì học giã chia cái côug-phu áy 
ra làm hai (loạn, làm măt mất cái bản thè cùa 
tri hành, chứ không biết cái chân tri tức là 
hành, khùng hành khồng đụ gọi là tri, 

Theo cái nghĩa ấy, thì cái thuyết tri-hành 
hợp-nhẩl rát sáng rõ. Song khi Dương-niinh 
xướng lèn cái thuyết ấy, có nhiẻu người 
khỏng hieu rỗ, cử biện luận mãi. Một ngưừi 
cao-đệ cũa ông là Từ Ải đến hỏi ông. Ong bảo 
thử nói lại làm sao mà khòng hiễu. Từ Ái 
nói rẵug : « Người ta ai cưng biết đối với cha 
thỉ phải hiếu, đòi vởi anh thì phải đễ, nhưng 
không hiểu được và không đễ được, thế lả đũ 
rỗ tri và hành là hai việc. » —- Òng nói rẳng; 
« ôó là bị cái tư-dục làm gián-đoạu, chứ khòng 
phải là cái bản-thỉì cùa tri hành. Chưa có cái gi 
là cái tri mà không iiánh. Tri mà không hành, 
chì là chưa tri. Thánh hièn dạy người la vè tri 
hành, là muốn phục lại cái bản-thc. Sách Đại. 
học chỉ rỗ cái chàn-lhực tri hành CIO ngưởi 
ta xem, như nói : thích cái sắc dẹp, ghét cái 
hơi thối. Thấy cái sắc đẹp là thuộc ve tri, 
muốn cái sầc đẹp lả thuộc vé hành. Khi tháy 
cái sắc đẹp thi đã thích rồi, chứ không phải 
là thấy rồi sau mói hập tàm đe thích ; khi 
ngửi thấy hơi tiiói thi đá ghét rỏi, chư khỏDg 
phải là ngửi thấy roi sau mới lụp tâm dè 




ghét. Lạ' nbư nói : Người kia biết hiếu, ugưởi 
Uia biết đe, tất lả người ííyđâ lủm riệc Iiicu 
vièc đễ rồi, thi mới bảo là biết hiếu, biết (tễ. 
Lai như biết đau. tất là mình đá tháy (-lau 
rãi mới biết đau : biét rét, tát là minh đẫ th y 
rét rồi mứi biết rét ; biít (tói. lít là inìah (ỉậ 
tháy đói rồi mớ ; biết dõi, Như thò' thì tri vôi 
hành phân ra làm hai thế nào (tược ? Bó là 
•ái bân-thè cũa sự tri hành, không có cúi !ư- 
(lục cách đoạn ra vậy. Thánh-ulián dạy 
người tát phải như thế mới gọi lá tri. kliỏng 
thì lá bất tri. 1 ) - Từ Ái nói : «Cb nhàu chia 
tri hành ra làm hai, lil cỗt đc ugưỏú la tháy 
: 5 riêng tửng cái : một cái hành dè làm công, 
phu của cái tri, một cái hành dè làm công, 
phu của cái hành, nhơ thế Ihi cái công.phu 
mới có chỗ hạ lạc.o —- Dương - minh nói : 
«Như thế là làm mát cái lòn - chi cùa cồ 
nhân rồi. Ta thưởng nói ráng : tri là cúi chủ. 
ý của hành, hành là cái còng-phu của tri. Tri 
là cui khởi đầu của hành, hành là cái tháụh- 
tựu của tri. Nếu khi đã hièu đưưc ulnr Ihé, 
thì chỉ nói một cái tri là (tá có cúi hành (V 
trọng đỏ ròi; aói một cái hành là dã cỏ cái 
tri (V trong đó rồi. Cô nhàn sử dĩ đã nói cái 
tri, lại noi cái hành, là chỉ vì Ihc-gian cỏ thứ 
ngmri mò'. mờ mịt-mịt theo Ỷ của minh, 
thòng biết rõ sự tư' duy tinh súfw 
•ty la minh hành vọng tác J|I pp, bôi 
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thế cho nên nói tri rồi sau mới hành, thl 
hành mới phải. Lại có thứ người mơ - mơ 
nún-.g-màng những điều vièn-vông vơ-vàn, 
klnòng chịu đem minh làm việc thiết - thực, 
ẫy là chủy raé ảnh hường j|Ị bỏũ 

thê cho nên nói hành rồi sau mới tri, thì tri 
mới thực. 'Bó là cò nhấn bất-đẵc-dĩ nói ra 
nhơ thế đẽ bằ cái lệch, chửa cái tệ. Nếu khi 
đã IiiSu rỗ cái ý ấy, thì chỉ một lời nói là đủ 
vậy. Nay người la lại muốn chia tri vả hành 
ira lAm hai, tất phải Iri rồi sau mời hảnh, như 
lả phái giâng tập thào luận đề 'cảu lãy cái tri, 
chò' cho đến khi thụt tri rồi mói khnh, cho 
nén chung thâu khung hành, mà cũng khống 
tri, Bó là cái bệnh lớn, mà lai lịch khỏng phải 
mới mót ngày thánh ra vậy. Ta nay nói tri- 
hành họ-p-nhấl, chinh là đổi bệnh bốc thuổc, 
và lại không phải là xuycn-lạc bịa-đặt ra đâu. 
Cái bản-lhè cùa t^i hành nguyên nó như thế, 
nếu khi đã biết rõ cái bản-thè rồi, thi nối ra 
lám hai cũng không sao, nó vốn lù một ; nếu 
không hièu cái tõu-chĩ, thi nói là một cúng 
khổng giúp đưọc việc gi.;) ịNgữ~lục, ĩ). 

Dưong-minh dạy cái thuyết tri-hàuh hợp- 
nliô'1 là cốt khiến học-giâ tụ- minh'li,m lẩy cái. 
bản-!hề, (1c chữa cái bệnh chi-ly quyết-liệt 
của sư hoe, cho nên óng nói rSng : « Tri giả 
lùmlì ‘hì ihỗỊỊ. hành 'iiả tri chi í hành. Thánh 
học chì lìhiih cá công-plui, íri hành bàt lihâ 
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phân tác Itrớng sự $ỊỊ -Ệị $x £ #, ff átf 3: 

$&£. ãl ÍT ^ Ì5)' ỹémm-- 

Tri là cái khởi-thủy của hành, hành là sự 
thành-tựu của tri. Cái học của thánh-nhân 
chi có một cái công-phu, tri hành không thề 
chia ra làm hai việc được.» (Ngứ-lục, I) 

Vương Long-khê là cao-đệ của Dương- 
minh nói rẵng : « Trong thiên-hạ, chỉ cổ cái 
tri mả thôi, không hủnh khỏng đủ gọi là tri. 
Tri và hành có bản-thề, có công-phu như mắt 
trỏng tháy là tri, nhưng đă trông thấy rồi 
tức là hành ; tai nghe thãy là tri, nhưng đă 
nghe thấy ròi tức là hành, tóm lại' chỉ một 
cái tri là đủ rồi. Mạnh-tử nói : « Dứa trẻ con 
không đứa nào là khổng biết yèu cha mẹ, 
kịp lúc lớn lèn không đứa nào là không biết 
kinh anh chị.» Chì nối tri mà thỏi, tri lả làm 
được rồi ; năng đi năng kính, cái bản-thề vổn 
là hợp nhăt. Dương - minh tién-sinh vi hậu 
nho chia ra làm hai việc, bất-đắc.-dí phải bàn 
đến cái thuyết hợp-nhất. Cái tri không phải, 
lá nói kiến giải ịljặ, cái hành không phải 
là nỏi lý đạo m ]§§; chi theo mót cái niệm 
mà láy chứng : tri mà chân thiết đổc ì hực ji. 
Ỉ£Ị tức là hành, hành mà minh giác 

tinh sát ỉỉi§ SỄ Íb lúc là tri. Tri hành hai 
chữ déu trỏ cái còug-phu mà nói, nhưng 
vỉn là hợp-iihất, chứ không phải lá cổ lập 
thuyẽl dê cưỡng sụ tin cảa người la.» 
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Muốn hiều rõ nghĩa mấy chữ «tri hành họrp 
nhấl» thì phải lim cái mối đau của n6<v câu 
«bách lự nhi nhất lrí» của Khong-tử đa nỏi 
ỡthiên Iĩệ-!ử trong kinh Dịch. Cai mói Dhất 
Irí ấy la cái chiêu - minh linh - giác có sẵn 
trong tâm người la, Dương-minh nhân đó 
mà phát-minh ra cai thuyết trí - lương .tri, 
khiếu hcc-giâ tự lim lấy ở trong làm minh 
mủ 'liều cúi lý duy -tinh duy-nhiít trong sự 
học của thánh liicn. Ai hiều được rô cái 
ihuỵ.t trí-lương-lri, thì cai thuyết tri - hành 
hợp-nhíít tự nó sáng rổ ra VạV. 

Trí-lưo-ng-tri. . Dương-minh dẹp xong cái 
loạn 'ỉhân Hao rhi, lại I)ị những kê gian- 
thần tim đù cách đè lam hạ,, thế mà ông cứ 
điềm-nhiền tin ờ cái lương-tri, khỏng hề lo 
SỌ' chút gì cả. Sau khi việc ăv vên rồi, ổng 
viết thư cho người la, nói rầng : .(Cận lai tìm 
đượe ba chữ «trí-.lương-tri». thạt là cải 
chinh pháp nhởn tàng JỊ ỊỊg l^cùa thánh 
mỏn. Mấy năm trước còn cái ngớ chưa hết, 
nay nhân có nhiều việc, chỉ có cái lương-tri 
áy mà không có cái gt la không đù, ví như 
đi thuyền nắm được cái tay lái, đi qua chỗ 
phẳng, chỗ sóng, chỗ Iiỏng. chỗ sAu, khổng 
đAu là không vữa ỷ, tuy gặp sóng gió, nhưng 
đít nắm được lay lái, thi khbi đươc cái lo 
phải citm đắm vậy.» Òug thường thử thaa. 




Môn-nhân là TrầD Cửu - xuyên hỏi rẵng : 
« Tiên-sinh thỏ-than vồ việc gi ?» — Òng nới 
râng : «Cái lỷ ấy giâu dị minh bạch như thế, 
mà chìm láp hằng mấy trăm năm !» — Tran 
Ciru-xuvên nói: «Cũng vì Tống-nho theo 
cái giải nghĩa của chữ tri, nhận thức thăn 
n $ làm tính thc % ệ§. cho nên sự văn- 
kiếri cAngngày thèm nhicu, mà sự lủm ngăn 
lấp cái đạo càng ngày thêm Sí\u vậy. Nay 
tiên-sinh phát-minh ra hai chữ lương-tri. fíy 
lá cái diện-mục thật của loài ugirời xưa nay, 
còn cố điẻu gi má nghi ngờ nữa ?» — Òng 
nPi ; «Phải. Ví như người nhận lăm I11Ộ cùa 
ngưòi khác họ lảm mộ tồ mình, Iítrn thế nùo 
mđ phân-biệt được?Chì có cách mờ ra, rồi 
lay máu con cháu mà thử, thì phải hay 
kliởng, rỗ ra đỏ. Hai chữ lương - tri của ta 
thật là một giọt cốt huyết của các bậc thánh 
tương truyền từ nghìn xưa vậy.» Ỏng lại 
nói : «Ta đỗi với cối thuyết lương-lri lít bời 
(V chỗ bách lử thiên nạn mà tìm thííyđược, 
băt-đắc-dĩ đem nói rõ ra, chì sợ học-giả cho 
lâ dễ, đề ngắm chơi, chứ không chịu dùng 
•ông.phu má thực-hành, thật lủ phụ mất cái 
biết áy vậy.» (Phục-lục, II}. 

Hai chữ «lương-tri» nói ra thi dỗ lổm, 
nhưng kỳ thực biết cho rõ răt là khó. Ta chớ 
®ên khinh thưởng mà không xét cho thật 
lư*ng tàu. Cái thuyết tri-lương-tri ^ 
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căn-bản.ở chữ trí ír/^^pcủa Khồng-tử vè 
chữ lương - tri hrong-năng lằ ib của 

Mạnh. lử. Tri là cái minh-giác của tàm, mà 
lương.lri lương-năng líi cáỉ bản thẽ của tri 
hành. Vộy chữ lương-tri của Dương-minh 
hàm cà cái nghía tri-hảnh hợp-nhất. 

« Tâm clìi bản.thề lức lhiên-lỹ giđ; thiên- 
lý chi chiêu :minh linh giác sờ Í>Ị lương-tri 

Ặđ v.'Z %ẹÃĩỊi 
% ?J; Í 5 R tíi ỷỉỷ -lã : CAi bủn - thè cùa tàm lả 
thicn-h' ; cái chiốu-minh linh-giác của thiên- 
Ịý gọi lủ lương - tri. » {Phụ - lục III). Chữ 
lương-tri định nghĩa như thế, tức là lý, là 
đạo, tự nó rát sáng suốt, rất linh diộu, lưu- 
hành khắp vũ-lrụ mà không bao giờ biến 
đồi. Cho nên nói rđng : « Lương - tri ở tâm, 
người ta suốt muôn đời, lẩp vũ-trụ, mà bao 
giờ cưng thí: không nghĩ mà biết, không 
học mà hay, trước Trời mà Trời khổng trái 
đưọc.» (Ngữ-lục, II). Trời đát quĩ thần vả 
vạn vật sở di có, là nhờ có cái lương-tri ấy. 
Vây nèn lại nói : « Lương - tri là cái tinh - linh 
của tạo-hóa. Cái tinh-linh ấy sinh trời siath 
đíít, thành quỉ thảnh thàn, cái gl cũng bđỉ đỏ 
mà ra^thật là củng với vât mà không có vặt 
nào sánh ngang với nó được. » (Ngữ-ĩụcIII). 
KhAng cỏ cái biết bản-nhiên là lương-tri, 
thì trời đẩt -X à vạn vật đẫu cỏ, cũng như 
khỏng mà thôi, Lương-tri bab giờ cũng tự. 
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ahiÕD tự-tại, linh-diệu vỏ cùng, mà vẫn 
khuếch - nhicn thái-công : « Vò tri vô hất tri, 
cái bảntthc nguyên như thế. Ví như mặt-trởi 
chưa tàng có hựng sọị sáng cho các vật, thế 
mákhòngcỏ vật nào là không đưọ-c spi sáng. 
Vò chiếu vô bát chiếu, nguyên là cái bản-thề 
của mặt trời như vậy. Lương-tri vốn li vô. 
tri, nay lại muổn cho là hữu - tri; vổn lá vô 
băl tri, nay lại ngừ là cỏ cái bất trilả bởi 
sự tin lưong-tri chưa t(Vivạy.» (Ngă-ỉục, III). 
Muốn biết lương-tri !à có, thi trước hết la 
phải tin nỏ có, và chớ nên tự khi nó : «Hc 
khỏng lự khi, thi lương-tri không có cái gì 
lừa (lổi được, thế là thành gj$ vậý, thảnh tht 
minh UI vậy; tự tin thì lương-tri không có 
Cái gì cảm-dỗ được, thế là minh vậy, minh 
thì thành vậy. Minh thánh tương sình, cho 
nèn lượng-tri thường chiếu, thường giác, 
như cái gương sáng treo lên, vật gi đến cũng 
không dííu được cái đẹp củi rấu.» (Ngữ- 
ỉục.II) Lương - tri chì là một, tùy nó phút- 
hiện lưu-lìành, tự 11 Ó nặng nhẹ, dày mỏng, 
khỏng aj thêm bớt được, cho nỏD. mới gọi 
là' cái ịlrung lệt thiên-nhièn. Cái tri, cái giác, 
của lương-lri vốn là tự-tại, mà không sao 
trẳc lượng cĩược. Biết là cỏ, míi đến khi biêt 
thát rõ ra, lại khóng biết.cái biết ăy ở đàu, 
thế mà phải biết mới âược. Bởi vậy nói 
rẵng: « Tn kỉ/ bán vẻ tri, giác Ịai bản vố 





G 

giác, nhiên bổl tri tđc toại luân mai 

Tri ra vốu lâ vô tri, giác ra vốn IA Vô giác, 
nhưng không biết thì lá chìm láp mất.» 

(Ngữ.Ịục, ni). 

Cái tri ấy vố htnh, vô ảnh, vô phương sở, 
nhưng không dâu là không có. Nó cứ tự- 
nhiỀn nhi nhièn mà chiếu ra. Dău che lấp 
thể nào cũng khống làm inăt di dược. Lương- 
tri ở trong tàm người ta, ví như cái ánh . 
sáng của mặl-lrời ở trong khổng gian. Khi 
la ngồi vảo chỗ tôi, la tưởng lá không có 
áuh-sáng nữa, nhưng kỳ thực nỏ vẫn vẳng- 
vặc trong khoảng trối đất. Chỗ lối ẩy là vọng, 
niệm, là lư-đục, nó chỉ chc được cái sáng, 
chứ khổng lủm mạt được cái sáng. Vậv nèn 
ưhi răng: «Tuy vọng niệm chì phát, nhi 
lưo-ng-lri vị thường bđt lại, đàn nhân bất tri 
tôn, tắc hữu thời nhi hoặc phóng nhĩ. Tuy 
hôn tđc chi cực, nhi lương-tri vị thường bđt 
minh, đân nhấn bất tri sit.tắc iiứuih&i nhi 
hoặctếnhĩ igỉc rfâ JằSJ MẼ dy 

ÍE. ỊỀ ạ r L m (ỷ. ỊIJ f -Vệm M 

m ±M'jậịkMềị* Ị .ũ À ịm & 

M'J An §£ ÍỈẴ 4 : Tuy căi vọng-niệm phát 
ra. mâ cái lương-lri chưa tăng khống cỗ,. chi 
vt ngưởi ta' khóug biết giũ cho cờn, mới cồ 
lác đề budng sông ra. Tuy cai mở tối che 
láp đến cực, mà cái lương.tri ^chtra tâng 
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không sáng, chỉ vi người ta không biết xét, 
mới có lúc đè che mất.» {Ngữ-ĩạc, II). Sự 
học là cốt bỏ cối tổi cái chc đi, đê thấy rố 

• cái sáng củalương-lri vậy. 

« Tâm của người ta kỳ thủy khỏug khác 
gi tàm của thánh.nhàn, chì vi cái lòng tư 
hữu-ngã nó ngăn ra, cái che lăp của vật đục 
nỏ cách ra, làm lớn hóa nhỏ, thông hóa tắc, 
mỗi người cỏ một cải tâm riêng, đến nỗi cờ 
ugười xem cha con anh em như kè cừu địch. 
Thảnh.nhàn lấy hím lo, mới suy ờ cải nhằn 
của thiên địa vạn vật nhát thè ra mà dạy, 
thién-hạ, khiến ai nấy đỉSu nén cái tư, bỏ câi 
lế-tầc, đề phục lại cái đồng-nhiên cùa tâm 
thề. Idó là cái nghĩa : đạo tâm (tuy vi, duy 
linh, duy nhất, (loãn chãp quyết trung vậy:* 

Thánh-nhàn sờ dĩ hơn người lủ giữ được 
hoàn-toán cái Iương-lri 'mà hủnh-đòng, chtr 
không trầm không thù tịch ^ ígĩ nhtt 

lối Thiền-học ciia PhẠt-giáo, m;'i cũng không 
au-bAi lư-sách ịỆ E^t như lổi học của 
phan nhiêu những học-giâ đời sau. Những 
ldi ấy chinh la lối lự-tư dụng-trí/Tàm mát 
mất cái lương'tri. Thánh-nhàn cũng tư-lự, 
nhưng sựtư-lự cùa thánh-nhàu là do sự phát 
dụng cùa lương-lri, chử khồng theo sự an- 
bài cùa tư-ý. Gái học mà chù ỡ lương-tri thí 

• chi dụng còng (V chỗ phác-thực roi tự hiètl 
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được hết cả moi 'Sự. IIicu đưọc như thế tht 
quên câ trong ngoài, mà tám với sự họp 
lám mổl vậy. 

Lựơng-tri là cái linh-căn của trới phú cho 
tự nó sinh sinh bất-lírc, chỉ vi người ta gây 
Ihảnh cái lư lụy, đem cái gốc thièng.lièng iíy 
phá hại và che láp đi, cho nên nó mới không 
phát sinh ra đưọc. Khóng biết răng một điem 
Ịương-lri ấy là cái chuùn-lâc có sẵn ờ la, cái ý 
niệm của la ở chỗ nào ìnii phải thì nó biết lả 
phải, trái thì nỏ biết là Irái, dẫu muốn lừa dổi 
nó chút náo cũng không đưọc. Ta dừng lứa 
dối nó, cir thực-thiì theo nó, thi cái thiện còn 
lại, cái ítc phải mát đi. Nhưthế thì ôn-thỏa và 
vui sưóng là đường nho ! 1>Ó là cái bNquyết cùa 
sự cứch-vâl, Cíìi thực-công của sự trí-tri vậy. 

Lưong-tri huyen-bi linh-diệu như thế. cho 
nên Dương-minh lấy ba chữ irí lương-ìri mà 
dạy người ta, nghĩa lá dạy người la phải học 
cho đến cái lương-lri. 1'Ioc-giả có người che 
lả cái lâm-ths của người la tuy là sáng suốt, 
nhưng còn có cái khí nó chu thúc, cái vật nó 
tế tẳc, thhnh ra thướng hay bị mờ tối. Giả sử 
Utông có học, vấn, lư, biện, cho cùng cái lý 
của thiên-hạ, thi sao biết rõ thiệu ác và thực 
dả. Nếu cú' nhiệm-tình tứ-ý thì há chẳng hại' 
tóm hay sao V — Ồng uói rằng: « Cái lý của 
vạn sự vạn vật không ngoài được cái tâm của 
la. Thế má nói rẳHg phải cùng cái lỹ cỏa 
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ihiên-hạ, ấy là ngờ oái lưưng tri của ta chưa 
đủ, cho nèn phải ra ngoài tìm <v chỗ rông của 
thiên-hạ đế bồ ích thêm'vAo. Như thế là tách 
cái làm và cái lý ra lảm hai vậy. Cái công 
học, vấn, lư, biện, đốc hành, tuy có sự cổ 
gảng đến người ta một ph&n thì minh phải 
trăm phàn, nhưng cái cùng cực của sự 
khoáng sung đốn chó <( làn tính tri thiên * 
cũng chẳng qua lả tri cái luong-tri của tâm 
la mù thói. Ngoài cái lương-tri há lại Gé th£m 
<1irọ'C' chút gì nữa không? Nay nói cùng ly 
cùa thién-hạ m;i líhóng biét quay trô-Iại cầu 
láy ừ tâm, thì phàm cái mả gọi là cái cơ 
của thiện ác và sự biên-biệt của việc thực 
dà, nếu bô cái lương-lrí cùa tâm đi, thì toan 
lấy gì mà đến chỗ xét cho rõ được ? Người ta 
sỏ' dT nói khi cảu, vật té, lA nối câu cái đó, tẽ 
cái đó mà !hôi. Nay muốn bò cái che lấp của 
cái ííy mù không dụng lực ử cái ấy, lại mudm 
đi tim ()• ngoài, thi cộ khảc gi con mắt khồng 
sáng, mà không vụ lăy sự phục thuốc ,đè điỄH 
trị con-mắt, lại cứ đi tim cái sáng ở ngoài, 
cái sáng há có thê lấy ừ ngoài được hay sao? 
Cái liại uhiệm-tình lứ-Ỷ-cíing là bổi khAng 
xẻt dược kỹ cải Ihiên-lỹ ở lơơng-tri của tâm 
vậy. Ấy Ihậtlà sai một hào lv-mả lăm đến 
ughln dám vậy. » ( Ngă.tạe II). 

Bởi )ễ ây, cho nên cái học cùa Dơơng-minh 
khống nối eềng lý, mà ohĩ nói tri-tương-tri: 





ông lại ịịệĩ chữ trí-tri cách-vầt trong 4ách Đại 
học làm cơ-sở cho cái thuyết tri-lương-tri của 
ông, vậy nên nói rẵng : « Ta néi trí.tri cách, 
vật, là trí cái Iương-tri của lâm ta ử sạ sự vật 
vật. Luơng-tri của tâm ta tức lá cái gọi thicn- 
lỹ vây. Trí cái thiên-lỳ trong lương-tri cùa 
tám ta ử sự sự vật vật, thì sự sự vật vật đều 
được cái lý. Tri cái luông.tri cũa tàm la là trí. 
tri vậy ; sự sự vật Vật đcu đuọe cái lý, iá cách 
vật vậy.» {Ngữ-luc, ll). Cái công-phu cùa SỤ' 
trí lươngllri ỡsụ cách-vật. Cách-vật là khiến 
oho các sự vật đưọc dùng thièn-lv. Ồng noi 
râng: « Ta dạy tri lươug.tri là pliài dụng còng 
<5r chch-YỘt, ấy lồ sự học-vấn cỏ căn-bân, củng 
ngáy càng tiến thèm, càng' ngáy càng biết 
rõ-ràng. Thế nho thì dạy tìm kiếm ở các sự 
vật, ấy là sự học-váa không cỏ cán-bản, giống 
như cày không có gốc, lâu thành ra tiêu tụy.» 
(NgữAụcỉIl) 

, Cái gốc x của vạn vật là thiên.lỷ. Người la 
sinh ra, ai cũng có một phàn lịhiên-lỹ, là phàn 
thiêng-liêng sáng-suốí của ta, tức là lương- 
tri vậy. Lương-tri thl người hiền kê ngu ai 
cũng có như nhau cả, chỉ khác là người hiere 
thì giữ được cái lương. tri sáng suốt, m;Y 
kẻ ngu thì đẽ nó mở tối đi mà thôi. Bởi vậy 
nói ráng : « Phàm cái lương-tri, lơơng-năng 
thl đứa ngu phu ngu phụ cũng giống như 
thủnh-nhàn, nhưng thảnh'nhân trí được cửi 
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lương-tri, ma ngu phu ngu phụ thi không tTÍ’ 
được, áy la thánh với ngu phân-biệt ra bởi ờ 
đó vậy.» (Nfjự-lục, II) 

Theo cái thuyết ốy, thì người la ai cũng có 
thè lim thánh làm hiẼn đưọc, miẽn lả biớt 
trí cái lương-tri, thi các cái đức tự sủng ra 
vậy. « Kẻ sĩ hỏn ám mà quá hay tùy sự tùy 
vật xét kỹ' cái thiên-lỹ cùa làm, đe tri đưoc 
cái lương-tri bản-nhièn, thỉ tuy ngu rồi hóa 
sáng, tuy mèm rồi hỏa cứng, Cái góc lớn đã 
dựDg, cái đạt-dạo đã hành, thi bao nhiôu 
những điiỉu dạy ỏ'trọng các Kinh Truyện có 
thẽ lay cái một mà suốt hết cả, khOug sớt gì 
vậy.» ( Ngữ-ỉục , II). Đó là cái đạo nhatquán 
của Khồng-tử đă dạy tử xưa. Ngái bảo thay 
Từ-Cống ráng: ((Ngươi cho ta la' học nhiẹu 
mà biết, có phải không ? Khổng phải. Ta chì 
lấy cải một mả suốt hết cả đó.» Láy cai mòt 
mà suốt hết cả, chẳng phải trí cái lương- 
tri là gì ? 

Học theo cái thuyết trí-lương-lri thl khỏng 
càn phải biết nhiêu nhớ nhicu, thế mả khống 
có việc .gì là khòng biết. «Lương-tri không 
bởi kiến văn mà có, mà kiến văn nào cũng lả 
cái dụng của lương - tri. Cho nên lơơng-tri 
khống ứ trệ ở kiến văn mà cũng không xa Ma 
kiến văn. Khồng tử nói râng: «Ta®có biết gl 
không ? Không biết vây,» Ngoài cái lương- 
tri ra không có cái biết gì nữa. Cho nên 
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hrơng-lri là cái mối đàu răt lớn cùa sư học- 
vẵn. Ây là cái nghĩa thứ nhát cửa thánh-nhân 
dạy người. Nay nỏi : chuyên càn ở cối cuối 
cùa kiến văn, thi hô mãt cái mối đău, íiy là 
trụi xuống cái nghĩa thứ hai vậy.... Đại đê, 
cái còng-phu của sự học-vấn là chì chú ỹ ờ 
cái mối đầu. Nếu chú ý ỏ' cái mối đầu, chuyên 
láy tri-hrong-lri lủ việc cổt-yốu, llil phàm đa 
văn đa kiến, không cái gì là líhòng phải cái 
công cùa sự trí-Iưong-tri.» ( Ngữ-lục, ÍT). Sự 
học của Ihánh-nhân chỉ chủ ớ sự lìm cho thấy 
rõ cái bản sắc của lương-lri, chứ không có ý 
gi khác nữa. Cái hư-vó của Iương-tri cũng 
như cái hư-vò của Thái-hư. Mặt-trời, mặt- 
trăng, gió 'mưa, sấm sét, núi sông, dân vật, 
phủm vạn hữu đều ờ cả trong Thái-hư vô 
hình mà phát.dụng lưu-hánh, mà chưa tâng 
cỏ vật nào’ làm ngại Irở cho Thái-hư. Thánh- 
nhân thuận cái phát-dụng cùa Iương-tri, thi 
trời đát vạn vật_đều ỡ trong- sự phát-dụng 
lưu-hành của lương-lri, mà chưa lăng có một 
vật nào ra ngoài lương-tri mà làm ngại trở 
đưọ'c. • Song cáí học quang minh chíuli đại 
ay, không phải là ai cũng hicu rõ ngay đưọ'c ; 
người nào có chí ỡ đạo, ròi hét sức cố gắng 
tim cho thấy đạo, thi mới biết được cái chân- 
tưởng của lương-tri. Bời vậý Dương-minh 
nói râng: « Duy những kẻ si cỏ đạo, tht mói 
thật thấy rõ cái ■ chiêu - minh linh - giác của 
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lương - tri, khsếsh-nhiên thái-công cùng vởi 
Thái-hư đòng một Ihế. Trong Thái-hư thl 
vât gi cũng có, mà không có vật nào che lẫp 
đưọcThái-hư vậy.» ( Pliụ-lục , III). 

La Niệm - am là mốt người cao - đệ của 
Dưrmg-minh nói rẵng : «Dương - minh tièn- 
sinli dạy cái Iương-lri là gốc ỏr ba điều của. 
Mạnh-lừ: chợt thẩy người sa xuống giếng.— 
đứa trẻbiél yèu biết kinh, — sự hiếu ổ bình 
nhật cùa người la. Ba điều ấy đều có sẵn trước 
lúc ciiưa phát ra, cho nên gọi là lương, cũng 
như ChuH6i-ạm gọi lương lả cái tự-nhỉỀa 
vạy. Khi cố một diều gl phát-hiộn ra mồ chưa 
có the lảm dưọ'c, thi phải phục ngay lại cái 
bân--the, cho nên nói lá dtruật -dịch iịj|Ịjj 
hít lá đè lẩy sự khoáng-sung mồ nới theo; nói 
hiếu 6, Ịál là đề láy sự trơỏng-đưỡng mà nổi 
theo; nói Sự ái kinh, tát là đè láy sự đạt rạ 
thiốn-hạ mả nối theo.Cãi ý cùa Mạnh-tửtháy 
rõ lổm, mà Dương-minh tiên-sinh hiều được 
cái Ỷ ấy. cho nên không lđy cái lương-trị 
làm đù, mà lại lãy tri-lri làm công-phu.» Lạ 
Niệnv-am giải rõ cái nghĩa chữ lương-tri, là 
cái thèlự-lại, cái trung chưa ph’ál ra vậy. Cái 
th"è ííyvhâi trung ẩy, vẫn có sẵn, nhưng cái 
cỏng-pbii cùa học-giă là ctìt ừ chữ trí 5^ ; có trí 
'lói cái lương-tri đê nổi theo mà sung jỊịí, mả 
dường í|j|, mà đạt ịH, thl mới cỏ cái hòa. Đó 
líi đicu cỗt yếu trong cái thuyết trí-lương-tri. 



Đại đè cải thuyết tri- ỉương-ỉri là tóm câ cái 
nghĩa cách-vật, thành-ỷ vào chữ tri-tri mà vỗa 
không ra ngoải cái tôn-ch! tri-hành-hợp-nhđt 
vả theo đưọ’c đúng cái lỷ n hát dĩ quán chi 
của Không-học vậy. 

Cói tôn-chĩ tri-Iương-tri.— Dương-minh vè 
đinh gian, nghỉ ỏ'nhà dạy học non sáu năm, 
phát huy ra cái thuyết tr.-lirong-tri. Sau Irièu- 
đlnh I<ại cử ỏng di làm lồng - đỏc Lưởng- 
Quảng đẽ dẹp giặc ở châu Tư-đien. Khi ông 
sẩp đi, hai người caơ-độ của ông là Tiẽn &ỚC-' 
hồng Ví\ Vương Kỳ bàn cải tốn-chĩ vô cái học 
trí-lương-tri. Tiền Đárc-hồng nhẳc lại lỏi dạy 
của Dương-minh rẳng : « Vò Ihiện vố ác lá cái 
thễ cùa lâm, có thiện có ác là sự đóng của ý, 
biết thiện biết ác lả lưo-ng-tri, làm Ihiện bỏ 
ác là cách-vật.» — Vương Kỳ nói râng : « Lời 
ấy sợ chưa phải lá lới cứu-cánh.»—Đức- 
hòng hỏi rầng : « Tại sao ?» — Vương Kỳ nói : 
« Nếu nói tâm-thề lả'vô thiện vô ãc, thì ỹ cũng 
vồ thiện vô ác, tri cúng vổ thiện vò ảc, vật cũng 
vô thiện vò ác ; nếu ý nói cỏ thiện có úc, thi 
rút lại là tâm-thề vẫn có thiện cố ác.» — frức- 
hông nói: «Tàm-thẽ là thiên-mạnh chi tính, 
nguyên lả vố thiện vô ác, những người ta tập 
nhiễm đã làu, trong ỷ niệm thấy có thiện có ác. 
Cách-vột, trí-tri, thánh-ỹ, chinh-tâm, tu-thân 
ấy 14 cái còng-phn đẽ phục lại cái tính-thè. 
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Nếu bẳng nói; nguyên lả vố thiện ác, thỉ cái 
công-phu áy nói líhồng xuói vậy.» Đoạn, đến 
đêm vào ngồi hầu Dươug-minh ở trên cău 
Thiên-tuyền, hai ngirởi đem việc ấy ra hỗi. 
Dương-minii nới rằng : « Ta nay sâp đi, chính 
muốn các ngưòũ đến giảng cho vậ cổi ý ổv. 
Ỹ-kiến ciìa hai ngirói Bên đè giúp nhau mủ 
dừng, iíhông nồn mỏi người cổ chấp một bên. 
Nhữ-trung nên đùng cới cỏng-phu cùa Ilòng- 
p!uì, Hong-phủ nên hicu cái bàn-thề của Nhữ-, 
trung. Ày iá chõ ia Íỉ6p dẫn hai hạng ugưòú. 
Ngưỏi cố Iọi.-cău (1), tiu theo thảng cái bản- 
uguyên mà the ngộ: Cúi bản - thề của tâm 
người ta uguỵên là sáng-sũa không có ngưng 
trộ, tức là cái trung lúc chưa phát ra. Ngưỏi 
cớ loì-căn thề ngố ngay được, thì bân-thè là 
công-plni : người với ta, trong với ngoài đêu 
nhát ts hiều thấu câ. Người không có lọi- 
căn là bậc thứ, thì không khôi cỏ sẵn cái tập 
tâm, chc lấp mất cái bản-thề, cho nên mới 
dạy sự thực hánh ờ ỷ-niệm, làm thiện bỏ ác. 
Sau khi cái công-phu đă thuần thục rồi, 
những cải cặn bã bỏ hết sạch, thl cái bản-thề 
cũng sáng rồ ra. Cái ỷ-kiển của Nhữ-trung lả 
cái ta tiếp dẫn người có lợi-căn ; cái ỹ-kiển 
cùa Hồng-phủ là cái lập pháp của ta đề tiếp 
dẫn người bậc thứ. Hai người nèn lấy lẫn eủa 


(0 i-i/i-cđn &Ỉ1A ctu g3c lít, tức lì nói cAl thiín-tu 

miob ỊBỈD. 
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phau má dùng, thi bậc truDg nhân vá Irung 
nhân dĩ thượng, trung nhân dĩ hạ đều đem 
được vào dạo. Nếu mỗi người cố-chấp một 
bên, thi ngay nhỡn tiền đẵ khống tiếp dẫn 
đưọc ai, mà’ đến dạo the cũng mỗi bên có điều 
chưa đủ.» Boạn, ông lại nóirẳng : «Từ nay về 
sau cùng vứi bẵng hữu giảng học, đừng có làm 
mất cáỉtỏn-chì cũa ta. Cái tôn chỉ áy IA : (( Vô 
ihiện vò ác thịlàrn chi thè, hữu thiện hữu áp 
thị ÍI chi động, tri thiện tri ác thị lương.tri, vi 
thiẹn tihừ ác thị cách-vật Ị& 53 ^ ^ 

Ị& ÌIÌMĨ 

ít # ầ; Ĩẳ'-Jầ w : Vố thiện vỏ ác là cái 
the của lâm, co thiện cỏ ác lồsự động cùa ý, 
biết thiện biết ác là lương-tri, lảm thiện b5 
ic là cách-vật. » Các người phâi V theo bốn 
câu ấy, rồi tùy người chi điềm, tht tự nó 
không có bệnh - Ihííng. Ấy là cái công - phu 
suốt trèn suỗt dưó’i. Người có lợi-căn ờ đời 
cũng ít khi gặp, hạng người ííy hi Du mệt lăn 
thi suồt liếl cà. Ây Nhan-từ và Trinh Minh- 
đạo còn không dám đương, há lại khinh dị 
mà trông ỡ người khác được hay sao. Ngưội 
thưởng thì ai c&ng có tập tàm, vì cái tập sờ 
nhiễm, nếu không dạy người ta thực dụng 
cải côngĩ"phu ờ lương-tri, lảm thiện bỏ ảc, 
thi chỉ là treo cái không tưởng của bân-thề, 
Dhất thiểt sự vật đều khòng thực~tiẽn, chẳng 
qua là nuôi thành mỏt cái hư tịch ấy 






là cái bệnh-thống không phải là nhỏ, không 
ncn không sớm chữa vạy.» (Ngữ-lục, ĨỈI). 

. • Cái học củá Dương-minh rấl cao-minh 
mà vản thiết-thực, chó nén trong cỡ í lòn-clũ 
ấv ông nói rõ cái thê bỏn-nhiên cùa tám vò 
cãi cănAguyén của thiện ác, roi bão người 
ta lấy sự trí-tri và sự cách - vật mà phục 
lai cái bàn-lhtí ây. Song ỏng còn SỌ’ học-già 
biêu kbông rõ, cho nêu ông ím-cììn (lặn kỹ' 
ti ứng thiên trọng quá vồ cái bàn - the CŨ3 
lương -tri. mà bò mát cái cóng - phu thực- 
dụng ; và cũng đừng thiên trọng quá VÌÌ cái 
eòug-phu thực-dụng mà bỏ mát cái bản-the 
của lu'<mg-tri. Cốt nhất là phải .lựa từng hạng 
ngưòi mà liếp dẫn, chir không nồn co.chitp 
một mát nào. Dù thố mặc lòng ve sau vi b(in 
câu nói tóm cải tôn - chỉ ấy, má bọn môn 
nhàu mỗi người di ra một đường. Vương - 
Long-khè thi lđy cái bàn-thẽ «vô thiệu vô 
ác» mả lạp giáo, thành ra mòt cái hoc chì 
vụ láy sự «ngôJ*j», và phát - minh ra được 
nhièu điéu rát cao, nhưng dàn dần lại biến ra 
Thièn-học. Bọn Tiền Tự-son và Châu Dòng- 
quách thi lấy «tri thiện tri ác, vi thiện khử ác» 
làm cái học tu-tri, tuy cỏ giữ được cái phần 
tkiét - thực, nhưng lại kém phần cao-minh. 

Cái học trí-hrơng-tri lù cỗt phải dụng còng 
i chữ tri Tri là tởi oái bản. the tự - lại, 
ttrc lả toi nái nguồn gốc »ảa sự tri-giảc và 
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Sự hảnh-động. Tới đirọ-c cái bàn-thễ ăy tht 
gồm đtrọ'c cii động tĩnh : tinh thì thiêng-Iiêng 
sáng suốt,-động thi lúc nảo cũng có cái hòa 
:lrúng-tiếl. Bólàcái chù ỷ cùa Dirưng-minh, 
cho nên ông thường nói râng : « Xưa ta ở đất 
Trừ, thày môn-sinh hay vu lấy sự tri-giác, 
không có ích cho sự sừ dác, ta mới dạy cho 
hãy tinh tọa ; được một đồ thấy cái quang- 
cânhcũngcó cận lùệu, nhưng làu dăn thấy 
cỏ cái bệnh thích tĩnh chán động, (li vào cáí 
khô-kháo cho nên gan dày ta chỉ nỏi trí- 
lưomg-lri. Lưong-tri minh hạch, thì tha-hồ 
ử chỗ lĩnh má thẽ-ngộ eững đưọc, ở chỗ vièc 
làm mà ma-Iuvện cũng được. Cúi bản - thề 
của hrơng-lri nguvên không có động, không 
cỏ lĩnh, ấy lủ cái cốt-tir của sự học-vđn.tt 
Cái ỹ cùa ông rõ nhu'thè, mả vé sau các học- 
già chì biốt ma-luyẹn ô chỗ việc làm, thế lăt 
phải nhận tri-llurc làm lưong-lri, rồi ngàm- 
ngăm hãm váo cái bệnh nghĩa tạp trợ trường 
Si li 0 ) J8f IỄi> c ‘‘' h?' lụi quá sự thiclĩ tĩnh 

ti) Nghĩá tập §§ j| i.i bời cho vạn vặt ỏ- trong trời đít 
rnỗi vật có một nghĩa khúc nhau, ta phâi rình-mò tim-lổi 
từng nghĩa aiột, dề ghóp vao vố-inhau, chính uhưChu-tủ' 
muon báo mọi Bự đều họ p vơi cái nghĩa cua nó, tức là cho 
cái Dgbĩa ĩr ngoài cái tám, 

Th«o như Mạnh-tủ' thi hai chừ ấy trái vói hai chữ lộp' 
nghĩa Ịặm Tập nghĩa ià nôi (ỉ rig sự tiến vật ktaứug cỏ vỉệc 
gĩlà không phâỉ sự iiru-hành của tâm tliè Cát tảm không 

thay được, chi thay ỏ* việc. Tàm họp ở vièc, cho riên 
nói họp ởrigtaĩc, như nước có nguồn, cây cố gếc, cầi khi 
rstnh sinh vô cũng, tửcỉà cho cái ughĩa ố-cái tàm cua miab 
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chán động. Bôi khống theo cài lương-tri mà 
đung công, lại dụng cổng ờ ckỗ động lính, 
và nhát lả lại chi dụng công ờ chỗ động mà 
thỏi, cho nên đối với cái học của Dtrơng- 
minh thành ra lệch về một bên vậy. 


Giốo-điền oủa Dương-minh.—Dương-nũnh. 
dạy các môn-đệ thường lấy chương đàu sách 
Đại-học và sách Tcung-dung mả chi rõ cái 
toàn cổng của thánh-họe, khiến học-giả biết 
íường lòi mà vùo. Òng cho là sự biết của 
tám khổng ngoài đưọ’c cáỉ trung cẩa (( đôn 
tli vẠt tấc K ỊỆ M », mủ cái công cùa sự 
trí-tri không ngoài dược việc tu, tề, trị, btnh, 
nèn chi ỏng là'v những đicu ỉíy làm chỗ thực- 
dịa dụng công. Sau môn-nhân chép những 
lời ỏng dạy làm thành một thi én gọi là ỉỳại' 
học-oăn mm. nghía lá chu hôi ve sách 
Đại-lìọc. Thiènăynói rút cái đại-ý cùa Nho- 
học, cho nên la phièn dịch ra sau này : 

— « Các tièn-nho cẳl nghĩa Bại-học lả cái 
học của bộc đại-nhàn, dhm hỏi cáì học của 
bậcđại-nhân sao lại cổt ỡ minh minh đức ? » 


— « Dưưng-minh-tỉr nỏi rẳng : « Bậc đạí- 
nhàn là bậc người ỉ.tv trời đát muôn vẠt lủm 
nhất-thề, coi thiên-hạ như một nhả, coi cả 
nước như một người vậy. Nếu cho hlnh-hầi 
là gián cách mh chia ra nhĩ ngẵ, thế lá liều-* 
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muôn vật làm nhăt-thè, không pliài là tự ý 
riêng minh, mà chính lít cái nhân ở trong 
tám người ta vốn như thố. Cái tâm cùng với 
trời đất muôn vộl làm một, không ph i chỉ 
là cái tâm cùa bậc đại-nhân, tám của kè ticu- 
nhân cũng đèn như thế cả. Chì tại kc liciu- 
nhân tự cho cái tâm ấy nhủ đi mà thòi. Bời 
thế cho nên thấy đứa trê COI1 ngã xiúíng 
giếng, ẳt có lòng băn-khoăn thưưng xót, thế 
lil lòng nhân cùng với đứa trê con làm một 
thẽ vậy. Đứa trẻ con còn lá (lồng loại với 
mình, chứ ngay thay chim muông kên 
thưong đau đớn, ủt có lòng bất .nhan, thố là 
lòng nhàn cùng vứi chim muông làm mọt 
thề vậy. Chim muông còn là loài có tri-giác, 
chữ ngav thấy cỏ cày đô gảy, ;il có lóng mẫn 
tuất, thế ht lòng nhân cùng vói cô cày làm 
một thề vậy. Cỏ cây còn ià lohi cọ sinh ý, 
chứ ngay thiy- ngói đá vữ nai, cũng có lòng 
đoái tiếc, thế là lòng nhân cùng với ngói đá 
làm một thề vậy. Như the thì cái lòng nhân 
coi trời đãt muỏn vật lủm nhất the, dẫu kẻ 
tiều-nhân cũng phải cỏ. Lòng íiv gốc ữ cái 
mạnh cua tròi, mù lự-nhièn thiêng-lièng 
sáng suổt, cho nèn gọi là minh-đức. Lòng 
kẻ liều-nhân dâu chia cách, hẹp-hòi, song 
•ái lòng nhân «nhiítthè» vẫn không mử tối. 
9ò là kề những lúc chưa bị lòng dục lán* 
lay dửng, lòng tư lảm chẹ lĩtp vậy. Bến khi 
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lòng dục lảm lay đỏng, lòng tir lílm chc láp, 
mít sự lợi hại đánh lẫn nhau, sự tức giẠn 
khích lần nhau, thi hại vật nát loai, không 
cni gi là khổng làm, rồi đến cả cốt nhục 
tương tàn, mà cái nhân « nhất-thc » mất vậy. 
Thế cho nên nếu không bị tư-dục che lấp, 
thì luv là cái tàm của kẻ tiêu-nhân, nhưng 
cái nhân «nhất-thê» cũng như bậc đại-uhân 
vậy; nếu đẫ cớ lư-dục che lấp, thi tuy ỈÍI cải 
tàm của bậc đại-nhân, nhưng sự chia cách 
hẹp-hòi cũng như kê ti£u-nhân vậy. Bởi thố 
cối học của bậc đại-nhổn cốt bỏ cái che Iđp 
cùa tư-dục, tự sáng lẩy cái đức sáng, phục 
lại cái «gốc thiốn địa vạn vật nhất thè», mít 
không phải là ờ ngoài cái bân-thềáỵ có the 
bú thêm đưọ-c cái gi khức vậy.» 

— « Sáo lại cổt ừ thàn-dân ?» 

— «Minh minh-dức lá đề lập cái ths 
«thiên địa vạn vật nhổt thề» ; th&n-d&n lủ 
đề đạt cái dụng «thiêu địa vạn vật nhất thề ». 
Cho nên sảng cái đức sáng cổt ờ thàn-dân, 
mà thân-dân là đẽ sáng cái đức sáng vậy. 
Thím cha ta đến cha người, đến cha người 
thi èn-hạ; thân anh ta đến anh người, đến 
anh người thiên-hạ; cái lòng của ta có nhốn 
cíing phụ huynh làm nhát-thê như thế, thì 
rồi cái đức hiếu đễ mới sáng vậy. Vua tỏi, vợ 
chhng, bạn hfru cho đến nủi sòng, quì thần, 
chim muông, cô côy, khổng đâu là khổng có 
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mòl cnch thhn, (?<: đạt c.'.i nhăn nhát-thề c"ia 
la. Nhiên hậu cái niinh-đức cùa la mới khổng 
có chỗ nào là khổng súng, mù mới thật lù 
lhy đưcrc trời đát muònvộtlàm nhál-lhè vẠy. 
Bởi thố gọi lá s Ang cái đức shng ờ thièn-hạ, 
thể gọi lủ nhà 15, nước Irị mủ Ihièn-hạ binh, 
thế gọi là lẠn tinh.í 

— « Sao lại CỐI ở chỉ ư chl-thiện ? » 

— « Chí-lhiện là cái cực-!ảc của minh-đírc 
và thán-dân. Cúi lính của mạnh Irời tuy- 
nliiôn chí-lhiộn, cúi phàn llũc-ng liêng sáng 
surtt không mờ lối lử cúi phiìn ph:U-hiện của 
chl-thiện, Ihế lử cúi băn-lhs c.'.a miuh-đức 
mà tức là cái gọi lủ lương tri v;)y. Cúi phần 
ph t-hiện cùa chí-lhiện, phải t i lil phủi, trái 
thl lủ tr i, nhẹ nộng, gilly mỏng, hỗ cảm là 
ứng ngay, biến đỏng khòng ở một chỗ, thế 
mà văn cỏ cái trung thién-nhiin, đó lò cái 
mực cùng lột của dán (li vật lác, m:l khò g 
có thè nghĩ nghị Ihôm bvt dược chúi nilo 
vậy. Dă hơi có ng í nghị thím bứt một chút, 
đcu là cái ỷ rièng, cúi tri nhỏ, mà không 
phỄi lủ chi-thiện vậv. Nếu không phủi lủ bục 
rít thận-độc, một mực duy tinh duy nh.it, 
thi làm thế nào mà tới được. Người sau chỉ 
vl không biết chí-thiện vốn ở tàm ta, mi 
dùng lư-trí dè lăn mò đo lường ờ ngoili, cho 
là sự sự vật vật đcu có định lj\ cho ncn sai 
Um cái mực phui trái, chi-ly quyêt-liệt, cái 
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nhân-đục phóng tử mử thiên-Iỷ măt, cúi học 
minh-đức, thán - dân bèn đại loạn ở trong 
thiôn-hạ. Vón đòi xưa chng có người muốn 
súng cá( đức sáng, nhưng khòng biết chi ư 
chi-thiộn mả đem lông tư dong-ruồi ừ chỗ 
quá cạo, đến nôi sai lôm vô sự hư - vòng 
không-lịch, mồ không ích lọi gl cho n là, 
nước, íhỉôn-hạ, thế là cái lưu phải của Phạt 
vủ Lâo vậy. Cũng có người muốn Ihân-ủíin, 
nhưng khổng biết ch! ư chl-thiện, mà dem 
cái tư-làm đắm đuổi chd hèn tháp nhỏ mọn, 
đến nỗi sai lăm ve sụ quyền mưu, trí thuật, 
mả mát cả cái lòng thành-thực nhân yỏu 
thương xốt, thế 1:1 cái tụi cổng-lợi cùa Ngã- 
Bà vậy. Chỉ ưchi-thiện đối với mỉnh-đứclhản- 
dùn cúng như qui củ đối với vuông tròn, 
xích đạc đổi với dài ngân, quyiỉn hủnh dối 
vởi nặng nhẹ. Vuông tròn má không có qui 
củ thl không cỏ khuòn ; dài ngắn mủ Idiỏng 
có xích đạc, thl khổng có ngữ ; nặng nhẹ mi 
khổng có quyền hành, thl khổng có mực ; 
mink-đírc thân-dân mi khổng chi ư chi-Unệa, 
thl khỏng cỏ gốc » 

—« Tri chl nhi hậu hthi định, định nhi 
hậu nSng tmh, tĩnh nhi hộu năng an, an nhi 
hậu năng lự, lự nhi hậu năng đảc » là nghía 
thé uào ? » 

— « Chi 'vi người la không biết chí-thiện 
vòn ở tám ta, mả lại càu ở ngoài, cho lủ sự 
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ự vật vật đt‘u có định lỹ, rồi tlm cái chí- 
thiện ở trong sự sự vật vật, đến nỗi chi-ly 
quyết-liệt, Ihác-tạp phần-vAn, khổng biết cái 
phương hướng nhất định. Nay nếu đâ biết 
chi-thiện ở trong tàm ta, khồng phải tìm ở 
ngoái, thì cái chí cỏ định hướng mà khổng 
cổ cái lo VẾ sự chi-ly quyết-liệt, thác-tạp 
phân-yân. Không cỏ cái lo vồ sự chi-ly quyết- 
liệt, thác-tạp phân-vân, thi cái tàm khống 
vọng động mà có thè tĩnh đưọ-c. Cái tâm 
không vọng động má có thế tĩnh được, thl 
trong khoáng nhật - dụng thuug-dung nhàn- 
hạ mà có thề yốn đưọ’c. l>ă yèn, thì hễ khi 
nào một niệm phát ra, một việc cảm đến, là 
chi- thiện hoặc khỏng phải là chí-thiện, cái 
lương-tri ở tâm ta tự biết xem xét kỹ-cAng 
mà có thề nghĩ được ;đă nghĩ (tược thi chọn 
cái gl etíng tinh, xử cải gl cũng đáng, mà có 
thẽ tới được chí-thiện vậy. » 

— «Vật hứu bản mạt» tiên-nho cho minh- 
đức lả bân, tAn-dàn lá mạt, hai vật mà trong 
ngoái cùng, đối nhau vậy. «Sự hữu chung 
thủy » tiên-nho cho tri chì là thủy, năng đắc 
là chung, một việc mà đàu đuổi cùng theo 
nhau vậy. Như lời thày 'nói, cho tân-dAu là 
thkn-dán, so với cái thuyết bản mạt củatiên- 
nho có đúng khồng ? » 

— «Cál thuyết thủy chung, đại lượe như 
thể rồi, đén như cho tôn - dân lồ thán - dân. 
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mà uói ráng minh-đức là bản, thân - dân lả 
mạt, cái thuyết ấy cũng chưa phâi là khỏng 
phải; chỉ không nên chia bản mạt ra làm hai 
vật vậy. Gốc cày gọi là bản, ngọn cây gọi là 
mạt, v6n là một vật cho nên gọi là bản mạt; 
nếu cho là hai vật thi gọi thế nào lâ bản mạt 
được. Cái ý làu-dân đâ cùng với thân -dân 
khòng giống nhau, thi cái công minh-đức lại 
cùng với tân-dân làm hai, chứ khổng phải 
lảm một nữa ; nếu đâ biết sáng cáiminh-đức 
là đề thítn-dân, mả thân-dân lả đề sáng cái 
minh-đức, thì minh-đức vá thân-dân sao lại 
chia làm hai ? Cái thuyết của tiên - nho, vl 
khòng biết minh - đức, thán - dân, vốn làm 
một việc, cho nên dâu biết bân mạt vốn là 
mòt vảt má vẵn phải chia lảm hai vật. » 

— « Từ câu « cồ chi dục minh minh-đức ư 
thiồn-hạ giả » cho dến câu «tiên tu kỷ thân », 
láy cái thuyết miuh-đức, thân-dân của thầy 
màcẳt, có thề hiẼu được. Còn từ câu «dục tu 
kỳ thân » cho đến câu « tri-tri tại cách vật », 
thi cái công-phu thứ đệ nên học thê’ nào ? » 

— Đ-ỏ chtnh là nói rô cái còng minh-đức, 
thân-dân, chỉ ưchl-thiện vậy. Thân, tâm, ỷ, tri, 
vật, dỏ là cái điều Iỷ đề dùng cỏng-phu, tuy 
mỗi cải có một chỗ riêng, nhưng kỹ thực 
chì là một vật. Cách, trí, thành, chính, tu, 
đỏ ỉđ cái cỏng-phu đs dùng đieu-l)-, tuy mỗi 
Cái có một tên riêng, nhưng kỳ thực vẫn 14 




mộl sự. Cúi gọi là thâu? Thản lá hinh-lhè 
của tâm, cis vận-dụng cho tAm vậv. Cái gi 
gọi ];V tAm ? Tâm li minh-Iinh cũa liiA:'., dề 
chù-tè cho thân vây. Cái gi gọi lá lu-lhân ? 
Tu-lhủn lủ lùm điiìu thiện mả bôđieuác vạy. 
Nhưng tự minh ta cỏ thềlảmđìcu thiện 1)6 
dihu đc được kliOng? Tát phải bữi di tàm 
lủ’ linh-minh chủ-lẽ, có mutin lãm điẽu Ihiẹn 
bõ điều ác, thì rồi cái thân lã hinh-lhs vận- 
dụr.g, mới cỏ thc lảm điêu thiện mà bỏ điêu 
ỈIC vộy. Cho nên muốn sửa mình trước hết 
phải chinh lâm vậy. Song cái bân - IhS cùa 
làm lá lính; tính khống có đicu gì lá khỏng 
thiện, thi cái bàn-thÈ củalâmkhổng cỏ đicu 
gi lá klìổng chinh, thế thi cái công chính- 
lim dùng váo chỗ liủo ? Cái bản-lhê cùa lAm 
vốn là chính, vl ý niệm phát động mà sau 
cỏ điòu khổng chỉnh, cho nên muốn chính 
lùm, phải nhăm ngay vảo cái chỗ ý niệm 
phát động má chinh. Hẽ một niệm phứt ra 
mủ thiện, thi yỏu thật lả yêu, như yêu sẳc 
đẹp ; một niệm phát ra mà ác, thi ghét thật 
lủ g lót, như ghét mùi hôi. Như thế thl có 
the thành dược ỹ mả chinh được-Tàm vậy, 
Song Ỷ phái ra cố thiện, cố ác, né’u -khỏng 
chia ró được thiện ác, thi hay dờ sẽ lẫn lộn, 
dù muốn thành-ý cũng không sao đưcrc, cho 

ẠỘU muốn thAoỈỊ-ý, lốt phải ờ trí-lri, Chạ 




ttri , nghía 1:1 đen vẠy, như chữ «trí » ở 

tròng Âu * íaỉ '9 lri hò a ỉ ụ & S-' 

t'mg đốn sự thương xH lã hết » ; kinh Dịch 
«tri chi, chi chi #1 ig. M £ »• chữ « tri 
chí» ay Ih nghĩa chữ « tri » ờ đây vệy ; chữ 
« chi chi » ấy Iíi nghía chữ « trí » ờ đáy vậy. 
Nghĩa chữ «tri-tri » khỏng phải như hậu- 
nho cho líl mờ rộng cái tri thức ra đâu, iní 
chinh lủ trtcưi lương-lri của lâm la vậy. Cái 
lương - tri ííy, Mạnh-lử gọi là cái lòng pliải 
trái, ai cũng Ci vậy ; cái lòng phải trai khổng 
đợi nghĩ mũ bicl, kliỏng (lọi học mả hay, the 
gọi lá lương-tri, ăy lủ cái tinh cùa thièn - 
mạnh, cái bãn-lhề của lâm la, lự-nhièu linii- 
chiêu minli-giác vậy. Phim ỹ niệm phát ra 
3ái gl thi lương-tri tự biết hết cà. Thiện 
chàng ?lưorng-lri lự biết; không thiẹn chăng ? 
lương tri cũng lự biết; cho dén như kè tieu- 
nhàa lùm đieu bét thiệu, dờ đèn dàu câng 
làm, thế mù khi 'háy người quán - tử, vủn 
che đậy những điihi dỡ, mà phò b y những 
diiìn hay ra, thế đù rõ ràng cái lương-lri nó 
vẫr không chịu tự nỏ làm mờ lối di vậv. Nay 
muon phàn biọt thiện ác đe Ihùnh-ỹ, chi cót 
dsự noi (lén cái chỗ biết của lưưng-lri váy. 
l"ại sao ? Vi rđng : ý- niệm phát ra c ú gl má 
lưưng-tri l ũa làm la đã biel 1.1 thiệu ròi, nếu 
không cj cúi thành dề yòu diiìu thiện uy, mà 
m trai bò đi, tuế lù láy dièu thiên làm điiìu 
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ác, mà lự lâm lởi cái lương - tri biết điêu 
Ihiýn vậy. Ý niệm phát ra cái gi mà lương - 
tri cũa ta dã biết là’ ác rồi, nếu khổng có cái 
thành đè gliét dieu ác áy, mà lại noi theo mà 
làm, thế lả cho đieu ác làm điều thiện, mà tự 
làm lối củi lưong-tri biếl điéu ác vộy. Như 
thà, Ihi dẫu nói ràng biết, cũng nhưlíkhống 
biểt, thành thế nào được ý nữa. Nay đối với 
những đicu thiện ác, mà lương-tri đă biết 
rồi, mà yêu ghét rát thành thực, thế là khổng 
tự dỗi với Iưưug-tri, mà có thè thành được 
ý vạy. Song muốn trí cái lương -Iri ciia minh, 
há phải là hoãng - hốt như cái bóng, như 
liếng vang, bàug-quơ không bấu viu vảo đàu 
hay sao ? phủi là co việc thực mới đưọ-c, cho 
nén Irí-tri cốt ờ cách-vột. Vội là.viộcvậy, hẽ 
ỷ phát ra lất có việc, việc mà ý ờ đố gọi là 
vật. cách là chinh vậy. Chính những cái 
không chính đề đem nỏ về chỗ chính ; chinh 
những cái không chinh hì bô điÊu ác vây, 
đem vẻ chỗ chính là làm điììu thiện vậy ; 
như thế gọi lù « cách ». Kinh Thư nói ;*« cách 
tc IhượnỊỊ hạ, cách ưVăn-tò, cách kỳ phi tám 
m tổ> ± T. chứ 

«cách» trong chữ « cách-vật » gồm cà những 
nghĩa ấy nữa. Cái thiện mà lương tri đâ biết 
rồi, dù muốn rãt thành, nhưng nếu không 
theo ngay cái VỘI rrrủ Ỷ đã đế đến, đề lảm 
thực ngay,'thi vật ẩy vẫn chưa cách, mà cải 
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ỷ hiếu thiện vẫn chưa thảuli vậy; cái ác mà 
lương'tri đô biết rồi, dù ghét rất thành, 
nhưng nếu không theơDgay cái vật mà Ỷ đã 
đẽ dên, đễ bỏ thực ngay, thi vật ăy vẫn chưa 
cich, mà cái ỷ Ó ác vản chưa thành vậy. Nay 
hét thày cái gi là thiện, là ác, mảlương-lri 
đã biết rrti, theo ngay cái vật mà ỹ đã đè 
đến, đê cái gl thiện thì lùm cho bết, cái gl ác 
thi bỏ cho liẽt, thè' thi khổng có vật nào lA 
không cách, mà cái biết của hrơng-tri không 
còn thiếu.lhóu gi, cũng khồng bị cái gl chc 
lấp, và có thề đến dược chỗ cùng tột vây. 
Như thế, thi lâm ta vui sướng, khổng còn 
phàn-nàn cái gi nữa, mà tự khoan - khoái lắm 
vậy ; ỷ pháL ra cái gi không bao giờ minh lại 
dối minh, má có the gọi là thánh vây. Cho 
nòn nói rảng : «Vàt cách nhi hậu tri chí, tri 
chi nhi hâu ỷ thành, ý thành nhi hậu tâm 
chinh, tâm chinh nhi hàu thán tu. » Những 
điều ăy, VÊ phàn cỏng-phu cùa điẻu-lý, tuy nói 
ra có trước sau thứ tự, song cíi duy nhđt của 
cái thè khỏng có thề chia ra trước sau thứ 
tự được; về phan điều-lý của công ohu, tuy 
khỏng chia ra trước sau thứ tự, song cái duy 
tinh của cái dụng, không có thề thiếu thốn 
được mây may chút nào. Ãy lá cái thuyết cách, 
tri, thảnh, chính, cổt đẽ mờ cái chính truyen 
cùa vua Nghiêu, vua Thuun, mà làm cái học 
tàm-ăn của họ Khòng vậy. » (Tạc-hiên, I), 
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Thiết tư Vng học-gi'] nin xem kỹ thiên i>;,j 
học ođ: 1 này, Uil bi ít dược đến phần uyèn- 
thâm trong cái học c.ìa thánh hien và lại 
hièu đxyc rỡ c:'ú lỏn-chi cùa Dưomg-minh, 
chù hty lương-tri lim cái 'mối đau sự học 
đuy-liuh duy-nhất vậy. 

Huấn mông đạl Ý- — Sự học cùa Dương- 
minh :ù chà láy sự không lam tôn mất cúi b5n~ 
thè cùa tăm, cha nôn VÊ đường giáo-đục, ông 
chuyòn trọng ờ sự không lủm tôn măl cíi 
thiốn-lính cùa nhi-đồng. Ong nói râng : « Sự 
dạy cùa đỏi xưa là lấy nhán luân mà dạy 
người. Đời sau vl Ciii tập tục học ký tụng từ- 
chương khỏi lẽn, cho nòn phép dạy cùa tièn- 
vương nuít đi. Nay dạy trò-con nôn Iđy hiẩu 
đỗ, trung tín, lỗ nghĩa, li 'm-sĩ, làm chuyin 
vụ ; cải ph.rơng-pháp tài-bôi hám-dưững, 1’ 1 
n6n dạy ca thi đè phát cái ý-chí, khiến lịp 
lễ đs lúm cho nghiêm cái uy nghi, cho đ)C 
sách đồ mờ cái tri-giác. Người đời nay 
thưởng cho sự học ca thi vảlậplỉ h\ khVig 
thiết thời vụ, áy L\ cái ý'kiè'n cùa bạn m t 
tục dung bi, sao dù biết được cái ý lập-gi.to 
CL:a c'5-nhùn. Oại đè cái linh cùa Irả.co 1 là 
thích choi đùa mả sợ cảu kièm, như giổng 
củy g ống cỏ mới mọc lồn, hỗ được liu 
sướng thl lèn lốt, phải rhng buộc thi cời di. 
Nay dạy trỏ-con phải khicn nó đi lại uh iy 
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m úa trong lòng vui sướng hớn liỏ, t.Vi sự 
tiến của nó không thỏi được. Vi như mùa 
juân cố mưa mởc tưới cho cỏ cày, thi đcu ra 
cành ra lá, lự-nhicn một ng;ly mU 1;n, và 
môtkhảcđi. Ncuphải tuyct sirưng rét lạnh, 
tht cái sinh lý kémmỏn, rồi củng ngày cáng 
cân cọc lại. Dạy ca thi, lập lỗ, dọc sách, đ'éu 
là đê thuận-đạo cái ỷ-chí, (licu-lỷ c..i linh- 
tinh, lảm mất dăn cái bì-lận, hóa ngjm cái 
thô ngoan, khiến cho càng ngày càng quen 
lễ nghĩa mảkhổngkhồở cái khó, vào trung 
hòa mà không biết tại đâu. Da là cái vi ỷ cĩ.a 
tièn-vơơng lập giáo vậy. Cách dạy trẻ cữa 
cận thế, thl chi càn ở cú độu, khúa phông, 
bầt phải ki em thúc má khống biết dạy dỗ 
bằng điẻu lễ, càu láy thông minh mà khùng 
biết nuôi - năng bâng diéu Ihiện, roi vọt 
dính đập như người tù lộỉ, làm cho Irè 
xem nhử học như nhá ngục khống muốn 
vảo, trỏng thày như khấu thù không inuõn 
thây. Tròm lén che đậy cho thôn c!iưi đ-:a* 
^ặl ra dổi-giá, bày ra qâ-quyệt dè rỏng- 
ro cải ngoau-nghịch, cứ ngày ng:ly theo céi 
thói hạ-lưu, thế lú xua trế làm I.iáu b)y mà 
muíin nỏ litni đicu thiện, llil sao dưọc 1» 
Ọỉgữ-lạ c. II). 
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Xem máy lời áy thl biết là Dương-minh 
khống những là mứt nhà dại tu-tường trong 
Nho-giao mà lại u một nhà đại giáo-dục vậy; 


Vương Dương-minh đem cái thiên-tài chl 
mẫn, sự lịch duyệt rất giàu, sự nghiên cứa 
rất sâu, tìm thấy chỗ uyên-nguyên của đao 
thánh hiên mà phủt huy ra c.ti Um - hoc tinh- 
VI hơn cai học của Lục Tượng-som. Oiằg hAỈ- 
xích cái học tầm chương trích cú, phá cải tê 
tập cùa mạt học, xướng lên cái (ư-lữ^ng từ- 
do theo cái bản-thè thièn-nhiẻn cùa lương, 
tn, và khuyến micm cái dũng lực ỡ sự thực- 
tiẽn - Thiết tưởng từ đời nhà Tòng vỉ sau 
trong Nho-giáo chỉ có ông lá người đă tỉm 
tháy mối đạo ở chỗ căn-đẽ và lập ra cái hoc- 
thuyết rất thiết-thực, khién sự tư-tường vả 
Bự hành-vi họ-p lảm môt, đúng với cói lý 
nhál-quán của Không-hoc. 

Tuy thế, nhưng bọn tục học vẫn không 
chị 11 ’ có »hieu ngưỏi cồng kích', cho là không 
P’ 1 ’' 1 c hinh học. Dưưng-minh cúng không vì 
thỏ má nàn chi, và õng đem tàm sự noi rõ 
ra một cách rát thiốt-lha ỏ' cái thư óng viết 
cho Nhiếp Song-giaug ràng : 
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«Trong tờông nôi: « Thành tín vớì thita- 
Jj # khồng bảng chản tin với một người ; đạo 
vốn tự tạĩ, hpc cũng tự tại, cả thiên-hạ tin 
khôngU nhiều, một người tin khôttg iử tt. » 
Xy VỔQ lii cái tàm tháy điều phải mả không 
buồn của người quân-tử, há phải ỈA nhông 
người bộp chộp vả tl-mi đủ biết kịp sao? 
Nhưng cái tinh thực của tôi cỗ nỗi đại bđt- 
đắ^dt (r vê quSng ăy, mít ngưởi ta tin hay 
khôag tin cũng chẳng quản vậy. 

«Òi I ngưởi ta là tâm củá trời đát. Tr>ởi 
đất mnòn vật vòn là nhất thẽ với ta vậy. Sự 
khh sở của sinh dàn há khổng phải tá sự 
đau đớn thiết đến minh ta hay sao ? Ai mà 
khóng biết sự đau đớn của minh ta, tửc là 
khổng có tâm thị phi vậy. Cái tíim thị phi 
khỏng đợi phải nghĩ mà biết, không đợi phải 
học mả hay, tức là lương-tri vộy. Lương-tri 
(f tâm người ta, dău bậc thánh kẻ ngu không 
gián cách nhau, cả trong thièn-hạ v* tự xưa 
đến nay cùng giống nhau vậy. Người quân- 
tử ỗ đời chi cău noi đến cái lương-tri của 
nilnh, thl tự khẳc phải trái công - nhiên vù 
cúng chung yèu ghét với người, coi người 
cũng như mtnh, coi nước cũng như nhà, cho 
Irừi đát muôn vật lả một thề, muốn cho 
lhiên-hạ khống trị cũng không được. Ngưòi 
xưa thấy đibu thiện coi như tự minh 
ra, thây điíu ác coi như tự minh mác 
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vào, coi đùn đối hay lả chết đuối nhơ lủ tu 
minh đói hay lả chết đuối, cỏ một người 
khổng được yôn chỗ, coi như minh đăy Dứ 
víto trong rãnh, khống phủi.lá cố ý làm thí 
đễ câu cho thiôn-hạ tin minh, cốt lả noi đẽu 
cái lươiig-lrị của minh, đố Um láy sựvuihâ 
của minh mà thôi vậy. 

«Các bộc thánh như Nghiêu, Thuăn, Tara 
Vương, nói điều gl dân tin, lả vl noi đến cái 
lương-!ri mả nói vậy; lảm điiu gl dân cting 
bđng lòng, lả noi đến cái lương-tri mà làm 
vẠy. Cho nín dán được vui-vẻ sung-sướng, 
giii cớ giết cũng khống oán, giA cổ cho láy lợi 
c.ũng khống tham, ơn đửc khip đến rợ mọi, 
hết thày những loùi có huyết khi đèu tAn, 
qui và thùn yêu minh cả, vl lả cùng mỏt 
lơơng-tri vây. Than ôi, thánh-nhân trị thiên- 
hạ sao mà giàn dị nhơ thế 1 

€ ỉ>ừi sau cải học lơơng-íri khống rỗ, 
ngưởi thiòn-hạ dùng tư tri đồ ganh tị nhau 
và đè nỏn nhau, cho nên mói một người cớ 
một bụng, má những cái biỂl chếch-lích hẹp- 
hòi, những cái thuật gian dổi, thầm díu đến 
nỗi khỏng nói xiổt được. Ngoải mirợn cái 
danh !đ nhán nghía, mi trong lảm cái thực 
tự'ư. ty lợi; quì từ đề a-dua thói tục; kiẽu 
hạnh'ỉ ' chu tiếng khen; che cái^điiìu hay 
của ngirVi mà nhận lim cãi giòi của minh; 
bởi 9ự riồug cửa người đổ trộml áy cái thảng 
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của minh ; ganh đưực thua nhau bầng sự 
phán nộ, mả còn bào râng tuẫn nghĩa; đánh 
đừ nhau bẳng sự hiSm độc, m;\ c >n bảo ráng 
tât ốc; ghen người hiln, gh6t ki thi, mà còn 
tự cho là cồng thị công phi ;,ròng-rữ ve lình- 
duc, mả còn tự cho lì đồng hiếu ố; lấn nhau, 
hai nhau, thán ngay như c ;t nhục mạt nhà, 
đa có cái ỷ DỈ 1 Ĩ ngã thAng phụ, cái hluh bi 
thử phièn li, phưưng chi tnièn-hạ lứn, dAn 
vât nhieu, coi lù nhat thè làm sao đưực! B'i 
bỏn, rổi rít, họa loạu, không bao gi V lmt, lại 
còn lạ gl 1 

< Tỏi thực nhờ cái lhièng-li'ng cùa Tròi, 
ngỉu-nhiòn biot đirực cúi học Iưong-tri, cho 
là phải theo đỏ mỏi có thừ trị iỉưirc thiòn- 
hạ, cho nốn hễ nghĩ đến sự đám đu i cùa 
dàn, thi buồn bã (lau làng, nghĩ các'.; dề cứu 
vớt, quìn cl cái sức hèn mọn cùa minh, thế 
cúng là bứt tự lưọmg vậy. Người ihién-hạ 
tháy thế bòn chỏ cư .Vi vả ch}' bìc, cho lõi 
như thề lù ng rời cuồng bj‘nh 'táng lAm. 
Than ôi ! dhu thồ’ nào cúng chíng quàn, la 
dang dau đớn thi}l đến thầ. 1 , vội ki gl òến 
lvi khen chê cùa ngưữi. Tùư.Vng thấy' có 
ngttoi, cha hay là con, anh hay .! em, i’,gă 
luổng vực sủu, thl ken gáo cuhng cudug, 
tran truồng lãn lóc, dòng dảv UY chỗ cao 
thản, (lê xuống cáu vót Ln. Ngcở! (lúng 
bén cạnh, đang cùng nhau vai núưóng,. uói 
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cười, mà cho những người kêu gào lỉín-lóc 
như thế là cuồng bệnh láng lâm cả. Oi! vái 
nhường cười nói ở bên cạnh người chết 
đuổi mà khổng biết círu, trừ chi có người 
dưng nước lă, khồng cỏ tinh thân thiết cốt 
nhục, thl mới thế được. Song như thế .đă lít 
khổng có lòng trắc ằn, không phải lù người 
rôi. Còn như đến những, người có lòng yèu 
thương đài với cha con, anh em, thì chưa hề 
có người nào là khổng đau xót, chạy cuống 
cubng hết hơi sức đề cứu vót lên. Nhũng 
người ấy dù có ngay cái tai vạ đám đuối đến 
thân cũng còn’chẳng tiếc, còn quàn gì đến 
những lời chê là cuồng bệnh láng tâm, còn 
cầu gl đến người tin hay lít không tin nữa. 
Than ôi ! ngưồũ đời nay dâu cho lối là người 
cuống bệnh táng tâm, cũng h\ đáng lắm vậy. 
Cứi tàm của.người trong thièn-hạ đeu là cái 
tAm của ta, thièn-hạ còn có ngưòi cuồng 
bệnh, còn có người táng tâm, ta làm thế nảo 
mồ khổng phỗi cuồng bệnh túng tàm ru? 

«Xưa ở đời Khồng-từ, có người chê ngài 
lả siềm, có người cưòl ngài là nịnh, có 
người cho là không hiền, có người bẻ là 
khổng biết lễ, mả gọi là đổng-gia Khâut*), 

* _ 

(í) Gia-ngữ: « Tág gia hữa ngu.phu bất tri Klứng-từ vi 
thánlt-iihin, nãi viết : bl đủng-gia Khũu ỉắ -ệi Sk A’ ^ 
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có ngưỏi ghen mà ngăn cản ngài, cỏ người 
ghét mủ muốn giết ngài. Bọn Thâu Môn, Hạ 
Quí, đều lâ hiền sí lúc bấy giờ, mà còn nói 
rẳng : «Thế có phải là những hạng người 
biết là không lảm được mà cứ làm không ? 
Què kệch thay ! sao má gàn gàn như thê’! Đă 
không ai biết mình, thôi thi thôi di. » Bến 
Tử--Lộ đã ử váo hàng thăng-đường, còn 
không khỏi không lấy lảm ngờ, mà những 
chỗ ngài muốn lới, còn không bẳng lòng, 
và lại cho là vu khoát, thề thi'đời bấy giờ 
.những người không tin Khồng'tử có phải 
chi hai ba trong phân mười mà thối đâu. Thế 
mà ngài cứ vôi-vôi vàng-vủng như tìm đứa 
con lạc, không ngồi nóng chiếu bao giờ, há 
lả đè mong người tin, người biết đâu. chỉ vì 
cái lòng nhàn coi trời đất muôn vật làm 
nhất-thh, đau xôt thiết-tha, dâu muốn thỏi 
cũng không tài nào mà thòi được, cho nên 
ngđi nới rầng: « Ta không phải là bọn của 
những hạng người ẩy thì la cùng với ai ?» 
Muốn sạch lấy một mình, đè đạí-luân rối 
loạn, thế thì quả quyết thật, song cũng không 
khó gl I Than ối ! Nếu không phải là người 
COI tròi đất muốn vật làm nhãt-thề, thì sao 
hict đưọ-c tâm ngài? Còn đến như ngưói 
độn thè' vỏ muộn, lạc thiên tri mạnh, thì vốn 
Ịà vổ nhập nhi băt tự đác ; đạo lịnh hành phi 
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Hèn mọn như tòi dám đàu nhận lấy đạo 
Phu-tử làm kỳ-nhiệm, nhưng tám lói cũng 
hơi biết tật thống quan-thiết đén thân, vậy 
mới vội-vã ngoảnh nhìn bổn mặt, muốn tìm 
có ai cùng giúp lỏi đe bàn cách chữa bệnh 
vậy. Nay nếu đưọ'c những bậc hào kiệt đồDg 
chi vứi tòi, năng đõ' giúp rập cùng mở sáng 
cái học lương-tri ờ trong thiên-hạ, đề người 
la ai cũng lự biết noi đến cái lướug-tri của 
mình, đề cúng nhau yèn lành, cÙDg nhau 
nuôi-nấng, bô hết cái tế tắc của sự tự tư, tự 
lọ-i. rửa sạch cái tập tục dèm ghen, ganh lức, 
cúng trọn cái cuộc đại - dồng, thế thì cái 
cuồng bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn mà không 
co cái lo táng tâm vậy, há chẳng sướng vậy 
thay!... » ịNgữ-lụt, II). 

Xem cái thư ấy, thl hiều r5 cái lòng nhân- 
ái cùa Dương-minh đối với nhân loại bao 
la khắp cả mọi người, thật lủ sau hớ Kh&ng 
họ Mạnh chỉ có mót người ăy vậy. 

Gái học của ỏng còn cố điẽu gì rất hay 
nữa, cho nén khi óng dau nặng sâp măt, có 
nói Tầng: « Cái học-vấu bình sinh của la hãy 
còn mấy phân, tiếc không được cùng với 
các bạn mà cộng thánh đieu đó.» Mấy phân 
ấy lá gl ? ta lãy lủm tiếc không đưọc biết! 

Sau náy thiết tường nên trích ra mấy lởi 
phè-blnh của tiên-nho, đe học-giả biết rộng 
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thèm những ý-kiến 'Viì cái học của Dương - 
im inh. 

Lưu Tnip-sơn đời Minh - mạt nói răng: 
« Tiên-sinh thừa cái học đã mất vẽ từ- 
clnrơng huán~hỗ, quay trở lại càu ờ cái tàm, 
mà được cái « giác » của tính, gọi là lương- 
tri, rồi nhân đỏ đem dạy người lạ cái cốt. 
VÔÌ1 vc sự eiiu-đoan và dụng - lực, gọi lù tri- 
lưong-trí. Lương-lri là tri, thì cUi tri không 
bỏ buộc ở trong sự kiến-văn ; trí-lương-tri 
là liủnh, thì cái híinh không ngưng trệ ỏ' một 
chõ, một gốc. Gọi là tri, là hành, lá làm, lá 
vật, lử động, là tĩnh, lủ thè, lu dụng, lu cỏng- 
phu, lù bản-thề, là thưcrng, là hạ, không có 
cái gl lá kliôụg ỡ cái một, dề chữa củi bệnh 
chi-li huyễn-vụ, chuông văn-hoa má tuyệt 
cán - bản của học-già. Có the gọi là cái sét 
đánh làm tĩnh giấc mê, ngòi sao sáng làm 
tan bóng tối. Từ họ Khồng họ Mạnh đến giờ 
chưa làng có cái học thàm-thiết và sáng-sủa 
như thế. Chỉ có đối vóì cái thuyết của Chu-tử 
thi có điều không ho'p, mà lại cực lực bièu- 
chương Lục Tưọng-sơn. Có ngưói nghi râng 
cái học của tiên - sinh do Thiẽn-học mà ra. 
riiicn - học thl tiên-sinh vốn trước cỏ học, 
nhưng' sau biết cái học ẩy không phải^ thl 
đã bỏ đi rồi. Cái một là thành vậy, là đạo 
Irời vậy ; thảnh đưọc cải đạo ấy là minh 
v ụy, là đạo người vậy, là trí-lương-tri vậý.' 
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Nhân cãi minh đến cái thành đẽ người hợp 
vói Irởí, gọi là thánh, Thien-học có thế 
không ? Có người nghi là hai chữ lưong-lri 
bởi cái thuyết bản-tàm của Tượng-sơn mủ 
ra. V'ê việc càu bản-tâm ở lương-lri, thì cái 
cách chì-điẽm thânt-hiếl hơn, họ'p tri-tri vỏi 
cách-vật, thì cái còng-phu thực có tuàn- 
tự vá trì-thủ, so với cách Tượ ng- sơn cho 
'nhân đạo nhát.tàm tức làbản-lhèđè càu cái 
« ngộ », thi lại không khác một hào ly hay 
sao? Tiên-sinh nói rảng : « ỉương-lri tức thị 
độc tri thời % ýp : lương-tri 

tức là lúc dộc tri, » Như thế vổn không phải 
là huyẽn-diẹu. Xgười đời sau cưỡng cho là 
cái quan-niệm huyen-điệu, cho nèn mới gân 
Thien-học, chứ thực ra không phải là Cui 
bàn ý của liòn-sinh. Còn như chỏ không 
họp với Chu-tử là (V câ sách Dại-hạc. Chu. 
tử giải nghĩa sách Đại-học cho li\ trước phải 
cách tri ròi sau mói dạy cho láy thùnh-ý : 
tiên.sinh giải nghĩa sách Đ-ại - học thì cho 
cách trí là thành-ỳ. Cái cỏng-phu lrtnh như 
phàn họp không dồng, song xét rõ chỗ khằn- 
yéu của hai tiên-sinh, đcu không qua cái cửa 
« thận độc ^ ỈU »>, như the thì nhàn cái minh 
đén cái thành dẻ tiến váo đạo của thánh - 
nhản, là như nhau vậy. Cho nèn lièn - sinh 
lặi có cái thuyết vè vãn-nièn định luận của-. 



Cliu-tử. Sự dạv cùa sách ìỳại-họr, môt trước! 
mội sau, giai cấp rõ-rímg, mà thực thi không' 
thc nói có Irừức sau. Cho nên tóm cả tám 1 
điéu mục lại thi là một việc. 

« Tiên-sinh hì bậc mạnh thế nhân hào, cái 
giác-ngộ ô' Long - trường líi thuộc vc phần 
Tròi mõ cho, nhưng (icn - sinh hại cho cái 
giác-ngộ ày là ỏ’sụ ấn-chirng trong ngũ Kinh 
1 UÙ đến, thi thật là khuếch-nhiẽn con đường 
thánh không có ngò' gi nữa. Song vi tiên - 
sinh kíp ve việc làm cho sáng đạo, thirờng 
thưởng cứ noi cao lên mọt chút, mà khinh 
thường cái cách chỉ-điòm, Ihíinh ra mở lối 
cho cái tệ của bon hậu-học ìiệp-đẳng. Giả sử 
Trời cho thêm tuồi, đồ rẹn đúc hết những 
cái ỷ-kiến cao-minh trác-luyêt mả làm cho 
tứi chỗ thực-đia, an tri lại không có cải vãn- 
nicn dịch-ìuận ha} r sao ? » 

Hoàng Lê-châu 1:\ di-nho nhà Minh, bàn 
đến cái học của Dương-minh nói rằng : « Kỳ 
thủy cái học của tièn-sinh có phiếm lạm về 
từ.chương, rồi san đọc hết sách cùa Chu-tử, 
tuần-tự mà cách-vật, nhưng vặt lý và ngô 
tâm vẫn chia ra làm hai, không có lối vào 
đạo. Tiên - sinh bèn xuất nhập ở Phật Lão 
khá lâu. Kịp đến khi bị đày ra ở chỗ mường 
! "ọi, tiên-sinh đỏng tám nhận tinh, nghĩ 
râng thánh-nhân ố vào địa-vị ăy, thì có cải 
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đạo gi, hốl-ahicn Dgộ đưo'c cái v-chỉ cách-- 
vậl trí-tri. Đạo cùa Ihánh-ihân có đà trong 
linh la, không phải lìm ỏ' ngoai. 

« Cái học của licn-sinh cỏ ba lan biếu, mói 
thấy dược cửa ,đạo. Từ đỏ'vc sau, bỏ hêl 
cành hi. chuycn ý ỏ' cái gốc, lấy mặc - lọa 
trừng - tâm làm cái học - đích. Phủi có cai 
trung chưa phát, thì mới cỏ cái hòa của sự 
đã phái mà Irúng tiết. Thị, thính, ngôn, 
động, đẽu lđy sự thu-liệm lảm chù ; sự phál~- 
tán lìt bàl -đẳc-dĩ vậy. Sau khi licn - sinh (V 
(ìiang-hữu ve, chi chuyên ile-xưứng ba chũ 
tri - hrứng -tri. Im mii khổng ciui phải ngói, 
tâm khỏng căn phải Irừng, không lập, không 
nglũ, cứ tự-nhiên Ihco Ihièn-lắc mủ ra. Vi 
lương-íri là cái trung chưa phái, ấy !đ trước 
cái irỉ, chú' không phải là cái tri chưa phái ; 
lương-tri là cái hòa trúng-liếl, ấy là sau cái 
Iri, chữ không phâi lá cáị Iri đá phải. Gái 
tri áy lự nỏ cỏ the thu liệm, khòng càn phải 
chù ỏ' sự thu-Iiộm ; cói Iri áy lự nỏ có thè 
phál-lán, không càn phải định ở chỗ phái- 
lán. Thu-liệm là cái thẽ cùa sự câm : tĩnh 
mà đ()ng víỊy ; phát-tán là cái dụng cũa sự 
lịch : dỏng mà lính vậy. Chỗ chân-lhỉết đốc- 
Ihực của Ciii Iri là hành, chỗ minh - giác tinh- 
sái cùa cái hồnh lả Iri, tri vửi hành chi có 
mớt không cỏ hai vậy. Sau khi li èa -sinh vé 
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à Việt, cái thao-thủ cùa tiên-sinh lại càng 
tinh-thục hơn, cái sở đổc lại cáng tỉến-hóa 
thêm, lúc náo cũng biết phải, biết trái, mở 
miệng ra là được củi bản-lâm, không càn 
phải gá mượn góp Dhặt, tựa như mặt-lrởi ở 
trong không-gian, mà vạn tượng được soi 
sáng hết cả. Ấy là sau khi cái học đã thảnh 
rồi mà lại có ba lần biến ấy vậy. 

« Tiên sinh lo rẳng : sau T; ng - nho, các 
học-giả lấysự tri-thức lủm cái tri, cho cái sở 
hữu của nhân-tâm là cãi minh-giác, mả cái 
Iỷ là cái công cộng của thiên địa vạn vật, 
cho nên tãt phải cùng cái lý của thiên địa 
vạn vật, nhiên hậu cái minh- - giác của ngó 
tàm cùng với cái lý ấy hỗn ho'p làm môt, 
imả không gián đoạn, ấy là không có nôi 
ngoại, kỳ thực là toủn nhừ cái kiến - văn ở 
'ngoài, đẽ cứu bồ cái minh-linh vậy. Tiên- 
sinh bèn cho cái học của thánh-nhân lít làm- 
,học, làm là lỹ, cho nên dạy vẽ trí.tri cách, 
vật, không thề không nói : dem hết cái thièn- 
lỹ của lương - tri váo sự sự vật vật, thì sự sự 
vàt vật điiu đưọ'C cái lỷ. Nếu lãy tri-thức làm 
tri, thì thánh ra khinh-phù mà khóng thực, 
cho nên tăt phải láy lực-hành lảm còng-phu. 
iLương.tri cảm ứng Ihàn tốc, không có đợi 
chờ, Cái sáng của bản.tâm là tri, hhòngdói 
ịcái sáng cùa bin - tâm Vả hành, khòng thè 
íthông nói tri hành bợp-nhỉt áqj{c. Đó là. 
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cái đại-chỉ của sự lập ngôn khổng ra ngoài 
điéu ăy được. 

« Hoặc có kẻ không biết cái giới-hạn của 
đạo Phật và đạo Nho, cho cái thuyết bân. 
tàm cùa Phật-giáo cũng giống như cái thuyẽt 
tâm-học. Chỉ có một chữ « lý » mủ Phạt thl 
đem cái lý của thiên địa vạu vật đê ra ngoài 
bụng không giảng đến, chi giữ cái minh-giác 
thôi. Nho thi không cậy ở cái minh-giác, mà 
càu ờ cái lỹ trong khoảng thiên dịa vạn 
vật, cho nên hai bén khác hẳn. Song, qui cối 
lý về thiên địa vạn vật, với qui cái minh- 
giác vé ngô làm, thi vẫn là mội vậy. Quay ra 
ngoài mà tim cái lý, thỉ thảnh ra nước không 
cỏ nguồn, cây khổng có gốc. Giầ sử có tông 
hợp lại đưọc, thì ỏ' trêu cải bản-thê đâ phỉ 
mất .bao nhiêu cồng.phu, cho nên lẳn từng 
nhà mà xin lửa và nhẳm mát thấy tối, thì 
cách nhau chẳng xa. 

'íuTiên-sinh điẽm khới cái tàm sở dĩ lả tâm, 
lả không ở minh-giác mà ỡ thién-lý. Như 
thế là cái gương đã rơi xuổng lại nhặt lên, 
bèn khiến Nho với Phật phân-bíệt ra, cách 
nhau xa như núi sông, ấy là ai có mẳl cũng 
thấy rõ vậỷ. Thừ láy những lởi của Khồng 
Mạnh mà chứng xem: Tri cái lương-tri của 
ta đến các sự vật, thi các sự vật đèu được cá* 
ỉý, thế không phải là « nhân năng hoẵng đạo » 
.hay sao? Nếu cho cái lý ờ sự vật, thi hóa ra 
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« đạo năng hoẵng nhân » vậy. Cáo-lử cho cái 
nghĩa ở ngoài, há là bỏ hẳn cái nghĩa mà 
khổng đoái tưởng đến hay sao ? Chẳng qua là 
càu cái nghía ờ trong khoáng sự vật mà họp 
lại. Như thế, chính là thế-nho gọi là cùng-lỶ 
vậy. Mạnh - tử không cho là phải, mà đem 
bốn mối qui câ vồ ữ tâm. Than òi ! cám bă 
dậm mắt, bốn phưưng đồi ngôi, thi mới có 
thễ ngờ cái học-thuyết của tiên sinh vậy. » 

Học - già dã xem rỏ cái học của Dương. 
minh, lại đọc những lời bàn của hai bậc danh- 
nho trên kia, chắc là hiẽu được những điều 
cốt-yếu về tâm-học. Ai muốn biết thêm nữa, 
thi nên xem sách Vương Văn - thành - công 
tữản - thư Tí "ỈỆ s ẵk 9 v à sách Minh - nho 
học-án iỊẸ} ]§p của Hoàng Lê-châu. Thiết, 
tưởng những nhà hiếu - học không nên bỏ 
qua cái học có nghĩa lý sâu xa áy mà không 
xem vậy. 


CẢCCH1-PHẢ1 CỦA níÊC-GUNG PBẤl 


Sau khi Dương-ininh mất rồi, môn-đệ cùa 
ông lụ-họp nhau lại, mở nhả thư-viện ờ các 
nơi, đem ciìi họctri-lương-lri mà giảng dạy, 
iập ra nhiều môn-phái. Tsong những môn- 
phái áy có Vương Kỳ, Vương"Cấn và La 
Hòng-tièa là người trốc-lạc, hièu tới chí 





NHO-G1ẢO 


138 


uyên-thàm cùa cái.học trí-Iương-lri, nhưng 
vi đem cái học ây lèn cao quá, thánh ra (làn 
dàn về sau các học-già thièn viỉ đường Thien- 
học; có Tiên Đức-hồng và Chàu Thủ-ich là 
ngưòi tri-thù, giữ đưcrc cái học thiẽt-tlụrc. 
làm cho khổng mất cái chàn-lướng cùa cái 
học Dương-minh. 

1’ Chiẽt-trung Vương-môn ị|í 33 

P*J. —Mòn.phải này ỡ dăl Việt, tức là ờ tỉnh 
Chiél-giang, là nơi Dương-minh giảng hoc lúc 
sinh thi. Ve sau các mõn-nhàn lu họp ở (ló 
mủ Iruyen cái học của ổng. Trong mòn-phái 
náy cỏ mấy người trứ danh là : Từ Ai, Tien 
Đức-hồng, Vương Kv, Trượng Nguyồn-xung 
V. V. Nhưng lỗi-lạc thi khống ai bâng Vương 
Kỳ, màthao-lhũ thi khổng ai bẵng Tiiin 1>Ú'C 
hồng. 

Từ Ái. — Từ Ái^g, tự lủ Viét-nhíln 13] 
hiệu lá Hoành-sơn miỉỉ’ người đát Dư-diẾu. 
Òng là em rẽ Dương-minh, đỗ tiến-sĩ, làm 
quan đến chức lang.trung bộ cỏng. Khi 
Dương-minh ờ Long.trườug vẽ, giảng cái 
thuyết tri-hành hợp-nhăt, ông là người hiètt 
trước cả mọi người và xin làm dệ-tử. Song 
ông chỉ hưởng thọ được có 31 tuôi,"cho ncn 
sách của ông chỉ nói cái thuyết tri-hảnh hợp.. 
Bhăl^và cái thuyết mặc-tọa trừng-tâm c!iứ 
không Bối đến cái thuyết trí-lương-ki là cái 
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thuvết của Dương-minh dạy lúc ông đẵ mát 
trồi. Ỏng đối với Dương-minh cũng giống 
inlsir Nhan-lử đối với Khồng-lử vậy. 

Tiên Bức Hãng. — Tiền Bức-hồng II í* gt. 
tự là llồng-phủ ịcifc^§, 'hiệu là Tự-sơn$||if, 
Ingưởi đát Dư-diôu, lình Chiết - giang, làm 
quan đến chức viốn-ngoại-lang bỏ Hình, rồi 
vìi trí-sĩ. Ỏng với Long-khô theo học Dương- 
iminh, nhưng rồi sau mõi người hiêu cái học 
trí-lương-lri ra một cách. Long-khè bảo cái 
ibán-thi} cùa tâm lii cái tịch ^ ; tịcli lấy chiếu 
lỊg làm dụng giữ cđi khỏng tri mà 

(bở măt cái chiếu, íiy là hòng mất cái dụng. 
Ong bào cải vị-phát thì Um ở đâu ? nếu bỏ cái 
idĩ-phát mà tim cái vị-phát, là không thế nào 
được. Bởi vậy Long-khè theo cái hiệndại mà 
Ịgiải-ngổ cải thề biến động băt cư cùa cái hiện- 
lại áy; ông chì lấy thực tâm mà ma-luyện ở 
chỗ sự vật, cho nên sự triệt - ngộ của ông 
'không bẳng của Long-khố, mà sự tu-tri của 
'Long-khê không bằng của ống. Cải học của 
'ống tuy khòng có cái sờ-đác lớn, nhưng 
Ikhông có cái sờ-lhấl lớn vậy. 

Vư<rng Kỳ. — Vương Kỳ §g, tự là Nhữ- 
irung cỊ», hiệu là Long-khc ^ ịịg, người 
đãt Sơn-àm, tỉnh Chiếl-giang, đỏ tiến-sĩ, làm 
quan đến chức lang-truug, ròi Ihôi quan vẻ 
dạy học. Ong là ngw#i trác-lạc hơn cả mọi 
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người trong môn.nhũn của Dương-minh, và 
lại cố cái tư-tưỡng rất sièu việt, cho nén cái 
học của ông chủ ỏ' <( tứ vò [nỊ M », lấy chính- 
tâm làm cải học lièn-thiòn; thành-ý làm cái 
học hậu-thiên. Theo <>• cái tám mà lập căn,•thi 
cái tâm võ thiện vô úc, lức là c;ìi Ỷ vô thiện vô 
ác, ấy lủ lièn-lhiên thống hậu-lhièn ; theo ở cái 
Ỷ mà lập căn, thỉ không ldiõi có hai mối thiện 
và ác, mà cái tám không thề không có dieu 
hỗn-tạp, ăy là hậu-thièn phục lại lièn-thièn. 

Luộn-giâ có người nói rầng : « Cái học của, 
ông truỵcn ra Ihiẽn-hạ không thè không cớ 
(liiiu ngờ. Lấy cái lluivél «tứ hữu 1Ị3 » 

mà bàn, thì Ihiện là cái cổ-hữu của tâm, cho 
nén cái thiện của ý, tri, vạt, theo (V trong tâm 
mà phát ra, cái ỉ\c theo ô' ngoài tám mà đến., 
Nay nếu nói tâm-lhè đã không có thiện ác, 
thi cái ác của ý, tri, vật, là lãm mà cái thiện 
cúng là lầm. Cái công-phu đã lầm, thì sao lại 
nói là phục về cúi bản-lhè được?» Nghĩ cho' 
kv ra, thi lời bê á}' vẫn lá non, mà cái tư- 
lường của Long-khé rất nên chúýlẳm, là vì 
theo cái lâm.^lù cái bãu nhiÊn cùa trời đát, 
liít tự nỏ không cỏ thiệu ác. Thiện và ác khỏi 
đầu có lừ lúc có cái ỷ, là cái ricng của người 
la. Vậy hữu thiện hữu ác thuộc vồ phân hậu- 
thièn, lức là phan người ; vô thiện vỏ ác thuộc 
về phần tiên-thièn, lức là phần trời. Hữu thiện 
hữu ác là phăn tỉ-hiêu, do sự sO'Sánh của 
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người la mà ra ; vò thiện vô ác lả phun tuyệU 
đối, tự-nhicn, tự-lại, cho ncn phải lù chí- 
thiện. Cúng vì thế mà cỏ chỗ ông lại nói : 
« Chi-lhiện vô ác là cái bản-ths của tàm », áv 
chính lú ông đá hieu đến chỗ cực cao cực xa 
trong cái học củn Dương-minh, chứ không 
phải lủ ông nói mỗi lúc một khác. Vl học-giả 
không đạt lỏi chỗ áy, cho nên mói thành ra 
có nghị-luậ/ 1 . 

Luận-già lại hỏi rầng : « Lấy cái thuyết 
« tứ vỏ ỊỊSỊ fụu )) mà hàu, thi cúi công - phu 
chínli-tàm trong Ịỳại-lìọc, phải theo thành-Ỷ 
mít vào, nay nói ráng: theo cái tâm mà lập 
căn, áy là không căn đèn ý nữa. Nếu bấo 
ráng theo (V <jái ý má lập căn, ay lá cái thuvết 
lạp ra cho hạng trung-nhán và hạ-nhân ; thế 
thì cho -B-ại-học có hai cái còng-phu khác 
nhau hay sao ? hay lá chỉ vì hạng trung-nhân 
vá hạ-nhân mà lập giáo hay sao ? » Thiết 
tường sách ỉỳại-học lủ nói chung sự hoc cùa 
ngưó '1 ; dã là người thì tìít phải cố cái ý, cho 
nèn phải nói thành-ý ròi mỏi chính-tàm 
được. Long-khê theo cái phàn cao của Iìương- 
minh nói cái bản-thẽ cùa tâm, lất là không 
thê không nói vô thiện vô ác. Vò thiện vô ác 
lít chí-thiộn, tức là cái cực-điềm cùa sự hoc 
trong Ịỳại-liọc. Học-giả phải tùy cái thiên-tư 
cua mình mà the-nhận : ai có thièn-lư tốt, 
lức là có cái lọi-căn, thì hiều thẳng ngay đến 
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cái bản-thề ; nếu không, thì phải theo thàqh- 
ý mà vào chính-tâm. Ilai đường đều đi đến 
một chõ cùng-cực, thì vẫn không có hại gì. 
Vả chăng Long-khê hình như (lá đón trước 
điêu đó, cho nén nói rẵng: « Thánh-hoc từ 
nghìn xưa, chỉ cốt ở một niệm linh minh. 
Giữ đưoc mỏt niệm, áy là học ; lấy niộm iíy 
mà lúc phát cảm thông, áy là giáo ; tùy sự 
mà khống làm tối mất cái niệm ấy, gọi là 
cách-vật ; không dỗi cái niệm ííy, gọi lủ thílnh- 
ý; một niệm khuéch - nhiên, không cớ một 
cái mả} 7 tư nào cố-lất, gọi là chính-làm. Áy 
là cái căn-nguyèn dị giản trực tiệt. » 

Long - khê cho cái lương-tri là ỏ' trong 
«vô» mà sinh ra '« hữu », tức^à cái trung vị- 
phát, áy là trước cái tri, chứ không cỏ cái V - 
phát ; cũng như cái hòa trúng-tiết, ấy là sau 
cái tri, chứ khống có củi dĩ-phál. Lương-tri 
tự nó thu-lièríi lấy được, không căn phải chủ 
ở sự thu-liệm ; tựnóphát-tán ra đưọvc, khống 
căn phải câu ở sự phứl-tán, dáng hiện ra lả 
hiện-thành, không căn phải mượn cái còng- 
phư tu chỉnh mà sau mới dược. Cái thuvct 
trí-lương-lri vốn là đạt ra đe cho người chưít 
ngộ,®hc khi nào đã tin hẳn được cái lương- 
tri rồi, thì độc vãng độc lai, như ngọc cháu 
chạy ờ trong cái mâm, không đợi có cai-quản 
câu-lhúc, mà lự nó không qua được cái qui- 
lắc. Còn như hết thảy sự đốc-tín cần-thủ là 
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việc cảng danh sức hạnh diêu là 

việc bày đặt ra cả. 

Cái học trí-lương'tri là học cho tới đến 
lưong-lri. Khi đă tới đến lơơng-tri rồi, thì ! 
không càn có công-phu gì nữa. Cho nén ông' 
nói rằng: « Lương'tri không học, không lo 
nghĩ ; cả ngày học là chỉ đe phục lại cái thề 
khóng học của luơng-lri, củ ngày lo nghĩ là' 
chí đè phục lại cái the không lo'nghĩ của: 
lương-tri. Trong cái vô - cộng-phu lả có cáii 
chân - công - phu, chứ khóng phải có thêm 
vào đưọc chút gi vậy. Cái công-phu chỉ cău 
lấy càng ngáy càng bửt di, chứ không câu 
cho càng ngày: câng Ihcm ra. Bớt dược đến 
hết, ấy là thánh-nhân. Cái học-thuậl của hậu 
thè chinh là trái lại, cứ càng ngày cảng thêm 
còng-phu, cho nên cù ngày căn lao, mà cái 
bệnh lại càng thêm lên. Nếu quă hạy một 
niệm linh-tinh sáng suổt, lãnh-nhiên lự hôi, 
tới đèn chỗ càng cực cái dụng, mà vẫn 
không liic hiẽu dược, ẩy là lời cứu - cánh 
vậy. .. ( Ngữ-lục). 

Thuở áy óng thấv bọn đồng-môn với ông 
có Iihiìiu người hièu cái thuyết lương'tri 
iíhãc uhau, ong co phân biện cho rõ những 
chỏ làm áy vá nỏi rằng : Cái tỏn-lhuyết bản 
lươug-lri, tuy bọn đồng-rnốn không ai dám 
cãi trái lại, nhưng chưa khôi mỗi người theo 
cái lính sờ cận của minh, mà nghĩ.nghị khàc 
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nhau. Có ngưòi bảo lương-tri không phải lì 
giác-chiếu, phải gốc ở sự qui-tịch ỊHị mới 
dirọc; như cái gương soi vật, cái thẽ sáng 
lịch-nhièn mà đẹp xău tự-uhiêh phân biện, 
nếu ngưng trệ ở sự soi, thì cái sáng lại mờ' 
đi vủy. Có người bảo lương - tri không có 
hiện-thủnh, có tu-chứng rồi mới được hoím: 
toán ; như loài kim khoáng, nếu khỏng 
có lửa nung nấu, thi không thành loài 
kim vậy. Có người bào lương-tri là kẽ lừ 
lúc (lĩ phát mà lập giáo, chứ không phải là 
cái bân-chỉ vị - phát vô-tri. Có người bào 
lương-tri vốn khống có lóng dục, theo lòng 
thẳng mà động, thi không có cái gì lá không 
phải đạo, không đợi phải thòm cái còng tiêu- 
đục. Cỏ người bào có chủ-tc, có lưu-hành: 
chủ-tè đe lạp tinh, lựu-hành đe láp mạnh, 
rồi láy lương-lri chia ra thẽ và dụng. Có 
người bào sự học cốt ờ tuàn-tự, lúc càu có 
gổc ngọn, lúc đưọc không có trong ngoài, 
rồi lẩy trí—tri phán biệt ra thủy chung. Đớ 
đéu lít những chỗ các nhà bàn vẽ sự học 
khác nhau, khống thề không phân-biện 
dượ c vậy. 

"Tịch lồ cái bân-thề của tâm; tịch lấy 
chiếu lùm dụng, giữ cái không-tri mà bô sỏt 
cái chiếu, thế là trái với cái dụng vậy. Thấy 
đứa trê sa xuống giểng mà thương sòt, thấy 
cách đi xin ăn dơ nhuốc mà xấu-hỉ>, lóng 





nliàĩi nghĩa vốn là hoàn-cụ, cảm xúc thăn 
ứng, li úng học cũng hay vậy. Nếu bào 
lư nig-tri phải bởi sự tu 0 rồi mới toàn j£, 
thí lá trái với cái thẽ vậy. 

« Lư rng-tri là cải trung chứa phát, khỏ-g 
biết mà cũng không cái gì là không bièt. 

N u IrưVc cúi lương-tri, mả 'ại tim cái vị- 
ph:it, thế lủ chim đắm vốo chỗ không vậy. Cồ- 
niiân lập giỏo nguyên vl cố lòr g dục mà đặt 
ra, ticu dục là đè trỡ lại cải the vô-dục, 
không phái có thêm ra cái gi. Chủ.lè lủ cái 
the của sự lưu-hùnh, lưu-hành là cái dụng 
cùa chủ-tc ; thè vởi dụng lủ một gổc, khổng 
thù chia ra đưcrc. Cái sờ càu là cái U'hân Pd 
cùa chi đác ; cái sờ đắc là cái chửng của cái 
sỡ càu, thúy chung lA nhát-quíin, khóng thề 
chia ra đưọc.» ( Ngữ-lục ). 

Có ngưởi muốn biết cíi học của Dương- 
minh vói cái học cùa Bạch-sa khác nhau thế 
nào. Ong nói râng: « Bủch-sa thuộc v : 5 c 'i 
truy'n-lưu cùa phái Bách-nguyên sưn^ị ]gr 
|lj, là hoc-phúi cùa Thiệu Khang-tiết đời 
T6ng, cũng là biệt-phái của Không-môn. Cái 
học của Bách-sa đưọc cái chỗ giữa cái vòng 
đè ứng-phé vổ-cùng, đó lá cái cănh-'ưnng 
vậv. Yi người đổri tinh-thàn nử-nang vuug 
rộng, chạy dong-rtiồi ra bên^ngoải, muốn 
trả lại chỗ tinh tinh của minh m' không có 
Ini Yùo, thế phí.i mượn cách hảnh-trì ỏ- chỗ 
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tĩnh mà tìm lẩy cái điện-mục đo làm 

cái căn-cơ an thâu lập mạnh, đó lá cái phép 
quyên tạm vậy. Bến như cái tỏn.chỉ trĩ-trí 

Í 1 ^ 00 ? kề , ugữ ’ m ? c > dộng, tĩnh, cứ theo 
nhân tinh sự biếu, ìuyện-tập cho íháu đen 
cùng đề quay về đến cái gổc, ví như loài 
chàu-kim vl đòng, chì, lẫn lộn, khòug cỏ i*a 
nóng náu đúc, thì không thành ra tinh, 
thukn được. Cái học cùa Dương-minh liẽn- 
sịnh có ba phép dạy ve nhập ugộ:Bỏi tri- 

!Í. Ố 1 I , nả tL đlrựC ’ gọi iả s iăi ~ n gộ 8? song 
chưa lỵ thoái ra ngoài ngôn tíiúyTn ; bỏi 

tĩnh mà được, gọi là chững ngỏ gj« f;J, song 
càn phải đội ữ cùnh-giói ; bởi nhân - sự 
ỉụyện-tập má đưọc, quèn cS ngòn-ngữ, quèn 
cả củnh-giứi, gặp chỏ nào cũng phùng 
nguyên, càng lay-động lại eíing im-lặng, the 
mới là triệt.ngộ fgjj- ,, ( Nnữ.lục). 

Cáib< ?c của Long-khè lén đen chỗ cùng- 
, là pbải P ilản S'Phăt giống Lão-hoc 
Và Phật-học. Các nho-già khác thường bó 
buộc ả chỗ tháp, cho nèn mỏã cỏ nhiSu điều 
nghị-luận. 'Bạn ông lá Bường Kinh-xuyên, 
thuộc chi-phái Nam-lrung nói rẳng : « Óng tự 
tín hậu quá, không phòng đến cái hình tích, 
b ®° b 9 c rộng-răi, khổng chọn cái sạch bhn, 
cho nên lời nghị-luận của đời không hẵn một 
nảo. » Hoàng Lê-châu nói râng: <. Liro-ng-tri 
đã lả sự lưu-hánh của tri'giác, thì’nỏ không 
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nbđt-định ở chỗ nào., không căn có khuồn. 
phep; hễ đă dùng đến cỏng-phu, thì lảm trở 
ngại cải thẽ hư-vô, thế là phải gần với Thiền- 
hoc, Sự lưu hành tức là cúi chù-tề, nhưng 
với tay lên núi cao,' khôngbău vtuvào đâu 
đưọ-c, phải lấy tâm tức nương nhau 

làm phép quyen lạm, thế là gần Lão-học. 
Tuy nói là chân-tính lưU'hành thl tự-nhiên 
thấy rổ cái thiên'tác, nhưng đối với cái 
líhuôn-phép của Nho. học cũng hơi khảc 
vậy. Song ông thân thừa eải mạt mánh của 
Dương-minh, những lời vi-ngôn của Dương- 
minh tliường thường cửn truyền lại. Sau 
Tượng-sơn khống thẽ không có Từ-hồ; sau 
Dương-minh không thc không có Long-khê. 
Láy sự thịnh suy của.họC'thuật mà suy rộng 
ra, thì Từ-hồ làm cho cái luồng sóng của 
Tượng-sơn lưu thông, mà Long'khê thikhoi 
sồng tim nguồn, đối với cái học của Dương' 
minh vốn cỏ phát-huy ra được nhiÊuvậy7» 

Trương NguyỀn-xung. —Trương Nguyên- 
xung §11 7 £ /t}ỉ, lạ- là Thúc-khièm jỊ$ 

■ hiệu lú Plùi-phong Ịịi, người đăt Âm-sơn, 
tỉnh Chiốt-giang, đỗ tiến-sĩ, làm quan đến 
chức phó'đô-ngự-sử, tuần- phủ tinh 'Giang- 
Ịây- Ong thưởng nối râng: Cái đạo cùa 
Khồng-lừ lít nhất dí quán chi; cái đạo cùa 
Mạnh-tữ lả vạD vật đều đủ ở la. Cái thuyết 
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lương-tri chỉ thế mà thối. » Óng lại nói: 
« Học thi triTỚc phải lập .ghi. Không học lim 
thánh-nhân k ông phải là chi vậv. Cái hoc 
cùa tháuh-nhân ở sụ giởi.cụ càu/đọc, khòiiơ 
nhu thế không phải là học.» 0 

2-Giang-hữu Vương môn ìíloĩPỉ.— 
Môn-phái nđy ở đất Giang-tủy, có những 
danh-nho nhơ Châu Thủ - ích, Au - du"y,il 
Đực, Nhiếp Báo, La Hong-tiên, Tran Cfru- 
Xuyên V. V cố sức gi ng tập cái học ciìa 
Dơơng-minh, cho nên hậu-nho thường cho 
là nhờ có phái này mà cúi học cùa Dirong- 
minh giữ đơọ-c cái chính-truyiin. 


tiến-sị cỳp-đệ, lỏm quan đến clìưc Na 111 'kinh 
yuốc-tư lế-lửu. Cái học của ổng đííc lưc ờ 
kính- Ki ” h là íinh-minh của Iưong-tri 
mà không lẩn với tràn tục vậy. Ông cho là 

z: inì !^ củồ ta là ờ trong sự nhật dụng 
luân ''ộtMông P hân động Tĩnh;' không kẽ 
ngủy đêm, không cổ lúc nào đứng dừng lại, 

C ỉ 1 Ỗ , IưU T hànỉl mà h< ?p n s !li là thiện, chỗ co 
chướng-te í.ng-tác là bát thiện. Hỗ quôn sự 

g ! ó ' i " c P thi cỏ chướng-tế mà ững-.ắc. Khicn 
cho kliông có chồ nào lá không có sự lưu- 





liàuli cùa giới-cụ, ấy là sự Iưu-hành của 
tinh-thẽ-vạy. Xa lla sự giới-thận khùng-cụ 
thi klióng biẽt lim tính ữ đàu ; xa lia câi tính 
llii không bict lim sự nhật dụng luân vật ờ 
đáu. Cái học của ông thi thận trọng mà 
'không cao xa, song nhở cỏ cái học ấy mới 
gifr đirợc cái phàn thiết-thực trong cái học 
cùa Dtrong-minh. 

Au diro-ng-Đức. — Âu dương-Đức|ĨỆJ gg 
lự I i Sùng-nhál Ềg—, hiệu là Nam-dã jậf |IJ, 
ngirỏi đất Thái-hóa, tĩnh Giang-lày, đỗ lỉến- 
si cạp-độ, lủin quan đến chírc Lễ-bộ thượng' 
thư. Ỏng nói rằng: «Cái minh-giác thật của 
lliién linh, tự-nhièn tùy câm mà thông, tự 
nỏ có đieu-lỷ, ấy thế gọi là lương^tri, mả 
cũng gọi là thièn-lý. Thièn-lý lá sự diẽu-Iỷ 
của lirơiig-lri, lương-tri lá cái llnh-minhcủa 
thièn-lý. » 

Nhiếp-Bổo. -Nhiép-Báo tirlả Văn-ủy 
U, hiẹu lù Song-giang m người đát! 
Vính-phong, lĩnh Giang-lày, đỗ tiến-sL lảm 
n đến chức thượng-thư. Lúc ỏng đang 
lủm quan, có việc bị giam trong ngục, ngồi 
lĩnh loa làu ngày, hòt-nhièn tliấv rõ cái chân- 
f l'c cùa làm, quang minh oanh Iriệl, vạn vật 
địìu dử', bèn mừng mà nói rắng : «Ẩy là cái 
trung chưa phát, giữ cỏi áy không mất, thi 
Cm lý cùa thièu-hạ dou bò'i dó mà ra vậy.» 




Đ€n lúc ờ ngục ra, cíiiig^ởi học-giả lặp phép 
tĩnh tọa, khiến qui vô cái tịch đe lấy thòng 
cảm, giữ lẩy cái thễ đề ứng dụng. Đni đề 
cáí học của ông là chủ ở sự qui lịch đè thòng 
sự cảm của thiẽn-hạ. 

La Hdng-tiên. — La Hồng-tiên jg§ 'M ' ự' 
lả Đạt-phu hiệu là Niệm-ain ( -^^’ 

người đất Cát-lhủy, lỉnh Giang-lây, đỗ trạug- 
nguyên, làm quan được ít lâu rồi về nhà lo 
việc học, lấy sự nghèo làm thích, không 
■ thiết đến cửa CỈ.Ị. 

Cái học cẻa óng lửc đầu dụng lực ở chỗ 
thực-tiễn, sau theo vĩ.- lịch tĩnh, đến vẫn- 
niên mới triệt ngộ cái thè của nhán 
Thuở ấy những môn-đệ của Dương-minh 
bàn việc học, dều nói rằng: «Tri thiện tri 
ác tức thị lương-tri, theo đố mà lảm, tức là 
tri~tri.» Òng bảo ráng: «Lương-tri lù nói chí- 
thiện vậy. Cái thiẹu của tâm ta, ta biết; cái 
ác của tàm la, la biết; không thề nối là 
khổng phải cái tri đưọx. Trong chỗ thiện ác 
giao tạp, há lại khống cỏ cái gl làm chủ hay 
sao? Khòng co cái gì làm chủ ờ trong, s mà 
bảo cái tri vón thường sáng là không phủi. 
Cái tri có lúc clura súng, 11ỂU theo dó mủ làm, 
mà bảo không có sai lăm ừ lúc sau đã phát 
ra, và có thề thuạn ứng các sự vật, là khỏng 
phải. Cho nén không trải qua sự khó-kháo 
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tich-mịch, hết thây phải lẳng nghe cái thiên- 
lỶ síng rõ, thi không de mà tói được. » Ông 
cho củi lương-lri không có cái hiện-thảnh, 
phải có tu-chírng rồi mới hoàn-toén. 

Trong những người xưng là môn-nhâ» 
của Dương-minh, ông là người lư-thục, 
nhưng ồng hicu đưọ'c cái học cùa Dương- 
niinh có phăn hơn nhiêu người khác. 

Trăn Cửu-XuỴên.— Tran Cửu-Xuyên HỊg 
J|Ị, tự là Duy-luán jH hiệu lAMinh-tkuy 
người đát Làm-xuyèn, lỉnh Giang-tây, 
dô liến-sĩ. Cái học cũa ổng họp cái tịch vâ 
cíú cảm lủm một. Tịch ở trong câm, là cái 
bản-thẽ cùa cảm ; cảm ở trong tích, là cải 
diệu dụng cùa lịch. 

3.Nam-ti*ung Yu‘o , ng~môn$ftftJ[fỊtJ.— 

Mòn-phái này ừ đủì Giang-lò, vùng Nam- 
kinh. Những học-giả trong mÔH-phíii niìylà: 
Hoảng Tinb-tăug 3Ĩ ^§f -Ệ-, lự là Miễn-chi 
’%.< hiệu là Ngũ-nhạc gg, người huyện 
Tỏ-châu ; — Chu Bắc-chi ịỊỊỊỊi •£, tự lả Bản- 
tư 7ÍC JS’ hiệu lả Cận-trai ị§jp, người huyện 
Tĩnh - giang,' tinh Giang-tò ; — Bưỏng 
Thuận-chi @ DU 2- tụ - là ứng-đửc $Ị| 
hiệu là Kinh-xuyên $1 J||, người huyện Võ- 
tién, tinh Giang-tồ V. V., € r 
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4' sởtrung Virơngmôn 51 tp 3Ê P9' — 

Môn-phái nủv ở vùng ĩ|ồ-nam và Hft-Mcĩ 
Những học-giả trong môn-phíi 'ị: 

Tưởng Tin lự líl Khanh-lhực ỊÍịj!l 

hiệu lủ Đạo-lám ịìf $|j, người đut Thươu.g- 
đức ; — Kỷ Nguyên-Hanh M 7C -ỉ- 1 1- It 
Duy-kiồn ti ệg, hiệu là Ảm-lrai j,‘iỉ ug r i 
đal Võ-lăng, V. V. 

5- Bic-phưtrng Vircrng mòn 3E 

p]. — Ngưởi phương bác theo cúi nọc cùa 
Dưo ng-minh ít hơn cả. Những học-gn trong 
môn-phãi nảy lủ : Mục Không Huy 7^ ỊỊỆ, 
lự lủ Bá-tiềm ■Ệlịlp, hiệu lù Huyen-au.i 
ngưiVi tỉnh Sơn-đóng: — Mạnh Thu 
lự là Tử-thánh )$, hiệu lít Ngá-cương 
Pf rP , người lình Sơn-đông ; — Na n Đụi-Cát 
■[Ỹ ‘ýc el> lự lả Nguyèn-lhiộn 7 Ẽ hiệu lả 
i iiụv tuyôn JJg người tinh Tbiem-lủy, V. V. 

0- Viộí-Tãn Vương-môn % fHỊ 3ÊH- - ■ 
Ngưòi dát Phúc-kiến vủ Qung-đòng theo 
học Dương - minh cũng nhiều, son;j; chì có 
Tiết Khàn lự Iàr Thượng.khiêm ỊgỊ 

hiệu iù Trung-ly lỊl người điil Quâng- 
đông là hơn că. 


7' Chỉ - tu r]~ — Môn-phải nảy do Lỷi 

Tải lập ra. Lý Tái ĩp ỆỊ*, tự là Mạnh-thàDh 
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,j|£ Ệp. hiện là Kiến - la Jd uK, người hũyện 
Pliong-I hành, tình Giang-tay, ' tiến-sĩ cặp- 
đó. Ong IrưVc theo Cnâu Đông-quách học 
chi lĩinyốt tr.-lư rng-lri, sau phát ra cái tốn- 
chỉ « ehl-lu », C IO là cái chân ~ truyìin cùa 
Khừng -từ và Tlng-lừ « chì » đe fàm c5ch 
tôn-hưởng, « lu » là đi làm cách tĩnh-sát. 
Ông cho l.rơng tri là theo c i dí-phát mà lập 
giáo, chứ khùng phải là cái bản-chỉ vị-phát 
vô-tri. 

R. Thál-eháu § ffỊ. — Min-nhũ nảy do 
Vương Cẩ I lậo ra, Vưrig Gấu 3É Ẽĩ: 1 ĩ là 
Nhd-chĩ hiệu là Tân-tra: lừ 'Hf, ngư vi 
đát An-phoug. thuộc Th.ã-clnUi, tình Giang- 
tò. Cng bình sinh ỷ khí Ihii-cao, hảnh sự 
thúi kỳ. Dư ug-minh thường ph ũ tim cách 
tài-ức cho bớt đi. Ông k.lông ra ứng cử, 
không lủm quan. 

Trong những mốn-nhân cùa DươngMĩũnh 
có Long-khò và ông là hơn câ. Long-khê tuy 
giôi liơuông, song có người tin và cỏ người 
khống tin, Ông llù cỏ khi ở trong khoảng 
chóp mắt, tỉnh-giác đưọ’c nhiều người. Ông 
thướng bào răng: sự nhật dụng cũa tram 
bọ lírc lủ dạo, vả ông lẩy ở chỗ vũng lái 
.dộng tác cùa bọn đồng, bộc, cái gi là khống 
mưọn sự an-bải, thi ' chỉ ra cho người la 
biết, cho ncn ai trông tháy cũng hicu ngay 




154 


MIO-CiÁO 


Gái học cùa ỏng chủ ô sự eách-vật. Ông cho 
sự cách-vật là nói vạt cỏ bân mạt'; thân mình 
với thiên-hạ quốc-gia lủ một vật ; cách-vật, tri- 
tri, tu-thân là gốc ; lẽ-giã, trị-quỗc, binh thién- 
hạ là ngọn. Làm việc gì má không đưọc, thi 
phải quây trở lại tìm ở minh. Quay trờ lại 
minh, ấy là cái cống-phu cách-vật, cho nèn 
muốn le-gia, trị-quốc, binh thièn-hạ, phải cốt 
ở sự ỵèn thân. Cái thân chưa vôn, thi cái bản 
khùng' lập. Người bict cái thân 'iă yên, thì 
biết yèu thán và kinh thân ; người yêu thân 
v;\ k uh thân, thl không dám không yêu 
ngưiVi, không kính người. Bã yèu người và 
kinh người, thi người yéu ta kính la, mà thân 
ta yên vậy. Một nhủ yêu ta kinh la, thl nhả 
tiì ; một nước yêu ta kính la. thì nước trị; 
Ihién-hạ yóu la kinh ta, thi Ihièn-hạ binh. 
Cho nôn người không yèu la, không phải chl 
có người là bul-nhân, mà cái bất-nhân của ta 
cũng biết được vạy ; người khỏng kính la, 
không phải chỉ có người là biit-kính, mà cái 
bẩt-kính cùa ta cũng biết được vạy. Cái thuyết 
e.ich vật ấy V(i sau gọi lá cái thuyết cách-vật 
ở dăt Hoài-nam. 

Lưu Trấp-sơn bàn chỗ này, nói r3ng: 
« Chữ yén thân ử đáy lù nói yên cái tâm của 
minh, chứ không phải lil bo-bo giữ cái hlnh- 
hài làm gốc.» Tâm-trai cũng thường nói 
rẵng: « Yèn cáì thân và yên cả cái tâm là bậc 
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thượng, không yèn cúi thân mủ yên cái tám 
Iđ bậc thử, không ven cái thân mà cũng 
không yên cái tám là bạc hạ.» Xcm vậy thi 
hai chữ « yên thân » của Tâm-lrai lả chủ lấy 
sự yên tàm làm gốc. 

Tâm-trai nói ráng : « Thánh-nhán láy dạo 
giúp thiên-hạ, áy cái chí-trọng lá dạo vậy ; 
người có thề mỏ' rộng đạo, ấy cái clií-trọng 
lá thán vậy. I5ạo trọng thi thân trọng, thân 
trọng thi đạo trọng, cho nên học lả học làm 
thhy. học lảm bậc trưởng, học làm vua vậy. 
Lấy thièn địa vạn vật nương ỏ' thân, khỏng 
lẩy thản nương ở thiên địa vạn Ví)t.» Đạo là 
đẽ giúp thiòn-hạ, thán lả dề hảnh đạo, vây 
nỏn la phải trong cái thán. Trong cái thân có 
cái làm làm ch ũ, mà cái lâm thì vẵn có cái 
vui, tìm cái vui dỏ lức là học. Cho nèn nói 
rẳng : «Cái tâm cùa người la vốn tự vui, ròi 
tự nó đem cái tư-đục mà trói buộc mình lại, 
nhưng khi cái lư-dục mọc ra, thì cái lưong- 
tri tự biết; đăbicl, thl cái lư-dục Iạitièu-trừ 
đi, vả cái làm cùa người ta lại y như cũ mà 
vui. Vui lủ vui cái học ẩy, học là học cái vui 
ẩy;; khỏng vui khổng phải lả học® khổng học 
không phải là vui ; vuị rồi mới lủ học, học 
rồi mới lá vui: VUI ỉáhọc, học lả vui. Than 
ói I cái vui cùa thiên-hạ có gl bằng cái học 
như th ,'"cai học cùa Ihicn-hạ cỏ gi bẳng cái 
vui như thè' 1» Đại đè, cái học của Tầm-trsi 
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cỏ cái chủ-nghía lạc quan rấl lứn, cho nên vồ 
sau những ngưcr theo 'môn - phái này hay 
thièn vìì dường du-hiệp. 

Hoàng L^-châu nói r4ng: « Gái học cùa 
Dưong-minh nhở có Long-khẽ vả Tám-lrai 
màlruyenrộng raờlhién-hạ, nhưng cúng vì 
Long-khê và Tâm-trai mà dán dàn lảm mát cái 
chính-lruyììn. Song, sau Long-khê không có 
ai bâng Long-khè nữa, và lại nhớ có chi phái 
Giang-hữu chữa lại, thánh ra không dếu nỗi 
hư-hỏng hẳn ; đàng náy sau Tâm-traithl có 
nhiêu người đâm-dang, lãm những việc khác 
thường, rồi Iruyiìn đến bọn Nhan Sơn-nông, 
Hà Tâm-Ãn thì không ‘phải là cái dauh-giáo 
có thề ràng buộc đưọ'c nữa.R 

Những người có tiếng trong mỏn-phái này 
là : Từ Việt ng, tự là Tử-trực 'Ị ĩg, hiệu là 
Ba - thạch người đẩt Qui-khc, tĩnht 

Giang-tây, dỏ tiốn-st;—Vương Đống, J /jặr, 
tự là Long - cál |{J| -jfr, hiệu lá Nhất - am T— 
người đất Thái-cháu; — L;ì 111 Xuân 
tự lả Tử-nhán hiệu là E>òng-thành JỆ[ JEjjỊ, 

người đất Thái-chàu ;—-Triệu Trinh-Cat ịg| tỉ| 
pf, tự lả Mạnh-tĩnh ^ , hiệu là Đại-châu 

người đẵt Nội-giang, tỉnh Từ-xuyèn; 
— La Nhft-Phương ỉịg jị/, lự là Duy-đức 
^.^hiệu lả 'Cận-khệ ịỊÉ gg, người dát 
Nam-thành, lỉnh Giang-tày, dỏ licu-si; — 
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Clui Nhữ-Đăng Ị$ g, tự là Kế-nguyên 
£Ịg /q. hiệu lả Hủi-iuOi) ỈỊỆ P|, người đất 
Tìiặng.huyện, linh Chỉctgiang. Những người 
này thường hay thiên Viì Thiền-học bèn 
PhỊt-giáo. 

Trong phái Thải-chảu cỏ những người du- 
hiệp có liếng là : Nhan Quitn Ệịĩ 3Ệ, tự à Son- 
nông jjj ỉiầ' ngnởi đát Cúl-aa, tình Giaag- 
tây. Sơn-nông theo'học Từ Ba-thạch, đư “C 
cói truvèn của phái Thai-chàu, lấy cái tâm 
cũa người ta thằn-diệu đư.ọc cả vạn-vặt mả 
khống trẳc đạc đưọ-c, cho tính như viên ngọc 
châu sáng, nguyốn khổng có bụi bặm gì cả, 
không cảu phải trông nghe, không ciin phâi 
giới-cạ, binh thời chỉ súốt cái tinh, việc làm 
cử theo tự-nhiên, thế gọi là đạo. Đốn khi có 
đieu phóng-dật, nhiên hậu mới lấy gi ói-thận 
khủng-cụ đê sửa lại. Phàm nho -già b o trư óc 
phải có kiến-vău, đạo-lý, cách - thức, clou lá 
lảm chttớng-ngại cái đạo. — Học-tró Nhan 
Sơn-n6ug là Lương Nhừ-Nguyên 5 ^ Ỳỷ u ỹg, 
tự là Phu-sơn ý/ gười đất Vĩnh-phong, 
tỉnh Giang-tày/sau đòi tèn họ ỉủ Hà Táni-An 
n IỄÌ ii- Tà m-Ần theo cái tỏn-chl ghn như 
Thiền-học, rồi sau biến ra như c li liọc tung' 
hoành :ủa Tô Tan, Trương Nghi. — Học trỏ 
của Tâm-Ần là Lỷ Trác-Ngỏ ậs theo 

hẳn Thiên-học m;\ phỉ-báng Nho-giâo. 
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Cái học của mòn-phái Thải-châu VỀ sau 
làm biến mất cái cliàn-tướng của cái học 
Dương-minh. 

9' Tráp scrn [ỉj. —Cái học của phái 
Dièu-giaug truyền đến cuối đởi nhà Minh, 
cìmg ngày càng thiên-lệch đi, không ai biết 
rõ cái tón-chĩ chần-chính lúc đàu nữa. Lúc 
ây nhờ cỏ Luru Triíp-so-n lại phát-minh ra 
được cái chính-truyền. 

Lưu Tôn-Chu m ^EỊ, tự là Khời-đòng 
iJB VỆÍ, hiệu lá Niệm-đài jg, .biệt niệu là 
Tráp-sơn |j| [Ij, ngưòi đắt Âm-son, tình 
Chiết-giang, đỗ tiến-sĩ đời Vạn-lịch, làm quan 
đến chức tả-đỏ-ngự-sử, vi lấy lời thẳng can 
vua mà phải bãi VÊ. Sau khi nhà Minh mát 
rbi, tĩnh Chiếl-gỉang đa ra hàng nhà Thauii 
ông bẽn nhịn ăn 20 ngày mà chÊt. 

Lưu Trấp-sơn là một nhà danh-nho cuối 
đời nhà Minh, thuộc vS phAi tâm-Iiọc. Ỏng 
thấy những học-giâ thuở áy ngô giải cái học 
trílương - tri của Vương Dương-minh mả 
thiòn ve Thicn-hoc, làm sai mất cái ý của 
thánh - học, cho nên ông mới tìm cách mả 
bfi cứu sự sai lầm ẩy. Ong nhân cái nghĩa 
câu : « Thận độc tửc ihị ỉri-lương-lri 'ịịìỆ áp 
M ĨẰ M. * cùa Dương-minh mà lấy hai 
chữ « thàn-đôc » làm tôn-chì. 
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Cái nghĩa cậu áy của Dương-mỉnh so với 
cái nghĩa (')• trong sách Đại-học và Trung~ 
dung, thi thận - (Tỏc tức lả thủnh-ỹ, nhưng 
ống không theo tiên nho nói rằng: « Ỷ già 
tăm chi sớ phát $Ịf §g», mà lại 

nói là: « ý giả tám chi sỏ tồn M 

». Theo cái tư-lường của ông, thì tâm 
ngưòi ta ở trong khoảng gang lấc, mà ,đạt ra 
khắp hết cả, có cái tưcrug như Thái-hư. Hư 1^ 
sinh ra linh, linh g sinh ra giác, giác 5!; có 
'cái chủ, ấy lỏ ý Ảầi- Thm thl hư-linh mà hay 
biến, ý thl có định-hướng mà chứa đttọx 
nhiều, cho nên ý là chủ-tề của tâm. Là’y chỗ 
«tịch-nhiên bất động» của tâm mủ xét, thi 
chỉ có trơ trọi một cái linh-thề « bát lự nhi 
tri », tự làm chủ-trương, tự khiến sự sinh 
hóa, cho nén mới láy đỏ mà gọi !à € độc». 
Cái « độc » ấy là ỷ, là chủ-tc của tâm, thì sự 
học là phải «thận » ở chỗ ấy, ắt thấy rỗ cái 
tâm vậy. 

Òng theo cắi tôn-chỉ ấy mà nói rẳng: « Tri 
oô băt lương, chỉ thị độc tri nhđt điĩm í® M ^ 
R ® M ^ 1$ : Gâi tri thì không có gt 
là bất lưong, chỉ cốt có mỏt điềm độc tri. » 
Độc tri là biết cái độc-thề làm chù-lẽ trong 
tâm. Biết được rỗ cái độc-the ấy, tức là giữ 
còn cái tâm vậy. Cho nèn ông lại nói rẳng: 
* Tăm oô tòn vong, đãn ỉi độc vị tiện thị vong 




ìe f :# t/ fẵ £ 2 ! m iử. m s p ■■ Tàm không 

c lồa vo g. cnỉ có lìa bỏ cái ngôi « độc » ẩy 
1.1 vong.» 

('/li hộc thận-đòc giải nghĩa-như thế, thl 
c 1 nh họp với cái học tri-lương-tri của 
Vương Dương-minh và cỏ the khiến liọc- 
gi không khuynh-hướng ve đirờng hư.vô. 
Đó thật là ông đã đạt tớrcái chủ-đich muốn 
cứu hô cái thời tệ vậy. Song, xét cho hết lý, 
thi cái học thận-độctuy giữ được phan thiết- 
tlurc chắc-ch.iii hơn, nhưng ve phan cao 
siéu hoiiug dại thi lại không Mng cái học 
tri - lương - tri có thề bao-quát được cả vũ. 
trụ. 

Hoàng Lê-châu là cao-đệ của ông, nói rẳng: 
« Xưa nay nho-giả nhiều người nỗi thím-độc, 
song ngưỏi thì nhận biết cái bản-the mà sa 
vào chỗ hoâug-lúit, ngưới thì nướng tựa vảo 
cái độc.tri mà cố sức ở cái dộng niệm, duy có 
Tráp.sơn thấy đưọc cái chân Ịhực, và nhận 
biết trong sự hỉ nộ ai lạc chỉ có môi khi quán 
thông hết cả, không phẳi mượn phàm tiết 
hạn chế, mà cái đức trung-hòa tựỉnhiên lưu- 
hành â khoáng nhật dừng động tĩnh. Cái độc. 
thề như ihế, tựa như trời lăy một khí mả tiến 
thoái, chia đài bốn mùa, ấm''lạnh rét. nóng 
khống sai phóp thường ; một rrăm như thế, 
muôn dời cũng như thế, dhu có khi sai lỗi 
ílm dương, thành ra điệm tốt đ;em xấu, song 
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vẫn không đoi được cái đại thường cùa tạo- 
hòa. Thận lìí Ihậu cái đó rriđ thỏ'. Cái thuyết 
ấy không giống cái thuyết của tiên nho. 
Tiên nho nói: «Vị phát oi tính , dĩ phát oi 
tình £ M fỄ, E m Ã .ti » : Mạnh - tử 
nói : Trác-ân, tu-ố, tir-nhưọng, thị-phi, là 
nhân cái tính sô’ phát má thấy cái tinh só ton, 
nhân cái thiện cùa tình mà thấy cái thiện của 
tính. Trấp-sơn thi trỏ cái tình má nói cái tính, 
chứ khổng nhân cái linh mít thấy cái tinh 
vạv. Ay lá lấy tàm má nói lính, chứ không lìa 
bỏ lâm má nói thiện. Cái hình - nhi -thượng 
gọi là cỉạo, cái hình-nhi-hạ gọi là khí-cụ. Khi¬ 
êu có, thi đạo ìíy cỏ ; ròi cái khi-cu ra, mà (tạo 
không tho thấv đơực, àt lá phải lim (lạo (">• 
trước liic trắc-ẫn, lu-ố, tứ-nhưọng, thị-phi, 
như thế thì chẳng bao nhiêu mà tám hạnh 
(lứt lối, ngón ngữ hết (lường. Háo ràng trước 
tròi dát (lã có vật, thi làm gi má chàng thuòc 
về cái học của Lão vá Phật. Lc-cháu lại nói 
tóm cái học của Trấp-sơn rảng: « Trong tròi 
(lất đeu lá khí câ, ở làm người ta chì có một 
cái khí lưu-hí\nh, thùnh thòng thành phục 
Bổc fỳỊị lự-nhiẽn phàn ra làm hỉ, nộ, ai, 
lạc. Cái danh : nhàn, nghĩa, lẻ, tri, bôi dỏ mà 
khôi ra, không đọi an-bài phàm-lict, tự nó có 
the không quá được cái quĩ-lắc, lức lù trung- 
hòa vậy.^Ay lít sinh ra mà cỏ cái dó, người 
nủo cũng thê' cả, cho nên gọi lá tinh thiệu,j 
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không sai lam vìì qaắ và băt cặp. Cái tinh-thc 
nguyên nó lự chn-lưu, không hại được cái 
đúc Iriing-hòa cùa 11Ỏ. Kê học-giA chỉ chứng 
nhận đưcrc cái lính-thè phân-minh mà cứ lác 
nào cũng bão thủ lấy, ìiy lả «lhận» vậy. Cái 
Cổng-phu sự 0 thận » là cliỉ biết ữ chõ chủ-lè 
có cúi làm chii, ấy gọi là ý. Xa lia cái ý-cítn 
mội bước, ấy là vọng không phâi là dộc 
$PjỊị. CI10 nón củng thu-liệm càng tới norí, song 
cái chử-tề cũng không đứng Jại ữ mội chỗ 
náo, chỉ ỏ' trong s*ự lưu - hành đó thòi, bời 
thê' mói nói rẳng : « Thọ giả như tư phù, bất 
xã (rú dạ. » 

Đại dè, cái học của Vương Dương-minh 
có Lưu Trấp-sơn lại sáng rõ ra. Nhưng qua 
sang dời nhà Thanh chi có Hoàng Lê-châu 
tiếp tục đưọc cái học ẩy, rồi sau lại suy dằn 
ái vạy. 


10- Dương - minh họe ở Nhật bản. — 

Nguyên từ cnối thẽ-kỳ thứ xn đã cỏ ngưỏi 
Nhật-bản như Huycn Iluệ 2 ; I|ĩ (Gen-e) vả 
Viửn Nguyệ! Ị 2 I /0 (Engclsu) răl thâm lý-học 
cùa Tổng.nho. ỉ>é : n thố-kỳ r thử XVI và XVII, 
vào qrũng nám Vạn-lịch đời vua Thàn-tôn 
nhà Minh, có Lúm La-Sơn iHjị||l) (ilaysha 
Rozan) chù-!rương viẹc công nhậu cái học 
Trinh Chu làm chính học. 
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Vâo quãng đâu dời nhủ- Thạnh. lại cớ 
Trung-giang Đâng-thụ ỉx (Nakae 

Tõju) giảng cúi học cua Vưong Dương' inh, 
Iigirởi Nhật-bàn gọi !ii « Oyomei ». Món-dộ 
Trung-giang Dâng - thụ lủ Hùng-<trạch- 
PniỀn-sơn mm m Ịí 1 (Knmazawa Banzan) 
I 11 Ỡ rông cái học ấv ra ở Nhột-bân. Vô sau 
cái học cùa Dương - minh câng ngày càng 
mạnh lêo, át được cái hnc của Trinh Chu, và 
có cái hiộu.quả rất hay trong Ihời-kỳ đuy- 
làn trước đời Minh-trị. Người Nhật-bản sỡ dĩ 
chuộng cái học của Dương-rrũnh là vì cái học 
ăy rá! thiốt-lhực và rất cónghị.lợc. Nhát lả 
!!)Co cái học của mỏn-phái Thái-châu dã nói 
c ú dại-lược ở trên, thi lại thích-hợp với tính 
linh của người Nhật-bản lắm, cho nên mới 
chóng thịnh hành vậy. Hiện nay không có 
agirói Nhật-bản nào có học-thức mủ không 
dọc sách của Dương-minh, 

1L lâu nay những học-giả bèn Tùn cũng đã 
cỏ nhiều ngưởi tôn-simg cái học cửa phái 
Diòu-giang. Những người nhơ Lương-Khải- 
SiẾu hết sức biều - chương Vương Dương- 
minh, Có lẽ sau níiy Nho-giáo mả thịnh lcn, 
ohdc lả sẽ bời eái họe ấy vậy. 
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THỜI-KỲ THỨ BA 

Thời-kỳ thú' ba v;\o quãng mạt-diệp nhà 
Minh, kè từ dời vua Thitn-tòn (1572-1020) 
đến hết đời nhà Minh. Trong khoảng hơn 
nửa lhế-k}' này, các vua lưộ'i biếng, việc tricu- 
chính rối loạn, kẻ hoạn-quan chuyèn-quyen. 
O’ ngoài biOn thi có cường dịch xàm lưọc, ữ 
trong nước thì giặc cướp nồi lỏn đánh phá 
các noi. Song nhờ có sự cảm-hóà của những 
đanh-nho tliời-kỳ trước, cho nèn còn nliieu 
người chuộng nghĩa-lý, trọng khí-liết. Bôi 
vậy khi có việc gì liệ-trọng, thì các sĩ-pliu 
tranh nhau vào can vua, hoậc ra sức biện- 
Iuận de gây thdnh cái thanh-nghị mà ngán 
cám sự hành-động của bọn tiều-nhàn. Cũng 
vì thố mủ thành ra cái vạ dảng-phái, gicl hại 
mát nhiều người trung-iương, 

Trong thời-kỳ náy, sự liọc tuy không dư<YC 
thịnh dạt như Lrước, nhưng còn có nhicu 
người rauón láy' sự học mđ bo cứu cái thòi 
ỉị‘, cho nên mói lập ra các học-phái dè giăng 
dạy cái đạo cùa thánh hien. Thuở áy có Dòng- 
làm-phái và Thủ - thiện - phái là quan-lrọng 
hưu cà. 
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Những người lập ra phái này lù Cố Hiến- 
thành và Cao Phan-long. Cỗ Hiến - thánh 
thi phàn-đổi cái học của phải Diêu.giang, mà 
Cao Phan-long thì xuất nhập ờ cái học ẩy. 
Tuy nhicn hai Iigưòi cung đồng ý muốn cứu 
bô SỊT học đương thời, và đêu có trọng danh 
trong Nho-học, cho nén người ta thường gọi 
là: « Cao Cố chi học Í0j áp. » 

CỐ HiẾn-thành. — Cố Hiến-thành ;gị Ịfâ, 
lự lả Tliúc-thời ỊỊ$, hiệu là Kinh-dương 
ỳ?g|l|§, người huyện V6-tich, tinh Giang.tô, đỗ 
tié'n-sl cặp-dệ, làm quan đời vua Thần-lôn 
nhà Minh. 

Thuờ ấy vua lười biếng, chì say đẩm tửu 
sắc (")■ trong cung, không thiết gì đến vỉệc 
chinh-trị. Vua lại niuổn bỏ người con trường 
là Thường Lạc, mà lập người con của môt 
người sũng-phi họ Trinh lén làm thái-tử. 
Cúc quan dâng sớ ,lèn can, đcu bị truất bãi, 
song viẹc lập Ihái-từ cũng hoăn lại. 0ến năm 
Vạn-lịch tlúr*21 (1594) vua lại định phong 
tất cà mấy người con làm vương mà không 
lủp thái-tử. Bấy giờ Cổ Hiến-thành làm chức 
lang-trung ờ bộ Lại, dâng sở lên can. Ỏng lạí 
là người cương trực khống tương hợp với; 
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cìilnh-phủ, cho nèn vì có việc iív phải cách 
chửc đuồi ví. Ong vỉ quê, sửa lại nhà Đỏng- 
l;\m học.víện ỹ|jf íplà nơi Dương Thời 
giăng học ỡ đới nhà Tống ngày xưa, rồi cùng 
vối những ngơởi đồng chi đến đố giảng học, 
B-Vi vậy inởi thành lên lá Đông-lâm-phải 

JKffcÌ- 

ông bàn việc học thi cho lá phM láy việc 
đởi lùm cổt, cho nôn thường nói lảng: 
« Người lâm quan trong trieu, cái chi khồng 
ỏ'quân phụ ; người lủm quan ỏ' ngoài, cái clij 
không ở nhân dàn ; người ỏ- sơn lủm, cái ciií 
kh ông ỡ thế đạo, thì bậc qdàn-tử không cho lú 
phải. » Bởi vậy ngoài sự giảng học ra, tliưòng 
hay nghị luận việc triẽu-chlnh và phô-bình 
các nhân vạt. Lúc áy những ngươi khổng dác 
dụng ỏ' triều, lui về ờ lâm tuyÊn, điHi ứng 
họa với bọn Cố Hiến-Thành, vi thế mà C:'.i 
liếng Bông-lâm đâu dâu cũng biết. 

Òng tháy các học-giả thời bấy giờ XII. 
Iiưóng vii cải tiện dị, mạo nhận cái lự-uhiên, 
cho nòn không nghĩ ngọi, khòng cố gầng, ông 
mới dạy người ta phải tim cho đến cỗi gổc, 
suốt đến tinh mạnh và xét rõ cái cảnh giới. 
Đổi với cái học cùa Dương-minh, thì ông cho 
cân nói ;■'« Vô thiện vô ác tâm chi băn thè » 
lảm hại cái giáo phủp của th-iỏn-hạ, vậy nên 
óng cực lực phảri-đổi cái học ấy. Vc diììu ấy, 
Hoảng Lê-châu cho là ông khồng hièu cái- 
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học của Dirơng-minh. Cứ nha ỹ Hoảng-Lê 
cháu thi Dưoag-minh nói ; Vô thrện vò ác lả 
nói khồug có cái thiện niệm, kliòng có cái ác 
niệm, chứ không phải lả 'bảo cái tinh không 
cólhiỌu, không cóác. Vi có chỗ lầm ấy cho 
nén cứ phải biện luận mãi vẫn không đúng 
với sự thực. Và Dương-minh thưừng nói • 
« Chi thiện là cái bản-thc của tàm i) hay là • 
« chi Ihiện chỉ là hết đến cái cực cùa tiiỉên 
lý mà không có một chiếc riêng gì của nhân 
dục ir, hay là : « lưưng-lri lá thiên.ly)). Ji a j 
thièn-lý tuy mỗi noi nói một khác nhưng vản 
đù. Như thế mà lại cho tinh không cỏ lhièn 
không có bđt thiện, thì thật là lam vậy. 

Cao Phan-Long,— Cao Phan-Long :*!*»*« 
tự là Tỏn-chi ^ >, hiệu lá Cành-dm 
ngưói huyện Vò-tích, lình Gíang-tô, clỗ i"icn- 
sì. Òng ra lủm quan không dác-chi, hèn hò 
về dạy học ử Dóng-lâm thư-YỈạn V( yj Qg 
Hiếu-Thành. ỈXn dời vua Hi-tôn nhà Minh 
lại khởi phục, làm đến chirc là-đứ-naư-sử 
sau vì bọn Ngụy Trung-Hicn làm loan (rieu- 
chính, ỏng bèn bô ve, rồi Ngụy Trung-Hiẽn 
lại lập kế lùm hại, òng phăi tràm inùih má 
chết. 

Ông lủ người có trọng danh thời bấv giờ, 
và có cái học uyên Ihủm hơn cà các hõc-ỉúa 
trong phái Đỏng-làm. Óng thường nòi rang: 
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« Tâm như Thái hư, bàn nô sinh từ íừ ỉtt 
tễíỊ, TỈi $ỊL Tâm như Thái-hư, vốn kliòng 

cõ sinh lử. » Ổng cho lâm với đạo là một. 
Hếl cái đạo mà Sống,h6't cái đạo mà chếl, ấy 
là khồng có sinh khồng có lử. Cái học của- 
ông vốn là theo cái học của Trình Chu, cho 
nên lăy cách-vậl làm CỐI. Nhưng sự cách-vật 
của Trinh Chu Ihi lấy (ám làm chủ cái thán, 
mà lý thì lan ra ỏ' vạn vật, thảnh thử ti)n~ 
tâm và cùng-lý phải hai bẽn đÊu liến, mà 
ông thi bảo rằng: «1IỄ biết cái gì, là phải 
quay về lim ô' thân, ấy mói Ihạl là cáchvậl. » 
Như thê thi lại khác cái ý-cbi của Trình Cliu. 
Ồng lại nòi rủng : <1 Nhăn tám minh tức thị 
thiên Ịg cùng, chi nô nạng xử, glucơng thị lý 
thâm A & m m ktt ủ # 

ỈẺ ỈU tàm của ngưòi ta sáng, ẩy là 

đến cái thiòu-lý, đèn chỗ vỏ-vọng, mới là chỗ 
sâu của lý. » Như thế lại là gãn cái thuyết 
lưong-lri của Dương-minh. Song ỏng lại bão : 
Cỏ cái tri.lri khồng cáchrVật. Vậy thi việc mà 
mình trí lởi đó là việc gì ? Thành thử phải 
lấy sự cùng cái lý của sự vật ỏ ngoải lủm 
cách-vậl. w Nếu theo cái nghĩa áy, thi có thề 
nói là cái trí-tri của Dương-minh không ờ 
cách-vật; nếu theo cái nghĩa càu : « Nhân 
tâm minh tức thị thiên lỹ J», thì cái trí-tri của 
Dương-minh tức lả cách-vậl. Có mòl thuyết 
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ẩy mà trirớc sau khống hợp với nhau. Duyên 
do là bỗá ỏng cho cái học của phái Diôu- 
giang có cái tộ : « Lúc đầu bỏ kiến văn đê. làm 
cho sáng cái tâm, cứu-cánh thành ra là dùng 
cái làm mà bô sự học, cho nôn mới láy Thi, 
Thư, Lc, Nhạc lảm khinh, má kỏ sĩ ít cỏ sự 
thực ngộ ; lúc đâu bỏ cả Ihiện ác đè khống 
cỏ ý niệm, cứu-cánh thành ra là dùng cãi 
khổng mà bô sự hành, cho nên mới lấy 
ílanli tiết trung nghĩa làm khinh, mù kẻ sĩ it 
có sự thực lu. » Ông muốn chữa cái lệ ăy 
của phái Dièu-giang, cho nên cái lư-lường 
của ỏng tuy có nhiêu chỗ gần giống cái tư- 
tưõng của Dương-minh, nhưng ông cố làm 
cho khác đi, thảnh ra cái học của ổng có 
nhicu đicu hãn cách. 

Tuy nhiôn ỏng vẫn trọng Dương minh, và' 
thường nói rằng: « Tự xira đến nay, bậc 
thánh hicn Ihílnh-tựu đíu cỏ lừng mạch-Iạc : 
Chu Lièm-khè, Trình Minh-đạo cùng với 
Nhan-lừ một mạch ; Vương Dưomg-minh, 
Lục Tưọng-son cùng với Mạnh-từ mọt 'mạch ; 
Trương Iloành-cứ, Trình Y-xuyén cùng với 
Táng-lử một mạch ; Trần Bạch-sa, Thiệu 
KhangdiếL cùng với Tăng Đicm một mạch; 
Hồ Kính.trai, Ngô Khang-lrai cúng với Tử- 
Ilạ một mạch. » Dó thật là ống thăy rõ cái 
mạch-lạc của các học-phái lớn trong Nho- 
giáo vậy. 
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Tốn Thận-Hảnh.— Tỏn Th«r.-Hâch ỊOS 1§J 
ff, tự là Văn-tư [gỊ |tjf, hiệa lả Kỳ-húc, ^ 
người đát Võ-liến, lỉnh Giang-tô, 'đỗ tiên-sĩ 
cập-đệ, lâm quan đến chức Lại -bộ thượng- 
thư, 'bị Ngụy Trung-Hiền bát đi đày. 

Cái học cũaông theo Tống.nho. Ồng thường 
nóirẵng: «Cái đạo của nho-giâ, khống theo 
cái ngô mà vào được. Người quân-tử suốt 
ngày phâi học, vẵn, tư, biện, hành, áy lả 
snổt ngày phải giới-cụ, thận-độc, chứ sao lại 
tim cái quang.cảnh mịch.nhiên vô tâm ở chỗ 
hư gian ? Bỏ học, vấn, tư, biện, hảnh rmt lại 
riêng tlm một đoạn công.phu cùa sựtĩnh.tồn 
động.sát đề nuòi cái tru g-hỏa, thỉ làm thế 
nủocũng đi vào Thiền.học vậy.» Các học-giả 
nói thiên-mạnh thi thường cho lA cỏ cái mạnh 
của Iý-nghía và cái mạnh cùa khí vận, lẫn 
lộn không đèn. Nhân đó thành ra có cái tính 
lỷ-nghĩa vâ có cái tính khí-chát, lại nhàn đó 
mả cố cái tàm lỹ-nghĩa và cái tàm hình-khi, 
Ông cho ba điều ấy khác ten mà đbng bệnh. 
— Vè cải mạnh, thi óng bảo sự lưu-hủnh vãng 
lai của khi tăt phải có cái quá và cái bát-cộp, 
cho nén nóng lạnh thác tạp, trí loạn tuàn 
hoàn ; nhưng trong cái bát ts cùa vạn hữu 
có một đièm chân chinh chủ-tc, khiến lànli 
đưực phúc dữ phải vạ cho hợp cái lẽ chí-lhiện, 
như thế là nhất lẽ đỏ vậy,— Ve cái Lính, thi 
ông cho lả tính thiện, khi-chát cũng thiện. 
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Cái khí-chđt có cái bất tề tliẠt, như sinh ra 
ngu, trí, thanh, trọc, song ngirởi cực ngu. 
cực trọc, chưa tàng không biết yèu thân kính 
trưởng, ẵy là cái thề «kê'thiện », không vì 
ngn trọc mả không còn, vậy thì khi - chăt 
không phải là băt thiện.— Về cài tâm, thi 
êng bảe râng nhân - tám và đạo-tâm không 
phải là hai thứ tàm. Người Iíi người lá bõi 
cAi tàm, tâin là tàm là bôi cái đạo. Trong cá' 
nhán-tám chỉ có một cái đạo-lâm cửa lý- 
nghĩa, chứ khổng phải là ngoài cái đạo-tãm, 
có một thứ nhàn'tâm của hinh-khí. Bởi vi 
người đ&i san đă cho lủ cỏ cái tinh khí-chăt, 
thi láy cái ừ khí-chăl phát ra làm cái tùm của 
hình'khí, và láy cải có đù ỏ' trong tâm, như 
các tri-giác, đem hop vói iỶ-nghĩa, rồi gọi là 
đạo-tâm, cho nên phải xét cho tới đến cùng 
cái lỷ cùa trời đất vạn-vật, chứ không nèn 
cho là thgàn chỉ có một cái tâm của minh 
mà thôi. Nếu như cái thuyết ấy, thì người 
ta sinh ra chì cố tri-giác chứ không có ]ý~ 
nghĩa; chi có nhàn-lâm, chừ không cố đạo 
tâm. Nếu không phâi như thế, thi lại lù hai 
tim lảu lộn mà sinh ra một lúc. Hoàng Lè' 
châu bđn cái học của ông, nói rầng : «Thiên- 
hạ mớ tối đã làu vì cái thuyết nói ve ba điều 
mạnh, tính và tâm ìíy, nhờ có ông mà mây 
mù mờ ra, thật li óng có công vói Mạnh- 
tử vặy.» 
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Dối với cái học Dươug-minh, Ihì phần 
nhiêu ngirời nhận cái trung chưa phát làm 
cai hòa đã phát, vồ bảo cái công-phu chi ở 
chỗ lói cái hòa. Òng bảo: «Phải theo hi nô 
ai lạc mả xem, thì mới có cái chưa phạt, và 
mói cỏ chỗ mà dùng công-phu. Xưa người 
la diìu lấy nhân nghĩa lẽ trí .làm tinh, láy 
trác an, lu-ố, từ-nhưcrag, IhDphi làm tình. Lý 
Kién-La, ìhuộc phái Chỉ-tu, mnon Lhco cái dă 
phát mà suy rà cái chưa phái, không nén cổ- 
chấp cái lâm Irổc-ân, tu-ổ, lứ-nhưong, llii- 
phi, mà mờ mất cái linh. Không biết ráng có 
trác-ùn Iiiới cố cái lên gọi là nhân, có tu-ố 
mói có cái lén gọi lù nghĩa, có lừ-nhưựng 
mới cò cái lén gọi là lễ, có thị-phi mới cỏ cái 
tên goi là tri. Nếu bỏ Irác-ân, lu-ổ, lừ-nhưọng, 
thị-phi, thì lâm và hành không có dưòng mà 
di, vủ khóng biết tìm cái linh ở chỏ nào. » 
Lưu 7'rấp-son nói râng : Gan đây xem sủcli 
cùa Tòn Kỳ-húc mói biết lủ nghiôm-míil bím. 
Trong .sách ấy có nòi rẳng: lừ Irẽ dếu giá, 
klìòng có mội sự gì lA khống họp nghĩa, tlii 
mỏi II 11 ái đưọc cái klxi hạo-nhiên. Nếu cỏ 
dicu khóng thỏa Ihích, thì cái khí hạo-nhièn 
hao mòn di vậy. Bởi thế cho nên cái hục cùa 
phái Dống-lâm có Cổ Kinh-dưong đem đến 
cái nguồn, Cao Cảnh-đật vùo tới chỗ tinh tế, 
dến Tòn Kỳ-húc thì mới họp được cả cái đã 
Ihành Ví)y. » 
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Phái Đỏng-làm còn có máy ngưói có danh 
vọng nữa, là: TiSn Nhat-bàn Ịgệ lự lá 

Quóc-đoan IU jịỊg, hiệu là Khải-tàn ^ $(, 
người Thường-cháu, lỉnh Giang-lò; Cố 
Đoãn-Thủnh j|ị| tự là Quí-thời ^ 

hiệu là Kinh-phàm em Cổ IIiến-Thíinh ; 

— Lưu Vĩnh-Trừng ?gtj gg, lự hì Tĩnh-chi 
Ệ$ ngưìri Dương-chàu, linh Giang-tò, 


TBỎ-THtỆN-PHÁl 


Sau Ithi phái Đòng-lâm dã Ihành lập <")■ 
huyện Yò-tích dưọ'c độ hơn 20 năm, (hi ờ 
Bác-kinh có phái Thủ-thiện dcm giăng cái 
tâm-học Của phái Dièu-giang. Người dứng 
đàu lập ra phái này lá Châu Nguyên-Ticu, 
thuộc vc chi-phái Giang-hữu cua phái Dicu- 
giang. 

Châu Nguỵên-Tiêu. — Châu Nguyên-Tiêu 
llỉ 7 C ^. lự lá Nhĩ-chiêm ỊJỊ JJ§, hiệu lá Na m- 
cao Jx±, người huyện Cát-lhủy, tinh Giang 
tày, dỗ liủu-sĩ. ôời vua lli-tòn nlíà Minh óng 
lâm chức tâ-đò-ngự-sữ, lập ra Thủ-lhiẹn II111- 
viện ^ HỊ: gịg ròi cùng với quan phó (ù;, 
ngự-sữ íit Phùng Tòng-Ngỏ giảng hục. 1 ỈIIII 
liẾu-uhàn vòu SỌ’ óng là người nghièm-nghị. 
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thẵv vậy, bèn dâng sớ xin vua không cho 
giảng-học. Sau óng thòi quan Ve, đirọ*c ít làu 
tlii mất. 

Cái học cùa òng lấy sự biết lâm-thè làm 
chỗ nhập thù, lẩy sự thi-hành cái lòug thứ 
ra trong khoảng nlràn luân sự vộl, cúng vói 
ngu-phu ngu-phụ dồng một thè, làm cóng- 
phu ; lẩy sự khủng khỏi cái ý khòng-khôug 
làm đốn chỗ cực. ơng cho lá xa-lia cái đạt- 
đạo thi không có cái gọi líi đại-bản, xa iìa 
cái hòa thi không có c.ii gọi là trung. Vi cái 
học ấy chủ láy sự lim thay cái bản-thè, cho 
nên gan như Phặt-học, song có cái khí lượng 
nghiêm-nghị phương - chinh, cho nên vẫn 
giứ dirọccai.bãn-eác của Nho-giáo, 

Phùng Tòng-Ngô — Phùng Tòng - Ngỏ ?£§ 
: ịậ, lợ h’i Trọng-hiẽu fft ịị, hiộu lá Thiốu- 
khư {Ịĩ người đẩt Trường-an, tinh Thièm 
táy, đỗ tiến-sĩ. lảm quan đến chức ngự-sử, 
ph ãi céch, rề dạy học. Đèn đới vua Ili-tỏn 
lại ra lốm quan đến chức phó-đò-ngir-sử, 
cùng với Cháu Nguyên - Tièu giảng học ở 
Thù-lhiộn thư-viộn, nhưng chẳng bao làu 
lại bị cách chức, rồi bị 'bọn gian thăn làm 
hụi. ’ 

Òng thuộc về phái Cam-tnyen, cho nèn cúi 
học của ông có chỗ hơi khác cái học của 
“Cháu Nguyên - Tièu. Châu Nguyên - Tiêu thl 
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chủ ỏ sự giác-ngộ, mà ông thi trọng cúi 
cóng-phu. Óng bào học-giâ phái hiều thấu 
dến chỗ bãn-nguyên, Um đến chỗ chưa phát, 
naủ nhật dụng thường hành thi phải điem- 
'líicm đe cho họp vóũ bẫn-thề. Ỏng cho bén 
Phạt nói cái tính Ihăy ở chỗ .Hnh-minh của 
sự tri-giác vận-đòng, là cái tính khí-chất, 
inà bèn Nho gọi tính lả cái thấy ở chỗ tót 
tro.ig cái tri - giác linli-minh, cái ẵy mới là 
cói lính nghĩa ụ . Iloàng Lé - châu nói râttg : 
« Phàm cái thè của tai, mắt, miệng, là cái 
chất ; sự trông, nghe, nói, động, lả cái khi. 
Sự trỏng, nghe, nói, động, lưu. liẠnii mà 
líhớng mẵt cái phép, ấy mả tính ;'lưn-hành 
mà có quá và b ít cáp là cái thiên-lệch cùa 
khi-chãl. Như thế thì không những là không 
thè nói được lù tính, mà đén cà khí-chăt 
cũng không thề nói được. » 

Cúi học cùa phái Tkù-lhiện vủ phủi Đòng- 
làm khòng giống nhau, nhưng vì hai bên 
cùng theo một cĩti chủ-đieỉr cổl đè cứii-bò sự 
n ọc dương thời, V.-1 cũng quan-hệ đ(Tc viíc 
chính - trị, cho nin những đâng-phái khác 
<tt‘u cho làm một với Đông-ỉâm vả láy tên 
Đông-lâm mà gọi chnng cả. 
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CÁI VẠ BẦNG - PHÁI 

Phái Dỏng-lâm sử (lĩ noi tiếng là vì quan- 
hệ đến việc chính-lrị. Những học-giả trong 
phái níiy thường hay tự phụ khí tiết, chống 
lại với chính-phủ. Bọn tièu-nhán mói nhân 
đó má phụ họa vào, hoặc kết bé-đùng (le lủm 
hại những người quân-tử, bỏ'i thê cho nên 
mới thành r» cái nghị-loận vi} Dòng - lâm . 
đãng Tfr ^ íg, 

Yào khoảng năm Vạn-lịch thứ 3!) (1611) 
viêc lập thái.tử đã xong, người dồng chi với 
phái Dòng-Iàm lủ Diệp I Iưóng-Cao ^ ặĩỊ 
vào coi việc nôi-các. Khi ăy trong Irien 
khuyết quan, đinh nghị nèn tham dụng quan 
ngohi, V muốn dem quan tuàn-phú dàl HcPài 
lá Lý Tam.-Tài ặ: 3 7Í~ vào tricu. Lý Tam- 
Tâi. là người hào-plióng. khéo lung-lạc bọn 
trièu sĩ vử lại lít bạn tliàn với Cố Hiến-Thành, 
cho nèn Cố lliến-Thđnh viết thư cho Diệp 
Hưóng-Cao khen Lý Tam-Tái là ngưòi liém 
trực. C.ic quan trong Irieu cô ngirởi không 
chịu, bén rủ nhau lập ra dâng khác dè chống 
với đảng Đòng-Iàm. Bày giò' có quan lế-tửu 
là Thang /Tàn-Doãn người huyện 

Tuyèn-thành, linh An-huy, quao dụ-đức Iđ 
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Cố Thiên-Thoau người Iiuỵcn Còn- 

sơa, linl« tíiang-li), dimg dầu lạp ra đủng 
mửi, gọi lù Tuyéu cỏu-ủàug Jị£ ■§?. Sau lại 
có đảug Tè >$, đảng Sã và dáng Chiết ịỊỊf 
phụ thuộc vảo đàng TuyCtt-Cõa dc cỏng-kich 
đãng Đổag-Làm, 

Thuở áy vua Thỉm-tổn Iiròi biếng, bồ việc 
tricu-chính (rong hơn 20 nìlm khỏug uhln 
dẽn, cho nên uliữug sớ làu dàng lèu đèu bô 
cà. Các quau ở trong triều cứ đãng nọ cỏng» 
kích dàng kia. Ai bị còng-kích lắm, llii (ự 
ìnluú pliùi thôi quan mả ve. I)ến quau đại— 
thhn mà không có dảng cũng kỉiỏng đirqc 
ycn chỗ. Trong mấy năm Diệp IIưửng-Cao 
coi việc nội-các, thi phái Đông-lám cớ thé- 
Iực mạnh hơn. Song lừ năm Vạn-lịch thứ 
42 (1614) Diệp Hướug-Cao xin thòi, thi đẳng 
Tuyèn-Cỏn tháng lợi. Đoạn, ờ trong cung lại 
phát ra ba, cái án : Một cái án can đến việc 
hoâng-lhái-từ bị người muốn lảm hại; một 
cái án can đến viộc vua Quang-tAn phải 
bệnh, vi uống thuốc mà chết; một cáí ần 
can đốn 'fiộc người sítng-phi cùa Quang-tAn 
mưu sự hiệp thái-từ mả thính^chinh. Bời ba 
cái ủn ãy mi các đ.ìng-phái công-kích nhau 
rẫt kịch-ỉiệt. Phối Đông-Iâm tht chủ ở việc 
phài, trái, muốn nghiént trị những kẻ cỏ tôi. 
đàng phàn-đòi (hi chủ ớ việc lọi Ỉ1ẬĨ. uaỉa 
ohaiãi chuy^ai thỉ thái. 
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Đến khi vna Hi-tôn (1621-1627) mới lèn 
ngôi, Diệp Hơởng-Cao lại vảo coi việc nội- 
'cảc, bọn Triệu Nam-Tinh, Cao Phan-Long 
đeu được khởi dụng, thanh-thế phái Đông- 
làm lại mạnh. Đảng phản-đối là bọn liêu- 
nhâm, thấy thế minh kém, bèn giao-kết với 
Ngụy Trung-Hiẽn I g Jỉ đẽ ngầm ngám 
làm hại bọn chính-nhân quân - tử. Ngụy 
Trung-Hiồn là một đứa hoạn-quan được vua 
Hi-tôn tin dùng, lảm lâm điẽu rát tân ngược. 
Quan tà-phó-đô-ngự-sử là Dương Liên §1 
dâng sớ hặc Trung - Hiẽn 24 tồi. Vua khổng 
nghe. Lúc áy có đến hơn một trăm đình- 
thân lân lượt dâng sờ nói Trung-Hiẽn làm 
hại nước. Vua cúng không nghe. Trung- 
Hiền bèn mưu với đảng phản-đối tim cách 
làm hại những Dgưíri trong phái Dông-lâm. 

Năm Thiôn-khâi thử lư (1624) đới vua 
Hi-tôn, Trung - Hiẽn xui đàng phũn-đối lấy 
việc ba cải án cũ mà buộc tội cho những 
người trong phải Đông-lâm. Trước bắt bọn 
Dương Liên, Tả Qaang-Bầu, 6 ngưởi ; sau 
bẳt bọn Cao Phan-Long, Chu Khời-Nguyôn, 
7 người,*.bô ngục vả sai người đánhởchết, 
Thiên-hạ gọi 'là Trung - Hiên hại mưởi ba 
người quân-từ. Bẫy giở những ngưởi trong 
phái Dông.lâm bị giết hại đến ba bốn (răm 
người, và những thư-viện cùa phái ấy ở các 
nơi đ«u bị hủy'hoại hết 6ạch. Từ đỏquyẽn 
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binh trong nưởc vè cả tay Ngụy Trung-Hiẽn, 
vả bọn tieu-nhân đầy triều, ngaDg tảng lảm 
bậy. 

Năm Thiên-khâi thứ 7 (1627) vua Trang- 
liệt lên ngôi, đem giết Ngụy Trung-Hiền vả 
bọn đông đảng. Song lúc ăy trong triẽu hết 
cả người trung - lưcmg, ngoải cỗi thì quân 
giặc nòi lên khắp câ mọi nơi. Đ£n khi giặc 
đến đánh phá kinh-thành, vua Trang'liệt 
phải thắt cô mà chểt. Nhà Thanh ở Măn- 
châu nhàn cơ-hôi ăy vào lăy nước Tàu. 


ẲNB HƯỞNG TẲY - HỌC 


Phải Đông-làm lúc đàu chì là một bọn có 
mấy người học với nhau trong một quận, 
ở đăt Giang-tô mà thòi. Về sau vi việc chính 
trị. cho nên bọn sí-phu ỏ' củc nơi đến phụ 
họa vào, thánh ra phải Đông - lâm mới có 
tiếng lớn. Những ngưởi gọi là thuộc về phái 
Đông - lâm lúc áy rất lả bác-tạp : ngưởi thi 
thuộc vè chi-phủi Hà-đ6ng. ngưởi thì thuộc 
về chi-phái Dièu-giang. song ai nãy đẽu theo 
cái tôn-chi của Nko.gtáo, bàn vẽ đạo-lỹ vả 
chính-trị, cốt muốn giữ cài học khí-tiếl, lăy 
.liêm-si lâm đàu., Vậy cái «học-thuyẽt của phái 
hổng-lâm đại-đê không ra ngoài cái phạm- 
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vi của phái Iý-học, nghĩa li thường cữ xuàt 
■hộp ừ cái học của họ Trinh, họ Chu, hay 
lả ở cái học của họ Lục, họ Vương. Song C6 
Một đi£u la nèn chtì ý, lả những học-giả 
trong phái Đôug-lám có nhiẼu người khỏi 
đần chịu cái ânh-hưửng cùa Tày-học, 

Sổ là vảo quãng năm Vạn-lịch đời vua 
Thăn-tôn, tức 14 vảo cuối thíHkỷ Ihứ XVI, 
nh&n có ngưởi Âu-lủy vủo buòn bán ờ vũng 
Quảng-đỏng vả Phúc-kiốn, các giáo-íỉĩ òạo 
Gia -lỏ dần đần sang IruyCn đạo ừ chỗ dủn 
gian. Lúc đău cỏ những giáo-sĩ thuộc VÊ Gia- 
16 giáo-hội (Sociélc dcs Jésuites) sang ờ vùng 
Quảng-đông học lặp tkúig Tảu vá chữ Nhc. 
Trong những giáo-sĩ ắy, có Lợi-Mã-Dộu 7pJ 
31 f[ (Matli ieu Rícici), người nước Ỹ-đại- 
lợi, học giỏi chữ Tâu, mặc lối nho-phục, lên 
ở vủng Nam-kinh thường giao.du vói bọn 
sLphu trong pháỉ Dỏag-Iảra- 

N»m Vạn-lieh thứ 28 (1600) đởi vua Thăn. 
t6n nhà Minh, Lợi-Mã-Đậu củng với giáo.sĩ 
Bảng.Dịch-Ngã (?) lèn BẮc.kịnh. Bíy giở 
trong phái Đàngdàm có bọn Ềéon Lỷ Clii- 
Tháo2Ệí;£ SI vá Paul Từ Quang-Kliai 
n đă theo„dạo Gia-lỏ, lảm quan tại triều, 
đSu ra sức đicu-hộ, 'cho ncn vua'síThằn-lỏn 
cho giáo-sl được phcp m<v nhã giúo-đưởng 
dc truyỉn đạo. Giáo-sĩ Lọí-Mă-Đậu hicu rõ 
iiíi tính người Tảu và thường giao-lhiồp 
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▼ởi bọn nho-học, ông dùng cái phưomg- 
phíp r&t khốn khéo, láy cối học của Nho- 
giáo mà khiến người Tàu Iheo Gia-tỏ-giíio, 
dùng một ngblá trong những nghía của chữ 
«thiên » vá chữ « đế» cho đúng cái thnyết 
của Gia-lỏ-giáo, rồi láy cái nghĩa sách của 
Nho-giáo mả đíCu-hòa với lâp-lục của nhân 
dân, Tả đỉ cho những người theo đạo-mới 
đưực thờ cúng lô liên như thưởng. Bửl vậy 
trong bọn sí-phu cố nhiều người tin theo. 

Nam Vạn-lịch thứ 38 (1610) giáo-sĩ Lựí- 
M"-Đậu mí':t, nhúng giáo-sĩ ừ BSc-kinh là : 
Hùns-Tam-Bạt S5 — (Sabbatins đc Ursis), 
Đăng-Ng ọc-Hàm 135 3E SI (Jean Tcrrcng), 
La-Nhã-C6c gl (Jacqucs Rho), Long- 

IIoa.Dân gg £)= £2 (Nicolas Longobardi), 
Mục-Ni-Các (Smogolcnski), Thang; 

Nhưọc-Vọng ỉl' ịjl (AảamSchalI), đẽii lả 
người tropg hội Gia.tù-giáo (SocicLc dcs Ji- 
sihtcs), giỏi thiện-văn, lịch-pháp và toủn- 
pháp và lại am hiẾu nho-học. Tua nhà Minh 
dùng những giáo-sĩ ấy coi viỏc Khàm-lhĩên- 
giáni đè sửa lại phép làm lịch. 

Những giáo-sĩ ấy lại cùng với bọn ngưởi 
Tàu là Lý Chi-Tháo vá Từ Quang-Khải làm 
ra nhicu sách khoa-hoc bầng chữ nho, dai 
khái như sách : Kinh lliièn cai 
Giản-binlì n u hi thuyết 'ị'- jgị •§£;•— ĩỉỳ-hả 






182 


NHO-GÍẢO 


b&n-nguỵin Ị5I M % $L ; — Tân-pháp toán. 

rậỐạÉÌ.v.v. (ỉ) Đó 1& cái khởi điỉm 
khoa-học của Âu-tây truyẽn sang nưởc Tảu. 
Sự nho-học cuối đởi nhà Minh vA đầu đời 
nhả Thanh cúng nhản đó mả thành ra có cái 
phương-pháp khác đời trước vậy. 

Lúc gi áo.sĩ Lợi-M5-Ĩ>ậu lên Nam.kinh tht 
phái Đbng-lâm đă thành-lập rồi, ông thường 
đi lại bản về nho - học. Ổng thấy trong 
nguyên.văn cùa các Kinh Truyện chì nói 
chữ <thiên* và chữ tđế»,chứ không dùng 
chữ € lý» đẽ nói cái nghĩa huyèn-bí của trời 
đất như cái học của Tống-nho, ổng bèn bảo 
bọn sĩ-phu trong phái ấy nên theo cái ỹ. 
nghĩa của nguyên văn trong Kinh Truyện 
cfi mả học, chứ đừng theo những lởi chủ- 
thíchcủa Trinh Chu. Bọn sĩ-phubấygiở có 
nhiêu người khóng theo cái ý . kiến ăy, vl 
họ đang sùng-thượng cái học của Tổng-nho. 
Nh&n đá mả thánh ra có sự nghị luận đồng dị. 

Sau khi giáo.sĩ Lợi-Mă-Đậu mít rồi, giáo. 
ẩt Long-Hoa-Dàn (Nicolas Longobardỉ) lám 
bài luận nói rỉng: Học-giả nén theo lời chú. 
thích của Tống.nho cúng khống sai nghĩa 
aguyẾn.văn. Giáo-sĩ Long-Hoa-Dân có cái ỷ. 
kiếa trái lại như thé. li vl muđu chiia <f bọn 


(1) Xam trong aáeh . Ca CbùM à taavan A' 

p. W5 <•«. 
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sĩ-phu đê cho tiện sự truyín đạo. Dẫu thế 
nào mặc lòng, vl có cái ý-kiín của giáo-sl 
Lợi-Mã-Bậu mù gây thành cái tiên-thanh 
cho phái Khảo-chứDg-học ờ đởi nhả Thanh 
vậy. 


Xét ra nho-hoc đời nhà Minh không ra 
Dgofti cái phạm.vi Tổng-học. Dù có phái 
Uteu-giang ch»TẾH chủ về mặt tâm-học, hay 
lá phái Hà-đông tôn sửng cái học của Trình 
Chu mặc lòng, phái nào cũng thuộc về lý- 
học cả. Cái học áy tay chia ra chi nọ phái kia, 
nhờng kết cục vẫn theo cái tôn-chĩ thiỀn địa 
vạn rật nhất-thề và vẽ đường thiết-thực 
vẫn cố giữ câi khí-tiết của học-giả. Xem như 
trong đời nhà Minh, các vua phân nhiêu rất 
lả tàm thường, thế mà khổng trièu náo lả 
kh6ng có đầy những trung'thăn nghía-sĩ, 
bỏ minh vl việc nước. Vô sau vua Thàn-tôn 
nhu nhược lười biếng lim loạn mát kỷ 
cương, rồi đến vua Hi-tôn hôn im quá đô, 
đề cho một tay Ngụy Trung-Hiỉn giết sạch 
•hững người trung lương. Tuy vậy, đến khí 
vua Trang-liệt chít, nước Tiu mít, híy*còn 
•6 x người như Sử Khả-Phip ộf tận 
trung bio quốc. Dó thật li khàng xẩu cii 
tiíag nhữag ngvời ebtm tầímầ aho-học vây. 
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THIÊN III 


NHO GIÁO ĐỜI THANH 

(<644 - Itil) 

I. - TÌNH - TRẠNG NHO - GIẮO ĐỜI THANH 


Nhà Thanh đốí vứt Nho-giáo. — Nhả Thanh 

lá nòi dống ngtĩởi Hồ ở vùng núi Tràng- 
bạch, phía dông-bắc đăl Mán-châu. Năm Vạn- 
1 ch lliứ 11 (1583) có người tù-trưirng lén là 
Nộ-nhĩ-cáp-xích qnậl khỏi lcn đánh lẩy các 
bộ-lạc, rôi dcn năm Vạn-Ijch thứ 44 (1010) 
xưng lảm đố, tức lả vua Thái-lô nhà Thanh. 
Thái-lô phá quân nhả Minh ờ Thììm-dưưng, 
lập thảnh một nước có thế lực rđt mạnh. 

Vua Thái-tồ và vua Thái-tôn đcu c6 chí 
lỏn và rất chú ỷ đến việc học. *L’jr íĩỉHi người 
Măn-châu không cở văn-tự, nhà vua búi l:ty 
cli. Mòng-cồ hợp với tiếng người bin-xứ 
đặt ra k'i chủ' riẾng, bíU c iC holng-tử và con 
củc quan phãi học lộp dạo Nho. 





NỈỈQ-G1ẲO 



Đển đởi vua Thếtồ, niên-hiệu Thuận-írị, 
vảo lảm vua nơớc Tàu, theo chẽ độ của nhà 
M : nh mà trị nước và hết lòng lo mở-mang 
việc học. 

Vna Thảnh -lô,, aiên-hiệu Khanghi (1662- 
1722), là một đáng aph-quỉm, tính rát hiểu- 
học. Binh nhật tuy vổn to việc trị nước vi 
việc đánh dẹp, nhưng không mấy khi tay rời 
quyên sách.Thánlutồ rát súng Nho-giáo, đẽn 
tế Khồng-lử ỏ' văn-miếu, ưu.lễ, nho-lhần và 
khuyến miến sĩ tử. Đó có lẽ về đường chính- 
Irị lủ một củch khôn khéo đê thu - phục lỏng 
ngưừi Tàu, nhưng cũng bôi củi tinh bản- 
nhiên của Thánh-tồ mến học. Không nhĩrng 
là ngài xem sách nho mà thôi, ngủi xem hết 
cà các sách nói về thi6n-văn, địa-lý, binh-thư, 
âm-nhạc, y-lhư cùng những sảch toán-học 
của các giáo-sĩ đạo Gia-lô đă soạn ra hoăc đá 
dịch radbẳng chữ nho. 

Ngài lại chủ-lrương lảm những sách như; 
Uyên-giám-loạỉ-hàm ểỉl m 1$ ặỉị, Khang-hi 
tự-diêiì JỊ£ ỊịỊỈ íyt -ìi%’ Tinh-lý titìli-nghĩa^Ề ĨỊỈỊ 

^ Chu~ỉừ toàn-llur V. V., vả 

sai cúc quan sưu tăm các thứ sách VỞ; song 
ngài có ý muốn thống nhái sự ngôn luận Và 

f \ * 

sự tơ tưởng cùa người trong nước, cho nôn 
ngải chỉ trọnị^nhfl-ng Kinh Truyện và Sừ, 
chú không chuộng nhfrng sách của bách-gia 
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chư-tử. Thế đủ rõ la trong sự biêu học cùa 
Thánh-tồ vẫn cố cái chử-kiếD Tẽ đường chinh- 

lr i v $y. u 

Sự học trong đời Khang'hi rát thịnh, 
khổng những các phai trong Kho-giAo như 
phái Hán-học vủ phái Tỗng-học đêu thịnh 
hành, mà phái Tây-học cũng cở thế-lực. 
Những giáo-sĩ của hòi Gia-tô-giáo đAn ớ Bắc- 
kinh lừ cuỗi đói nhà Minh đỉu được trọng 
dụng. Lúc ííy có gíáo-sĩ Thang-Nhưực-Vọng 
Ĩ&3ỈM (Adam Schall) vả Nam-Hoài-Nhân 
^ ® t (Ferdinand Vierbiest), đều làm chức 
giám-chính trong Khâm-lhièn-giám. Các giáo- 
sĩ dcm những sách khoa-học và triết-học của 
Âu-líỉv dịch ra chữ nho. Sau vl những giáo-sĩ 
thuộc vìi giúo-hỏi khác ở phía nam nước Tảu,. 
công-kích cái phưưng-phíip tuyên giáo cĩ a 
giáo-hội Gia tổ tSociété des Jésuites) cho 
nên Thánh-tò mới cỏ lịnh căm đạo, thành ra 
sựTảy họcữ nước Tàu cũng vl thể má giản 
đoạn. 

Vua Thế-lổn, niôn-hiệu Ung-chinh (1723- 
1735). cúng chăm lo việc học, mở các thư-viện 
và chọn những người minh kinh tu hạnh 
làm viện trưởng, láy những điẽu-qui cùa 
Chu-tứữ Bạch-h)c-đồng ban ra kh3p cả nước. 

Vua"* Cao-tôn, nién-hiệu Càndong (1736- 
1795), cũng như vua Thánh-th rất lưu tàm 
4ếa tiịt họa. mử những khoa hầc-học hồng* 
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từ, Tà sai các quan đại-thần tuyên cử những 
kẻ sĩ tiêm tóm kinh học và ban thưởng rát 
hậu. Cao-tôn lại mở Tứ-khỗ-toàn~thư-quátĩ' 
ìam&m Ệg, và sai quan lảm bô Tứ-khổ 
toàn-thư tòng-mạc £3 JặL Ễ ® m $• sách. 
Đại-Thanh hộỉ-đièn ĨỀ sách 

Thanh nhđt-lhống-chí ^ fị§ I5È rcẵ’ sách 
Thập-bái-ỉỉnh thông-chi ịỷl A ÍỄÍ iẫ <ế»> v - v * 

Bởi nhà vua trọng những người vân học,- 
cho nên trong đời nhà Thanh có nhieu người 
làm văn giỏi như Ngụy Hi ịg, Hàu Phương' 
Vực 'ẽl ỈỆÌ> uỏng Uyên ££ }%, Chu Di.Tòn 
18? ặỉ Phương Bílo ýỊ ■g, và nhứng 
người làm thơ giỏi như Ngô Vĩ-Nghiệp ^ ịỆ 
ỆịỊệ, Vương Sĩ-Trinh ££ jg, Tra Thận- 
Hành ý đều là người nồi danh trong, 

đời vậy. 

Sự n^-mang Nho-học. — Vê việc học thl 
nhả Thanh vẫn theo qui-củ của nhà Minh, 
duy chĩ sửa đòi một vài điêu riêng cho ngưởi 
Mãn-châu. Thi-dụ ở Kinh-sơ đă có nhà Quốc— 
tử-giám, nhưng lại đạt thêm nhả Tổn-học 
s* nhi Giác-la-học £ B ỊỊỊ, nhả Hàm- 
yên-cung-họe 4ịc & Ị/Ị’ nhà Cảnhisơn- 

quan.học |Q Ạp, nhả Bit-kỳ-quan-học 
A »wsT đỉ dạy tổn-thát đệ-tử và bát-kỳ 
đệ-tử. Những người coi việc giảDg dạy ở các 
*h* kọoi/ Qửoi người Mán vá người Hin. 





188 


mm-eiAo 


Chủ-ỷ làđÈdạy nho-học, nhưng vẫn bỗo-lhù 
cái lục cũ của người Mãn-chàu. Song\i cái 
nền học của người Mf»n rất (lơn sơ, và ỉại 
không cớ cải văn-minh cố hữu, cho nôn dẫu 
muốn hạn-chế thế nào mặc lỏng, làu ngày 
người Măn củng bị cái văn-học cũa người 
Hán cảirí hóa hết câ. 

Cách mỏr-mang như thế, kè cũng dã rộng 
lổm, nhưng vi sự học chi bó buộc trong hai 
chữ văn-chơơng, mà nghĩa' lý thì không 
được ra ngoài cái ý-kiến của họ Trinh h > 
Chu, cho nôn cái liọc-vìin cùa nhâu-iìàn một 
ngày một hẹp lại. Đó cũng là bởi cứi học 
khoa-cử mà ra. 

Khoa-cử. — Khoa-cử đời nhà Thanh cũng 
như (tỏi nhà Minh. Lệ cứ ba năm mội lán 
thi. Những học-sinh ở Kinh và ờ c tc phũ, 
châu, huyện, đỗ thi hương thi vào [hi cà ở 
bộ Lễ, gọi là thi hội. Những người thi hội 
trúng cách thì được vồolhi ừ diện Tái-hòa, 
gọi là thi đình. Ai thỉ đình đỗ cao được licn- 
sĩ cùp-đệ và tíến-sĩ xuál-tiiản, ai đỗ thấp tkl 
được ílồng-liến-sĩ xuát-thân. 

Kboa-cửkhỡi đàu cỏ từ đời vua Vú-đế nhi 
Ilán,*\ihưng thật thịnh-kảnh tht kè từ đời 
nhà Đường trở đi, đến cuối (lời nhà Tnanh, 
trước sau có hơn hai nghìn năm, lá một cái 
cbế-đô .đè kén chọn người ra lảm quan ỉfi. 







ỊCIiO-gúío nhờ đó mà phái aạt ra, nhưng cĩing 
vl đỏ mả cái tinli-lhân kỏm-cỏi đi, li bởi cúi 
n'idung của khoa củ', chỉ chuyên về mặt lữ. 
c ưưng, lấy thi phú, kinh-nghía và văn-sách 
lúni cốt, chứ không hòi đển học-vẩn vả thá* 
hạnh, Ilễ ai có Ui 1*111 văn và giỏi nghề thư. 
pháp thi đỗ, mà thương ai đa đỗ đạt ròi, ba* 
nhiêu những đicu (Ịiian-hệ dén đạo lý của 
thánh hien, hoặc đén việc trị nước yôn dân. 
đen gác bỏ đi, không nhln đến nữa, thành ra 
cíi lổi học khoa-cừ chỉ có danh mà không có 
thực. Rời chưng khoa-cử la con đường danh 
lợi, cho nên những sĩ từ cứ l&n lộn vào đó, 
ni đíing đủ cách gian dối đề cho đạt cái mục. 
đích ti-lhicn của minh. Cũng vì thế mả thánh 
ra cái liru-lệ càng ngáy càng thèm rộng ra. 
Xưa nay céc nhả thírc-giả cũng đãmuổntlm 
c:'c'i Irừ bỏ đi, nhưng vẫn không thảnh liiộu. 
Đến cuối Ihế-kỷ thứ XIX, năm Quang-lự tỉiũr 
28 (1898), bọn Khang Hữu-Vi, Lương Khíi- 
S èu v.v. mưu sự bicu pháp tàn chính vả bỏ 
k : oa-eử di, vụ láy thực học, đe theo thởi 
mà liên hành, nhưng lại bị bọn thủ-cữn 
pg^n-cãm, Cách bây nỉìm sau lắ năm Quang- 
tụ ilỉú 31 (1905), vìllvờithế bức băch, Iricu- 
dlnh nhả Thanh mói nghe lời cũá Trương 
Cki-Đỏng và Viên ThỂ.Khâi, bỏ khoa-cừ đi 
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và đặt ra qui-thức giAo-đục theo tân-thởi. 
Nho-gi&o vồ đường hlnh-thức đển đỏ mói 
biến hlnh đồi dạng, vả cử lẽ nhờ cuộc bién- 
đồi ấy mà phát hiện cái chân tướng ra được. 
Bởi vi xưa nay 4ỉỉ học chân-chlnh của Nho- 
giáo thường phát ra ở các nhà tư-thục, chứ 
ở những nhà công-học, thl ngoải sự bó buôc 
sĩ tử trong vòng khoa-cử ra, không Ihăy có 
cái lư-ỉưởng gỉ mói lạ cả. 

Một nhà khảo - cửu Nhật - bảo nói rầng : 

Sựhọc-v5n nướcTủu bị nhả chính'trị lợi- 
dụng, học-trò khi ở nhả trường học những 
cách khững phải đề đem ra ứng dụng,-chẳng 
qua chĩ học những văn bài đè ra ứng ihi mà 
thôi. Thậm chí Khồng-giáo là cốt dạy chó 
người ta trl-tri, cách-vât và cái qui-mổ trị 
quốc, binh thiên-hạ, lớn đến những đicu cỗt 
yếu vè chlnh-trj. nhô lử những điều ctc lu- 
dưởng nbôn-cảeh, thé mả từ khi bị phải lúi á 
chinh»trị lợi dụng, cố ngưởi chê cá Khồiig' 
gido, cho ỈA một cách học đ£ đi thi. Ngày nay 
nước Tàu bô h&n khoa-cử đi rồi, nhiêu ngưởi 
đă xướng lén lả giii phóng cho Khồng-giáo, 
thát là phải lâm vậy. 
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II. — CẤC HỌC-PHAl ờ bời nhả thanh 

Trong khoảng 3ơ-diệp nhả Thanh, các vua 
đêu hết lòng tưởog-lệ Nho-giáo, nhưng vẫn 
công-nhiên chủ-trương cải học của Tổng, 
nho. Qui-củ sự học và phép thi-cử nhăt nhát 
theo lỗi nhẩMinh. Song đỏ chỉ là cái hlnh- 
thức riêng vồ mặt chỉnh.trị mà thòi, còn cái 
Ihực học thi ở những nhà tư - thục, khống 
quan - hệ đến sự hạn - chế của chính-phủ. 
Thuí^ ăy có những người nho-học khổng 
chịu' ra làm quan với nhả Thanh, ở nhà 
liêm tâm học tập. Lại nhân cái ^học-phoDg 
vẽ cuối đời nhà Minh đă tiSu-lụy lắm, cho 
nèn các học-giả mới phấn chăn lên, tìm cái 
phương-pháp mà sửa đôi lại. Bời vậy các học - 
phái mởi xuăt hiện ra như là phái Hán-học, 
phúi Kinh-học, phái Tổng-học. Vẽ sau đến 
mạt-điệp nhủ Thanh sự học ấy suy đòi đi. 
và lại vì thời thế bức bách, cúc học-giả mơi 
xướng lèn phổi Tân-học, tức là phái đang 
thịnh hành ừ đCíi cay. 

Sau này í*, Tét những cái học-thuyết cùa 
máy ngơo. ờaahẨho trong những phái, ấy, 
Còn ai muôn biét rỗ sự nho-học trong đời 
nhả Thanh, thì nên xem sách Thanh-đại-học- 
thuậỉ khái-luận mnmmmÍầ] của Lương 
Khải-Siêu là sách có giá trị vè đường khảo- 
-cứu vậy. 
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Nguyên từ cuối đời nhít Minh, các học-già 
cú nhiÊu người Ihđy sự học theo lối Tdng- 
aho có nhiÊu đicu sai lâin, lại nhấn có cái 
ỉah-hường Tây-học cùa những giáo-sí đạo 
Gia-lôđcni sang nước Táu, các học giả nhừ 
đó mà rộng cái kiến - thức ra vả cỏ cái 
phương-pháp khảo-cứu rất liuh-lường. 

Vào khoáng năm Vạn-lịch (1572-161.9) đời 
vua Th&n-tòn nhả Miuli cỏ giúo-sĩ Loi-Mã- 
Đàu (Malhieu Ricici) đã xướng lèn cái 
thuyết nèn tlm nghĩa sách ờ trong nguycn 
vSn, trong bọn sĩ-phu cỏ ngưòi (lă khuynh” 
hướng vê mặt khảo-chứng, cho đời nhá Hán 
gần đỏri XuAn - thu vâ Chién-quốc hơn ilô'i 
nhá Tổng, tht nôn theo Hán - nho mà học, 
hơn là theo nhfrng lời chủ-thich của Tổng- 
nho. Bỏi vậy, qua sang đời nhả Thanh, cỏ 
bọ Sập, di - nho nhả Miỉh, vi danh nghĩa mả 
không ra lảm quan, cử ở nhủ dạy học và 
làm sảch k lập ra phái Hán-học. Phái ẩy chủ 
ở sự nghiên - cứu các Kinh Truyện và các 
sách sử, tim-tói ờ những sách cò, suy xét 
lây sự ihực, nhận biết cái gl có nghĩa lý rất 
phải thi theo, cho nén nới gọi là khảo- 
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chứng-học §g Ệ?. Cái phương-pháp ơna 
phái ấy khổng phải theo lối huân - hỗ của 
Hán - nho, mù cái phạm-vi cùa sự khảo-cứu 
cũng không chuyên ừ Kiuh-học, nhưng t.hco 
cái đại-thèthì có đieu giống như lõi học eiia 
Hán-nho, cho nên lại gọi lả Hán-học ịf| ẵjí. 

Người đứng đàu phái Hán-học là Cố Vièm- 
Võ, rồi đến Diễm Nhược-Cự, Mao Kỷ-Linh. 
Hồ Vị, Giang Vĩnh, Huệ Sĩ-Kj T , Huệ Đống, 
Dái Chấn V. V. Những người ấy tiêm tâm (V 
sự khảo - chứng và đều tinh-thâm toán - học 
cả, cho nèn những sách vờ của phái ủ’v lủm 
ra có pinrơng-pháp rất rõ rủng vù có nhiêu 
v-kiến mứi lạ. Những nhà tàn-học ngày nay 
thường vi sự hành - động của học - phai áy 
vói sự hảnh động của Văn-nghệ phục-hưng 
(la Renaỉssance) bên Ảu-tây. 

Cò Vlêm-Vô - C6 Viêm-Võ tự lủ 

Ninh - nhân 58 Ạ,, hiệu là Dinh-lâm 
(1612-1681), người huyện Cỏn - sơn, tinh 
Giang-tỏ. Lúc nhà Thanh liíy nước Tàu rrti, 
ông theo giúp nhà Minh khỏng dươc, ve 
nhà, bà mẹ nhịn ăn mà chết, dặn ông không 
được thờ hai họ. Về sau ông nhất địuli 
chung thân khổng ra lảm quan với nhả 
Thanh. Trước ông ờ Giang-tô, lúc ừ Côn- 
sơn, lúc ở Nam-kinh, sau vì có sự bất hóa 
với người lảng, ồng bèn bỏ đi lèn phía tây- 
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bác, làm ahàởđát Hoa-àm, thuộc tỉnh Thiềm. 
tây, khai khan ruộng clìil dè nuối thâu. Mỗi 
lúc có người muốn tiến ông vảo làm quan, 
thi ông hét sức từ chối. Hễ ai nài ép lắm, thi 
ỏng DÓĨ : muỗn đẽ ỏng sống thì đừng ép ông. 

Ong học rát rộng, tinh nghe Iighiên-cứu, 
phàm những âm.vận-học cúng cúc cái học 
khốc như thiên-văn, địa-lý, toán-pháp, điền- 
iệ, khống có điẽu gì là ông không học đến 
chỗ eău-bản. Ong xem nhị-thập-nhát sử, 
thập-tam Triìỉu thực-lục, thiên-hạ đồ kinh 
và tiCn-bổi văn-bièn thuyết bộ, rồi thãy có 
điền gì quan-hệ đến sự lợi hại của dân sinh 
Iíì ông bifrn chép ra, lảm thành bộ sách gọi 
là : Thiên-hạ quận-quốc lợi bệnh thư ^ jg]J 
gjỊ 7^1 f£, một trăm hai mươi quyèn. Sau 

òng lại đi du-lãm các nơi ỏ' phía tây và phía 
bẳc nước Táu, xem những sơn xuyêD, phong 
thồ, cùng những di-tích đời xưa đề khảo 
chất những điều chép trong sách ấy. Ỏng đi 
du-lịch ữ miền tày-bắc hơn 20 năm, đi đâu 
có hai con ngựa và hai con lứa chờ sách đi 
theo. Hến nhfmg chỗ biên tái, ỏng Um những 
người lính già hoặc những người đâ thổi 
lính, đề hỏi han mọi chuyện, có điẽu gl 
khổng hợp với những .điều ông đă biết, thl 
ôn.g đến chỗ trọ dờ sách ra xét lại cho tưởng 
tận. Ồng khảo chái được điều gì chưa chép 
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ờ trong sách ăy, thì òng bièn ra mòt tập 
rièng gọi là : Triệu uực chí ^ íiĩS- 

Ỏng suy làm cái bàn nguyên âm-học trong 
các Kinh Truyện 'làm ra Àm-luện 3 

■ quyên ; Thi-bản-ảm 10 quyên ; Dịch- 

âm 3quvcn ; Dirớug-nãn-chiah |ịf jjg 

20 quyẽn ; Cõ-àm-biẽu qỊị- § 3 Ệ|, 2 quyèn. 
Ong lại kẻ-círu những kim thạch văn-tạ, 
nghĩa là những chữ khắc ò' bia đá hayởđlk 
dồng đe làm b;lng chừng cho các Kính Sử, 
và lấy những lởi nghị luận về việc học ở 
trong các Kinh Sử mà làm ra sách Nhật-trí- 
lục ẸJ jỊJỊ 30 quyèn. Hậu nho iho bộ sách 
ấy là bộ tinh-nghệ cùa ớng. 

Ngoài những sách ẩy, ổng còn lẩm đén hơn 
20 thứ sách khác nữa, sách nào c&ng bồ ích 
cho sự học-lhuậl vá thế-đạo. Kẽ những nhâ 
nho-học xưa nay, má sự tư-lưửng, cách lập- 
ngỏn và sự khốo-chứng được hợp với thê- 
lệ khoa-học, thì có ổng là hon eả. Ỏng thật 
là niột nhà đại khoa.học trong Nho-giíio vậy. 

Bời ỎDg cỏ cái tính-chấl khoa-học ấy, cho 
nên óng khÔDg ưa cái học hinh-nhi-thượng. 
Òng lại thấy học-phơng cuổi (ỉời nhủ Minh 
tài tụy, học-giả rheo mạt học của phái Dién- 
giang, thường hay tímg-tớ không chịn xem 
các Kinh Truyện, ông bèn eực lực cồng- 
kich học.phái ấy. Òng bùn việc học. thường 
Jiói râng: « Hơn một trăm năm nay, học-giả 
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thường thưởng cứ nói tàm, nói tính, mà 
mang-nhiên không hièu rỗ nghĩa. Mạnh với 
nhân, Iđ Phu-tử vẫn ít nói đến ; tính với 
thiên-đạo, thi đến thầy Tử-Cống cũng chư.') 
được nghe. Cái lỷ của tính và mạnh là chì 
nói rõ ở trong Dịch-lruyện, chớ chưa tang 
đem nói vởi người in. Phu-tử trà lời clio 
người hỏi vé việc sĩ tt. llil nói rẳng : « Hành 
kỳ hữu sỉ : liòi về việc hoc, thi 

nói râng : « Hiếu cò mẫn càu ị£Ị- yỊg )) ; 
nỏi với Ai-công viì cái công miuh-lhiện iỊỊỊ 
thi bảo lấy sự bác-học lủm trước tièn. Nhan- 
lử là bậc gàn bâng tháuh-nhán mà còn nói : 
«bác ngã dl văn pị$£ »■ Từ Tăng-lừ 

trờ xuống, người đốc-thực như Tử-Hạ mà 
nói nhân, thì-bào lả : « bác học nhi dốc chi, 
thiết văn nhi cận tư ^ lĩn n 5Ế- ỈJ] fSỈ nn 
5Í g. » Những bậc quâu-lử đời nay llil 
không thế, tụ họp những bạn hữu và môu- 
nhàn đến hẳng trăm háng nglùn người, nói 
tâm, nói tinh, bỏ sự tíđahọc nhi thức ^ 

đỉì cau cái phương nhát-quán, bõ sự 
khốn-cùng cùa bốn bẽ không nói, mủ giảng 
đicu « nguy vi tinh nhất !** ». Như 

thế, thi át là cái đạo phài cao hơn Phu-tử 
mà bọn đệ-tử phải giỏi hơn Từ-cổng. Ta dây 
không dám biết vây. Trong sách Mạnh-tử 
có hay hói tâm, nói tính thật, nhưng đến khi 
bọn Vạn Chương, Cồng Tộn-Sửu, Trăn Đại,- 
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Tràn Trăn, Chu Tiêu, Bảnh Canh, hỏi đển, 
thì lởi đáp lại của Mạnh-tử thường chỉ ở 
trong khoảng: xuát xử, khử lựu, từ thụ, thù 
dtr mà thôi. Bởi thế cho nên : tính, mạnh, 
trời, lả Phu-tử ít nối đèn, má uay những 
'bẠc quán-tử thường hay nói đến ; những lời 
biện luận VỀ việc xuất xử, khử tựu, từ thụ, 
thú dự, là Không-lữ và Mạnh-tử, thường 
hay nói, mà nay những bậc quâủ~tử ít nói 
dến. Ta uay bảo cái đạo cùa thánh-nhần lả 
thê nào? RầDg : «bác học ư văn », răng: 
« hành kỳ hữu sỉ », tự một thân mình cho 
đén thềèn-hạ quốc-gia lá việc học vậy; tự 
đạo Um con, làm tòi, làm em, làm bạn, cho 
đln khoảng xuất nhập, văng lai, từ thụ, thủ 
dự, đss«i phải có việc h&u sì. Kẽ đi học mà 
khổng nới cái si, lả người vô-bản; không 
hiíu ch đa văn, lá câi học hư klrỏng. Lẵy cái 
người vô-bản mà giảng cái học hư-không p 
thi ta thây ngây càng theo học thánh-nhàn 
mà câng xa thánh-nhân vậy. » 

Đỏ là lời C6 Đinh-lâm btlc cái học của 
phái Diêu-giang. Cái học của phái ẩy có chỗ 
làm lớn, là đem cái học, hình-nhi-thưạng 
mả truyẽn bá ra cho hạng người trung-nhân 
đl hạ. Củi lỗi đy là tại bọn Vương Long-khé- 
muốn lèn cao quá, không theo lời dặn của 
Duơng-minh, cho nên VÊ sau thành ra mót 
cđi học hoang-phiếm khổng cở cái gi là thiết- 
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thực chắc-chẳn. Cổ Bình-làm chẻ chỗ ăy cùa 
Dièu-giang-phái lá rẩl phải, song óng đi biết 
râng cái lý của tinh và mạnh đã nói rổ ờ 
DỊch-truyện, thl sao lại nói cái học vẽ tinh 
vả mạnh khớng phải là Không - học ? ỏng 
cũng nhận là Mạah-tử chăm chăm nói làm, 
nối tính, thế có phủi là trong Không-học cỏ 
cái học hình-nhỉ-thưựng không? Chỗ tinh- 
vi của Khồng-giáo là đè cái học hình-nhi- 
thượng riêng cho thieu số I rung-nhàn dĩ 
thượng, và lìíy cúi học lilnh-niii-hạ đẽ chung 
tát cà cho các hạng người. Những đĩều « bác 
học ư văn », « hành kỳ hữu sì » cúng những 
việc « xuà t xử, khử tựu, tù thu, thủ dự », 1;\ 
thuộc ve phăn hinh-rhi-hạ-học. Cái lăm cùa 
phải Dièu-giang là ô chỗ láy gốc làm ngọn, 
đem cái phàn hlnh-nhi-thưạng lùm còng- 
giáo mà dạy hạng trung-nhàn dĩ hạ, cho nôn 
mới hóa ra sự học rát dừ ừ cuối đời nhít 
Minh vậy. 

Có £Mnh-lâm khổng phán-biệt rõ chỗ ííy r 
cho nên lởi phê-blnh cùa ông chì đúng về 
mặt Iilnh.nhi-hạ-học màkhôrgđúng về mặt 
hlnh-nhi-thưọmg-học. Nho-giáo sò dĩ là* cái 
học - thuyết hoíin - toàn, rất cao-minh Vil rát 
thiết-lhực, lá bừi cố thưọ-ng-học và hạ-học 
điều-hòa vứi nhau, không thiôn lệch vê bèn 
nào cà. Thưọng-học đề làm cỉín-bàn cho hạ- 
học. Nhưng thưọmg.học khớug phải lả cAi. 
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học đê truyền bú ra cho ..rtes-g cháng: sự 
nhân-sinh nkật-dụng là thuộc vè hạ-học, tất 
pliài lấy những điẽu cương"-thường đạody 
làm chuẫn-đích, lăy việc làm lièm-sì làm giới- 
hạD. Nếu bò nhứng điẽu ấy mả vụ lăy sự 
phóng-tứ hư-vô, thl làm thế nào má không 
thành ra cái học hoang-phiếm được. 

Cố Binh-Iàm thấy rõ cái làm ờ chỗ ấy, cho 
nên ổng đốc chí ờ sáu Kinh láy làm căn-bản 
của sự học. Òng tuy khổng cỏng-kích Trình 
Chu, nhưng khống nhận cò cái lý-học đởc- 
lập. Ông nói rẳDg: « Xứa nay saô ỉại biệt ra 
một cái hợc gọi là lỹ-học được ? Kinh.học 
tức là lỹ-học vậy. Từ khi bỏ Kinh-học mà 
nói ty-học, tht cái tử-thuyết khởi lèn. Khống 
biết rầng bò Kinh-học đi, thỉ cái mả gọi là lỹ- 
học tức là Thiẽn-học, » Kinh-học tức lù lý' 
học, đó là lời đe -làm bièu-hiệu cho họe- 
phái của ỏng lập ra vậy. Ong lấy cii học theo 
nghĩa sách trong sáu Kinh đè chữa cái học 
hoang-phiếm của người đương thời. 

Cái học của Cổ Đình-lâm có ba điều rất 
đặc-biệt. Một lả khổng mô-phỏng đởi trước. 
Òng nói ờ trong sàch Nhật - tri ■ lục râng : 
« Người trong đời nhả Minh, hễ làm sách lá 
khổng có điêu gi khòng cẳp nbẠt.» Ông cho 
việc làm sách là việc răl khó. € Hễ đời xưa 
chưa bàn tới, mà đời sau khóng thề không có 
được, thì mới nên Ong theo cái 
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phương-chàm áy mà là ro sá«fe. Nhật-im-ỉục. 
cho nên ông nói ở trên bài tựa rẳng : € Ta 
đọc sácb từ thuở nhỏ, bièn chép ra nhiều 1 
chỗ, nhưng sau cố chõ nào không họp thì 
sira lại, hoặc có chỗ cb-uhân đã nói trước la 
roi, thi bỏ đi. » Lỗi làm vă’i của ông cũng 
khỏng bắt-chưức người đ<vi xưa. 

llai là trọng chirng-cứ. Ồng biên chép ra 
điẾu gi 14 có đủ chứng-cớ rõ-ràug, chứ không 
nòi mò. 

Ba là trọng s.ự thực dụng. Ông nói rẳng : 
« Khồng-lử san định sáu Kinh, tức la cái tam 
cũa Y Boăn, Thái-còng cừu sự lảm-than của 
dân. Cho nên nói rẵng : « Tái chư không 
ngỏn, bđt như kiến chư hành sự 9Ỉ ỉf§ỉx*'jjf> 
X' Ã SI íì 3 • Ghé P n*»fcng lời khổng- 
ngỏn, không bâng tháy ờ việc lầm. »... Phàm 
vãn mả không quan-hệ đén sự sáu Kinh đã 
dạy, vả đến việc đưong thé, thỉ nhát thiết 
không làm. » 

Bửi có cái học thiết-thực kinh-tè’ và cái 
phirơng-pháp khoa-học dùng về sự khảo-cứu 
vđ sự trước-thuật ấy, Cổ Binh-lâm mở ra 
một học-phái rẫt có giá-trị trong đời nhà 
Thanh vây. 


Điẽm Nhirợc-Cự. — Diễm Nhưọc-Cự m -%Ịị 
tự là Bách-thi U (1616-1704), người 
đãl Thái-nguyèn, tinh Sơn-tây, cũng là một 
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di-nho nhủ Minh, không ra làm quan với nhả 
Thanh. Ỏng (lời nhà đến «' đất Sơn.dương và 
chuyên chú vẽ việc khảo-cứu các Kinh 
Truyện. Ông'làm sách: Thượng thư cò văn 
chứng ^ "Ểr X s biện luận cái 
lãm cùa sách Cồ-văn thượng-thư fnì ® 
đời Đông Tấn, vđ sách Tliượng-thư~-truyện 
ÍSì cùa Khồng An-Quốc đới Tày-Háu. 

Xira nay học-giả cho sách ày là nhíil đinh 
khỏngai dám hàm đến. Diễm Bách-thi nghiên' 
cứu những chỗ sai Kfcm và cho những sách 
áv la nguv-thư. 

Mao Kỳ-Linh. — Mao Kỷ-Linh ^ IU), tự 
là Pại-khà pf (1623-1713), người đát Tiêu, 
srm, tinh Chiết-giang. Ong học rộng, xem hết 
các. sách vờ và giỏi vS nghề biện bác, Um 
những sự sai lăm trong cái học của Chu-tử, 
đÊ làm rõ cái học cùa Hrtn-nho. Ông có lâm 
sách : Cò-văn thượng-thư oan~từ ^ X ÌhÌ lí 
đề bẻ cái thuyết của Diễm Nhược-Cự 
bàn vii sách ấy. Những sách của ông là : Xuân- 
thu truyện 70: i f§í; — Mao-thi truyện ^ gỆ 

Hò Vị. — Hft Vị jịỊJ ỈU, tự là Phĩ.minh JỊj8Ị 
ị|J, (1633-1713), người đăt Dức-thanh, tỉnh 
ctn£t.giang. Ong là một nhả khảo chửng-học 
có tiéng trong đời Khang.hi vả rất tinh về 
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địa-Iỷ-học, có dự vảo việc lảm bộ Đại-Thanh 
nhđuhổng-chí ỉi —, ỉg. 

Ông Ià«i bộ Dịch-đồ ntình-biện â«Wi. 
đại chi là biện-luản vồ việc từ đời nhà Tống 
trở lại mà gọi là Hà-đs, Lạc-Thư, là cùa Thiệu 
Khaug-tiết, học Lý Chi-Tíli vá Trăn Đoản mả 
làm ra, chứ khổng phải lả cùa Phục Hi, Văn- 
vương, Chu . cổng và Không-tử. Ồng làm 
quyền sách ấy đè phân-biệt Dịch ỊỆị của tiiỉn 
thánh, khác với Đồ m là của họ Trằn và họ 
Thiệu, đe học-giả biết Tống-học lá Tống-học, 
mà Khòng-học là Khồng-học. Chia ra thl hai 
bên cùng hay cả, hợp lại thi hai bên cùng 
hỏng. E>ó là cái ý ổng nói ờ trong bài tựa của 
ông làm vậy. 

Ồng còn làm bộ: Vu cống chùy-chỉ 51 
m m rất có giá.trị vô địa-lý.học của nước 
Tàu. 

Giang Vĩnh -Giang Vĩnh Jí> tựlà Thận- 

tum® (1680-1762), người đát Vũ-nguyên, 
tỉnh An-huy. Óng học rất rộng, xem hết các 
Kinh Truyện và bách-gia chư-tử, lại giỏi về 
toán-số, àm-vận và Iuàt-lứ. Sách của ông lảm 
ra hơn 10 bộ : Chu-lê nghi-nghĩa cử yếu J9ii 
n 8Ỉ Ịg ; — Hương - đảng .đõ-khảo 
3S03ỊÊ-' — Giang Thận-tu sõ-học 'ịi@ (Hỉ 
IX w •' — Suy-bộ-pháp-giải fl| tìỉ #; — 
Lễ-kỳ cương-mục ầH iĩ : — Cò oận liêu- 
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chuòn ui ; -- Lnật-lữ tán luận 

bm£ V.V.. ‘ 

Từ Giang Thận-tu vè sau, phái H&n-học 
cực thịnh, là nhờ có cha con họ HuẠvà.thẳy 
trò họ Hái vậy. 

Huệ Sĩ-Kỳ — Huệ Sĩ-Kỳ ^ Ỷ ĩjj, tự là 
Thiên-mục ^ ỊỊ{, người Tô-cháu, tĩnh Giang- 
tô, đõtiến-sĩ đời Khang-hi, làm quan đến chức 
thị-độc học-sĩ. Òng khảo-cứu hết các -Kinh Sừ 
và cho lủ: « Siich Tarn-lẽ của Trịnh Khaug- 
thành,sách Công-dương-truyện của Hà Hưu, 
phàn nhiêu lả theo phương-pháp đời Hán, mà 
đời Hán cách đời xưa chưa xa mấy. Vè sau 
đến đời Đường khỏng hièu được những lời 
chú-thích của họ Trịnh. Nhà Háu xa nhà Chu, 
mà nhà Hường lại< xa nhà Hán, thỉ cái thuyết 
không thề hièu hết được, huống chi từ nhà 
Tống vô sau hay sao?» Cái học cùa ông lả 
láy xưa nay, xa gàn, mà định phải trái vây. 

Ồng lảm những sách như : Dịch thuyết m 
É; ; — Xuân.thu thuyết # ÍK HỄ. V. V.. 

HuệDỐno,— Huệ Hống ffị, tự là HỊnb: 
vũ j|ĩ í£, (1696-1758), con thứ của Huệ Sl- 
Kỳ, theo lôi học của cha, xét kỹ Hin*học đề 
làm cho sáng nghĩa các Kinh. Ông nổi ở đằu 
bộ ỸCửuKinh cònghĩaTÌng : « Ngưởi nhá Hán 
học-Kinh có phương.pháp của từng nitầ, chữ 
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nên có thày dạy riêng Iiăni Kinh. Cái học 
huán hỗ là đều bời thày kbãu-truyẽn cho: . . 
Cồ tự, cồ ngôn, phi tháy dạy Kinh, không 
hieu được. . . Bời thế cho nín những lứầ dạy 
đời xưa khống nên đồi, vá thày dạy Kinh 
không nén bỏ vậy. Nhà ta bớn đời truyền 
Kinh điìu thòng nghĩa đời xưa, nay nhàn 
■thuật lại cái học của nhà mà Ịàm bô sách 
Cửu Kinh cò ngiũa ÌlMÚM nà ỹ- * 

Ve sau Vương Đẵn-chi thường nói rẳng : 
« Huệ BỊnh-vũ tiên.siuh khảo cô tuy càu, 
nhưng kiến-thức khống cao, tàm khóng tẽ- 
nhị, thấy cái gi khác với đời nay thì theo, bẫt 
luận thị phi thế nào cả.» 

lluệ Bổng lại giòi về DỊch-học, có làm sách 
Chu Dịch-thuật gỊ ỊỊỊỊị jjJỄ. và Cỗ-ơăn thượng - 
Ihư-khào ịc lÁ ú • • 

Kì' các học-giả trong phái Khảo-chứng, tht 
chì có phái họ Huệ này mới thật là thuân- 
lúy Hán.-học. Song cái học đã chuyên chú ừ 
Ilán.học, thì lại có cái làm của Hán-học mà 
khóug biết. Cũng vì thế mà cái học họ Huệ 
tuy rộng, nhưng không tinh bâng cái hộc họ 
Bái vây. 

Dải Chẵn.— Bái Chấn tự là Bông- 

nguyỀn lịK (1722-1777), người ->đăt Hưu- 
ninh, tinh An-huy, đỗ cử.uhân đời Càn-lóng, 
vào kinh làm bô: Tứ-khổ toàn-thư ựtịpỊịi 
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vua Cao-tôn nhà Thanh nghe liếng ông, 
triệu vào yết-kiến, rồi cho đỗ tiếu-sĩ. Ông ■ 
theo học Giang Vĩnh, nồi tiếng là răt giỏi về 
nu)t khão.cúu và biện-Iuận. Ồng giỏi cả l©án- 
hoc, âm-học và tự-học, có lùm những sách, 
như: Sác lì toán UI iỆ.; Đái hiệu-loán-kinh 
thập thư Ệ ^ ặ M Ỷ ® ■’ Khào-công-kg 
dó # X ẵe ÍBỈ; — Thanh oậ: 1 khảo 
—■ Thanh-loại biêu ỊỆỷg ^ ; Tự học ^ íệ? ; 

— Mạnh-tử tự nghĩa sớ chứng 

Cái học của Đái Bồng-nguyèn chú trọng ờ 
sự khảo cứu các Ivinh Truyện mà Um đạo, 
chữ khống theo lói chú-thích của Tổng-nho. 
Óng nói ráng : « Kinh đề chừ đạo, mà cái (lc 
lủm cho sáng đạo lá lới , cái đẽ làm cho 
thánh lòi là chữ v;)v. llọc-giâ nồn do chử nii\ 
suol đến lời, do lời mà suốt đến sự học.I) 
Đó lít củi lỏn-chì của phái khâo-chứng-học, 
cốt phải lim cho đúng cái nghĩa từng chữ 
từng lời, rồi do cái nghĩa đó m;\ hicu đạo. 
Cái học ííy chính lả cái học huìín-hd đời Hán 
vậy. 

Ông khỏng theo Tổng-nho, nhưng cúng 
Sịhông theo Iỉán-nho. Ong thường nói ráng ; 

«Học-giả nén đừng đè người che lấp ta, 
đừng đè ta tự che lấp ta ; không cằu cái danh 
một Thời, cũng khỏng chu cái danh đởi sau. 
Cố cái ý-kiến cầu danh, thl có hai cdi tệ - r 
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Phi Cồng-kích tiin nhân đỄ tự bièn-bộc minh, 
Ihl nương tựa vảo kẻ hiên đời xưa mà theo 
đu ỏi. » Hai cái tệ ẫy rổt hại cho người la, là 
bời trong sự học ta thường hay bị ngưỏi che 
láp, đến khi la biết cái che láp áy, cố sức dè 
thoát khỏi, thi ta lại bị ta che lấp ta. Òng muốn 
học-giả bỏ hết cái tính hay nương tựa Víto 
người. Điêu glchngvụ Um cho đến sựlhực, 
chứ khổng phải Iheo một học-thuyếl nào. 
Ông thực-hành cái thuyết ấy trong sự học cùa 
ổng, cho nên nói râng : « Ta sở dĩ tim ờ trong 
các Kinh, là vì sợ lởi nói của thánh - nhàn, 
hậu thế còn đê mờ tối chăng. Song sự llm- 
tời ấy cỏđiẽumười phăn được cả mười, có 
điẽu mười phàn khóng được đủ mười. Những 
điều mười phàn được cả mười là so với các 
đời xưa mà không có cái gl là khổng đièu- 
qưán, hợp với đạo mà khổng còn nghi ngờ 
gì nữa, lớn nhỏ xem hết, gốc ngọn xét kỹ. 
Nếu lại theo lởi truyèn văn đè định cái phải, 
chọn ở các thuyết đè lựa láy cái tốt, lấy lởi 
khòng-ngôa đẽ định cải luân, tựa vảo một cái 
cô-chửng đè tin cái suốt; tuy men dòng nước 
có thỉ biết được cdf nguồn, nhưng mắt khổng 
tháy cái nguòn chảy thế nào ; tuy làn^gốc có 
thề tới đến ngọn, nhưng tay khỏng sờ đến 
cảnh xem các nhánh mọc thế nào, đSu lả cái 
biết chưa được mưởi phàn đủ cả mưởi; lấy 
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lốl ăy mà học Kinh, thl mẩt cải ý € băt tri vi 
bất tri », chĩ là thèm môt cái ngờ hoặc, làm 
cho kẻ thtre-giả phảđ biện luận..., Đâ nghĩ 
sàu tự được mả gần cải phải, rồi sau mới biết 
củi nào mười phàn được cả mười, và cái nào 
mười phần khổng được đù mười. Tựa như 
cái dày chăng xem cây thắng, chõ mà trước 
cho là thẳng, nay thấy rỗ là cong ; như nước 
đề xem mặt đăt phẳng, chỗ má trưó»c cho là 
phẳng, nay thấy rỗ u lốm, rồi mới Iruyôn cái 
tin, khò-ng truyèn cái ngờ. Ngờ thl đè khuyết, 
cỏ như thế thi ngọ hàu học Kinh mới không 
hại. » Cái phương-pháp ấy chính đứng cái 
phương-pháp nghièn-cứu của khoa-học vậy. 

Cái thực học không phải lủ dễ. Đái Đông- 
nguyên thường nói rầng : «Học có ba điêu 
khó: Cái khó yèm bác fỆ, cái khố thức 
đoán §Ị( Uj, cái khó linh IhSm m |j|. Ba cái 
khó ăy ta không đủ cho là có cà, nhưng đại 
khái vê phần riêng của ta thi cỏ cái tự thị, và 
sự làm sách vổr của ta đèu do eái mòl ở đó. 
Người đời trước nghe rộng nhớ nhiêu, làm 
sách đây nhà. yèm bác thl có, mà tinh thâm 
thi chưa vậy....» 

Đái Etông-nguyên không phải là môt nhà 
học-giả chỉ ^chuyên vè mặt khâo chứng mà 
thôi, ổng còn muốn đặt ra một cái lỷ-thuýết 
"triếl-học. ■ Ồng viết thư cho ugười ta nổi râng : 
4 Những lởi nổi của Khồng Mạnh trong sáu 




208 


NHO Gì AO 


Kinh vá các sách.truyện-ký khổng tháy miíy 
chỗ nói đến chữ lý JỊg. Nay thì đến kẻ chí ngu 
trái ngưcvc cảiỊ-rữ, cỏ xử-đoán việc gt hav 
trách máng ngirởi nào khỏng bao giờ hy 
không nói đqn lý. Từ đời nhà Tống về sau 
mới tập thánh thói quen, cho lỹ như là một 
vật cùa Trời phủ cho mả đù ở tâm, rồi hỗ có 
việc gì thi láy cái ỷ-kiến của tâm mà đối-pho, 
thảnh ra người Lritocóphụ khí, hoăc cậy tho', 
lại thêm có mồm miệng giào-hoạt, thi lỹ rõ ; 
người nào sức yồu, ldú nhát, mồm miệng 
khổng đưọc giùo-hoạl, thl 15' khuất.» TliiỂt 
lưừng trong các Kinh Truvộn không hav nói 
đến lý, song cái ý van cho vạn vật sở dĩ hièii* 
biết lủ nhờ có cái phan thiêng.lièng sáng- 
suốt cùng đồng một thê Iíhảp cà trong vũ-lrụ. 
Tống-nho dùng chữ lý đe gọi cái pliàn thiêng- 
liêng sáng-suỗt ấy, khổng phâi là bịa đặt ra 
một điéu không có trong Kinh Truyện, mả 
chính lử Tổug-nho đs hiẽu đưọ'c đè'n pliăn 
cao thâm cùa Nho-giáo. Nay Bái Bdng-nguyòn 
thấy người' đởi dùng bày chữ lý, mà dồ lỗi 
cho Tống-nho, thì thật lù cái ỷ-kiến của ỏng 
thiên, và cái học của ông khổng đếu vậy. 

Chủ-ý của Đái Bổng-nguyên lá muốn trừ hai 
cái tệ cùa Nho-học thuở ấy, là cho Phật lẫn 
tài Nho, vả bỏ dục nói lỷ, cho nôn ve sau 
ông lảm ba thiên Nguỹên^thiện n» flf, vả sách. 
Mạnh-tử tự nghĩa sớ chửng ắẫ ĨỄẾin 
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đè b'n cỏi nghĩa lý triết-học. Õng cho các 
sách cùa ông làm ra, có sách này là hơn cà. 
Óng thưởng nói rẵug : « Cái còng Irưức-llniẠt 
lỏn trong hiuli sinh cửa ta, thì có sách Mạnh- 
lử lự nghĩa sớ chứng lí! đọ nhùit.» 

Đại lược, ỏng đò lỗi cho Tống-nho làm hại 
IhiOn-hạ vì lẽ phân ra thièn-lý v;\ nhủn-dục. 
-Òng nồi râng : (( Từ Tơng-nho lập ra SỊV hiện. 
luẠn về lý và dục, bão ràng diều gì ! hông phải 
líi 1\’ tất lù dục, đicti gì líhòng phải là dục lất 
là lý. Bôi thế mói cho sự dỏi rét kêu gủo, trai 
gái ai OÍIÌI, sổp chi t mong sổng cùa người la li 
nhân-dụe, rồi bảo cái b m-nhién của thièn-lý 
có luôn trong tâm, tất phải tuyệt hết c'i sự 
câm-xúc của tìuh-dục. Bến khi ứng sợ may ra 
mà trúng, thì cứ thế mà ycn, chứ không phải 
the sát sự linh gì nữa. Nếu không may mà sụ 
tinh chưa rõ, thl cử cố-clùíp cái ý-kiến cùa 
mình mủ lủm, tự tin nó lù thiên-h', không 
phâi nhân-dục, thành ra viộc nhô thì lủm hại 
cho một người, việc lớn thi lủm hại cho cả 
thièn-hạ quốc-gia.* 

Óng cho cái mà đời sau gọi là lý, là cái ỷ- 
kiến cùa từng người, chứ thực thi có tinh vù 
dục mà thôi/ổng lìm trong các Kinh Truvện 
lấy chửng mà bác cái học củí) Tống-nho : 
« Sách Lẻ-ký nói rằng: « Ãm-thực nam nữ, 
nhân chi dại dục tồn yên ». Thánh-nhân tri 
thiẽn-hạ, the cái tình của dân, thỏa cái duc 
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của dân, mà vương-đạo đù Ngưòi ta biết họ 
Lăo, họ Trang, họ Thích, khác với thánh, 
nhàn. Nghe cái thuyết vô-dục của những họ 
ấy, còn chưa tin; đến khi theo Tống-nho, thl 
tin là cũng giống như cá’ học cùa thánh' 
nhân. Lý với dục đă phán ra, người ta ai ai 
cũng nói được, cho nin dời nay trị người, 
cho thánh hien đời.xưa thề cái tinh của dàn, 
thỏa cái dục cùa dàn, lả sự nhỏ mọn ăn khúc, 
không căn đè Ỷ, khồng đủ lăy lủm lạ. Kịp đén 
khi lăy lý mà trách người, thì dẫu bậc cao 
ttết trong thiôn-hạ, cũng có thề lấy lỹ mà 
bắt tội được. Người tôn láy ly trách kẻ ti, 
người trưởng liíy lý trách kẻ iíu, người quí 
lấy lý trách kê tiện, tuy sai làm cũng cho là 
thuận. Kẻ ti, kè ấu, kỏ tiện mà cỏ cái lý cái 
lại, thi tuy phải vẫn cho là trái. Bỏri thế dơộú 
khổng thề đem nhtrng điêu đòng tinh đòng 
dục của thiêu-hạ mà đạt lền người trèn. 
người trên lấy ty trách kẻ dưóũ, mà cái 
tội của kè dưới khòng biết bao uhièu mả kề 
ra đưọ'c.. Người chết ve pháp luật còn cỏ kẻ 
thương, ngưòi chết ve lý thl còn có ai thương 
nữa 1 » 

« Cái thuyết ty vói dục đã thảnh-lập rồi, tht 
phàm sự cảm-xúc cùa những thướng tinh ăn 
khúc, như đỏi rét, sâu oán, ăn uổng, trai gâi, 
gọi la nhàn-dục câ, cho nôn chung thAn thấy 
•ối dạc khó hạn-chế. Vả khỉ mình cts tự tin 





lủ minh khổng cò dục, thi nghĩ không cớ hô 
I hẹn cliòu gl cỏ. Cái gl mủ Ý.kiến cùa minh đã 
CỈ10 Là không phải,-thi bảo ngưới la lự bỏ 
mát cái ly.» — «4>ă tiệt-nhiứn phân lỷ với 
dục ra lảm hai, Irị minh Ih) láy những điều 
không phối lả (lục làm lý, trị người ẳt cúng 
phãi láy những diều khòng phủi là dục làm 
ly, đem cái cảm.xúc của những thường lình 
an khúc, như đói rệt, shu oán, ăn uống, trai 
g-ii, cho lủ nhâu-dục, răt đáng khinh. Khinh 
cái đáng khinh lủ la trọng Ihiòii-lý vậy, trọng 
công-nghla vậy. Lời nới rát đẹp, nhưng dùng 
ra đẽ trị người thi làm cái vạ cho ugưòi. Đến 
khi kẻ dưới láy đièu khi-trá mà ứug-phỏ với 
người trên, thi b&o lả bát thiện. Ẵy là bởi sự 
phán-biệt ra ly vả dục, khiến khip cả mọi 
ngưởi trong thiên-hạ đều biển ra trá-ngụy cả. 
Cái vạ đỏ kề sao cho xiết! » 

ỉ>ái Dông-nguyên đá công-klch cái thuyết 
thitn-lỷ v * nhán-đục, litt phải Um cải phương- 
IỈ 1 Ể khic đè bồ cửu cái tộ của người đởi bẫy 
giờ. Ỏng cho cái thiỀn-đạo là âm dương và 
ngũ hủnh. Người ta sinh ra, chịu một phần 
âm dương vầ agũ hủnh dồ làm tinh, bới thố 
mới cố huyết, khi, tâm, Iri. cỏ huyét và Chi, 
fíy lù có ìờụQ dục ; eó tâm và tri. đy li có tình 
cử tri. Cái mà cấp đủ cho củi đục la thanh, sác, 
xủ, vị, nhàn đỏ mả có cAi yêu, cái sự. Cái ma 
plw« ra (Hình lẶr bt, nộ, ai, lạc, nhôu đớ mà 
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CÒ lủalhâm, lúc thư. Gái mà biện-biệt ờ cái 
trí là: xấu tốt, phải trái, nhàn đó mà có sự 
ưa, sự ghét. Như thể h\ ôug phikn củi nguyên 
chổt của tinh ra làm ba : dục, tinh và tri, lức 
như ngày nay các nhà làmdỷ-học chia lầm- 
th'ủn của người ta ra làm ; ỷ-chí (volónté), 
tình-cảm (scntimcnt) và trí-luè (intclligcncc), 
Xem cái tư-lưỏng và sự nghị-luận của ông, 
thì ông là một nhử Tày-học ờ nước Táu thuở 
xưa vậy. 

Cái tính đã như thế, thiện ác bỏì đàu mà 
ra? Dái Đòng-nguyèn mượn cái ỷ trong kinh 
Dịch mà cho là Tròi lổy sự sinh-sinh làm 
đạo, thl người cũng phải lấy sự sinh-sinh 
làm đạo. Cái đức của sự sinh-sinh là nhân. 
Ãy cho nèn đổi với dục, mà chuyên ữ cả dục 
của mình là ác, đòng vứi cái dục cùa mọi 
người là thiện. Đối vói lình, thi quá với bất 
cặp là ác, trúng tiết líi thiện. Đieu-lý thiện ác 
cho vừa phải lử ử cái tri. Vậy thiện ác là gốc 
ử cái linh và cái dục. Òng liíỵ Mạnh-tỉr mà 
g ài cái nghía thánh hiền không nói vô dục : 
« Mạuh-tử nói rẫng : Dưỡng tâm mạc thiện ư 
quả dục, rõ lù cái dục không thè không có 
duộc, chỉ lủm cho ít di má thòi. Người ta 
sống ừ đời không gi hại bâng không chrực 
thỏa cái đời cùa minh. Muốn tliôa cái đòi của 
minh vá cũng thỏa cúi dời cùa người, áy lá 
nhân ; muổn,ihôa cái dời của mình má không 





đoái đốn sự làm tán hại chi đừi cha người, 
ííy là bấl-nhíb). lỉấlmhân Ihực khỏi thủy lự 
ở cái lăm miứin thỏa dời cùa mình ; nếu 
không cỏ lùng mudn ấy, ầt là không có sự biil- 
nhim. Song nếu khiến không c j lòng muốn 
íly, Ihì sự nliỏn-sinh cũa lhièn-hạ hẹp lại, mả 
người la coi nliau nhạl-nhco. Minh đã khdag 
muon lhfta cái dời cùa mình, má Ihỏa cái 
dời của người, là khổng cố vậy. » 

Đái Đỏng-nguvcn cho linh vứi lỷ là một. 
« Ta vói người giao vói nhau, lirc lá tinh. 
Khừng quá lình và không bài cạp linh, tức lả 
lv. Lý là chỏ linh lihòng sai lam, chua có 
đicLi gì khỏnghọp lính má lại hợp lý. Phàm 
cỏ muốn thi ra đieu gì với người. Ihì hãy thử 
Irờ lại minh n:ử nghĩ xem, nén người la lấy 
đicu ấy Ihi ra vói minh, minli có cliịu đưọc 
không ? Phàm cỏ trách ngirúi điíhi gi, thi hãy 
thửlrô hại mình mà nghĩ xcm, nếu người ta 
lẩy dicu iíy Irách minh, minh cỏ nhịn được 
không? Cử lấy bụng minh mà lường bụng 
người, thỉ cái lý rõ ra.» Thicl lường cáctièn- 
nho không nói đicu gl kh;':c. T6ng-nho vẫn 
cho cái lình lự nỊptn là lý. Chỉ có cái linh tự- 
tưtự-lọi mói tr.i !ý. Iỉò cái Ir.ii lý mả theo 
cái i ọp lý, áy là cái lỏiuclù của Nho-giáo xưa 
nay vậy, 

Xét Irong cái hrc cùa Đái Đỏng-nguyèn thi 
lâm linh cùa ngưỏi Ịa cỏ ba điou cổl-yeu là ; 



dục, tinh vù tri. Dục với tinh phủi lưong họp 
với nhau mới siuh-hoạt dược. Có dục, có 
trtìh, phải có tri ; song trong cái tri có asâo 
vả tri Xảo với tri hrorng hợp với nhau 
mới thật là tri. Vây nên nối râng : « Cái đạo 
sinh đư&ng, cổt ờ cái dục ; cái đạo thỏng cảm, 
cốt ở cái tinh. Tinh với dục lự-nhién họp 'n 
với nhau, thỉ mọi việc trong thiên-hạ đồu hay 
cả. Biết đếu chỗ cùng kiệt của thiện ác, lá cỏt 
ớ củi xAo, quyên tẽ-ngự cCing bM đó mà ra. 
Biết đến chỗ cíing kiệt của thị phi lá cốt ở 
cái tri, đức cỏa thánh hiẽn cũng bái'đỏ mà 
đù. Xào với tri cúng tự-nhiên, hợp in với 
nhau, linh tường đến tận chí lất-nhiên, thì 
mọi việc trong thièn-hạ đêu hay cả.» Ồng 
lại nỏi : « Có cái thân ăỵ, cho n6n cỏ cải dục 
về thanh sắc, xú vị; có cái thân â'y mả trảt- 
tự vua lối, cha con, vợ chồng, anh cm, bầu 
bạn đù cả, cho nên cỏ tinh hì, nô, ai, lạc. Song 
phải có dục, cótìnli má lại cỏ tri, nhiỀn-Ịịậu 
cái dục mởi được thỏa, cái t’inh mời được 
đạt vậy. Khiến cho cái dục đưọc thỏa, cái 
tinh được (lạt, việc trong thiên-liạ chỉ có thế 
thói. 1) Liy cỏ cái tri cùa người la là viẹc nhỏ 
có the bict đến chỗ cùng kiệt của sự xấu sự 
đẹp, việc lớn có thè biết đến chỏ cúng kiệt 
của sự phải sự trái, nhièn-hàu đcm cái đuc 
đâ tliòa cùa mlnli mờ rộng ra, thi mới cỏ ths 
làm cho Ihôa được cái dục của ngưừi; đe:it 
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cái linh đă đạt cùa minh mủ mỡ rộng va. Ihl 
mới có thê đạt đưực cái tinh cùa Hgưỏi. Đạo 
đức rát thịnh lù khiến người ta ai cũng thỏa 
đirợc cái dục, đạt được cái linh, chi có thế 
mả thổi.» Khiến mọi người ai ai cũng thỏa 
được dục, đạt đưcrc tinh, áy lả chí-thiện, ẩy 
là nhân vậy. 

Phăn cốt-yếu trong cái triế--học cùa Đái 
Bổng-nguyẾm là chù ử sự bài trừ cái thuyết 
thièn-lý và nhí\n-dục của Tong-nho. Song ta 
phải biết rẵng Tống-nlio nói thiẽn-lý, là theo 
cái nghĩa hình-nhi-thưcrng, cho ữ trong vũ' 
trụ chỉ có mốt cái lỷ rát linh-diệu, làm chủ-tề 
cà vạn sự vạn vật; nól nhân-dục là theo cái 
nghĩa hình-nhi'hạ, cho mỗi sự mỗi vật có 
một phần riêng. Muốn đạt tới cái đạodỷ cao 
sâu, thi ph'li theo củi phàn công-cộng chung- 
cà vũ'trụ, tửc là thièn-lý, mà bỏ eái ph'ủn 
ricng của từng vật, gọi lìi tư-dục. Bố là phan 
cao minh trong cái học cùa Nho-giảo mả 
Tống-nho đã phảt-minh ra. Ve sau sự học 
sai lam đi, lả tại người đỏi học không đến, 
làm không đúng, chứ không phôi cái lỗi 
của Tống-nho nỏi thiên-lỷ và nhàu-đục. Bái 
Bông-nguyèn chỉ biết cá một cái họe hlnli- 
nhi-hạ, cho nôn cứ chăm-chăm cõng - kích 
Tống-nho, không sét den chỏ căn-đè. Phàm 
sự ịiọc mà không dạt lỏá cái lý nlìẩl-qnán, 
rồi cứ theo cái vật-dục mù biọa-luận, thi Cãnú 
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biện-luận bao nhiêu, sự lý cikng bè-l)ộ:> ra b 'iy 
nhièu, mà dù trong sự biện-luạn, lời lõ cỏ 
tinh-vi chăng nữa, thi cũng chì linh-vi ve một 
phương-diện má thôi, chứ khổng thật hoin- 
toàn đủ các phương -diộn. Đỏ là cái dặc- 
sẳc của phan nhicu những nhủ ỊỶ-luàn 
ngày nay, mà Đái Đông-nguyôn là một nhà 
học-giả cỏ tư-tưòng giống uhư những nhà 
lý-luân ngủy nay vậy. Bời vậy, những' lời 
nghị-luàn của ồng nghe lliật xuói, nhưng xót 
ra ván kém phăn sâu xa, kliông dủ phál- 
minh được cái học cao minh hoang dại cha 
Nho-giáo. 

Đỏi Đông-ngnyêu dạy liọC'lrò rất nhiêu, 
và những người nổi dư re cái Iiọí: câa óng lá 
Đoàn Ngọc.Tài, Vương Niệm-Tòn và Vưirng 
Dẫn-Chi, de 11 Iíi người trứ. danh trong 
khoảng trung-diệp nlià Thanh. 

Đoàn Ngọc-Tàl - Boán Ngọc-Tái 11* ;£ $"♦ 
tự là Mèn"- đưóng ra (1735-1 silam 
những sách có tiếng mri. cà là : Th:iỊj’!-t>ăn- 
giải-tự-chủ fịi> tr M aẾi — Lục-lhư-àm- 
vận-bih: A iiv íỉaỀM- 

'ị 

Vuontj Niệm-ĩôn Vương Niộm.Tỏn hE 
tự lá Iloài-lồ 'jg jg[, lúm nhũng sách 
coiicng lồ : tìộc-lhir-lạp-i lìỈỊỆi 3Ệ gg ãS; 
Quảng-nhii sớ chứng Ị& ỉa rtỉỉ- 
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Viro-ng Dẫn-Chl.— Vương D.ìn-Chi 
lự là Bâ-lhân f£íj t^ỉ, con trưõng vua Virơug 
Niệm-Tòn, lạm những sách: Kính-nglũa 
Ihũậi-văn 15' ỈỀ !!3 ; ~ Kinh-nghĩa thích - 

' . 

Những người này đeu lủ danh-nho ờ đòi 
nhà Thanh, theo cái học-lhuỵết của Đái 
Bông-nguycn, cho nên người la thường gọi 
là Đái, Đoàn, nhị Vương chi học. Gái học ấy 
Iruycn bá ra ừ nước Tàu rồng hơn cả các 
phái khác vá thường cho là chính - thống 
học-phái. 

Đại khái, cái học khảo-chứng đởi nhà 
Thanh lát có phương-pháp, rất chẳc-chẳn, 
song ch vì cái học ấy chuyên trị cỏ một 
mặt hình . nhi - hạ . học, chứ không đạt tới 
hlnh-nhi-thrọng-học, cho nén sự,học thi 
thật lít linh-vi mà vẫn thấp và hẹp. Phảm 
cái gì dã gọi là hinh-nhi-thưọng, thi ít khi 
láy chữ, láy lởi, mà tả rỏ ra hết các ý-nghĩa 
đưọc, tãl phải láy lý mả hội, lấy ỷ mà hiều. 
Nho-giáo sở dĩ cao minh là bởi cỏ phàn 
hlnh-nhi-thượng. Hiều đưọc suốt phán ấy, 
thi những đicu thuộc viĩ hinh-nhi-hạ, như 
luân-lý, chinh-lrị, đcu rõ rệt lẳm. Bời thế 
thánh hicn đời xưa dặn ngưởi ta rẳng : « Băt 
dĩ từ hại ỷ » cũng vì SỌ' người ta câu - nê 
những chữ, những lời, mà hiẽu lam*mát cái 
cao xa. Cải học cùa Hán-nho sò' dĩ thấp 
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vủ hẹp là bời quá thiên-lrọug ve cứi học 
huấn-hỗ vậy. 

Đến đời nhà Tlianli, pliái khảo. chứng 
phàn thl chán cAi ]ỷ-học của Tổng-nho, 
phăn thl lại thăy người la hay lạm dụng 
chữ «lỹ» mà nói bậy, cho nèn mới, trờ lại 
theo lối Hán.học đề càu lấy sự thực troưg 
c ác Kinh, Sử, mà bò cứu cái lệ cùa lưu học. 

Ỉ ong ta nên biết rẳng lý-học khổng phải là 
hông cỏ sự thiết-thực, chì vi học-già thường 
học khổng đến noi, cho nên mứt thành ra 
có nhiều điều dở. Xem như cái học của 
Vương Dương-minh cao sâu bao nhiêu và 
thiết.thực bao nhiêu, thế mà đen bọn hậu. 
học hiêu lâm làm bậy. Cúng cái học ấy mà 
sang Nhật-bân thi lại là cái học rất cưởng 
kiện, rất thiỂt-thực. Thế đù rõ là dù cái học 
hay đến đâu, nến người la 'không biết dùng, 
rồi chng hóa ra dở. 

Nay phái Hán-học cỏng-kích Tổng-nho 
mà khống xét cái học cao lliíip thế nào, và 
cách thi-hánh hay dỡ búi đàu, chi chăm- 
chăm lấy cái hữu-hinh mà xét cái vò-hinh, 
thi làm thế nào cho họp sự lý dược ? Hạo chi 
có một mà thôi, nhưng cáng lên cao bao 
nhiéu, lại càng khỏ hicu bay nhiêu. Nếu học- 
giâ khồng đạl tứi chỗ cao thâm lniycn viẽn, 
thì chì thấv ^clưọc một góc cùa đạo, ciiử 
không'thấy rõ được cà loàn-the. ỉ>ó là chõ 
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Ihấp, chỗ kém, cùa phái khíto-chứng. Cũng 
bôi thế, cho nên các học-giả trong phái ẫy 
chì ỈA những nhà khoa-học rất linh, mà 
khổng phải lá những nhà cao minh triết- 
học vậy. 


b) K1NB-BỌC PHÁI 


Người mử ra học-phái này là Nhan Nguyên 
7Ũ’ lự là Tập ' trai ^ ịị| (1635 -1704), 
ngưòi đất Bác-dã, lỉnh Bẳc-bình. Ồng lả 
dòng dõi quan nhà Minh, cho nén khổng ra 
làm quan với nhà Thanh. Thuở nhỏ nhả 
thật nghèo, ông phải chịu mọi đường khô 
sờ, nhưng rất chuyên can ở việc học. 

Cái học của ông đại-đc do cái học cùa phái 
Diêu-giang mả ra, nhưng sau ông riêng lập 
ra một phái chĩ lấy Kinh Truyện lám gốc, 
chứ khồng theo Hán - học mà cúng khổng 
theo Tống-học. Ỏng thường nói râng : « Cách 
lập ngôn chi bàn phải trái, khổng bán cái 
đồng dị. Phải thì cái ỷ-kicn của mót hai 
người cũng khống đôi; trái thi tuy hàng 
nghìn hàng vạn người cũng khỏng theo. 
Không những là háng nghìn háng vạn ngưỏi 
đến hAng tràm hàng nghìn năm mà mè-hoặc,' 
thl ta cúng nên lấy tiên-giác giác hậu-giác, 
chứ khỏng phải phụ-họa lổi-đòng vậy.» 
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Đòi với Tbng-học, thi 

ông 

n ói 

ràng : « Ta 

trước còn cỏ cái ý cho Trl 

nh' 

Chu 

là mọt cìú- 

phái 

cùa thánh-môn. Từ 

litc 

đi d 

u-lịch phia 

nam, 

, tháy người nào cúng 

llico 

Thien-h< c. 

nhả 

nào cũng theo lối hư- 

văn. 

thật là dbi 

địch 

với Không-mỏu, ta 

bò 

đưoc 

: một-phàn 


Trinh Chu. thi vào được niồt phan Khồng 
Mạnh. Ta nhát-định cho Khùng Mạnh và 
Trình Chu liột-nhiòn là hai đường, inả ta 
không muốn lởm kê hương - nguyện trong 
đạo-thống vẠy.» Cái học cùa ỏng khác với 
cái học cũa Tổng-nho là bời cái lòn-chỉ : 
« Tập hành ư thăn giả da, lao lihô ư tâm giả 
thiêu % ẹ p & ỶỊ f lừ m Ị : 

Tập làm ở thân tui nhieư, lao khổ ớ tàm thi 
it. » Ỏng cho sự học cổt ở sự thực-hành, chír 
không quan-hệ ử lời nói. Cho nôn nói râng: 
«Lời bàn của chư nho ở thân chăng ? ữ đời 
chăng ? Nếu chì lđờgiáy bút mà thỏi, thỉ lời 
nỏi trái với Khồng Mạnh cũng hông, mà lởi 
nỏi không trái với Không Mạnh cũng hỏng. » 
Nghĩa là những học-giả chỉ nói cái đạo cùa 
thánh hien mà không lảm việc của thánh 
hièn, thi dù nói đúng hay không đúng căng 
không có ích lợi gl. Òng rất ghét cái học hư- 
tĩnh-drhổng-đảm, cho nèn nói râng : v « Theo 
làu cái học yêu sự tính, bàn cái không, ắt 
thế nào cũng chán việc, chán việc thi ắt bô 
việc, gặp việc gt lả lờ.mờ vậy, cho nòn l.un 
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hại nhàn lủi mủ hông việc của thiôn-liạ, ắy 
lử Tống.học vậy. » 

Cái học của ông lủ vụ Iấv sựthi-thốra <> 
việc lảm, chứ khỏng cầu ừ sự«dọc sAcli. Óng 
nói rằng : «Người nao nhận sự đọc sách 
1 :m sự'học, vốn khổng pliìi la cái học cùa 
K iòng-lử, và-lấy cái học đọc sách mù giai 
nghĩ:! sich, cũng không phai lá sAeh của 
Kliong-tĩr.D Òng cho việc học là phai lliực- 
lúinli những điêu nhàn nghĩa lẽ Irí va lục 
nghệ, vạy hồn ổng lự cung hành những dieu 
iiy va lấy những điiìu ấy dạy học-trò. Ong 
llurờng II ũ rẳng : « Nuòi than khổng gt hay 
bâng sự lập đông. Sáng dậy, lối nám, chăn 
kh ửi cá Ị tinh.than, lìm viộc mà làm. » Tóm 
lại ma nói, cái học của ỏng chỉ chuyên chủ 
vò một mặt hành-đòng mà Ihôi. Lương Khài. 
Sicu nói răng : » Cai học cùa Nhan Tàp-lrai 
lấy Ihực-học thay lur-học, Ia’y động-học Ihay 
lĩnh.học, lấy hoạl-học thay tỉr-học. » Cái học 
a’y giống cái lir-lráo giáo - dục ngay nay, 
nhưng vìì dường lư-tường Ihì như thế chẳng 
phải la hẹp-hòi lầm hay sao? 

Đệ-lử cùa õng co Lý-Cung va Vương 

Nguycii^El^i lalrir danh hơn cả, nhưng vi 
cái l ọc cua phái này khắc khò quá, cho nên 
sự Iruycu la không dược rộng V! không 
dược bao làu cũng mai. 
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c) 1ÔNG-BỌC PHẲI 


Đời nhả Thanh tuy cỏ phái Hán-học, phái 
Kinh-học. song những sĩ - phu cởn nhiêu 
người vẫn tôn-sùng cái học tính-lỷ, và triều- 
đinh vẫn lấy Tống-học lảm chinh.học vầ 
dùng VỀ khoa-cử lây những lởi chú-thích 
của Tống.nho làm gốc. Bỏ'i vậy cho nên cá| 
thế-lựccủa Tống-nho khồng suy. Phái Tống- 
nọc thuở ẩy chia ra làm hai. Một phái thièp 
YÊ cối học của họ Lục họ Vương, một phối 
thiòn về cái học của họ Trinh họ Chu. Song 
đại-đẽ phải nào cũng ờ trong cái phạm-vi 
lý-học cả. 

1. Lụe Yưcrng họe. — Phái này có hai 
người Irứ-đanh là : Tốn Kj'-Phùng vả Hoàng 
Tôn-Hi. Tổn Kỳ-Phúng thl xuăt nhập ớ hộ 
Chu họ Lục, mà Hoàng Tỏn-Hi thì thụ- 
nghiệp Lưu Chìip-Sơu giữ được cái học. 
thong của Vương Dương-minh. 

Tỏn KỲ Phùng. -Tòn Kỳ-Phùng gt gp 
tựlà Khải-lhái Jgl hiệu là Chung-nguyên 
5*1 TỄ (1583-1675), người điít Dung-thảnh, 
linh Bác-blnh, đỗ cừ-nhân, có khí tiết và 
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chuộng sự nghĩa hiệp. Ong là di-nlio nhà 
Minh, không chịu ra lùm quan với nhà 
Thanh. 

Ồng iìen ừ IV’ch-nguyèn-sơn là chỗ di-chi 
của Thiệu Khnng-tiốl đời nhủ Tổng ngày xữa, 
nhả ông rất nglièo. chì cớ một cái dường 
nám, song vảu làm sách vả dạy học-trò,' 
thưởng những học-giả phương bắc đẽu là 
môn-đệ của ùng cả. Ong làm sách : Lỳ-học 
tôn-lriiỊ/ẽn ỊfỊ ỈỆ "ỊỆ , liêu-biều mười một 
nguời lA : Thiệu Khang.tiết, Chu Liêm-khê, 
Trình Minh-đạo, Trinh Y-xuyỏn, Trương 
Hoành-cír, Chu Hối-am, Lục Tượng-sơn, 
Tiết Kinh-hièn, Vương Dương . minh, La 
Chỉnh-am, Cổ Kính-dương, cho là nối đưcrc 
cíii học của Mạnh-tử. Còn những nho-giả 
khủc thì bàn riêng ra. 

Đến khi ống đã gii\, Hoàng Lê-châu khuyên 
ống xem bô Tù/ 1 -íhir ||: cùa Lưu Trâp- 
SƠD, ông đọc song bỏ sách ẩy tự líy lim hô 
thẹn. 

ìĐệ-lừ cùa ông là Thang Bân Ịjg, tự lả 
Khồng-bá J(j đỗ tiên-sĩ đời Thuận -trị, làm 
quan đén C6ng-bộ thượng-thư. Cái học của 
Thang-Bân chù lấy khắc-lệ thực-hành, giâng 
cau thực-dụiig, thành một nhà lỷ-học cố 
liếDg đương thời. 
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Hoàng Tôn-Hl. - HoAng Tôn-Hi Ííg f|. 
tự lủ Thái.xung XỊt. hiệu lù Lc-chàu »Ị|JJ 
(1609-1695), ngirời đát Dir-diôu, lỉnh Chiết- 
giang. Òng lử con trưủng cùa Iloùng Tỏn-Tố 
^ l;\m chức ngự-sử đời vua Hi-tôn 
nhà Minh. Hoàng Tỏn-Tố thuộc phái Đỏng, 
líini, bị bọn Ngụy Trung-Hiền lùm hại.' 

Lúc nhủ Thanh lấy nước Tủu, ông bôn 
tỉìu kluip mọi noi clỉì lo sự khổi-phục, nhưng 
sau khổng thành công, ống trử vẽ ỉm cư, dạy 
học và lủm sách, không ra làm quan vứi nhả 
Thanh. Òng nghièn-cứu hct mọi cái học, lủm 
ra rất nhicu sách, đạ ; khái như lủ : Dịch học 
tirợng-sổ-ỉuận íịỊ ; — Luật-lữ-lớn- 

rụ;/ũa f;ịt || ; - Thụ-llur tùg-bút Jg n 
|Ịjg ật; — Tổng-nho liọc-án M ip Ị§|; — 
Ngayèn-nho học-iưì 7L w> o- Sỉ • — Minh-nho 
học-án !fj Ỹín, ỷ ụ §£■ v - ' Trong những sách 
ìiv cỏ bò Mhìh-nho học-án rất có giá-trị. Gàn 
đăv Tiết phương-Xương nhặt cic sách của 
óng, in ra mộ! bộ gọi là : Lừ cháu di trứ oàng 
lập $1 M 14 ẩă 20 quycn. 

Phái làm-lme Irưỏc chi 1 :> V tâm lủm chủ, 
dến Vương Dương'minh mới lấy lương-tri 
làm chù, rơi Lưn Tnip-sưn lại láy cíi «độc» 
làm chũ, cho nén cái hoc cùa Dư.mg.ininh 
chủ-lrọng ữ sợ tri-lương-tri, mà cái hạc cũa 
Tráp s ;n ckũ-ỉrọng ờ sự thậu-dòc. Iloáng Lì- 
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châu là học-lrò Lưu Tnĩp-sơn tìit lủ phìi theo 
cái tỏn-chỉ cũa thầy. 

Song muốn hièu rõ cái nghĩa hai chữ « tlựm 
độc “Ịll » cùa Trấp-sơn và Lê~chàu, thì 
phải biết râng : Nho-giả thường van cho là (V 
trong vũ-trụ chỉ có một cái khi chu-lưu ltháp 
cà trời đát vá vạn vật. Khí ấy vò-hinh mà 
linh-điệu vò cùDg, khống có tiiũy, khỏng có 
chung và thông suốt cà mọi vật. Từ khí ấy 
đến ngũ hành là chất, chứ không phải h\ khi 
nữa. Chát thi có hinh, có thủy, có chung và 
không lương thông được. Vậy sự lưu-hành 
biến-hóa của trời đăt lá do ở cái khi mà ra. 
Cái khí ấy « mạc chi vi nhi oi giả £ 4 } 

ĩỉă '■ không có lảm gi mà có làm ». Nòng 
rét không mất cái qui-lẳc, vạn vặt đeu cỏ 
tràt-tự, trị oạn doanh hư, tiêu tức thịnh suy, 
tuàn hoàn không thồi, nhật nguyệt tinh thi, 
đi lẫn lộn mà không măt chừng mực, khòug 
Ibẫỵ dổu tích việc làm mà tự.nhiên thành 
tượng, như thế khớng thề bào là trong chỏ 
mờ-mở ấy khổng có cái sở chủ được. Cải sở 
chủ ấy gọi là Trởi, là lấy cải nghĩa làm chủ- 
tẽ mà nói. Việc của Trời thì « mạc chi tri nhi 
chi giả n 2 'ãSìĩŨÌỈt^: không llm đểu 'mà 
đén», như sự phủ qui bàn tiện, sinh lử họa 
phúc của người đời là phân nhiều không 
triệu nó mà nỏ đến, ấy lả cái kht hóa bát tè, 
nhưng cái vận sỗ tự cỏ thuàn tạp, người la 
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sinh ra trong khoảng ăy, ai cũng phâi chịu 
cái phép .không sao tránh được. Gái phép ấy 
gọi là mạnh -ỂỊt, là lấy cái nghĩa lưu-hành mà 
nói. Việc Iưu-hành tuy bất.tẽ, nhưng vẫn có 
cái chủ-tè nhất định. 

Nói về đạo Trời là thế, nôi vè đạo người 
thi ai đã sinh ra là bẫmthụ cúi khí đe làm 
tâm. Tàm lả phần thiêng-liông cũa khi. Cái 
tâm-thề lưu-hủnh luôn, mà sự Uru-hAnh ổy 
cố đieu. lý, lức là lính. Sự lưu-hảnh mà 
không mát trặt-tự, tức là lý. Lý khổng thè 
thay được,* chì thấy ở khí; tính khòng thè 
thấy được, chi thấy ở tâm ; tâm là khí vậy. 
Cho nên Lê-châu nói rẳng : «Lý lá cái tính 
cóhlnh mà tính là cáị lỹ không có hỉnh. Lởi 
tièn-nho nói : tính lức hj Ệk ỆỊi Jg thật là đúng 
cái huyết mạch cùa nghìn bậc thánh vậy.. 
Rút lại mà nói thi điiu là có một khí làm ra 
cả.» Ông lại nói ráng : (I N^ưởi ta tuy chì có 
môt cái khí Iưu-hảnh, nhưng trong sự Iưu- 
hành ẳt có cái cliủ-tề, mà cái chù-tề áy khồng 
ở ngoíii sự lưu-hành, chinh là cái đieu lỷ - của 
sựlưu-hành, xét ờ sự biến của khí thi gọi là 
lưu-hùnh, xét ỡ sự hấl-bicn cùa khí thì gọi líl 
cliủ-tc. Dưỡng khi lả khiến cái clnì-te thướng 
còn lại, thi cái khi huyết hóa ra làm nghĩa 
lý ; bô mãt cái chủ-tẽ, thl nghĩa lý hỏa ra lỏm 
khi huyết. Cái sai lăm chi ở chỗ háo ly mà 
lhổi.» Nuôi cái khí đè giữ cho còu cái chù-tồ 
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.bấl-biến áy, tức là giữ cho còn cái € đức *, ròi 
thận trọng ờ cái' « độc » đó, tức là « thận điỊc » 
vậy. 

Lé - châu cho lù tiền - nho khòng biết : ị) 
giả lâm chi sở tòn tí’ nlà lai 

nói : ý già tâm chi sở phứt ìg ■]§ ẩ? 

cho nén mói có sự sai lăm. Ong nói 
rằng: « Sách Trung-dung nói : trí trung hỏa 
ĨX ty íịh Chu Iĩói-am lấy tồn dưỡng làm trí- 
trung, tình sál làm iri-hòa, tuy trung vù hòa 
cùng đều tri cù, nhưng vẫn clura khỏi phân 
dọng tĩnh ra làm hai đoạn, thành ra cái công- 
phu cỏ hai cái dụng. Ve sau Vương Long-khè 
theo sựcàm-ửng của nhạt-dụng Iuân-vật đè 
tri cái inh-sál. Âu-dương Nam-dã láy cảm- 
ứngbiếa-hóa làm lưong-tri, ấy là tri-hòa mà 
khórg tri-lrung ; Nhiếp Song-giang, La Niệm- 
am chủ ờ sự (|UĨ tịch thù tĩnh, ây là trí-trung 
ma khòrg tri-hòa. Các thuyết cùa chư nho 
khóng có cái thuyết náo là khỏng nói: tien hậu, 
nọi ngoại, hồn-nhiên nhát thề, thế mà hoặc 
nl iép cám đề qui tịch, hoặc duyên lịch đii 
khởi cảm, rút lại vàn có chỗ thiêh-lệcli, lù bời 
vi tôn sùng cái thuyẽl : ý già tàm chi sờ phiỉ. 
Tri trung thì cho là cái ý khỏng đù làm bẳng 
cứ, má phải vưọ-t qua hâu cái ý ; tri hòa thi 
cho cái động lủ cái bân-nhièu cùa ý, má cố 
đuhi theo cho dược câ trung hóa kiêm tri ở 
ti ong ý, thành ra có cái côug-phu trước cái f 
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vi cái công-phu sau cái ỹ, mủ ỷ thi ngát đỏi 
rn, Già sử sớm biết cối thuyết : ỷ giả tàm chi 
sở tồn, thì cái chỗ dụng cổng chỉ có một ý iníi 
thổi, trừ bò dược sự ngắt đứt ra và mói nói 
được: líẽn hậu, nôi ngoại, hồn-nhièn nhát 
thẽ.» 

Xét hai càu : ý giả tám chi sở phát vủ g 
giả tâm chi sở lòn, thi cái nghĩa không xa 
nhau là mấy, vi ráng tàm có phát thi ta mứi 
biết là nó còn, chứ tâm không phát 'thì lấy 
gì mà biết là còn được? Song Lê-chàu muốn 
đẽ chữ « tồn » lá cốt khiến học-giâ chú trọng 
ở cái độc-thề của làm mủ không phải đuôi 
theo sự phát-động cùa làm. Như thế thi cái 
công-phu chỉ ờ trong hai chữ «thận dộc » 
lá đủ vậy. 

Hoàng Lê-châụ không những lá một nhít 
triết-học uycn-lhâm. phát-minh đưọ-c cái h ÌC 
của Vương Dương minh vá Lưu Trãp-sơn, 
mà lại lủ một nhà khảo-cứu rất tinh-tướng 
và phê-binh rát xác-đáng ô’ đời Thanli-sơ. 
Óng cho lủ từ đời Nam-Tống vê sau những 
nhà giảng học hay đàmduộn tính mạnh, mà 
khòng bàn đốn cái học huấn-hỗ ; những kẻ 
hặu.học nói Kinh thi theo Hán-nho, mà lộp 
thản thi theo Tống-học, 

Bàn ve cái học của Chu Hốì-am vả Lục 
Tượng-sơn, ông nói rậng : « Học của họ Chu 
thì cốt giảng sự học-vẩn, b&o hoc phối cách- 
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vật, cùng-ty, lủ cải bậc thang đề người ta lèn 
cõi thánh ; nếu chi tự tíu lả minh phải, mòt 
mình suy nghĩ ỡ trong tàm, như thế là « sư 
tàm tự dụng ». Học của họ Lục thl chuỘDg 
sự tôn trọng đức-tính, bào trưởc phải lập 
định VÊ điẽu lớn ; điều lớn đă đứng vứng, 
thì không bị phải điều nhỏ đoạt đi được. 
Nếu cái bản - thê không rõ, ma chỉ chăm~ 
châm dụng công vẽ việc ở ngoải, như thế lả 
nước không có nguồn vậy.» Bàn về cái học 
cuối đời nhà Minh, ông nói rảng : « Người 
đời Minh giảng học, cứ nhặt những cái cám 
bã ở các sách Ngữ-lục, chứ khổng lấy sáu 
Kinh làm căn-bản, bó sách lại mà đi theo du. 
đàm cho nên mới sinh ra cái lưu tệ.» Ông 
bão: « Học-già trước hết căn phâi học hết 
các Kinh đê học theo sự kinh-thế; nhưng cứ 
câu-chăp một kỉnh-thuật, vẫn khổng thích 
hợp với sự dùng. Muốn khỏi làm kẻ vu-nho, 
thì phải kiêm-độc các sách sử. » Xem vậy, 
thi cãi học cùa ông có phàn sờ-đắc hơn cả là 
sử-họe. 

Cái học của Hoàng Hệ-châu tuy lấy Kinh- 
học và Sử-học lảm chủ, nhưng vẵn lấy tâm- 
học làm trọng, cho nên nối râng : < Đọc sáeh 
không nhiíu thì không lẩy gl chứng rõ cho 
sự biên-hóa củạ lỹ. Bọc sách nhiêu ma không 
cáu ở tâm, thi lại lả tục học, Bởi vậy, phaã 




những Dgười theo cái học cùa ông, khổng 
fcị cái Iưu-tệ về sự giảng hộc. 

Sách cùa ông mà có ảnh-hưdng đốn sự 
tư-tưởng đời nay lả bộ : Minh di đãì-phóng 
í ' r«/jí$c- Trong sấch ấy,, ông bàn 
vii đạo làm vua, làm tôi cùng những pháp, 
luật, học-hiệu, đien-chế, binh-chế, tài-kế V. V... 
Đại lược là ông lẩy vương đạo mả giảí- 
quyết những vấn-đtí áv. Cố Đình-làm xem 
sách ăy nỏirảng: « Thiên-hạ chưa tâng 
không có người. Cái đạo cùa bách vương (ìã 
hư hỏng đi, cỏ thè lại khởi phục lên được, 
và cái thịnh trị của Tam-Bại, có thề dàn dan 
lại hoàn lại dược.# Sách ăy thật là bò ích 
cho sự học của ta vậy, 

Bàn viì cái dạo làm vua, Hoảng Lê-chôu 
nỏi rẵng : « Lúc nhàn dàn 'sơ sinh, iigườ! 
nào cũng lự tư, tự lọ-i, trong thièn-hạ có cúi 
cổng-lọâ không ại hưng khôi lẽn; có c li 
cống - hại khống ai trừ khử di. Den k i có 
người ra đời, không !ấy cái lợị cùa. minh 
lảm lọi, mà khiến ch thiòn-hạ đhu dưọ-c lợi 
chung, không hiy sự hại cha minh làm hại, 
mí) khiến cả thíèn-hạ dcu dưọ-c khôi cái hại. 
Ây lủ sự cần-lao cùa người- ổỵ gấp nghìn gấp 
vạn sự can-lao của người trong tbiẽa-hạ. 
Chiu cái ciín-Iao gửp nghìn gấp vạn ;uủ 
'mình không được hướng cái lọi, cái tỉnh 
cùa ngơoi trong thiên - hạ ắt 1;\ không ai 
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muốn ở cái địa-vị ăy. Cho nén bậc nhảa- 
quân đời xưa bỏ đi, khóng muốn vào cái 
dịa-vị ăy, như Hứa Do, Vũ Quang vậy; đẵ 
vào rồi lại muốn bỏ đi, như vua .Nghiêu, vua 
Thuấn vậy ; lúc đầu khổng muốn vào mù rồi 
không bỏ đi đưọ’c, như vua Vũ vậy. Há cố 
phải là người đời xưa khác người đời nay 
hay sao? Thích cái nhàn, ghét cái nhục, 
nhàn tinh ai cũng thế cả. Bặc nhàu-quân 
đời sau không thế, cho cái quyền lọi hại 
của thiẽn-hạ đeu bởi mình mà ra, mình lấy 
cai lại của thiên-hạ thu hết cà về mình, đem 
cái hại cùa thièn-hạ đô cả cho người cũng 
không sao, khiến người trong thiên - hạ 
khổng ai dám tự tư tự lọi, mà lại lãy cái 
đại lư của mình lảm cái đại cõng cùa thiôn- 
hạ. Lúc đàu còn lấy làm thẹn, làu rồi cũng 
thòi, coi cà thièn - hạ la một cái đại sản- 
nghiệp đs truyén cho con cháu hường thụ 
vô cùng. Vua Cao-t5 nhà Hán nói răng : « Cái 
nghiệp cùa ta làm nên,-đoi với các anh cm 
thì ai nhieu ? » Dó là cái tinh trục hri nó dán 
ra ử lời nói .vậy. 

«Cô-giả lấy t'hiên-hạ làm chù, vua làm 
khách ; vua mủ phải kinh-doanh suốt dời lá 
chi vì thicu-liạ vạy. Bời nay lay vua làm chừ, 
Ihièn-hạ làm khách; trong thiên - hạ mả 
không có chỗ nào đưọ-c yèn ồn, là vl vua 
vậy....» (Nyuyèiì quân). Óng cho cái hại VI 
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CÓ vua, là tại bon tiẽu-nho không hiẽu rõ cái 
đạo vua lôi; gày Ihảnlỉ cái vạ lớn cho muôn 
dôn. Giã sử người lảm vua mà biết rõ cái 
clúrc phận ông vua, như đời Đường Ngu, 
người nọ nhường cho người kia, thì hiSu 
bọn Hứa Do, Vũ Quang không phải là dứt 
tình với tràn thế. Người làm vua. mà khổng 
biết rõ cái chức phận ỏng vua, thì agười ờ 
thành-thị hay ở thôn-quê ai cũng muốn được, 
Cái đạo mà Hứa Do và Vũ Quang mở ra cho 
đờisau,khòng ai hiều, thật lấy lùm tiếc vậy. 

Dạo làm vua đã khổng ai. kiều, đạo làm tôi 
cũng khổng ai rõ. Hoàng Lê-châu nỏi rầng ; 
« Có nhân-quân, ròi lăy sự trông ở chỗ vở 
hình, sự nghe (V chỗ vò thanh mử thờ vua, có 
phải là đạo làm tôi khổng ? — Rẳng : Khổng. 
— Bỏ thân mình mà thờ vua, có thề gọi là 
đạo lùm tôi không? — Rẳng : Không. Trông 
ỡ chõ vô hình, nghe ừ chỗ vỏ thanh, giống 
như thở cha; bỏ thân minh là cái cực tầc 
của sự vò tư; thế mà còn chưa đủ đẽ đương 
dưọ'c, thi đạo làm tòi thê' nào mới phải ? — 
Rẳng : Vl thiên-hạ rông lớn, không phải một 
người có l’hề trị nồi, ben chia ra cho những 
người giỏi cùng trị, cho nèn ta ra làm quan 
là vi thièn-hạ, chứ không phải vi vua; vjl 
muôn dần, chứ không phải vi một họ. Ta lấy 
.thièn-hạ và muôn dân làm cái khời-kiến, hễ 
trái cái đạo, thì vua dù có láy cái hình'cái 




NHÓ-tìlAO 233 


thanh mà cưỡng la, la cũng khổng dám theo, 
huống chi cái vỏ hình vò thanh hay sao ? Bã 
trái cái đạo, thi đem minh đứng ở chỗ triều 
đường, ta cúng khổng chịu, huống chi là chịu 
giết bò cái thâu mình hay sao? Trái lại, lăy 
một người một họ của ông vua lám cái khởi- 
kiến, thì ông vua có cái thị-dục vổ hlnh vô 
thanh, ta theo mà trổng đó, nghe đó, ấy là 
cái tàm của bọn hoạu-quan và cung.thiếp vậy. 
Ờng vua vì phàn rièng mình mà chẽt, mà 
inìit, ta theo mà chết đớ, mất đó, ấy là việc 
của kẻ rièng-tây vây. Bó là sự biện-biét việc 
làm tôi hay không làm tôi vậy. Kẻ làm tôi ở 
đời khổng hièu cái nghía ấy, cho là vi vua vi 
tôi mà đặt ra đạo làm vua lủm tôi. Vua chia 
thiốn-hạ cho ta đẽ tr^, vua trao nhân-dân cho 
la đề chăn nuôi, coi thièn-hạ nhân-dân lá cái 
vật riêng ở trong túi của vua. Cho việc bốn 
phương nhiễu loạn, dán sinh tièu tụy, đù 
làm nguy cho vua ta, la khổDg thề khổng 
giảng cắi thuật trị dân vá chăn nuổi dân. Nếu 
không quan-hệ đến sự còn mất của xă-lắc, 
thì bổn phương nhicu loạn, dán sinh tiều 
tụy, tuy có B.gười làm tôi thành-lhực, song 
cho việc ăy lít nhỏ mọn. Kẻ làm tôi ở đời cô 
thế nào ? Vì sự trị loạn của thiên-hạ không ở 
sự hưng vong của một họ, mà ờ sự lo sự vui 
cùa muổn dàn. Bỏri thế cho nén vua Kiệt vua 
Trụ mất, bòn lã'y lim trị, nhà Tàn nhà 
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Nguyên dáy Icn, bòn lấy lùm loạn, nhn Tăn 
nhà Tống nhà Td nhà Lưrrng dãy hay mít 
không dự gi đến viộc trị loạn. Kẻ làm tôi mà 
khinh thị sự Iàm-lhan ciìa dán, thì dẫu liay 
giúp vua mà dấy, theo vua má mất, đổi vói 
cái đạo lảm'lói vẫn chưa tang khổng trái 
vạy.... » (Nguyờn íhăn). Những lời bàn về 
đạo vua tòi ày rát dùng vói nghĩa câu : « Dàn 
vi quí, x?.-lắc thử chỉ, quà '1 vi khinh » của 
Mạnh-lử. 

Trị thiôn-hạ phải cỏ phép. Nhưng cái phép 
cảa tiên vương đe Iíri cliung cho câ thién-hạ, 
cái phcp của dời sau cốt dè lại riêng cho một 
nhđ, một họ. Iloàng Lè-cháu nói rằng « Tam- 
Đại trử lcn cỏ phép, Tam-Bại vô sau kliông 
có phép, lại làm sao? — Nhị đế lam vương 
biết thièn-hạ không the không cỏ ăn, trao 
cho mông đề cày cấy ; biết thiẽn-hạ khỏng 
the không có mục, trao cho đát đẽ trong dàu 
tràng gai; biết thicn-hạ khởng thè khỏng cỏ 
dạy, đạt ra nhà học nhả hiệu đìĩu dăy sự dạy; 
định ra lỗ hốn-nhân đc ngăn sự dâm ; nuôi sĩ 
tdt, dùng binh khí, đề phòng sự loạn. Ãy lá 
phép của dời Tam.Dại về trưVc.^khòng bao 
gi ừ vi môt minh mà lập ra vậy. Bậc nhân- 
chù đời sau, đă được thièn-hạ rõi, chỉ sợ căi 
tộ mạnh cùa mình không dược lâu dủi, con 
cháu không thề giữ được cỏ mãi, lo nghĩ (len 
việc chưa sầy ra mù lập làm phép. NI}ư thế 
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Ihl cái gọi là phép, là cái phép của một nhủ, 
chứ không phải cái phép cùa thièn-hạ. Ãy 
cho nên nhà Tăn biến phong-kiến làm quặn 
huyện, vi quận huyện cố thè láy đưọ'c làm của 
tư của ta vậy ; nhà Hán đặt ra thứ-nghiệt đẽ 
làm phièn bình cho la vậy ; nhà Tếng giải binh 
của các phương trấu, vl cho lá phương trấn 
khổng lụi cho ta vậy. Những phép ẩy không 
có chút gi là cái lòng vì thièn-hạ cả, mà cũng 
gọi là phép đirợc vậy ói ! Phép của đời Tam- 
Dại, chứa thièn-hạ ờ trong thièn-hạ. Cúi lọũ sơn 
trạch bất ;'ăt phải lấy hét ; củi quyen thưởng 
phạt không ngớ có sai sót ; kẻ quí khổng chỉ 
ử triẽu-đlnh, kẻ tiện không chỉ ở chỗ thào 
mãng. Ngiròi ilởi sau bàn phép ăy cho lù rất 
sơ-lưọ'c. người trong thiên - hạ không- thấy 
cái khù muốn của kê trèn, khổng thấy cái 
khả ghúl của kè (lưới. Phép cùng sơ mù cái 
loạn càng it, ìíy thế gọi lử « vổ pháp chi pháp » 
vậy. Phép của hậu-thế, chúa thiên-hạ vào 
trong rương hòm, cái lợi không muốn đề rơi 
xuống cho kê dưới; cái-phúc chĩ muốn giữ 
cho kê trèn. Dùng một Dgưới thi nghi cá tự 
tư; lại dùng mòt người nữa đc hạn-chc cái 
tư ; làm môt việc, thì lo người ta ỉừa dổi, lại 
đặt ra mót việc nữa đè phòng cái lừa dối. 
Người trong thiỏn-hạ ai cũng biết cái rương 
hòm ở chỗ nào, la cử ngay-ngúy chỉ lo ở chỗ 
rương hòm đó, cho nên phép không thè 
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Itliỏng chu-mặt. Phép càng chu-mật, mà cái 
loạn của thiôn-hạ, là sinh ra ờ trong củi phép, 
ấy thế gọi là « phi pháp chi pháp » vậy,...» 
{Nguyên pháp). 

Đại đè, Hoàng Lê - châu là mốt nhà học-giả 
hicu thấu t(Ji chỗ sâu xa của Nho-giáo vồ 
dường chính, trị, và thấy rố cái bệnh của 
những người làm vua làm quan xưa nay, ch! 
biết cái tư mà khổng biết cái cổng, học một 
(tường làm một nẻo, cho nên cái đạo của 
thánh hiền tuy hay mà vẫn không cỏ hiệu- 
quỏ. 

Môn-đệ của ỏng là Vạn Tư.Bồng jị|/í PU, 
tự là Quí-dă ỆỀ người đăt Ngâa-huyện, 
tỉnh Chiết-giang. Vạn Quí-dă cho từ đời nhà 
Bướng vì* sau, người lảm sử là quan của vua 
đặt ra, lảm khòng được đúng sự thực, bèn 
một mtnh làm bộ Minh-sử. Luận.giã cho là 
sau Tư-mă Thiên và Ban Cố có một Quí-dã 
mà thôi. 

Sau lại có Toàn Tồ-Vọng ÍỄ IS M' tợ là 
Thiệu-y í ngơởi đồng huyện với Vạn 
Tư-Bồng, và lù tư.thục Hoảng Lê-châu. Toàn 
Thiệu-y là người có tiếng trong đĩri Cản-long, 
phê-binh và phát-minh cái học cùa các danh 
nho trong đởi Thaữh-sơ. 

2* Trình Chu học. — Phái này lấy lỷ-học 
cùatTống-nho làm tỏn-chỉ. Song tựu trung có 
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người như Vương Phu-Chi thi theo cái học 
của Trưomg - lử; nhơ Lục Lũng-Kỳ thì bièu- 
chơơng Trình Chu. Hai người đều hết sức 
cỏng-kích Vương Dương-minh. Côn các học- 
giả khác thi xuất nhập ở các học-phái doi 
Tống. 

Vương Phu-Chl. — Vương Phu-Ch » £ -ji 
iự là Nhi.nồng ĩỊịĩ ỊỊH, hiệu là Thuyen-son 
m fl| (1627-1679), người đất Hành - đưong, 
tinh Hồ-nam. Lúc nhà Minh mất nước roi, 
ông giíu tông tich, vAo ở trong núi, không 
giao-thiệp với bọn sĩ - phu, cho nên đương 
^thời không ai biết. Ồng học L riéngmột miuli, 
knỏng theo tốn-phái nào cả, và làm sách r;ít 
nhieu. Năm i>ồng-trị (1862-1874) ở Kim-lăng 
khắc ra 288 quyên mà chưa được mót nửa 
những sách cùa ỏng. 

Cái học của Vương Thuyen-sơn rất rộng, 
suổt cả Nho-học. Lão-học và Phật - học. 
Những sách của ông làm vố Nho-giáo thl Co 
Bộc thông-giám luận ai ịìg jgỊ ; — T<%- 
luân 5^ ỊỊỀi ; — Tr.rơng-lử Cjìinh-mông rlìú 
đtìu là sách cạn đại cỏ nhicu 
người dọc; vè Lão-giáo thì cỏ Lđo-lử-diễn 

ĩẽ 3 - : — Trang.lử.giảl g gạ đeu ĩù 

sách rát tinh vè đường triết - học. Ỏng iại 
còn làm những sách nói vê Phạl-giáo, V. V. 
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Vương Thuyen-sơn thấy cái tệ cùa sự học 
cuối đới uhá Minh, cho nên muốn đem trờ 
lại Tống-học, và hết sức cổng-kích cái liọc 
của phái Diêu-giang. Ỏng nói râug : « Khinh 
nhờn lời nói của thánh-nhân lá cái đại ác 
của bọn tiêu.nhàn.., Cái học cùa phái D. 611 - 
giang góp nhặt những đicu gàn giống nhu 
lời nói của thánh - nhàn, Irích ra mọt củn, 
mốt chữ, đc làm yếu-diệu, lân vào Thicn- 
tôn, lại cảng lít vô kị-dạn lẳm nữa.» 

Ỏng khỏng theo cái lập-khí và kliỏug giữ 
cái học-lhuyết của một thay dậy, vá thư ng 
nói ráng: « Cái vật lý cũa thién-hạ vô cùng, 
cái đã linh mà lại còn có c i linh nữa, tiiv 
thời đẽ biến, má deu không mất cái chinh. 
Song tin (")• minh mà cố - chấp, thì sao cho 
đáng dược, huống chi cái mà minh tin ừ 
minh lại hoặc lù do chi tập-khí, hoỉclà (lo 
sự giữ lòi nói của thây, rồi ticm-tứ thảnh ra 
tàm của mình thì sao?» Ong lại nói ở sách 
Trương.lừ Chinh-mông-chú ràng : « Thiêu-lỹ 
tức ò trong nhân-đục; không cỏ Iihàn-dục, 
thì thiên-Iý ữ dâu mà phát hiện ra.» 

Viì sau bọn Bái Chấn và Bám Tự “Bồng 
đììu chịu cái ành.hưỏng cái học cùa ỏng vạy. 

Lụe Lũng-KỲ- Cục Lũng-Ký Ị£[Ị yị ịị. 
tự iá Giá- thư (1(330-1693), người đất 
Binli • hồ, tỉuh Chiét-giang, đỗ tiến - sĩ d'ời 
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Khang-hi, làm quan đốn chức ngự-sử thi viỉ 
htru. Hiện nay có sách Tam-ngir-đường toàn 
f ậ/> “ Hi ^ Ẻ M Iruyền ờ đời. 

Cái học cùa ông láy sự kính đò lập bàn, 
lấy cùng-lý đè tri-tri, lírc là theo đúng cái 
học cũa Chu-tữ. Ống cho là ngoài cái học 
của Chu-tĩr ra kliỏng cỏ cái học nào nẻn hoc 
nữa, cho nèu óng thướng nói rồng : « Tir 
vua Nghiêu vua Tlnúín ve sau, quàn thánh 
bbi xuất, má lậu cái đại-thành của quan 
thánh là Khồng-lừ; lừ đời Tan đời Hán đến 
nav, chir nho bối xuất, mà ngirời tộp C:ii đại 
thành cũa lnr nho là Chu-lử.i Ong nói ử 
bài i>ạo-//iỡnợ rầng : « Không có Chu, Trình, 
Trương, Thiệu, thi cái hục của Thù Tứ 
klióng sáng ; khổng có Chu-tử, thi cái học 
của Chu, Trinh, Trương, Thiệu khùng sáng. 
Người ỡ dời Hán nẻn tôn Không-tử, ngưứi 
ớ đời nay nêu tôn Chu-tử. Có Chu-từ thì 
Chu, Trinh, Trương, Thiệu mới phát-minh 
ra mà cái đạo của Khõng-Ur mới truyen vậy. 
Tòn Chu - lử tức là đè tòn Chu, Trinh, 
frương, lhiẹu, lức là tỏn Khõng-tữ. Tòn 
Khồug-tử, thì cái gl không phái là cái thuật 
cũa Knòng-tử là tuyệt đi khóng đè cúng tịnh 
tiến ; tôn Chu-tfr, thì cái gi khỏng phải líi cái 
(huyết cũa Chu-tử lử tuyệt đi không dè cùng 
.tịnh tiến. Những lởi chú-thích trong Tứ- 
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qui-thirc, khổng được lrái.» Ày lá óng niũít 
quvẽl chi nhộn^cái học của Chu.lử là ciiínli- 
thdng. 

Ông đã nhái tàm tôn sùng Trình Chu, tú't 
là óng cực lực còng - kích Vương Dương- 
minii. Trong những Ihư ỏng viết cho những 
người đồng chi lúc báy giờ, ông rất cliú-v 
vè chỗ ấy và õng lâm ba bài Học-lhuậl-biện 
Í|í ||j đại lược nói rẳng : «Dươug-minh- 
thị xướng lèn cái thuyết lương - tri, ỉổy cái 
thực của Thiền mà thác cái danh cũa Nho, 
gây thành cái lưu - hại khổng thề nói hcl 
được.o Ông cho cái bệnh của Dương-minh 
là ở sự nhận lâm làm tính và nhận cái bân- 
the của tâm không có thiện khỏng cỏ ác. Ỏng 
lại nôi ở cuổi bài Học - thuật - biện thứ hai 
rẳng: « Kè học-giá trong thiên-hạ sở dĩ theo 
Dương-minh là có hai lẽ. Mỏt là ai học ỈÍ 1 CO 
cái học áy thì « lúng từ tự thích xíu 1 - 

lchòng như cái học cũa Trinh Chu phải « iy 
thang‘dạo cù /g n Sẫ ẩĩ » không thê già la 
được. Hai lá cái học áy chuyên lấy tri-giác 
làm ch ũ, bảo rầng thân của người la có sinh 
lừ, mà cái tri-giác không cỏ sinh tử, cho 
nèn coi cà thảy trong thiên-hạ đêu là ào cà, 
duy có^cái Iri-giác là thật, bỏri vậy kê bẩt 
hien vui ve cái túng-tứ, mà kẻ hiẾn-giả lại 
lo lim c? i vO sinh-tử, vậy nên mới đua nhau, 
mà theo. Hỡi ứi ỉ Sự lúng - tứ không thè dễ 
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•áng rỗ được, còn như cái thuyết vỏ sinh- 
tử là c4i lẳm của Thiín-gia vậy. Kẽ học-giả 
Iđy cái luận của Trinh Chu vế âm dương 
thân khuát vflng lai mả tiêm tâm thục ngoạn, 
thl cải lý rfl rệt, sao không học cái học ăy 
lại học cái Um kia ? > 

Đối với cíi thuyết sinh tử, thl lởi ỏ !g nỏi 
đô tức là lởi của các nho-giả v5n nói xưa 
nay. Song trong cái âm-dương thím khuãt 
lại khống cỏ cái minh-linh khổng bao giở 
biến đồi hay sao? Bởi ổng khổng thay rổ chi 
mỉnh - linh ấy, cho nên ông khổng hiẼu được 
củi học như của Dương-minh. Vl vẠy những 
lởi phán-đoáo của ông vẽ cái toàn - the sự 
học của Dương-minh, có lám đieu cổ - cháp 
và thiên quá. Xem cái cách nghị-luận của 
ôngthl tô ra là ông chi nỏi lấy phải cho ỏng, 
ehừ không xét đến hết các lỗ. Ong vin lẩy càu : 
«bin-tht của tám không có thiện không cđ 
ậc » mà bảo là Thiẽn-học, nhưng ông không 
biết rẵng đó là chỗ cao của cái học Dương- 
minh. Phảm cii học nảo mà khổng đạt tửi 
cái lỷ htnh-nhi-thượng trèn sự biến hóa 
sinh tử, lả cái học thẩp và hẹp^ Dương.minh 
nỏi không thiện không ảc, chính lả nỏi cái 
bản-thê của củi lý nguyèn-thủy vị phát. Khi 
<Ai lư-tưđmg đă lên đén chỗ cung lọt á'y, thi 
dù là Nhò', lả Lẽo, hay là Phật, bẩl luộn học 
thuyết nAo cũng gặp nhau * mỏt chỏ đó cả. 



tức là cái nghĩa « (lồng quỉ nhi thù đồ, nhát 
trí nhi bách lự» của Không - tử. Song mỗi 
một học-thuyết có một cách hímh-đạo rièng, 
khác nhau ở chỗ thiết-thực hay khò g thiết, 
thực. Vẽ cái phương-diện này, ai đã biết rỗ 
cái học của Dirơng-minh, thi khổng thẽ n6i 
lả cái học ấy khổng có phân thiết-lhực dược. 
Về sau cúc Iưu-phái của cái học ăy có chỗ 
sai lầm : phái thl chuyên theo phàn cao quí, 
phái thl chuyên theo phân tháp quá, đó là 
cáí thông-bệnh của các học-thuyết từ xưa 
đến nay, chẳng phải riêng gl một cái học 
Dương - minh. Lục Lũng-Kỳ vội cho cái 
thuyết của minh là phải, khóng xét đến nơi 
đến ch^n, thành ra chỗ ồng chè Vương-học 
và khen Chu-học lại chính là chỗ hay của họ 
Vương vđ chỗ dờ cùa họ Chu. Vương-học vị 
tất đá khòng cỏ hả 11, nhưng hăy được túng 
tứ tự thích, cho nên cái tư-tưở..g mới được 
ung dung tự ngoạn, theo được thièn-lý mả 
lưu - hành. Chu - học khổng phải lả dở ci, 
nhưng vl trói buộc phải theo tháng mặc qui 
củ nhăl.định, cho nèn cái lư - tưởng cứ bị 
câu-lhúc, trái với cái nghĩa « ngô dữ Diêm » 
của Không -.học, thành ra khỏng lưu - hành 
mù biến hỏa dược, hại cho tám tri của 
người ta biết dường nào.! cũng vl »ự thực- 
hùnh cùa Cku-học hẹp.hòi bó-buộc quá, chẶ 
nèu cứi tinh-thần của Nho-giáo Dgày-Baột 





khô.khan và suyhèađi. Ta vẵn biết Chu-tử 
lồ mỏi bẠc dại.hicn có nhiììu cái tư-tưởng 
rát cao, chi vì cái học của ỏng quá thiên vê 
Sự câu-nệ, cho nôn mới gâv thành căi bệnh 
cho Nho-gi o. Cái bính ãy có lẽ Lục Lũng-Kỳ 
khổng biết, nhưng ngAy nay la khổng thí 
nói là không biết được. Chỗ lầm của Lục 
Lũng-K5' lủ ch > lùm chung cùa phần nhiều 
những người nho-học, cho ncn cái bệnh của 
Nho-giâo càng nghy càng lo lèn, đến bây giờ 
vẫn chưa khỏi vậy. 

Thuở áy còn có những người như Lỷ 
Quang-Dịa, Chu Di-Tỏn vđ Phương Bho V. V. 
đều theo cái học cùa Trinh Chu và đều lá 
người có tiếng lớn trong khoảng sơ - diệp 
nhà Thanh. 


LÝ Quang-Địa.— Lý Quang Địa ạ£3£ỉ||. 
người dấl An-khc, tĩnh Phvc-kiến đỗ tiến-sĩ 
năm 16(50 đời Khang hí, 1 .1111 quan đến chức 
Vỉín-uyên-các đại-học-sĩ. Ông học rất rộng 
và rất đốc tn cái học c a Trinh Chu. Ông 
tham dự vào viộc làm sách Chu-tử loàn-ihư 

if» súch Tinh-ỉù ữ 31. V. 

Chư Di-Tôn - Chu Di-Tôa II tự là 
Tlch-xưởng 'ỉỉi"'ị. - irrá I.1:it T 1 - thủy, đỗ 
b-lc-sĩ hôn.'.-!ir năm :‘570 'ới Kha >g-hi và 
míit năm 170Í). Ong học rộng và nồi liếng li 
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người làm vìtn giỏi. Sách của ông cỏ bỏ: 
Minh ỉhi l'-n : R’ rị,] ; — Kinh.nghĩa-hhảo 

.Phương Bào. — Phương Bào ýj IỊỊỊ, tự là 
Linh-cao ff i ; , người đẩt Đồng-thành, tinh 
An-huy, đỗ tiến-sĩ năm 1706 đời Khang-hi, 
miit năm 1749. Ông ỉăy cái học của Tống-nho 
làm' tồn-chì, và nôi tiếng là người làm vftn 
giỏi, lập ra phái văn-học gọi là &òng~thành- 
ph£ ' , 

Phủi Tổng-học truyiín đến cudi trung-diệp 
nhà Thanh; có hai người là La Trạch.Nam 
và Tăng Quốc-Phièn, đem cái thực học thi 
thố ra ỡ sự-nghiệp lớn lao, làm đại-biêu chân 
chinh cho phái ấy. 

La Trạch-Kam. — La Trạch-Nam gg 
tự là Trọng-nhạc ỷp Hk hiệu lả La-Sơn glii/, 
người đăt Tương-hương, tinh Hồ-nam. Thuở 
nhỏ ông đốc chí về chính-học, răt ham đọc' 
sách Túìh-lỹ. Khi giặc Thái-blnh nồi lèn, ông 
mộ quàn hương-dũng đi đánh, lập được 
nhiều công. Sau ổng làm chức bố-chíuh-sứ 
đi đánh giăc bị đạn, măt năm Hàm.phong" 
thử 5 (1856). 

Ỏng thường nói rẫng : « Binh-pháp chi ở 
CÍIU : « Tri chi nhi hộu định* ở trong sách 
Đụi-học ». Cái học của ổng vụ lấy .đốc thiỊc* 
cho uèn lâm sự-òng ừng hiến răt giỏi-. 
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Tăng Quốc-Phlên. — Táng Quốc-Phiỏn ^ 
m ì|, tự là Điìíu-sinh. |ịí, him: lủ Bá-hảra 
(1811-187 2), ngưởi điíl Tương-hương, 
tinh Hồ-nam, dỗ tiến-sĩ năm l>ạo-quang. 
Lúc ổng đang làm chứcThị-lang thỉ cha măt, 
v&đinh ưu. Ông ử q li tháy quàn Thái-blnh 
đánh k'ìẳp mọi noi, ông bèn mỏ quán 
hương-dũng, luvộn lặp lltònh quiln dội rỏi 
đ,em đi đánh giặc, ồng dâu!i dâu đưrrc đáy, 
chẳng bao lâu mà giặc lan. Bời cỏ còng lòn 
ấy mới được phong là Ngliị-dũng-hau n 
làm đến chức Đại--kọc-sĩ, tõug-đốc đăt 
Lưởng-giang. 

Ỏng lả người nho-tướng dùng binh rất, 
giỏi, ngưởi ta thường cho lả sau Vương 
Dương-minh, chì có một nítnh ổng vậy. Ồng 
thuộc vè phải lý-học nhưng khổng cố-chiíp 
một học.thuyết nào. Òqg bùn sự học thưởng 
nói râng: « Nghĩa.lỹ, khão-cứu, từ-chơong,' 
ba đi&u ấy mà thiếu đi một, không đước. » 
ộng lại giỏi nghs làm cồ ván, nôi tiếng là 
niồt Dhà văn-học trong dời. Sách cùa ông 
có bộ Khuyẽl-ừai-tập m đgị. 

Phái lỷ-học đới nhà Thanh tuy không 
thịnh bâng phái Hán-học, nhưng cái thế vẫn 
mạnh, lít vl chính-phủ dùng cái học íly đề 
thi-cử, cho nên ử chỗ dàn giau đàu dàu cúng 
bọc. Song người dời ai cũng vụ lấy bọc ldl 
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lừ-chươug (lè càu (lanh lọi, làm thành một 
cái liọc hư-văn, không có cái thực dụng. Lý- 
học ciiug bời đỏ mủ suy vậy. 


d) TẲN-HỌC-PHẢl 


Nhà Thanh từ đời Đạo-quang (1821-1850) 
trỏrđi, thê' lực mõi ng iy mộl kém, sự giao- 
thiệpvởi nước Anh nước Pháp sinh ra nhiều 
nỗi khỏ - khăn, nùo việc đốt nha-phiến ở 
Quãng-đông, nào quàn nước Anh và nước 
Ph-'p vào đánh Bx-kinh, nào việc Trung- 
Nhật chiến tranh, vicc gi cũng thát bại, tinh 
thế rát nguy. Lúc ấy cỏ may người nho-học 
như Khang Iiữu-Vi, Lương Kh i-Siêu mưu 
việc biến chinh, song lại bị đảng thủ-cựu lảm 
hại, phải chạy trổn ra.ngo.ii, lảm sách và làm 
báo-chi cô động người trong nước bỏ học cũ 
theo' học mới, vả s ra đồi víẹc chính-trị, V. V., 
Bọn Khang Lưovg thật là người gây thành 
cái tư trảo ciio sự tàn-học cũa nước Tùu ngày 
nay vậy. 

Khang Hửu-vl.— Khang Híru-Vi 
tự lù Qu ng-hụ Jí, hiẹu ủ Trường-lố J| 
ỊỊ^, ngưởi huyên Nam h: i, dòng dõi nhú lý- 
iu/c ở đất Quảng.dỏng. Thuở 19 . uòi, óng t..co 
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học Clni TIiử-Kỳ tự là Tử-lương Ị, 

m, cũng là người nbo-học có tiếng ờ xứ áy. 

Khang Hữu-Vi thích theo cái học họ Lục 
họ Virơng, cho cải học ấy trực liệp minh 
•thành và hoạt - bảt hữu dụng hon, cho nên 
những tơ-lườug cùa ông vẽ sự tự tu hay sự 
giđo-dục đều lẩy cái học ăy lủm cốt. Ông lại 
thích xem Phàt-học cỏ đơọc nhicu điiỉu sử 
đắc. 

Sau khi Chu Thứ-Kỳ mẫt rồi, ông mỏr nhả 
học-.đưởng ử Tây-tieu-sơn đẽ dạy học. Lúc 
ăy ỏ Ilươiìg-càng và* Thượng-hâi có những 
sách Tây dịch ra chữ Tàu, ông xem những 
sách ấy vả lại tháy cái chính-trị thực-dàn cùa 
những nưởc Âu tây rất lả hoàn bị, ông bèn 
có chí về việc Linh-doanh thế sự. Òng dạy 
học ở Tây-tiéu-sơn đưọc bốn năm rồi đi du* 
lịch ờ miẽn bác nước Tả J trong sáu năm, 
xem xét phong thò, nhán vật, khắp câ cốc linh 
từ đổng chí tây, từ nam chí bẳc. Sau ỉại trỏp 
viỉ Quàng-đỏng mờ nhà học-đường, đem cái 
qui-thức mới và cđi tư-tơờng mới mà giảng 
dạy. Bấy giờ có bọn Lương Khải - Siêu đến 
học. 

Ông dạy học ở Quàng-đông được 4 năm, 
rồi đến mỏr học-hộiỏr Quế.Iám là linh Ihành 
Quảng.tây, bị quan bản xứ ngăn căm, ông bèn 
lên roởhọc-hội ỏ- Bác-kinh được mấy tháng 
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lụi 14 chlnh-phủ cò lịuh cám, nhưng ồng cứ 
hét sức de xướng việc mờ học-hội. 

Từ khi cỏ việc chiến-tranh với Nhật-bân, 
ổng đã măy làn làm lờ đièu-trần dẳng ỈẾn cho 
vua nhù Thanh, nhưng khổng dạt lốn.đưọcị 
Sau nhờ có quan Hò-bộ thượng-thự lố Ông 
Đồng-Hòa lả ngixời có ý muốn duy-tàn, 
tiến ỏug cho vua nhà Thanh. Lúc áy ổng đă 
làm chức chủ-sự ở bộ Công. Vua Đởc.tốn, 
nièn-liiộu Quang-tự, mới độc biệt triệu kiẽn 
ônglííuđối mọi điêu vua lăylr.m vừa ý, bèn 
dù gỏngđè-chù việc Jjiến - chinh. Tháng-tư 
năn: Quang-lự thử 24 (1898), nhả vua xuổng 
1 clìku bỏ thời văn, đặt học-đưởng, đồi cAi chế- 
độ võ-khoa vả mở kinh-tế đặc khoa, Vua ôức- 
tòn 'ại cho bọn Dương-Nhuệ. Lưu Quang.&ệ, 
Lân; llúc, Đám T ự-Bồng lứphSmkhanh hà mi 
coi vi ; c ờ Quân-cơ chương-kinh, đè trù biện 
việc cài-cách. 

Thuở ãỵ vua Đức-tỏn tuy nói lả thẳn chinh,* 
nhưng quyììn binh ở cả Tây-hậu. Vưa muốn 
làm việc gi phải bẫm qua Tây-hậu có ebo, 
mCi đư.ye làm. Việc biến-chlnh tuy Tầy-hộu 
khỏ Lg ưa, nhưng lúc đàu cũng đẽ cho lim. 
Sau !'cr. ngiròi Mãn sợ mất quyên, mởi mơn 
V. i Tày-hụu đề bò vua. Vua Ehíc-tỏn thíy sự 
nguy c'p, toan nhờ Viên'Thế-Khâi ùng-hô đề 
trị bọn cựu-đâng và đan áp Tày-hậu. Khừng 
ugo Viên Thế-Kùãi lại bỏ vua má Iheo T^y* 



hậu, thảnh ra Tâydiâu lại ra lâm tri2u, vua 
EHrc-tôn phải cám cố và đảng duy-tản đều bị 
giết hại. 

Khang Hữu-Vi vả Lương Khải-Siêu trỗn 
thoát được, đi du-lịch các nước trong thiên- 
hạ, rồi tóm sách lảm báo, đè IruySn bá cái 
- tư-tưởng mới, đến khi nhà Thanh mát ngồi, 

, Dân-qủốc thành lộp mới viì nước. 

Cái học của Khang Ĩlữu-Vi theo cái chủ* 

. nghĩa báCrái, lay đạo nhân làm cái tổn-chĩ 
duy-nhát. Ổng cho lử taế-giới sở dĩ đứng 
đựợc, chúng-siuh sở dĩ sinh nđr ra, quốc-gia 
BỞ dĩ còn, lễ nghĩa sỉr dĩ hưng khởi lên, là 
đèu căn-bản ở đạo nhàn, cho nên ông bản 
việc học hay việc chính, không việc gl li 
khổng lấy sự phủi cái lòng « bất nhẩn nhân 
» ra lảm đau. Có nhàn -LỊ mới có éA- 
lực, cỏ áí-lực cho nêu người ta mới thân 
yêu nhau vả mới có lòng cứu quốc, cứu thièn- 
hạ. Đứ là cái yếu-điũm trong cái học cùa 
Khang Hữu-Vi vậy. 

Sách của ỏng cờ ba bô rất trong vcu.là: 
Tân - học ngụy - kinh khão p ầặ & ỈỄ 
Khòng -tử cài-chẽ ỉ;hào ĩL-fãmề và Đại 
đồng thư 

1. Tán-học ngụy-kinh khảo. — Thuở áy 
những người IỈ 1 UỎC ve phái Hán-học cho 
những Kiuh cồ-văn lùm chính, rôi cố tlm 
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nghía từng chữ từng cầu như lối huffn-h5 đời 
Hán, chứ khỏDg ai đè ỷ phán biện thực giả gl 
cả. Khang Hữu.Vi làm sách này đèbáe cái 
học của p ái Hán-học. Ổng cho là: những 
sách cô-văn thuộc ve cái học của nhà Tấn, do 
bọn Lưu Hàm nu §£! 'im ra, chứ khổng phải 
ả cái học cũa nhà Tảy-Hán. Cứnhưỹông, 
thi đời T:\y-II jn không cỏ phán ra cồ văn và 
kim-văn, chỉ vì bọn Lưu Hâu muổn gip 
Vương Măng, mới bịa đạt ra chuyện cô-văn 
đề làm loạn mát cúi vi-ngôn rại-ng. ĩa của 
Khồng-lử. Ví tỏ c i thuyết á'y cùa ỏng mà cái 
căn-bũn cùa ph.ii II ,n.học phủi lay đòng vậy. 

2' Không-lừ cài-rỈỊ : líhâo. — Khang Hữu* 
Ví ch.o Kíiong'ử là n s ich Xuăn-lhu lủ chù ở 
sự câi-chẽ vi} đưóng ch nh.lrị. Ong láy ý trong 
sách ấy m;\ chia ra lủm ba (lỏi: đờl loạn, ctời 
thăng-binh, đ ,i thái-bình. Người ta ừ vào đởi 
nủo thi tùy thời mù cùi-c ;ch. Cãi lư.tưừ g 
bicn-ph ‘p duv-làn c a ông lủ gncớsách này 
mù ra. Cú' như ỷ cùa ông, thi Nghiêu ^ u n 
đeu lù bậc người hoán - toán ve đưở.ig lý • 
tường, ldiòng uiổt cỏ thật ha không, nhưng 
Không-tử l.'i'y ùc lãm lièu.bièu, cũng như Lão* 
tử nói Hoàng đc. Mặc-tứ nói Đại-VCi, Hứa 
Hành nói Tlnìn-Nòng. Vậy nén ông cholìi ai 
muốn hicu rõ cái học cùa Không-từ, thl nên 
tlm cái vi-ngón tki-nghĩa ờ trong c c Kinh 
Truyện, chù khùng nin tìm cái liẽu-tiết ở 
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từng chữ lừng câu. Bời vJ văn-tự chảng qua 
là củi phù-hiệu,'phi có khâu truyen khổng 
hièu được đến những ỷ nghĩa uyôn - thâm. 
Điều ấy thật là một cái đặc-kiến trong c;.í 
học của Khang Hữu-Vi mà xưa nay học-giã 
chưa ai đâ tâng bàn đến vậy. 

3‘ Đại.đòng-ihư .— Lủc Khang Hữu-Vi dạy 
học ờ Tây-liẽu-sơn, mới lấy đoạn nói vè đại- 
đồng liêu-khang trong thiên hĩ-oậí 1 , sích Lẽ- 
ký, mà làm ra sách Đại-đồng-lhư, giàng cái 
nghĩa đại . đồng thế-giới và tiẽu-khang thếj 
giới, có lắm cái tư-tường rát cao-kỳ tương- 
họp với cái chù-nghĩa của các xã-hỏi-đàng 
ngảy nay.Đại-đÔng tửc là đời thái-blnh, liều* 
khang tức là đời thăng-biuh của ông đã m i 
ở trong sách Khồng-tử cải - chỉ khảo. Song 
ồng cho cải thuyết đại-đồng là một cái lý. 
tưởng chưa thề thi - hành được, cho nên 
khổng muốn truyền bá ra ở đừi, và chỉ lấy 
cái thuyết tiêu - khang .lảm chủ-nghĩa thực- 
hảnh VÊ đường chính-trị. 

Ồng tin cái thuyết đại-đồng lièu-khang là 
của Khồng-lừ, song có nhièu người ngô’ là 
không phải. Dù thế nủo mặc lòng, lừ Khang 
Hữu-VỊ vè sau, những nhả nho-học, ai bàn về 
chính-lrị, thường hay nói đến cái thuyết ấy. 

Cái học cùa Khang Hữu-Vi thường pha lẫn 
phậl-học và Tí\y-học. Ong do Diicmg-.Minh- 
học mà Vilo Phật-học, nhĩing.di Pd'-ng s r đdc 
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hơn cả là ờ ThiSn-học, cho nên ồng cd ctìi sức 
tự tin rđt mạnh, việc gl cũng lây chù.quan 
lủm cốt, chứ khổng đề ỷ đén những điĩu 
hhách-quan. Cũng bửi thé mâ ống có nhiêu sự 
lám lỏi, song cũng vl thế mả ông có cái nhân- 
cách răt đặc-biệt. Cồn sự Tây-học cửa ông, thi 
xem ra khỏng cô gl lử tinh thâm, chẳng qua 1& 
ông xem những sách Táy dịch ra chữ Tủu, vi 
chi biết cái đại khâi má thổi. Song ổng nhản 
đỏ mả cồ-đỏng bọn hậu-học nèn láy khoa-học 
làm chỗ thực dụng quan-lhiết đến rtệc tién- 
hóa của xă-hội. 

Bại đè, cái học cùa Khang Hưu-Vi có nhiSn 
chỗ chưa được thát lả thu&n túy, cúng có chỗ 
sai làm, song tựu trung cũng cỏ nhiêu cứi 
tư-tưởng trác tuyệt, chi hièm vl ổng nỏng vỉl 
thời vụ. quá thiên vè mặt chinh-trị, thảnh ra 
cái học-thuyết của ông kết-cục không được 
uyòu-thàm. Tuy nhiên, đối với cuộc biến 
thiỏu cùa Nho-giáo vả sự cải-cách vồ đường 
chinh-trị của nưởc Tảu, ông là một người có 
cống lứn mờ đường cho hậu-học vậy. 

Lưcrng Khãt-Sléu. — Lương Khải-Siêu ^ 
íặ jíl> tợ là Trác-như Ậ £ỊJ, người đát Tàp- 
hội. Lỉnh Quảng—đóng. Ong thuở nhỏ rất 
thỏng-niinh, 13 tuôi theo học cối học của họ 
Bái, họ Boàn và hai họ Vương. Năm 15 tudi 
đỗ eử-nhán, ní;n 18 tuõi lên Bẳc-kinh thi hởl 
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hỏng, về đến Thượng-hãi đirợc đọc sách 
Dotmh-hoàn chi-lược. Ong về Quảng-đống 
nghe Khang Iỉữu-Vi lên Bảc-kiuh dàng thư 
khòng được đã trở vê, ông dến xin lảm mổn- 
đệ. Khang Hứu-Vi lđy cái tầm-học của họ 
Lục vi họ Vương cùng Sử-học và Tây-học mà 
d iy. Từ đố Lương Khải-Sièu bỏ lối cựu-học 
mả theo tán-học. 

Từ nSm giáp-ngọ lả năm Quang-tự thử 22 
(1894) cồ việc chiến-tranh với Nhật-bảu ròi, 
Ềng theo Khàng Hữu-Vi lèn Bấc-kiuh dàng 
thư biên phip. ViẠc dàng thư ây khống đạt 
tới trUtu-ẩtnh, Lvơng Khải-SiỀu ở lại mở 
Cúờng-học.hội. Sau việc lậphọc-hội phải cấm, 
ống cỉmg với những người đỏng-chi mđr 
Thởl-ữạ-báo K |jỹ Uỉ ở Thượng-hải. 

Năm Mậu-tuất lử năm Quang-tự thứ 26 
(1898) ông lả một người 'hoạt-đỏng trong 
việc biỂn-chính. Được ba tháng thi bị đảng 
thủ -cựu phá tan, ông trdn sang NhẠt-bản, 
MQg Mỹ, rồi đi du-lịch hoùn-cầu. Khi ông 
trờ về ở Nhậl-bân làm Tàn-dãn tùng-báo 
•Từ đó ông đồi cái chủ-nghĩa 
bảơ-hoàng mà theo cải chủ-nghĩa cỏng-hòa, 
trái-hẳn cái ỷ cùa Khang Hữu-Vi. 

Lương Khải-Siốu lả người học rộng tài 
eao, trước-thuật rát nhiếu. Những điêu ông 
» hé -bỉnh và nghị-luẠn vè học-thuẠt, về 
ôhinh-trị, in ra thành sảch gọi là Ăm-băng 
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thđt văn - tập gK ^ n, Ằm - băng- thã 
tùng-trứ PỊ< !f? v> v - Sau khi Quốc- 

dân đă Ihàuli - lập rồi, ỏng về nước làm ra 
nhieu sác'i, đại khái như lầ Trung-quđc học- 
thuậl lư-lường biển thiên sử cỊj n ỉp j)jặ 
JỊf[ ĩẫ Thanh - đại học-lhuật khái - luận 
w p ý£r M ,iá cùng những sách bàn vè 
Sừ -học, Mạc-iiọc, Phât-học V. V. 

Ông thường chia Khồng - học ra lảm hai 
phái. Một phái ciia Mạnh-lử truyen cái thuyết 
đại-đồng, một phái của Tuàn-tử truyÊn cái 
thuyết t.ẽu- khang. Khõng-học truyền đến 
hết đời Mạuh-tử lả suy. Còn từ đời Hán vê 
sau mấy ngiiln'năm lử học theo Tuân-lử cả. 
Bừi vậy ông cùng những người đồng chí như 
Đàm Tự-l>ỏng hết sức công-kích Tuàn.tử. 
Vè sau ông bỏ cái học cũ, mà theo vẽ đường 
tư-tư ừng tịr do, và thường nói ồ sách Thanh- 
đại học-lhuậl khii-luận ráng : « Khải-Siêu từ 
30 tuồi trừ di, khỏng bùn đến Ngụy - kinh 
vả cũng chẳng nói gl đến Cải-ché, mà khi 
Khang Hữu-Vi xướng lên việc lập Không- 
giáo-hội, định lập thành quỔCrgiáo V.V., Khải. 
Siêu không những là không theo mà lại 
bác đi.» Ỷ ông muốn đề cái lư-tường dỏi- 
lẬp tự-do, chữ không ỷ-thác vđo Ihánh-hien 
đóũ trước mả I.tp thuyết, thảnh ra ông cúng 
vứi Khang Ilữu-Vi, thầy trò phàn đối li hau. 
Òng t ự nhậu râug : « Khâi-Sièu cỏ :nùl đi&u 
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trái hẳn vởi Hữu.Vi, 1.1 Ilữu-Vi c I thảnh- 
kiến, m;\ Khải.Sièu tlil khỏ g c ) lh.ìn 1 kié;ủ 
ứng sự cũng Ihế, học lụp câng 'hí. Ilữu-Vi 
thướng Dói : « Tn họcdến 30 Luôi đ i thảnh, 
r i sau khổng I í 1 y tion nfra, ù b ít lấl phủi 
câu liến nữu.» KhAi-Sièu không thố, thường 
tự biếl Ciìi học cna minh chưn lli 'inh, và cứ 
lo nỏ không thảnh, trong máy mươi năm 
cứ lìm-tòi n.ăi. Cho nôn cái học cna lỉữu-Vi 
đốn nay cố thè định lụậu được, mà cái học 
cùa Khíii-Siòu thl cliưa có thỉì định luân 
được. » Xél rõ củi Ihực, thì cái học của 
Lương Khải Siêu tuy rộng nhưng mả nồng, 
nhiSu nhưng mà tạp, khỏng báng c.ii học 
eiia Khang Ilữu-Vi. Căn do lá b.Vi Khải.Siêu 
quá ham Tày-học mủ lại khỏng bict đốn chỗ 
sâu xa. Và cái chủ-ỷ cùa ỏng li muốn phá 
cái lưu-tệ cùa sự học đương thói đe tiến cho 
chóng vào con đường học mới, cho nên ông 
nói râng : € Láy sự bế-tắc iiy-nũ của cái lư- 
tường hai mươi năm viì trước, nốu không 
ầúng cát thủ.đoạn mỗ-mãng sơ-khoát, thi 
không phá được sơn trạch mà lập ra tân- 
cục vây.» 

Tính ổng rất ham học, mà khi đâ thich 
điẾugtlhl chìm đám, đề hết cả linh.l rc vào 
đó, bỏ cả các đícu khác ; (lược it làu lại đôi 
«ang việc khác và bỏ điL-u đã học (rước. Vt 
eố đs hết tinh - lực vào, cho uéũ thường có 
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điều sử đẳc; vl hay tùy lúc thay đồi mà bỏ 
cái cũ, cho n'm học cái gl cũũg không vào 
đển chỗ sâu. Bởi vậy những điều Iighị-luậụ 
của ồng trước sau hay mủu-thuẫu vứi nhau, 
sự biết cùa ông rất là phức-tạp mủ ihiẽn- 
bạc. Ông cũng biết như thế, cho nôn ổng cỏ 
măy câu thơ đe cho COD gãi lù Lính-Nhàn 
râng: 

Ngô học bệnh hi bác, 

ử é m m m 

Thị dụng thiền thả vồ, 

ẽ m M I. » 

Vưu bệnh lại vò hẫng, 

® & M Ú 

Hữu hoạch loàn thát chư. 

m m'íầ £ m 

Bách phàm khả hiệu ngă, 

s k' m & . 

Thử nhị vỏ ngã như 

i: h ốn 

Song ổng là một nhủ lảm văn có tàỉ, bẩt kỹ 
việc gl ông cúng bàn được, mà lời văn rất 
hoạt-bát. rát nồng nàn, lAm cho ngưỏri ta dí 
cảm.đỏng, Bỏ'i ò.ng C'j cái lài áy mà thành ra 
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về đường tư-tưởng, ông có cái sửc phá-hoại 
răt mạnh, chứ không cớ cối năng.lực kiến 
thiết. Nói rút lại, ông chỉ là một nhà làm báo- 
chi rất giỏi, mà khôtíg phải là mốt học-giả 
uyén-thâm vậy. 

Cùng đồng thời bấy giờ, có Đàm Tự-ôồng 
và Chương Bỉnh-Lân đều là người có thế lấy 
làm đại-bièu cho phái TâD-học ử cuối đời nhà 
Thanh. 

Đàm Tự-Đồng. — Bàm Tự. Đồng fiỆ frỊịỊ ỊpỊ, 
lự là Phục-sinh ££, hiệu là Tráng.phi 
người tĩnh Hồ-nam. Ông học rộng, lâmị 
văn giội. Sau cuộc Trung-Nhật chiến tranh’ 
rồi, ông khởi đàu mđr ra một học-hội ở Hồ- 
nam đồ cồ-động sự cải-cách. Sau ồng lên Bắc- 
kinh rồi cùng với bọn Khang Hữu-Vi chủ- 
trương việc biến-chính, bị Tây-hậu giết năm 
Nhâm-tuất (1898). 

Òng có làm bộ Sitch Nliăiì-học -Ịl ỄỊịỉ, chủ 
ý muốn đem khoa-học, triết.học. tòn-gi áo đúc 
vào một lò, đè tiện cho sự ứng dụng của cuộc 
nhân-sinh. Ông cực lực bài 'Xích cái quan- 
niệm tôn cô, phá hoại câi lưu.tệ của tục học. 
Òngnóirâng: « Cái chính-trị hai nghin năm 
nay là cái chính-trị nhà Tân, -đêu là bọn ăn 
trộm lớn vậy ; cái học hai nghìn năm nay là 
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cái học của Tuân-tử, đÊu* lA bọn hương- 
nguyện vậy. Duy có bọu ăn-trộm lớn lọ'i- 
dụng bọn hương - nguyện, và bọn hương, 
nguyện nịnh-nọt bọn- ăn-trộm lớn. » Xem 
cái khấu khí ẩy, thi đủ biết cái chủ-ý của ỏng 
là muốn phá cái chính-thẽ áp-chế mà tán 
thành cái chính-thẾ dâu-chủ, cúng là cỏng- 
kích cái tục-học và cái hủ bại cùa người đời 
vây. Nhưng sau cuộc biến-chínli ồng làm nạn, 
thành ra cái học của ông khổng thủnh-Iập. 


Chương Bỉnh-Lân. — Chương Bỉnh-Làn ỊỆễ 
!$> người tính Chiết giang. Ngay từ đau, 
ông đă có cái ý bài Mãn, cho nỏn về đường 
chính-trị ông đề-xướng lèn việc chủng-lộc 
cách.mạnh. Ông trốn sang ỏ' Nhát-bân, kố- 
cứu các sách Tây.học, cốt lấy làn-học bồ-círu 
cho cựu-học. Nguyên cái học của ỏng thuộc 
về phái Khảo-chứng, cho nèn ông rát tinh V(ì 
đường nghiên-cứn. Ông thích Phàt-học và 
Lão-học,'thường lấy Phột-học mà giải.thích 
Lão Trang. 

Dó là nói tóm tẳt cái đại-cưong sự học 
của mồy ngưỏi thủ xướng ra cái tư.tưởng 
cùa phái Tân-học, đè học-giâ hieu rõ cái căn- 
nguyên sự biến-thiên của Nho-giáo trong tlic- 
kỳ’ thứ hai mươi này. Khởi đâu bởi bọn 
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Khang Lương, rồi sau các thiOu-nién phấn 
chẩn lên, đi đu-học ỏ' các nước bèn Âu b'n 
Mỹ, thu thái lấy cái phương-pháp Tày-học, 
đem cái tơ-tưởng tân lliời mủ biến cái học- 
thuật và đồi cái chính-thề theo pliong-lrào 
của thố-giới. 

Hiện thời trong bọn làn-học nước Tàu có 
Hồ Thích 2 ifí là người trứ danh hơn cả. 
Ông lủm quyên thứ nlìất bộ Trung - quốc 
iríết-học-sử dại-cương rị> [MỊ tíĩ ÍỆ; /íỉAM’ 
dùng bạch-hoại mà viết văn Vít theo phương- 
pháp cùng lư-tưửng Tỏ V.học má phè-binh 
cái học cũ. Tuy trong sự p' è-bìnli của ỏng 
còn nhiiìu đícu khống được xủc-đáng, nhưng 
cũng lá cái hiệu-quã cùa sự tốn-học ỏ' bôn 
Tíiu vậy. 

Cái tư-lrào lân-học ngíiy nay tuy mạnh 
tliật, song cứi linh-thầu Nho-giáo đâ có cỗi rỗ 
rất sâu, tất thế nào rồi cững có cái phàn-động- 
lực có thề phát-minh được cái tinh-thần 
ấy ra một cách sáng rồ hơn trước. Hãy. xem 
như trong sách ỉỳông Táy văn-hóa . £<70 ịfỷ 

triẽbhọe^Ị ỊSj£ jlfe M ^yÈÉnÉ 

Thấu-Minh^ $ iã 

học có lắm đièu khả thủ, thi đủ rệ lồitẾÈ(í^r 
lai Nho-giáo tất có cuộc biến thiên,ýnhưạig 
chỉ'biến được cái hình - trạng ở bề ngoải, 
chứ cái tinh-thân thi không thề biến mất đi 
được. Sau này cuộc đời dù có xoay-vần ra thế 
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nào nữa, Nho-giáo vẫn lả một cái học rất 
cao minh của Á-đóng ta, mà vẫn có ảnh- 
hưởng đến sự nhán-sinh của lpài ngttời vậy. 


Tóm lại mả xét, Nho-học đời nhả Thanh, 
tuy là thịnh, các học-giả làm sách vở rất 
nhiều, sự nghiên-cứu rất tường và răt đúng 
với phương-pháp khoa-học, nhưng có một 
điêu ta nên biết là Thanh-nho chỉ có cối tư. 
cách khoa-học mà không' có cái tinh-thần 
triết-học. Những danh-nho trong khoảng 
non ba thế-kỷ vừa rồi đều là người bác-học, 
song không cỏ mấy người hiêu đến chỗ uyên- 
thốm của Nho-giáo như đời Tống vả đời 
Minh. Thật rõ củi chứng là phần hìuh-nhi- 
hạ rông ra bao nhiêu, thi phân hình-nhi- 
thưọmg kém đi bấy nhiốu. Cái nguyên-nhân 
cũng lá bởí Ccác học-giả thuở ấy chú-trọng 
thái quá về một kinh-lế, cho nên kết-quả 
thảnh ra như vậy, 

Kế đến thời-kỳ Thanh-mạt, phái Tâh-học 
dấy lên, thưởng say đâm ờ sự tiến-hỏa vè 
đường vật-chẩt, có nhièu người muốn hủy- 
hoại hết cái tinh-thần cựu-học đè cho chóng 
bẵng các nưửcbìnÂu bên Mỹ. Sự phá-hoại 
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áy hiện đang mạnh, làm cho cuộc nhân sinh 
rát rối loạn, nhưng thiết tưởng đó chỉ là 
một cơn bão gió đem lán sóng rất to tràn 
khổp cả bở biền, che láp mát những cảnh 
thièn-nhiên lủ chỗ xưa nay ngựời ta vẫn đến 
du-ngoạn. Song đến khi trời \im gió lặng, 
làu sóug lui xuống, thi những cành thiên- 
nhiên lại xu;ft-hiện ra, tươi tốt đẹp đẽ hơn 
trước. Cái nền Nho.giáo bèn Á.đòng ta và cái 
thế-lực Tây-hục ngày nay tưo'ng tu- như thế 
vạy. Có lẽ nhờ có cơn sóng gió áy, thì rơi mới 
làm mát những cái hâm nát đi, cũng như 
nhờ có phong-tráo tân.học làiú mát những 
điều hủ lậu của NhoTgiáo, đè cho cái tinh- 
thằir lại phát.minh ra rực-rỡ bội phàn: Bó lá 
một cái mộng.lưởng, một đicu ữc-đoán, song 
biết, đáu lại không có ngày'là sự thực hay 
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THIÊN IV 

NHO-GIÁO Ở V3ỆT~ỄJAM 


Các thiên ở trền chỉ nói Nho-giáo ở nước 
Tảu, bởi lẽ rẳng nước Tàu là nơi phát tích 
của Nho-giáo và lại là trung-tâm điẽm của 
văn-hóa nho-học. Các nước lân-cận ở phía 
đông-bắc thl có Cao-ly và Nhật-bản, ở phía 
đông-nam thl cỏ Việt-Nam, đèu là nước 
đồng vàn với nước Tàu và cũng theo cái 
ván-hốa của Nho-giáo. Ấy là nói học-thuật và 
lư-tưởng của những nước ấy trong, khoảng 
thời gian kẽ từ năm-mươi năm trô lèn, 
trước khí có cái làn sóng ở phương tây tràn 
sang Á-đông, lảm lay đòng cái nền học cũ 
cũa ta. Vậy thì nói Nho-giáo ở nước Tàu, tức 
là nói chung cả cái toàn.lhề, vì râng Nho- 
Ịgiáo ở nước Tàu biến.thiên ra làm sao, thl 
Ịcác nước kia cung đẽu chịu cái ảnh-hưởng 
ịnhư thế cả, chứ khỏDg thăy đàu có phát- 
minh ra được cái học-thuyết nào khác nữa. 

Trong những nước đâ chịu cái văn.hóa 
của Nho.giáo, có nước Việt.Nam ta đối với 
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nước Tàu có cái mổi Iièn-Iạc mật-thiết hơu 
cả, là bởi từ đời vua Hán Vũ de' đối đời 
Ngĩuqui, hơn một nghìn hăm, nư&c ta ke 
lừ Nghệ Tĩnh trở ra, thuộc vào bẫ.-đồ nước 
Tílu. Người mình không những là bị càm- 
hóa đă lâu đời, mà lại phàn uhien lđ dòng- 
dõi người Tàu sang sinh cơ lạp nghiệp ỡ 
bêu náy, rồi dàn dản thành ra người bân- 
xứ. Bởi vậy Nho-học ở nước la, vào quãng 
cuối đời Bông-Hán đã có phàn thịnh. Thuở 
ấy đã có người như Lý Tiến ịH, Lý Càm 
ém và Trương Trọng §§ jr, đỗ hiếu-liêm 
hoặc mậu-tài, được bồ đi làm quan ở bên 
Tàu. .Qua sang đời Tam-quốc, ở quận Giao- 
chỉ có quan thái-thú là Sĩ-Nhiếp hết lòng mỏ-, 
mang việc học, làm cho Nho-học lại thịnh, 
hành hơn trước nữa. vẻ sau trải qua Lưỡng 
Tấn, Tống, Tẽ, Lương, Tràn, Tùy, Bường, 
người mình đều học-tập theo Nho, theo Lão 
và theo Phật như bên Tàu. 

Bến đời Ngủ-qui, vào quăng thế-kỷ thứ X, 
nước Tàu chia rẽ, thể-lực suy hèn, người 
mình mới nhân cơ-hội ấy mà biệt lập ra 
thành một nước. Lúc đầu, nhà Ngô, nhà 
Binh, nhà Tiền.Lê còn phải lo việc đánh 
dep cho nên không lưu tâm đến việc học. 
Kế đến nhà Lỹ, cơ-sỏr đâ vững-bền, dân dàn 
nhà vua mởí mở-mang Nho-học, đặt khóa 
thi lấy nhân tài. Nho-học ở nước ta từ đó 
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mỗi ngày một thịnh, rồi qua đdj[ Trân đời 
Lê thi thật lả thịnh vậy. 

Sự mỏ"-mang Nho-học. —• Trong khoảng 
Ngô, ©inh, Tiền-Lê và sơ-diệp nhà Lý, sự 
học ở nước Việt-Nam ta theo lối học của nhà 
Đường. Nho-học, Lăo-học và Phật-học đeu 
thịnh cả, mả nhất lả Phật-học lại thịnh-hànli 
ở chỗ dán-gian lắm. Thuỏr ấy những người 
có văn - học thường là bọn tăng - lữ, nhân 
tụng kinh và học đạo mà giỏi nghề làm văn. 
Cũng vi thế cho nên lúc Lý-sơ hễ có sự giao- 
tliiệp vớí nước Tàu, thl nhà vua hay dùng 
những người tu-hành đề viết các thư-từ. Bến 
đòi vua Lý Thánh-tỏn (1034-1072) mới làm 
văn-miếu thờ Chu-công, Khồng-tử và thất- 
thập nhị-hiền. Vua Lý Nhàn-tôn (1073-1127) 
mở khoa thi tam trưởng đề lấy người vău- 
họcvàolàm quan. Lúc ấy có Lê Văn.Thịnh 
ặ'ỉ Ẵ đỗ đâu. Vua Nhân-tôn lại mở nhà 
Quốc-tử-giám đẽ .đào tạo nh&n - tài, và đặt 
Hàn-lâm-viện có nho-giả là Mạc Hiền-Tich 
zỉ ; : ỈỆị 1Ế lâm chức Hàn-lâm-viện học-sĩ. 

Bởi nhà Trần, vua Thái - tổn (1225-1258) 
mở khoa thi lam giáo, nghĩa là thi những 
người học Nho, học LSo 'và học Phật. Ai 
theo cái học nào mả tinh thàm đạo lỷ, thì 
đưọ-c cử ra đè nhả vua dùng, chứ không 
chuyên nhất lấy người nho-học. Vua Tràn 
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Thái-tồn lại mở khoa thi thái-học-sinh có 
lấytamkhồi, là trạng nguyên, bảng-nhãn và 
thám-hoa, và đặt Quốc-học-viện đề giảng dạy 
tứ Thư và ngũ Kinh. Đến cuổi đời nhả 
Trăn, vua Duệ-tôn (1374-1377) mờ đình-lhí 
Ịấy tiến-sĩ xuất thân. Vua Thuận-tốn (1388- 
1398) thi cữ - nhâu, lệ cứ năm trước thi 
hơomg, năm sau thi hội rồi váo thi đinh, đề 
chọn lấy tam kh6i. Phép khoa - cử đến đời 
nhà Trần đărấtđủv* đại-khái theo phép thi 
của nhà Nguyên bén Tàu, dùng văn.chương 
mà láy kẻ sĩ, vậy nên văn-học ở nước ta từ 
đỏ về sau rât thịnh. 

Sau khi nhà Hồ cướp ngôi nhả Trăn rôi, 
nhà Minh saog chiếm cứ nước ta, đặt học- 
quan ồ các phủ, ch&u, huyện và đem cái học 
của Tống-nho dạy người minh và lấy những 
sách tứ Thư ngQ Kinh của họ Trinh họ Chu 
đă chú-thích, cùng sách Tính-lý truyên bá ra 
kháp mọi nơi. Cái học của Trinh Chu từ đó 
cảng ngây «àng thịnh vậy. 

Vụa Thái-tồ nhà Lê đánh nhà Minh, khôi 
phục lại được nước nhà, rồi ngủi hết lòng lo 
mở mang việc học, lập nhà Quốc-tử-giám ở 
Kinh-đô đè cho con các quan và những người 
thứ dân tuăn-tlfvảo học-tập, vá đặt học quan 
À các phủ, các lộ đè trông coi việc giáo-hóa. 
Vua lại bắt các quan lừ lư phàm trở xuống 
phải đi thi minh-kinh, nghĩa là quan vốn thl 
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phải thi các kinh sử, quan vó thi phải thi võ 
kinh. Đến đời vua Lê Thánh.tôn (1460-1497) 
thi sự văn-học ờ nước la cực thịnh. Nhà vua 
định lệ ba năm một làn thi: mùa thu năm 
trước thi hương, mùa xuân năm sau thi hội 
và thi đinh. Những người đỗ tiển-sĩ được 
khắc tèn vào bia đá đè ở Văn-miếu. 

Từ đời nhà Lê về sau, trải qua nhà Mạc, 
nhà Hậu-Lê trung-hưng và nhà Nguyễn sự 
nho-học ở Việt-Nam tuy thật là thịnh, nhưng 
học-giả trong nước thường có cái sở đoản 
rát lớn, là phân nhiều chỉ học lối khoa-cử, vụ 
láy văn-ohương đê càu sự đỗ đạt, chứ khổng 
có mấy người học đến chỗ uyèn-thâm của 
Nho-giáo, đề tìm thấy cái đạo-lỷ cao-xa, hoặc 
lả đề xướng lèn cái học-thuyết nào thật có 
trị như các nho-glả bèn Tàu. Đó thật là 
chỗ kém của học-giâ nước ta. 

Cái học khoa-cử ở nước Việt-Nam truyền 
mãi đến năm Tày-lịcb 1915 ở Bẳc-kỳ và 1918 
ờ Trung-kỷ mớí bỏ hẳn. Từ đó, phần thì vì 
cái hoàu-cảnh bắt buộc, phàn thl vì sự sinh- 
hoạt bức bách, những thiếu-niên. trong nước 
chỉ chăm lo theo Tây-học khống ai đoái hoài 
đến Nno-học nữa. Thậm chí những nh4 cựu- 
học cũng mập-mở khòng rõ cái hay hái dờ 
cùa tàn-học vả cựu-học là thế nào, đều theo 
gió míi là về một mặt. Thành thử sự nho- 
học càng ngày cảng suy, mà cái cơ sinh-tồn 
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của Nho-giáo ở Việt-Nam biện nay cũng chỉ 
còn mỏng-mânh như SỌ'Ì lơ sợi tóc vậy. 

Nh&n vột nho » học ỏ* Việt - Nam. — Nước 
Việt-Nam ta từ đời nhà Lý trở đi, nhờ có nho- 
học đã sản xuăt được bao nhiêu người trung 
nghĩa hiên lương, và người có tài cán, có tiết 
tháo, đù làm vê-vang cho nước nhử. Nay ta 
hãy kề lược qua những người có danh tiếng 
lớn trong các đời, đè chứng rõ cái hiệu-quả 
sự nho-học ở nước Nam ta. 

Trong đời nhà Lỷ sự học tuy chưa được 
mở-mang cho lắm, nhưng bởi có nho-học 
mà có những người như : Lý Đạo-Thành 3|ị 
ÌÊ )$. tỏn-Ịhất nhà Lỷ, chịu cố-mạnh của 
vua Thánh-tôn, giúp ấu-chúa là Nhân-tôn, 
sửa-sang việc chính-trị, dự bị binh lương, 
làm cho nước la thuở ấy có đủ thế-lực, bắc 
chống với Tàu, nam đánh được Chiêm- 
Thành. — Trương Bá-Ngọc jỊỊ| là một 

người nho-học, cầm quyền đi đánh giặc 
Nùng, giữ cho b* cõi đưọ*c yên.trị. Sau ông 
lại giúp ấu-chúa là Thần-tôn, lảm một bậc 
danh thăn trong nước. — Tô Hiến - Thánh 
H tu IS> roột J1 ^ là chính-trị văn võ kiêm 
toàn, thường*đi đánh dẹp lập^được nhiều 
công. Ông chịu cố-mạnh của vua Thần-tôn 
gìn giữ tự.quân một cách rất trung thành, 
khiến kẻ tà nịnh không dám làm bậy. Ngoài 
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những 'sự nghiệp đã lảm về việc chính-trĩ 
và võ-bị, ông lại hết lòng lo việc mỏr-mang 
▼ăn học, thật là một bậc danh-thàn cỏ phong- 
thsl chẳng kém người đời xưa bèn Tàu. — 
Những người ấy tuy khỏng phải là ngưói 
học-giả chuyên nghè luân đạo và làm văn, 
nhưng chíDỈi là người đã đem cái tinh-hoa 
nho-học mà thi-thố ra ở còng việc làm, cho 
nên ta có thè gọi là danh nho đưọ-c vậy. 

Đến đời nhà Trần, nho-học thịnh hơn đời 
nhà Lý và có nhiều nho-giả chân-chính, 
như : Mạc Đĩuh-Chi gỆ tự 1;\ Tiét-phu 
đỏ trạng-nguyèn đời. vua Trần Anh- 
tôn (1293-1314). Ông người tháp nhò xấu-xi, 
nhưng thòng minh lạ thường, và làm quan 
rất thanh-khiết. Khi ông sang sứ bên nhủ 
Nguyàn, thường lấy văn-chương làm cho 
người Tí\u phải phục. —Nguyên Trung-Ngạn 
tự là Giới-hiên $f, đỗ hoàng- 
giáp đời vua Tràn Anh-Tôn, có tài chính-trị 
và lại giỏi biện luận. Có bộ sách Giới-hièn 
toàn-tập ^ Ệf ^ truyền ở đời. —. Tnrơng 
Hán-Siêu ỊjỊH 31 jỊịg, tự Thăng-am làm 

quan đời vua Tran Anh-tốn và Trần Minh, 
tòn. Tinh ông rất cương nghị và giỏi cả văn- 
chương và chính-trị. — Lê Lạp lự lả Bi- 

đạt ịịỊ j||, làm quan đời vua Minh-tòn và Dụ- 
tỏn, lấy sự làm sáng cải đạo của thAnh-n.iàa. 





làm chức-phận của mình. — Phạm Sư-Mạnh 
tự lủ úy-trai lám quan 4*1 

vua Minh-tôn và Dụ-tôn, có tài khi hùug-mại 
vá giỏi nghề văn-chương. Gó sách Hiệp-thạch 
tập miẻm truyền ở đời. — Chu Vấa-An 
à £ người huyện Thanh-trì, tĩnh Hử-đông 
bây giở. Ỏng là một nhà học-đạo có tiếng ở 
nước Nam la. Trước ỏng ở nhà đọc sốch và 
dạy học, Những người đã làm quan trong 
trieu như bọn Lê Lạp và Phạm Sư-Mạnh đều 
đến xin lđm đệ-tử. Vua Minh-tôn nhà Trân 
nghe tiếng, vời ống vào làm chức tư-nghiệp 
ở Quốc-lử-giám. Bến khi vua Dụ-tôn lên trị 
vì, bò trỗ việc triều' chính, ông can ngăn 
không đơọ‘c, bòn dâng sớ xin chém bây 
ngưởi nịnh lliììn, gọi là « Lhẵt trảm sớ ». Vua 
không nghe, ông liền thôi quan về lùm nhà 
ở đất Chí-linh, tự hiệu là Tieu-ần ^ Ông 
học răt rộng và bao giờ cũng gifr sư đạo rẩt 
nghiêm. Khi ổng mất rồi vua Dụ-tôn cho tên 
thụy lả Văn. trinh 'ỉtỷị, và đem vào tòng tự 
ở Văn-miếu. Sách của ông làm, cố bộ Tứ-thư 
thuyết ước Ẹ9 # ts và bộ Tièu-ần thi Ịg 

Ịjg§flruyen ở dời.' ’ __ 

Trong đởi nhà Hồ có Lý Tử-Cấu m&M 
là một nhà ằn-dật cao-sĩ ; — Võ Mộng-Nguyên 
Ịỷ IK.^sau ra làm quan với nhà Lê, nồi 
tiếng lả người văn-học đương thời. 



270 


NHO-G1ẢO 


Đửi nhà Lè có Nguyễn Trãi |Ẹg hiệu lá 
ửc-trai ặỊỊ 3|ỹ, người làng Nhị-khờ, huyệu 
Thượng-phúc, tỉnh Hà-đông bây giờ, đỗ tháir 
học-sinh đời nhà Hồ. Ông học suốt kinh, 
sử, bách gia và thao lược binh-thơ. Khi nhả 
Minh sang chiếm cứ nước ta, ông theo giúp 
vua Lê Thái.tò làm bậc đệ-nhất công-th'ân 
nhà Lé.— Lè Văn.Linh IU lủ người 

uho-học có tri-thức cùng với Nguycn Trãi 
giúp vua Lê Thái-lô lập đưcrc nhiều công.,— 
Về sau những người nồi tiếng ló danh nho 
như: Búi Căm - Hô im fệj 2^; — Nguyễn 
Thién-Tíchgg ^11;— Nguyễn Trựcgc ĩg, 
đỗ trạng-nguyên đời vúa Thái.tôn ; —Nguyên 
Như-Bồ Ịfí\ Ịậị, dỗ bảng.nhân đòi vua Thúi, 
tòn ; —. Lương Thế-Vinh -ịH; «§!, dỗ trạng- 
nguyên đời vua Thánh.tôn ; — Đỗ Nhuận 
ít và Thôn Nhân-Trung ^ ^ đitu dỗ 
đồng tiến-sĩ đời vua Thánh-tôn. Hai người 
này cùng lảm bộ Thiên-nam-dư.hạ-ịập ^ 
Ịậj i!fè ® 100 quyền nói vẽ điền lích các 

đòi. Sách ấy ve sau mất-mát đi, chỉ còn có 
mấy quyên ^truyền ờ đửi ; — Lương £>ắc- 
Bầng^^^, dỗ bàng-nhãn đời vua Hiốu- 
tòn, sang sứ bèn nhà Minh được bộ sách 
Thái-ăt Ihăn-kinh jỊj 2 í Ẽ truyên cho 
Nguyễn Bỉnh-Khiêm đời nhà Mạc. 
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Bời nhà Mạc có Nguyễn Bỉnh-Khiêm I5jj 
m, tự là Hanh-phủ ịỆÍ lH, người huyện Vĩnh- 
lại, đỗ trạng-nguyên đời Mạc Băng-Doanh. 
Òng lảm quan được tám năm đến chức Lại- 
bộ tả-lhị.lang thì xin về, làm nhâ gọi là Bạch- 
vân-am, tự hiệu là cư-sĩ. Sau vua nhà Mạc 
phong cho chức Lại-bộ thượng-thư, Trinh 
quốc-công. Ông học rất rộng và rát tinh Dịch" 
lý, đieu gi cũng biết trước. Òng không làm 
sách bản vc việc học, nhưDg hay làm văn thơ 
bàng quốc ám, ngụ những ỷ nghĩa sàu xa. 
Vìín của ông rất giản-dị tự-nhicn mà có lắm ỷ' 
vị. Học-trò của ông có nhiều người thành đạt 
như Phùng Khác.Khoan, Lương Hỡu-Khánh 
đcu là bậc văn-sĩ tải giỏi, giúp nhà Hậu- 
Lc trung.hưng. — Nguycn Dư BẾ m- học- 
trò Nguyễn Binh-Khiêm và là một người dật 
sĩ, lủm bộ sách Truy'ôn-kỳ mạn-lục ìẵ 

ỆỆi. — Giáp Hải EỊÍ hiệu là Tiết-trai |ịjf 
đỏ trạng-nguyên đới nhà Mạc, là một người 
giòi văn.chương và có tài chinh-trị. 

Bời Hậu-Lè trung-hưng những người văn- 
học trứ danh và có công-nghiệp hiẽn-hách 
rất nhiêu. Song đây kề qua mẩy người có 
danh vọng lớn. Trong khoảng Hậu-Lè sơ- 
diệp có : Nguyễn Mậu.Nghi gjj» jFJj lá một 
bậc danh - thần trong lúc trung - hưng. — 
Phùng Khẳc-Khoan ỉf§ tự là Hoẳng- 

phu hi ệ u là N 8 h i- trai Sỉ ỉH- Ong theo 
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học Nguyễn Bĩnh - Khiêm, giôi thuật số, 
nhưng không ra úng thí ở triều nhà Mạc, rồi 
bô vào giúp nhà Lè ờ Thanh-hóa. Năm ôơg 
53 tu ôi xin di hôi-thí đỗ hoàng-giáp. Sau ống 
sang sứ bên nhà Minh nồi tiéng có lài văn. 
học, người trong nước tháy ỏng tài giỏi, 
thường gọi lủ IrạDg. — Lương Hữu-Khánh 
^ ]§ị, con Lương Bắc-Bẳng, có tài vău- 
liọc, nhưng khống ra ứng thí ở triều nhả 
Mạc, sau VÍIO giúp nhà Lê ở Thanh-hóa lập 
được nlúitu cóng. 

Trong khoâ g Hậu-Lê trung-diệp, khi đă 
dứt được nhà Mạc, quyền bính trong nước 
thuộc vô nhđ Trịnh, những người nho-học ra 
làm quan có tiếng lớn, lá : Phạm Công-Trừ 
vSì 4ÉF> đồng liến-sĩ đời vua Lê Thăn- 
tòn (1619-1643) làm đến chức Lại-bộ thượng- 
I hư giúp chúa Trịnh, sửa đôi việc chính-trị, 
nồi liếng là người cố tải kinh-tế. — Nguyễn 
Công.Hẫng gẼ 4» ì®. đỗ đồng tiến-sl đởi vua 
Lê Hi.tôn (1676-1705) làm chức Tham.tụngì 
giúp chúa Trịnh, cỏ liếng là người giỏi chính, 
trị. — Lê Anh-Tuấn ^ đỗ đòng tiến-sĩ 
đời vva Lé Hi - lốn, cùng với Nguyễn Cổng 
Hãng giúp chúa Trịnh có trọng danh về văn- 
chương vA chính-trị. 

Bên Hậu - Lè mạt. diệp có: Phạm Blnh- 
Trọng g 3 , đỗ đòng tiến-sĩ đời vua Lê 
Ý-lỏn (1735-1740). Ông là ngưởi nho-học, tài 
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kiốm văn võ, đánh giạc rít giỏi.—Lê Qui. 

đò bảng. nhỡn năm Cảnh.hưng ' 
(Tời vua Lò Hicn.lỏn (1740 1786). Ông thông 
minh hơn người vù Irưởc-lhuật rát nhiSu^ 
Những sách của ông lủm, có bộ Lê-ừfêu 
Ihốnợ-sử ẵg fũ ■ỳl ftỊ, 30' quyền ; Quổc-triầu 
tục-biên g| ]j|Ị Ặj§ §§', 8 quyèn ; Danh thăn lục 
í|ỊJ Ệị Igị, 2 quyên ; Dịch kinh phu thuyểt -Jị’ 
ÉấtM quvền ; Tlur-kinh diễn - nghĩa 
^ 3 quyèn ; Q.iììn-lhir khảo-biện |Ệ 

4 quỹiỉn ; Lièn-chàu Ihi tập 19 
U 4 quyìín; Que-dirờng Ihidập )ji ^ ỆỊị 
Ị|. 4 quyồn ; Toàn Việt íhị~lập n |g, 
20 quyên ; Ỉĩoáng-Việt oăn-hải f j| 5 u, 
mấy quyen ; — Ảm chất uăn-chú Pft ị$Ịj pỊ> 

2 quyên ; Pùíì - đài loại - ngữ â 'M m w> 

4 quyền; Kiến - uă ì tiẽu - lục ~ 

3 quyền. 

ỈMri nhủ Nguyễn vào khoáng sơ-diệp có di 
nho nhả Lê như Phạ n Qaí-Thích fg'|| ịg, 
Nguyễn Du ^ dcu l i người có học thức' 
rỏng và có tài văn-chương. Ở dời Minh-mạnhỉ 
có Lý Vău-Phirc iệ.-$Q ^ lá người học giỏi 
vả cỏ lài làm văn ; -- Nguycu Còng-Trứ 
ígh có tài lỗi lạc hơn cà các quan trièu Nguvên. 
Ông lá một người quan văn mà đánh đông 
dẹp bầc lập dược nhiêu võ còng. Ỏng đfi 
giẻi ughỄ làm vàn và lại có tài chinh-trịt ề 


SHO <;/,\0 
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đâu thi hết lòng mỏr.mang việc nông-phố, 
làm cho dân được nhớ rất nhiêu. Ở đời Tự. 
đức có Nguyễn Văn-Sièu lĩs ít jK| vủ Cao Bá- 
Quát ÍỂị nòi tiếng lử người học-thức 
rông và có tài làm văn thơ. Vè sau lại có 
Nguyễn Khuyên JỆlỊf ở làng Yèn-đò, tỉnh 
Hà-nam, cũng nôi tiếng là người giỏi thơ. 

Những người nho-học nồi tiếng về sử-học 
ở các đời, thì ợ đời nhả Tràn có: LcVăn- 
Hưu ^làm bộ Đ-ại.Việt sử-kỷ 
S5 IS 30 quyền; — Hồ Tổn-Tliốc sg ^ ff 
làm bộ Việt-sừ cương mục mấy 

quyền. Ở đời nhà Lè có Phan Phu-Tièn jH 
^ ỹt làm b 9 Sử-kỳ tục biên 35 SE jjịg $g, 10 
quyền;— Ngỏ Sĩ-Lièn làm bộ Sử. 

kỹ toàn thư 15 rÊ ễẽ lH’ 15 quyền;— Vổ 
Quỳnh ĩặ Ịg làm bộ Việl-giảm thông khảo 
ii M íẫ 26 quyền ; — Lè IIi fg làm 
bộ Sử.kỹ tục biên 15 IG SI 88' máy quycn ; 
— Nguyễn Nghiệm Ẹj* làm bộ Việt~sừ bị 
lỏm j8ị8 35 ts H’ 7 quyẻn; — Ngố Thỏi-Sĩ 
làm bộ Việt-sừ tiêu án y5 iị& ỊỊ^, 
10 quyèn. Ở đời nhà Nguyễn có Pnau Huy- 
Chủ ịg ỊỆ §1 làm bô Lịch triẽu hién chương 
01^9^5^49, quyền. Những nhi\ sử.học ấy 
đẽu líi đại thù bút ở nước Việt-Nam ta víiy. 

Av là nói đại khái những- bậc danh thần 
hiện tướng có sự nghiệp lớn và có danh 
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vọng to trong nho Iiru. Ngoại giả còn những 
nạười . nho - học uyôn thâm, khl tiết cao 
thượng, Sn dát ỏ' chốn lâm tuyên, khổng 
chịu ra ứng dụng ở đời. 

Những bậc ấy cũng khá nhiêu, song hây 
kỉ mãy ngưòi như Ngỏ Thế-Lân, Dặng 
Thái-Phương, Nguyên Hiệp, đè làm chứng 
cho sự nho-học cùa la không đến nỗi thiên 
bạc lắm. 

Ngô Thế-Lân^ T5 )ỉ , tự lủ Hoân-than 

KI hiêu là Ái-lrúc irai |§ff|ị|là một đạịj- 
sĩ ỡ đăt Thuận-hóa vào khoảng Iiậu-Lê mạt- 
diệp. ỏng là một người học rộng giỏi văn, 

Cỏ làm bộ sách Phong -ỉrúc - ỉập ® n M-2 

quyền, ơ đau bộ sách ấy ông lảm bùi đẽ 
nỏirẳng: « Giỏ là vật không có chăt mà c6 
khí, trúc là vật có chất mà khồng cỏ tâm, cho 
nên trúc nhân gió mủ thành tiếng, gió nh&n 
trúc mà có hình tích. Bời thế gió đến mi 
trúc kèu, giỏ đi thi t:ủc thôi; gió lớn thl kêu 
to, gió nhỏ thi kêu nhỏ; đỏ 1;\ tại giỏ chứ 
khổng phải lại trúc. Trúc vốn la tự như: cao 
như liếng hạc, lanh.lành như tiếng rồng, ô.ồ 
như tiếng sóng, từ lừ như tiếng trủc bội (?), 
tiếng u cỏ the sửa'đưọc lòng tục, tiếng thanh 
cMhề rửa dưọc nỗi phiền, càng kêu càng lạ, 
mà không bao giờ ì'él đưoc, cũng là tại vô 
tam, mà sự dlỌu-ứng 1:1 ó' giỏ vậy. Tuy thí 
mặc dầu, cái má làiii cho thiên cơ sướng 



phủt, chân vận du-dương, lả cũng bởi cải 
thú tự đẳc của thính-giả. Nhã hay tục, llunn 
hay ti, có dự gl đến trủc. Trúc ỏi t trúc ôi I 
chi hữu thủ của ta làởtrúcvậy.» Xem ý bài 
đẽ đy, thi biết Ngô Thế-Lân có cối tư-tườiig 
uyên bác, vá cái chí khí cao kỳ. Ồng đem gió 
và trúc mà hình-dung được sự lưu-hành vả 
sụ- cẵm-ứng của hinh vá khí, khiếu độc-giả 
nhốn dỏ mà-đạt tới cái lẽ huyỗn-bí của trời 
đất, 

. ^Thúỏ- ẩy có ugười bạn cùa ỏng là-Nguyễn 
Mỹ-Cò làm bài tựa quyên sách ấy, 

nói ráng cái liêng cùa muôn vật nhicu vậy. 
Cỏ íhứ bởi phồn-lhành mà ra, có thứ bời 
nguyên-thanh mà ra. Nguyên-thanh lủ liếng 
trời, "phbn-thanh là tiếng người. Tiếng người 
có tù chính khúc nhau, tiếng trời Lhl khòng có 
tù chính khác nhau. Tim cái chính cùa thiồn« 
thanh trorig uhán-thanh, thì hấp thuìlu hiệu 
dịch s, Ịịặ như tiếng cụng g, tiếng 

thướng 'jgj, tiết táu má sự điều - ty rỗ. ràng 
không loạn. Vni cười giận măng, cim xúc với 
tanh vặt mủ thành thơ, tinh tinh đììu được 
eái chinh,-ây là thiên - thanh của người vây. 
Còn cái tiếng khóc mà đén đau -đớn, vuỉ 
sướng mà đến dâm-đãng, như :i ững líhúc 
Bôc-thượng laug-gian, áy là n ..IU ‘hanh của 
ngưôi- vậy. Thièp.thanh thác ngụ ở mu<Vn 





M10-01 AO 


‘XH 


vật, mà muốn vật vơu là tự-nhièn, như liếng 
suối, tiếng-tùng, tiếng chim mùa xuân,, tiếng 
trùng mửa thu, tiếng hạt mưa ỏ' cày chuối, 
tiếng gió, tiếng trúc, có cái phàm vịu dật, âm 
điệu thanh shfi, khiến cho người ta nghe, 
sinh ra cái lông cao xa như hạc ờ ngoài đồng, 
Và cái hứng nhitn tản như đám cổ vàn, đem 
so vỏd tiếng phồn-thaah là tiếng đán, tiếng 
Sáo, có khác gl trời đát xa nhau không? Bạn 
taUNgô.quãn Hoàn-than ở Tán-giang, trước 
tập thời văn, răt giỏi ve nghé thơ, rồi sau' chan 
cái phồn-thanh của thế tục, khảng-khái tìm 
cái nguyèu-thanh ờ trong thiên-hạ, ra vào 
đạo Phật, đạo Nho, thám vi sách ăn íK-lỉíặỊs 
'H trong hơn mưởi năm, mà khổng sở đác 
được cái gt, rôi trỏ- lại Um trong sáu Kinh, 
chọ-t khoát-nhvèn giác ngộ. Đạo, Kiền lả b'i 
sự dị mà biét, ẩạo Khôn là bởi sự giản mà hay, 
khuếch-nhièn thsi công, thuận ứng vội vật 
rất thân-diệu, suy ra việc làm, đạt ra ngôn 
từ, mở rộtìg ra mẵi như thi, cạ, từ, vịnh, cảm 
xúc từng loối mà phâm-đề bằng văn, phong 
‘Vận tkiên-nhiên, khổng cần đến phủ tạc.^há 
ĩại không phải lá cỏ được 'ở cái ỹ chí của 
- nguyén-thanh đở hay sao? i . 

JBặng Thái-Phương gị ngưởi huỵện 

Nghi-xuàn, tỉnh Hà-t!nh bây giờ, thi đỗ ra 
làm quan được ít lâu, rồi bỏ về ở chỗ thổn, 
dỗ, chim-chỉ đọc sách, nồi tiếng là người 
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CÓ học-thuật uyên-bíic. Óng tíiich xe n sách 
Chu Dịch vả đem những !(')'i thuộc vè lượng 
thoăn, hàn và quái dịch va quổc-ám theo lói 
ván vần, gọi lủ Cha Dịch qiiõc-iun quỊỊĨI 

i& Dời Cảnh-hirng báy giờ có quan 
Tháin-tụng Nguyẻn Iíiệu ịặg $1 vá quan B i- 
tụng Võ Thuạn-trai 3^ ỆỊ làm tựa khen 
sách ấy. Dốn đời Gia-long tricu Nguyễn, 
Phạm Quí-Thích cũng làm lựa nhắc lại sách 
ẩy. Xem thế, thì các nho-giã đời trước đỉ 
muốn lấy quốc-àm mà học lạp. 

Nguyễn Hiệp •$, ụ- là Khải-chuyèn JỊỊ 
hiệu lả Nguyẹl-úc gỉ, biệt hiệu là 
Hạnh-am â|l Boi vi ỏng iàin nhà ở Lục* 
niỂn-thánh, thuộc huyện La-Sơn, tinh Hà» 
tĩnh ngáy nay, cho nèn người đời thường 
gọi là Lục-niên tiên-sin!i }X là 

La-Sơn phu-tử jị|i JJ_f ^ Hiện Day có bộ 
La-sơn tiên-sinh thi lập n iJL| ÍẾ §ậ Ỉ8 
truyền ở đời. 

ộng theo cái học của Trình Chu và rất 
ch&m đọc sách Tinh-lý, tứ Thơ,, ngũ Kinh 
đại-toàn. Òng làm bủi Hạnh-am. kỷ, có 
đoạn nói rằng : « Cái đạo học của thánh môn 
thi đã có sách cùa Liêm-khê, Minh-đạo, Y* 
xuyên, Hoành-cừ, Khang-tiết và Chu Ván* 
công, bác văn ước lễ, không thiếu điều gl 
oữạ. Người siụh ra sau những bậc ăy, chi lo 




cái đạo không thi-hành ra, chứ không lo cái 
•ĩạo khòng sáng. Kẻ có chí nên nhớ ngâm 
mà thề-nhận C:ìi thực là đủ, cần gì phải nói 
nhiều. » Ông đọc sàch Tính-lỷ đại-toản rồi 
lảm mấy bài thơ, có những câu : 

Kinh tàn thánh viễn học mòng mông, 

m m é m m 

Thiên cò Trinh Chu đắc chính tòng. 

» m % íf s m 

Hay lả: 

Thử lý tòng lai cụ thử thân, 

Ngô nho ưu học bẵt ưu bần, 

h m M m T> s à 

Nghĩa tòn đỉnh hoạch như vỏ vặt, 

Jế & m m m 

Đạo khuăt lâm tuyẻn giâ khù nhân. 

k m M Á ầ ũĩ Ặ 

Xem ỷ những câu thơ ấy, thl biết cái học 
của ông sờ đẵc ờ cái học Trinh Chu vá đã 
có cái công hàm dưỡng rất sâu ở trong Nho- 
giáo vậy. 

Hến cuối đời Cành . hưng nhả Hậu - Lè, 
tưởng Tây-sơn là Nguyễn Huệ, lúc ra đáuh 
Bẳc.hả, nghe tiếng ông, sai người đem lễ vật 
đến mởi ôug ra giứp, ông nhát định khòng 
lây lẽ Và khống ra. Nguyên Huệ rát láy làm 
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tổn trọng và thường cử cho người đem thư 
từ đi lại cố mừi ông ra giúp việc nước. Ổng 
Iaíy ỉẽ già yếu mà lừ chối. Mỗi khi Nguyỉn 
Huệ đem vàng lụa cho ông, óng trả lại h]ít 
câ, khống nhận chút gì. Dell khi Nguyễn 
Huệ lèn làm vua, niên-hiệu la Quang-trung, 
lại sai quan đến đón òng mấy làn, ông cúng 
từ chối. Sau ông có làm hài bièu bàu ba 
đièu. Một là bủn quân đức 0 g, 'khuyên vua 
học sách thánh hiẽn (lẽ biét rõ cái đạo trị 
ntrởc. Hai lả bàndủníilm (Qị, khuyên vua 
nên dùng nhân chính de yên lòng người. 
Ba li bàn học pháp khuyên vua “nên 

mở nhà học nhả hiệu, lấy tam cương ngũ 
thưởng mà giữ thê’ đạo và nhân tâm cho 
bền v&ng. Năm sau vua Quang-trung định 
dời đứ vẽ Nghệ-an vù lập nhà Sùng.chinh 
thơ.việh đè mời ông ra lảm viện- 

truởng, chĩnh.đốn việc học theo học.qui của 
Chu-tử. Việc ấy chưa kịp thi-hành thi vua 
Quang-trung mất. 1 

Voa Quaag-trung đãi ông [một cách rất 
4ặe.bHt> lúc nẳo cũng tôn trọng như thầy. 
Khứng ổng không vi phú quí mà bò danh 
nghĩa của minh, cử một niem lừ chối cả củà* 
cải vá tước vị. Trong những thư từ ỏng vĩít 
cho vua Quang.Irungí ông chì nới cái tinh 
khô của 1 dản và xin vua giảm bớt sưu đị^h 
^hqđân nhờ. 
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Có một đi'ẻu khá lấy làm ly, là tại làm sao 
trong những người nho. học ử đăt BắC-hả 
thủa ãy, vua Qnang-lruug chỉ tôn trọng cộ 
mội mình ông, Yú mỗi lúc đón mởi ống, ông 
kkòng đi, cho gì ông không lẵy, thè’ mà vua 
kí.òng lức giận mà vẫn cứ kính trọng, Hoặc 
gi" 1 1 lại lúc ấy những ngưỏri nho-học cỏ 
ticng dcụ trốn tránh đi hết cả, chl có 4ng'Cứ 
nghiọm-nhién ở nhà dạy học, thẩy uy quyện 
nia không sợ, thổy lợi lộc mà khộng tham, 
cho n. n vua muốn dùng ông đè thu phục kẻ 
sí trong nước chăng. Dẫu thế nào mặo lòtyịg, 
ở trong một thời loạn như thủa ẩy, mả. ôag 
giữ được cái dành tiết trong sạch, ấy thật ỉả 
một người chính-nhân quân-lử, ikhôug xíu 
cái tiếng danh.giáo của nước Việt-Nam ta 
xty. 


Nước Vỉệt-I^am ta lả một nước nhồ ở' bén 
cạnh nước Tủu, đăt hẹp người ít, thế mà ìừ 
khi !ệp nước đến giờ, nhở cỏ Nho-giáo, đời 
đời nhún l.’'i bối xuất, .người làm tưởng văn 
tướng võ. ngưòi đạo-đửc văn-chương, người 
có khi liế' cao t v ưọ'ng, khá lẩy lảm vẻ.vang, 
khôi g r !:u c.i tỉcng là môt nước văn*hiến« 






SHO-GỈÀO 


282 


Song vẽ đường học-thuật vả tư-tưừng tht 
xưa nay (a chì theo có mấy lổi học của Tàu 
truyền sang : Trong đởi nhà Lỷ vả nhả Trin, 
thi sự học của ta theo lối huấn-hỗ của Hán. 
nho và E>ưởng-nho, rồi từ đời nhả Lê về sau, 
thl theo lối học của Tống-nho, lăy Trinh Chu 
lâm tiêu-chuằn. Ta chỉ quanh quần ử trong 
eái phạm-vi hai lỗi học ấy; chứ không thoát- 
iyđược, mà sáng lập ra cái học-thuyết nào 
khác. Sự học cùa ta có chỗ kém áy, lả bởi 
khi xưa sự giao-thông khổng được tiện lọi, 
sách vở không cỗ đủ mả kê-cứu. Háy xem 
nhu ở bên Tàu, trong đởi nhả Minh và nhi 
Thanh có bao nhiỀu học-phái ta cũng khòng 
biết. Một cái học nhự Dương-minh.học dày 
khắp cả nước Tàu và tràn sang đến Nhật- 
bản, mả ở bên ta khổng thấy ai nỏi đến. 
Hoặc giả có người nào biết mà nói ra, thi 
cũng khòng có ảnh.hưởng gl đển sự học. 
thuật. 

Phăn nhi ỉu người trong nước lại cỏ cái 
tư-tưỏmg rẳng r nhửng điẽu thánh hiền nói 
ở trong cốc Kinh Truyện đă đủ hết cả rồi, 
khổDg ai biết được hơn nữa, cho nèn kẻ học 
giả chỉ chãm-chăm theo cho đúng những 
điều ấy mả tiễn-lỷ thực.hảnh, chứ khòng ai 
đê ỹ mà tim cho đen cái chân-lỷ nó thưởng 
ỉưu-hành biến-hóa, khóng có lức nào uhăl- 
địnb. Tựu trung cũng cố ngưỡi đạt tóú^chỏ 
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uyồn-lhâm của Nho-giáo, soug nliữag người 
ăy lại cho cái học ‘sâu xa là tự minh phải lyị 
hội Iiiy, chứ không thè lấy văn từ mà tuyèn 
bố ra đưọc. Bởi vậy các tièn-nho ờ nước ta 
chi làm văn-tlnr đè tả cái tính tình cùa minh 
mà thòi, không hay làm sách vở bàn đạo-ỉýr 
đẽ phút-minh cái tư.tường. Kít-quả thảnh rạ 
cái học của Nho-giáo ờ nước ta thl rộng 
khâp cả nước, mà cái học.thuyết thl khổng 
tháy có gì lủ phát-minh thêm ra vậy. 

Đến nay người minh tháy Tây-học rực-rố 
mả củi học của la khi xưa thl mập-mờ khổng 1 
rỗ, sách vờ khổng cò mấy, liền cho lả cái 
học cùa la không có gi. Đỏ là một điều các 
học-già trong nước nên chủ-ỷ mả xét cho 
kỹ, đừng đề cái hình-thức bề ngoài làm hfì 
mất cái tinh-lhân cổt-yếu bè trong. Nho-giáo 
tuy không gây thành đưọc cái văn-minh vật. 
chất như Tây-học, nhưng vẫn có cái đặc 
tinh đào tạo ra được cái nhân-cách, cóphằm 
giá tôn*quí. Hăy kẽ có một phưomg-diện ặy, 
thiết tưởng cũng ’đủ lảm cho ngưởi mình 
không nên bỏ Nho.giáo vậy. 
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TÒNG-KẼT 

Nho-giáo-như đá xét từ đởi Xuân-lhu đ£n 
hết đời nhặ Thanh bên Tàu, kÊ cỏ hai nghln 
rưởi năm. Trong khoảng thời-gian áy Nho- 
giáo có lúc thịuh lúc suy, nhung bao giở 
c&ng cỏ cái tinh-thdn răt mạnh đè đối phó vởi 
thời-cục mả sinh-tôn, mà phát-đạt. Nhở có 
cối tinh-thău ăy cho nên cái học-thuột tuy có 
biốn-thiên nhiều ỉ&n, nhưng cỏi đặc tinh của 
Nho-giáo vẫn không mất, mà lúc aửo cGdg 
giữ duọc cái thải-độ rất tòn-nghiéin đủ làm 
cho người ta líD phục. 

Xét ve sự bié'n-thiên của hoc-thuậl, thi từ 
đời Háu trử đi, ta cỏ thề chia Nho-gĩáo ra 
lấm hai cái học : Một lá cái học nghĩa-lý, hai 
là cái học từ.chương. 

1‘. Hối vứi oái học nghĩa-lý, thi sau 'đời 
Không-lữ rõi, Nho-giốo cỏ hai phải lớn, là : 
phái Mạnh-tử và phái Titân-tử. Hai phái ẩy 
đêu xưng là theo cái học cùa Khôag-tử, song 
mỗi phái chủ-trương một cái tôn-chỉ khác 
nhau. Từ tuổi đời Chiến-quốc đen hết đỏi 
Tẳn sang đàu đời Hán, Nho giáo bị một thời, 
đại tr.nng suy, rồi từ đời vua Hán Vú-đếtrử 
đi ụ càDg ngày càDg thịnh. Song cái học- 
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thuật trong thời-đại từ Hán đến Đường chỉ 
chú.trọng ở sự tám nghĩa-lỷ trong các Kinh 
Truyện, thành ra mỏt lối học gọi lá huđn-ho - 
học. Kế đến đời Tổng, các nho-già bỏ !ổi học 
huấn-hỗ mà tlm láy những vi-ngốn đạỉ-nghla 
của thánh hiền, lập ra phái Iý-học, đein cái 
tư-tưởng lén tới cõi sièu-vật và gày thílnh cái 
triết-học rât cao minh. 

Phái lý-học cùa Tống-nhocổ ba học-thuyết: 
Mỏt là tưạng-số-học, hai là đạo-học, ba là 
tâm-học. Tượng-số-học do Thiệu Khaag-tiết 
láp ra, nhưng về sau không thịnh-hành; đạo 
học và tâm-học, thi từ đời Nam-Tổng đến 
đởi Minh đều cùng nhau đối lập. Bạo-học lấy 
Trinh Chu làm tièu-bieu, mà tâm-học thì lấy 
Lục Vương lâm tièu-bièu. 

Nho-gìáo đến đời Thanh lại chia ra làm mấy 
phái, nhưHán-học-phái, Tống-học-phái vả sau 
cùng có Táu-học-phái. Hán-học-phúi lđy sự 
khảo.cứu các Kinh Truyện lảm tôn-chĩ, Tống- 
học.phái lấy cái học-thuyết của Tống-nho làm 
tôn-chi. Tàn.học-phái láy việc chinh-trị theo 
nghĩa trong sáu Kinh lủm tôn.chỉ. Các học- 
phđ i ấy đều mu Ổn sửa đồi cái lưu-tệ đe khiến 
Sự học được thích-hợp với sự ứng-dụng ờ đời. 

2' Ngoài những học-phái chuyên - trị về 
đường nghĩa-lý, còn có cái học từ.chinvng chỉ 
chú-trọng ồ mặt khoa-cử, đỉ đe ọc-giả 
VỀO COB đường dạnh lợi. Cải học khoa.cử 
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khởi từ dời ĩlán rồi đến đời Dường mới cực 
thịnh. Nho-giáo nhờ cái học hy mà lan ra- 
khẳp thién-hạ, nhưng cúng vì cái học ấy mà 
thủnh ra cái học hư.văn, làm mất cái chân- 
tướng sự học của thánh hiền. Hoàng Lê-châu 
đòi Thanh-so', nói rầng: «Cử nghiệp thịnh 
nhi thánh học vong», thật là nói đúng cái 
bệnh của sự học khoa-cử vậy. 

Nay ta có thè làm cái bicu lồng kê sự đại 
biến-thiốn của Nho-học trai qua lừ đỏi Chiến- 
quốc đến đòi Thauh-mạt uhư sau này : 


NHO > HỌC CHI - PHÁI BIÊN - THIÊN BIỀU 

Ị Ị Tinh Uiiện. — cần 

[Mạnh-từ phóng làm - 
1 ’ ^Tiọngnhàu chính 

Chiến-qnScí /Tinh ác, — liỉn 

/luân-tlinh.-*rhượng lễ. 
Ị {— Trọng hiob 

l ^phâp. 

I. NOHĨA-LỶ-HỌC / , (Huấn hỗ Kl, ' b ■ học kim " 

\Bán-BưàngS .văn 

( ( • ị ICÍnli-hục cồ-vận, 

(Tượng-số-học. . 
Tống-Mỉnh : Lỷ-học ) rống-học. 

Ị Tàm-liọc. 


ỉ Hán-học, 
) Bạo-học, 

' Tắn-bọc. 


11, TỪ-CHƯƠNOIIỌC 


Kinh-nghĩ*. 


ỉ Từ Hán- \ , Kin „? g 7 . 

\ srr đrn / , ' ~~ Tp' phú, 
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Nho.giáo sở dí có cái mănh lực mã biển* 
thiên và phát dạt như thế, lả bởi có cái hạc 
phi nhi ãn K Ịjjj ỊỊg, rộng mà sAu, thiết-thực 
mà huyền-bi, và bao giờ cũng theo đạo trung' 
dung, nghĩa là cái tơ-tttđrng thì lên đến chỗ 
cực cao xa, mà sự hảnh-vi thl vẫn giữ có 
chừng mực, không thiên lệch về một bèn 
nào, khiến sự nhAn-sinh của các hạng ngư&ỉ 
đều được chỗ an vui. Ta nên nhớ lại rẳng: 
cái ngtila chữ trung.dung của Nho-giáo la cốt 
giữ cái chừng-mực vừa phải, mà vẫn có cái' 
nghị-lực rát mạnh, chứ không phải trung, 
dung là ủy-mỹ già-trá như cach hânh-động 
của bọn hương-nguyện. Vậy muốn biết cho 
rỗ cải học-thuật cùa Nho-giáo thl phải xét cả 
phương-diẻn triết-lỷ và phương-diện kinh* 
thế. 


Vè phương-diện triết-lỷ, thì Nho~giáo với 
Lăo.giáo và Phật-giáo có cái tư-tưửng đại 
đòng tiẽu dị. Căn-do bời các học-thuyết ăy 
đèu theo một cái lý đơn-nhăt và theo một chù. 
nghĩa thiên-địa~vạn vật-nhất-thè. Vạn-vật đều 
bời cái lý đơn-uhất tuyệt-đối mà ra. Lỷ đom- 
nhãt ấy gọi lả Thái-cực, lả Đạo, là Trời, lả 
Tâm 1 , muốn đặt ra tền gl mà gọi cúng được, 
nhưng chung qui vẫn là một. Lý ấy phát ra 
bâng hai cái khí tương đối, gọi là âm dương. 





.-khi ấy, cho nèn mới có cái chièu-minh linh- 
giíic njà biết có người, có ta. có vũ-trạ. 

■J- Cái chiêu-miah linh-giủc ằy với cái chiêu, 
minh linh.giác bÃn-nhiôn của_Thúi-cực là 
4<V'g mộ! thè, clio uèn Nho-giáo nói « lìhđL 
dĩ quán chí nói « đrio nlìđí nhi 

dĩ hs m-mũ*'’ đẽu lù một nghĩa ấy 
• cả. LSo-học cũng nói thế, Thiììn-học cũng nói 
: ậhí. B(\i vậy ta dám nói quyết rẵng: Nho, 
:iLfio VÁ Phật cũng đồng một gốc cà. Xem như 
jKh&ng*lử gặp Lăo-tử chỉ líhen là « kỳ do 
-■■long gia», chứ chưa hè có lời chò - bai phĩ- 
báng, là bời Không và LSo cùng hicu một ly 
■như nhau, cùng theo một cái học hình-nhi- 
thượng, 

: Cái học hlnh-nhi-thượng của Nho-giáo, chi 
cỏ Tống-nho mới thật hiều tói, cho nèu nói 
ráng : Tống-nho nối được cái đạo-t!iống của 
Kh&ng Mạnh không phải lời nói quá đáng 
vây. Vẽ sau Thauh-nho có người cho Tổng 
hoc lử một thứ học « Nho biếu PhẠt lý m 

thật là khòng hiều cái phan nình- 
nhi-thưỢDg-học của Nho-giáo. 

Nho, Lẫo, Phật tương đồng với ni.au ở chỗ 
hitth-nhi-thơợng-học mà lương dị vởi nhau 
ở chỗ hình-nhi-hạ-học. Phật-hục tuy phát 
ỉtch ra ồ xứ Ẫn-độ, nhưng cái tư-tưỡng của 
phili Đại-thăng khống khác gi Lão-học là máy. 
j/.Còn như Nho với Lão dẽu cùng đồng thời 
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phát.mỉnh ra ở nơởc Tiu. Song Lâo thì cứ 
đứng ờ trong cái phạm vi hlnh-nhi-thượng 
mả quan-sát thế «ự, cho vạn tượng 1* ảo Anh, 
không cần phảỉ lao tàm khô tứ, chl vạ lắy sự 
thanh-tĩnh vổ-vi đẹ cùng vui thú với cuộc 
biến-đồi tự-nhiên của tạo-hóạ, mà ngao - du 
cho thỏa cái tám ỷ của mloh, chir khổng 
thiết đến việc đời. Bửi vậy mói thành ra cái 
chủ-nghĩa yếm-thế và cái thuật tu-luyện của 
bọn đạo-sĩ. Nho thì cho vạn vật đă sinh ra, lả 
phải theo cái đạo lự-nhièn mà hảnh-đỏng, ai 
cũng phải đem cái sờ tri, sờ năng của mình 
mà lim sự ích lọi cho nhán ehúng, láy vĩẠe 
thiên . hạ quổc - gia lảm cái nghĩa - vụ eùa 
mình. Bởi vậy cho nên Nho-giáo rát chú* 
trọng ở phần hình-nhi.hạ, mà thành ra eđi 
học răt quan-thiết đến việc giáo-dụe VA víẠc 
chính-trị, gọi chung cilá việc kinh-thế. 

Ve phương - diện giổo - dục, thi Mho-giáo 
theo cái quan-niệm cho cAi tinh bản-nhién 
của Trói phủ cho ngưỏù ta la chí thiện. B<K 
eó cái tính áy cho nèn ai sinh ra edng có sỉn 
tứ đoan là trầc-àn, tu-6, từ-nhưọmg, thị-phi 
tứe ỈA cúi mối dầu của nhấn nghta lễ ta. 
Người ta sỏ-dĩ cỏ đtèu ác là tại đề eái tơ^Am 
tir-dục che láp mát tử đoan áy. Vậy sự giio- 
đục la c(ít gảy nuôi láy các thiện-đoan và tải- 
chế các ác-đoan. Người nào Uụrc-tiỉn dwc 




nhưng điêu nhâu nghĩa lễ tri, là người quân- 
tử eởcái phâm-giá rát tòn*quí, 

Quân-tử lù bậc người cóng chính, biết rổ 
cái đạo của trời đát mà hủnh-động răt hợp 
với đạo làm người. Bđri vây Nho • giáo Ịáy 
quân-tử là bậc ngưàú lỷ-tưỏmg hoàn-toàn • lỏm 
tién-biêu. lắuổD gầy nên hạng người ấy, thl 
trorởe ht# phii( dựng cáì nín đức-dục cho 
Y&ng.vàngđỉ khải-phát tâm tính của ngưỏi 
t«, »ồi san uty lụe nghệ mà luyện-tập cái tr;- 
đụe đỉ ứng-dựng ở đởi. Việc ứng-dụng ở đói- 
hệ-trọug hom cả 14 việa thièn-hạ quốc-gia, 
tứ« lâ việc ehính-trị vậy. 

eỏ *ẫ - hội tổt phải có thè-thống kỷ- 
cương, cỏ ỉễ-nghĩa trật-tự, có luân-thường 
đạo-đức, đs gift cứi uSn dựng nước cho châc- 
chân, vầ cồ vua quan đề thống trị nhàn 
abửng. Trong một nước mà vna ra vua, tôi 
ra tỏi, eha ra eha, con ra con, anh ra anh, em 
ra am, vự chồng ra v<ỵ chồng, thi nước trị; 
trải lại thl nưỡc loạn. Vậy nên Nho-giáo nỏi 
chính.trị lá phải nói câ giáo.dục. Phẩm người 
lảm dán đô cỏ giáo-dục, tht biết cỏ nghĩa-vụ 
và quyền-lọi, biết trọng lễ-ughĩa vi trất-tự. 
Người lâm Yú« lám quan có giáo - dục thl 
biétrô cái chừc-trách của minh, không lâm 
nhfVng (tiíu tào ngược. 

< Nho-giáosờ dl chú trọng ớ người làm vun 
Ịàm quan là bôá vện mạnh của một ntré«c 
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thịnh hay suy quan-hệ ờ những người ấy, 
Những ngưtà áy mà không có giáo - dục, 
khổng biet nhàn nghĩa'lễ trí, thì thảnh ra 
một bọn đạo- lặc dùng cái cơ thuật gian trá 
đẽ lảm hại thỉèn-hạ. T úèn-hạ lả cùa chung 
của thièn-hạ, chứ không phải riêng gl cùa ai. 
kê đạo-tặc chiểm giữ l;íy lùm của riêng mình, 
ma khổng nghĩ đến sự lợi hại của thièn-hạ, 
thì thiẾn-hạ cố cái quy ỉn được trừ bô đi, 
như một dứa đôc - phu. Vậy, cái uy quyCn 
chinh-đáng của những bậc nh&n-quân là do 
ở *ự chịu mạnh trời ma g»ft cái hạnh-phúc 
cho muôn dân. Khi nẳo kỏ nhân-quàn khổng 
làm dược cái chức-vụ 5y nữa, la cối mạnh 
tròi hết rồi, dù cứ láy thể-lực mầ áp~chể, thl 
cũng chĩ lả cát thế-lực cùa 10 đạo-tặc mâ thôi, 
cho nên Nho-giáovẫn cho kênhân-già được 
điếụ dân phạt tội. BcVrthé, Mạuh-tử nói rẳng : 
« Dân vi quí, xă-tắc thử chi, quân vi khỉnh ». 
c&ng vi thế maKhồng-lử « tồ thuật Nghiêu 
ThuỂn, biều chương Van Vú» lá có ý tòn 
quí những đấng thánh quần hiín chúa đẫ 
biết Iấ.y đạo chí cổng mà trị Ihiên-hạ, chứ 
không lấy thièn-hạ lảm riêng cậa minh. 

Người ìà-m quan giúp vua đè trị Ihiên-ha 
cũng phải theo cái ý-ngaĩa ấy ma đem vua 
vào con đường 'ạo-Iý, vả đe làm cái phơơng- 
châm cho sự hành-vi cua minh. Ai không có 
giáo-dục khộng thè đứng vững dược ở cái 
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chỗ dễ nghiêng lékch fíy. Xein vạy thl việc 
giáo-dục vít việc chínii-lrị eùí Xlio-giáo quan- 
hệ với nhau mậl-lh’ết lắm. 

Việc giáo-dục của Nho-gido lại láy đức-dục 
làm gổc, và láy trí-dục làm ngọn. Cái gốc có 
bền chặt, thi cái ngọn mới tươi lỗt. Có đức- 
dục thì nghĩa-lý thấm thia vào lòng người ta, 
làm cho tự minh bỏ đưọ-c cái bụng gian lủ. 
Người có học .hạnh thường phải bó minh ở 
trong cái phạm-vi dauh-giáo, thành thử cái 
tả tâm mồ có sinh ra, thi cũng khổng trường 
thành lên được. Ẫy thật !ủ cái cỏngcủa Nho- 
giáo, dău người la không hoàn - toàn IhựC' 
hAnh được cái đạo cùa thánh hiĩn, nhưng 
cúng gầy được cái phong-khí rất hay ở trong 
xã-hội vậy. 

Có ngưởi nói rằng : Cái quan - niệm ấy 
Ihich-hcrp với cái trình-độ đời xưa, vl cuộc 
nhin-sinh đồi xưa giàn-dị và chất-phác. frến 
nay thời cục đă biếnđ&i đi, nhân trí đầ mở- 
mang ra. việc chính-trị và việc gláo-dục đẵ 
thay dồi hết cà, thl cái học của Nho-gUo côn 
cỏ bồ ích gi cho thế sự nửa? — Nỏi như thế 
là người xét việc chưa biết liết'các ỹ nglãa. 
Chính-thề ờ trong thién-hạ thởi nay tuy đồi, 
nhưng chi đòi đưọ-c cái danh hiệu của quáa- 
quyen mả thổi, chứ cái tinh-thâu của quáa. 
quycn vẫn không sao đồi đưọ’c. Nếu ở trong 
một xã-hội dàn-chủ, mà nhữDg người giữ 
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cái quàn-quyÊn vô hlah ấy đẽu Là người cở 
đức hạnh OÃ,’ lại khổng hơn những người 
giảo quyệt, khôn khéo, má gian tham vâ vô 
liẻm-si hay aao ? &í hay râng thở! bây giở 
khoa.học mở-mang ra, sự sinh - hoạt không 
giản-dị đỚB-sơ như trước nữa, sự giốo-dục 
ngáy nay tát khóng thí khổng chú trọng' ở 
trl-dục, nhưng thử xét xem ta có thè bỏ được 
đức-dục đi khổng ? Người có tài cò trí mả 
khổng có tàm địọ, khổng có khí tiết, thi dù 
ở đời nảo mặc lòng, cũng chỉ ỉâ một bọn 
gian ủe, lủm những việc Ích kỷ hại nhán mả 
thói. Vây thi lăy gt lâm nhân - cách tôn - qut? 
Nho-giáo tuy từ xưa đén nay khổng chủ- 
trọng ở cái văn - minh . vật - chát, là vầ xẫ. 
hội của Á-đông ta xưa kia chưa có 9ự càn- 
dủngăy, nhưng sự giáo-dục của Nho-giáo đfi 
đào-tạora được biét bao nhiêu người trung 
nghĩa, bao nhiêu người có khltiét, có nhân 
phằtn cao thượng, biét quèn minh vè việo 
thiên.hạ quổc-gia, ch&ng hơn những hạng 
người xâo-quyệt đởi nay, giả nhân giả nghĩa, 
đê lảm những điêu tự tư tự lợi hay sao? Sự 
gMo.dục mả chi chú.trọng ỏr một trí-dục mà 
thôi, thl không đũ khiín người ta biết rõ cái 
đạo làm người được. Bdri vl người ở trong 
xă.hội 'mà khôn ngoan đủ đièu, nhưng 
không có cói đửc-dục đè ràng-buỏc nhân tâm, 
thi khác nào loài thú dữ ở trong rừng hoang, 
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chi chực làm hại lẫn uhau đẽ càu cái lọi 
riêng cùa minh. Người ở với/nhau như thè', 
Un còn có gì là nhân đạo nữa ? 

Cái' nen đửc-dục của ta, là Nho-gịáo đfi xây 
dầp lèn híìng mấy nghìn năm nay rồi, mà đă 
có cái hiệu-quả mỹ-măn, thì ta cứ giữ láy cúi 
nen lưu - truyền áy dô làm cái sân - ughiép 
riéng của ta. Ta lại thu-thái lấy những uieu 
trí-dục mà ta còn khiếm-khuyốt, đè bồi bo 
thêm vùo cái sàn-nghiệp ấy, làm cho lâm vói 
tri đièu-hòa với nhau mà tiến-hóa. Như thế 
thi cái học cùa ta Cổ cối căn-bân, vả có thay 
đ&í điêu gt ẳt cũng có lt sự làm lỗl vậy. 

Ta dem Nho-giáo mà phu-diỉn ra đây, 
khống phối lố đ8 phô-lrương cái học thđỊp 
hèn của ta, chẳng bỡ làm rướm tai rác mát 
nliửng kè cỏ học-Lhửc. Nhưng bin lâm kt 
muỗn những học-già trong nước hbi tinh 
lại đem nhưng cAi cố-hữu cùa la inà xét cho 
kỹ, xem nó hay dd thé nảo, đè định thù xi 
cho chính đáng, đừng cổ đinh >01011 một 
niêm là Cai mới thi hay cả, mà cái cfi thl dở 
cà. Đến những nhà học-thírc bên Ầu-châtt 
bây giở cúng cỏng-nhận câi học lưu-truyẳtt 
từ đởi lhưọng-cô Víln lả uy6n thâm vả đủrfg 
với chíin-lý hou cải học thiên bạc ngảy nay. 
Thế má ta cỏ cái học lưu-truyèn chác-chSn 
vững bỉu uV.v Nho-giáo sao nỡ đè hâm nát 
không nhìn (lếu, chảug hóa ra ta khờ dại 
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lẳm ru! Uột víệe như thế mà còn khở dại, 
thì eòn nói t^eo việe khác bỗng người ta 
sao được. 

Ta nói giữ lấy cái học lưu-lruyôn của Nho. 
giáo, khổng phài là nói giCr ỉăy cái học hù 
bại của bọn tục nho. là một bọn tội-nhàn 
của Nho-giáo. Bọn ấy mờ tổi. mứt khủng 
biét tròng, tai không biết nghe, lúc vồ sự llù 
lếy càu thư câu văn, rung đùi tự đác, lự cho 
mình lả thăn-lhánh, đi đốu dương hai chữ 
« nhả nho » ra đè lòe những kẽ ngũ phu ngu 
phụ, ngoải ra chẳng biết việc đời là chi cà. 
Đến lúc lôm nguy, thấy cuộc bicn-itồi, đem 
ngay cứi tượng vừa hòm trước còn đang 
sùng bái, ném xuống hồ, xuổng ao, rồi khua 
môi múa mép, a-đua với dửi, chê Nho-giho 
thế này,Nho-giáo Ihế nọ. Kỳ tinh bọn ấy học 
Nho~giáo mà khỏngbiết ró cái íinh-lhàn cùa 
Nho-giáo, binh-nhật chì bo-bo iiọc lõi lừ' 
chưưng đê đi vảo con đường danh lọi, trừ 
ra chẳng biết thế nào lồ đanh-tiết, thế nào là 
lièm-sí. Bọn tục nho áy đă khỏng cam chịu 
cái tội cùa minh mù tự hối lại, đẽ sửa đôi 
những đi#u đă ìâm lỗi, lại còn tliri cách mả 
buông lời phì báng; khỏng biết rẳng học 
Nho-giẾo thi phài hi&n Ctli tiuh-lhàn vả cói 
nghta-lý cửa Nho-giầo, phải theo thói má 
biín ởfn cho họp thời. 
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Đã gọi là lơu-hảnh bất tức, thl phải biến- 
đbi luớn, song biến'đôi plyâi lấy cáí gì lồm 
gốc, đề cho sự bién-đồi của minh có căn-bân 
mh nghla-lý vẫn khổng măt. Vậy ta nói theo 
Nho-giáo là theo cái tinh.thần cường-kiện 
đem cái tư-tưỏrng của ta vượt lên đến cái lỹ 
nguyên-thủy, rồi cùng với vủ-trụ mà lưu- 
hànk, mủ tạo tác ra một cuộc nhốn-sinh có 
đủ nghị-hrc dề đồng sinh đồng hóa với vạn 
vật, biét tùy thời inà ứng biến, nhưng khỏng 
quên cái gốc cú, đề thảnh một hạng người 
eó nhần-cách tôn quí, cố lòng nhâu-từ bác-ải, 
có cải sức mạnh.mẽ đẽ cùng với thién-hạ mả 
sinh tồn, mà ganh đua, mả xây đẳp thím một 
vAi vièn gạch vién đã vào cái nân chung cùe 
nb&n loại. 

Nói rút lại, ta muổn rẳng người minh bây 
giờ phải theo thỏi mà học-tập : thực.nghiệp, 
kinh-tế, binh-gia, toản-pháp, vật-lý, hóa-họe 
bao nhiéu nhửng khoa trl-dục đêu phải học 
như người la, nhưng phải Iắy Nho-giáo làm 
cái nèn đửc-dục, nghĩa là lấy cái nghĩa-lý lưu- 
tauyên từ nghln xưa mà gảy láy cái linh- 
th&n, dù ở vát) cành-agộ nào cũng có cái nhân- 
cách đftc-biệt, có cái ph&m.giá tdn-qui, không 
phụ cái tiếng nhửn linh ư vạn vật. Nếu ta biết 
tboo f céi phưưng-chAm ắy mà học tập, mà 
hinh-đồng, thi cái nèi) giáo-dục của ta sau 
này chác có nhiều hi-vọng lắm v;)y. 





MUC-LUC 


Trang 

I HIỀN i. — Nho-giáo đòi Nguyên ..... 7 

Triệu Chục. . 10 

llira Hành..12 

lliia Klnêrn ....... 21 

Thiên II_Nho-giáo ítAi Miũh ...... 25 

Thừi-kỹ ìhứ uliât.28 

Thời-kỳ Ibứ hai : 

Hà-đông-phiíi ... V . 32 
Sùng-nhân-phái .... 35 
bọch-sa-phái ..... 40 
Nhùng danh-nbo khác 44 

Diêu-giang-phái : 

Virơng-Dirơng-minh . . 46 
Các chi phái của Uiêu- 

giang-phái.137 

Tbời-kỷ thứ ba : 

Đỏng-Iâm-phíli .. . . . 165 

Thủ-thiện-phái . ... 173' 
Cái vọ đẻọg-phẩỉ.... 176 
Anh-hưdng Tây-học. . .179 
Thiên IIĨ. — Nho-giáo đời Thacb. . . . .184 

Các học-pbái ở đời nhả Thanh : 
Hán-học-phái. . . . .192 

Kinh-học-phái.219 

Tông-học-phái .... 222 
Tâu-học-phái..... 246 
Thiển IV. — Nho-giáo ờ Việt-Nam. . . . 262 

Tỏng-kế!. 284 











